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TÓM TẮT  

Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) là một chính sách hiệu quả để các quốc gia 

thực hiện giảm phát thải khí nhà kính (KNK) bằng cách định giá phát thải thông qua tiếp 

cận dựa trên thị trường. Việt Nam đã quyết định phát triển thị trường các-bon trong nước 

trên cơ sở mua, bán hạn ngạch phát thải KNK và tín chỉ các-bon trong Luật Bảo vệ Môi 

trường năm 2020. 

Nghị định 06/2022/ND-CP của Chính phủ quy định việc trao đổi, mua bán hạn ngạch phát 

thải KNK và tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon sẽ được thực hiện trên sàn giao dịch 

tín chỉ các-bon (CTX), dự kiến vận hành thí điểm từ năm 2025 và vận hành chính thức 

trong năm 2028. Bộ Tài chính (TC) được giao chủ trì xây dựng, thành lập CTX và ban hành 

cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động của thị trường các-bon. 

Để hỗ trợ Bộ TC và các bộ, ngành liên quan thành lập và vận hành CTX, Đối tác chuyển 

dịch năng lượng (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên hợp quốc (UNOPS) thực hiện 

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực trong đánh giá thực trạng pháp luật, hạ tầng 

và kinh nghiệm quốc tế để thiết kế sàn giao dịch tín chỉ các-bon tại Việt Nam”. Mục tiêu 

của Hỗ trợ kỹ thuật này nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Bộ TC trong nghiên cứu, 

đánh giá hiện trạng hệ thống pháp luật, hạ tầng cho việc thiết lập CTX tại Việt Nam và chia 

sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng CTX. 

Dựa trên sáu tiêu chí (thời gian vận hành, tính tương đồng về bối cảnh, khối lượng giao 

dịch, giá giao dịch, việc sử dụng tín chỉ các-bon và kết nối với các thị trường các-bon khác), 

Báo cáo này đã xem xét 21 ETS hiện có trên thế giới có vận hành CTX để phân tích sâu về 

kinh nghiệm quốc tế liên quan đến các yêu cầu pháp lý, thể chế và hạ tầng cho CTX. Sau 

khi thực hiện phân tích đa tiêu chí, Báo cáo đã lựa chọn bốn trường hợp điển hình có kết 

quả đánh giá cao nhất, đó là: ETS của Vương quốc Anh, ETS Zealand, ETS California và ETS 

Hàn Quốc. Các trường hợp điển hình này đáp ứng các tiêu chí sau đây: có thời gian vận 

hành ETS đủ lâu (ít nhất 5 năm), có bối cảnh tương đồng với Việt Nam (ETS ở cấp quốc gia 

và/hoặc ở Châu Á, và/ hoặc thuộc nền kinh tế đang phát triển), và có lượng giao dịch cao 

(trên 20 triệu tCO2) với giá các-bon cao (trên 10 USD). Trong các ETS được lựa chọn, có các 

ETS có cho phép sử dụng tín chỉ các-bon để bù trừ nghĩa vụ phát thải, và có kết nối với 

các ETS khác. Phân tích đa tiêu chí này nhằm đảm bảo các nghiên cứu điển hình được lựa 

chọn có bối cảnh tương tự như Việt Nam và có thể cung cấp các kinh nghiệm hữu ích nhất 

cho việc thiết lập và vận hành CTX. 

Việc xem xét kinh nghiệm quốc tế cho thấy khung pháp lý chặt chẽ là nền tảng của một 

CTX đáng tin cậy. Mỗi quốc gia thành lập sàn giao dịch của mình theo một luật riêng, được 

hỗ trợ bởi các quy định và hướng dẫn toàn diện về quản lý giao dịch hạn ngạch, giám sát 

thị trường và tuân thủ của người tham gia. Mặt khác, việc điều chỉnh khung pháp lý này 

để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế sẽ củng cố hơn nữa tính minh bạch và tính toàn 

vẹn của thị trường. 

Không có quốc gia/vùng lãnh thổ nào nào trong các trường hợp điển hình lựa chọn thiết 

lập một sàn giao dịch hoàn toàn mới, thay vào đó, họ tận dụng các nền tảng tài chính hiện 
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có trong phạm vi thẩm quyền của mình. Trong khi California sử dụng chương trình WCI 

làm sàn đấu giá, các quốc gia còn lại tiến hành đấu giá thông qua các sàn giao dịch tín chỉ 

các-bon được chỉ định. Ngoài ra, cấu trúc thị trường thứ cấp rất đa dạng, trong đó 

California và New Zealand sử dụng nhiều sàn, còn Hàn Quốc và Vương quốc Anh sử dụng 

một mô hình sàn giao dịch duy nhất. Ngoài các sàn (sàn đấu giá và sàn giao dịch thứ cấp), 

hệ thống đăng ký giao dịch phát thải, và hệ thống thanh toán và bù trừ là các cơ sở hạ 

tầng quan trọng nhất đối với ETS. Các hệ thống này vận hành kết nối với CTX. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu điển hình cũng cho thấy những thách thức trong quá trình triển 

khai, từ sự biến động của thị trường và các vấn đề giám sát cho đến những khoảng trống 

về quy định. Nhờ đó, những thách thức này đã thúc đẩy sự phát triển của các biện pháp 

tuân thủ mạnh mẽ, cơ chế giám sát thị trường nâng cao và chiến lược quản lý rủi ro hiệu 

quả để giảm thiểu biến động và đảm bảo tuân thủ quy định. Ngoài ra, năng lực thể chế 

mạnh mẽ, cùng với sự tham gia tích cực của các bên liên quan, là nền tảng quan trọng để 

vận hành sàn và quản lý thị trường hiệu quả, cũng như thúc đẩy một hệ thống toàn diện 

và minh bạch. Việt Nam có thể học hỏi từ những kinh nghiệm phong phú này để xây dựng 

khung quản trị và chính sách  mạnh mẽ, tin cậy, và áp dụng tiếp cận thể chế và hạ tầng 

hiệu quả để thiết lập CTX và thị trường các-bon, và chuẩn bị các trước các giải pháp để 

đảm bảo vận hành thị trường thuận lợi.  

Việt Nam đã xây dựng khung pháp lý và thể chế cho thị trường các-bon và CTX, thông qua 

các văn bản quan trọng là Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và Nghị định 06/2022/ND-

CP. Ngoài ra, Việt Nam cũng có sẵn cơ sở hạ tầng dựa trên các sàn giao dịch cho chứng 

khoán thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và cho hàng hóa thuộc Sở Giao 

dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). 

Về khoảng trống pháp lý, tổng hạn ngạch và định mức phát thải KNK trên đơn vị sản phẩm 

vẫn chưa được xác định. Không có các quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá và xác định 

tính hợp lệ của tín chỉ các-bon tham gia vào thị trường các-bon trong nước. Hệ thống MRV 

vẫn chưa được xây dựng đầy đủ (còn thiếu hướng dẫn kiểm kê KNK cho các ngành giao 

thông và xây dựng, và danh mục các đơn vị thẩm định vẫn chưa được ban hành). Cần phải 

xây dựng quy định pháp lý cho việc thiết lập và vận  hành hệ thống đăng ký và CTX, thiết 

lập các cơ chế quản lý tài chính và các biện pháp quản lý và giám sát thị trường.  

Về khoảng trống thể chế, cần phải xây dựng văn bản quy định về cơ quan quản lý vận 

hành hệ thống đăng ký và CTX. Ngoài ra, cần xác định cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (TNMT) và Bộ TC, và các tiêu chí để đánh giá tính hợp lệ và phê duyệt “các 

tổ chức và cá nhân khác” để có thể đầu tư và tham gia vào thị trường các-bon trong nước. 

Về mặt cơ sở hạ tầng, Việt Nam chưa có hoặc còn thiếu nhiều hạng mục quan trọng cần 

thiết cho việc vận hành ETS, bao gồm hệ thống đăng ký, và hệ thống hỗ trợ toàn diện cho 

việc thực hiện ETS, bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm kê KNK để quản lý 

và giám sát tổng hạn ngạch phát thải của các cơ sở tham gia vào ETS, hệ thống MRV nhất 

quán về phát thải KNK và giảm nhẹ phát thải KNK, cũng như CTX và sàn đấu giá hạn ngạch. 

Để khắc phục các khoảng trống pháp lý, thể chế và hạ tầng nêu trên, Báo cáo đã đưa ra 

các phương án khác nhau để xây dựng và vận hành CTX. Quyết định lựa chọn phương án 
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nào sẽ dẫn đến việc đưa ra các khuyến nghị tương ứng về mặt pháp lý, thể chế và hạ tầng 

để hiện thực hóa phương án đó.      

Trước tiên, về thiết lập CTX, theo Nghị định 06/2022/ND-CP, Bộ TC được giao nhiệm vụ 

phát triển và thành lập CTX trong khi Bộ TNMT được giao vận hành thí điểm và vận hành 

chính thức CTX. Do đó, trao đổi hàng hóa dưới sự quản lý của Bộ Công Thương sẽ không 

phù hợp với khuôn khổ pháp lý và thể chế tổng thể hiện có đối với thị trường các-bon 

trong nước và CTX ở Việt Nam. Vì vậy, có hai phương án tiềm năng để thành lập CTX ở Việt 

Nam như sau: i) Phương án 1: Thành lập CTX trên cơ sở hệ thống hạ tầng của Sở giao 

dịch chứng khoán; ii) Phương án 2 : Phát triển mô hình sàn giao dịch tín chỉ các-bon độc 

lập với hệ thống giao dịch chứng khoán, do Bộ TNMT quản lý. 

Phương án 1 có lợi thế là có thể tận dụng hạ tầng, nhân lực và nguồn lực hiện có, trong 

khi ưu thế của Phương án 2 là đảm bảo Bộ TNMT là cơ quan quản lý nhất quán đối với thị 

trường các-bon.  

Thứ hai, để vận hành CTX, Báo cáo cũng xác định hai phương án để cấu trúc thị trường sơ 

cấp: i) Phương án 1: Phân bổ miễn phí hạn ngạch cho tất cả các cơ sở tham gia ETS (và 

chứng nhận tín chỉ các-bon đủ điều kiện cho các giao dịch trên thị trường thứ cấp); và ii) 

Phương án 2: Phân bổ miễn phí hạn ngạch kết hợp đấu giá (và chứng nhận tín chỉ các-

bon đủ điều kiện giao dịch trên thị trường thứ cấp). Phương án 1 có ưu điểm là giảm gánh 

nặng tài chính cho các cơ sở tham gia vào ETS. Trong khi đó, Phương án 2 tạo động lực 

nhiều hơn để các doanh nghiệp thực hiện các hành động giảm nhẹ (vì nếu không, họ sẽ 

phải trả giá cho việc phát thải, thay vì được phân bổ miễn phí như trong một hệ thống 

phân bổ hạn ngạch hoàn toàn miễn phí), do đó, phương án này giúp thị trường sôi động 

và có tính thanh khoản cao hơn.  

Hai phương án cũng được đưa ra để cấu trúc thị trường thứ cấp: i) Phương án 1: Trao đổi 

hạn ngạch phát thải KNK và tín chỉ các-bon trên một hệ thống tập trung với các bảng riêng 

biệt về hạn ngạch và tín chỉ các-bon; và ii) Phương án 2: Chỉ giao dịch hạn ngạch phát 

thải KNK trên hệ thống tập trung. Tín chỉ các-bon có thể được mua từ thị trường các-bon 

tự nguyện trong nước hoặc quốc tế một cách phi tập trung. Ưu điểm của Phương án 1 là 

tạo ra thị trường với thông tin minh bạch hơn (về giá và khối lượng giao dịch) và việc giao 

dịch tin cậy hơn (vì có sự tham gia của đơn vị thanh toán và bù trừ) vì thị trường được 

quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, Phương án 2 có tính linh hoạt cao hơn để có thể kết nối với 

thị trường các-bon quốc tế. 

Dựa trên kinh nghiệm quốc tế, bối cảnh trong nước và kết quả của quá trình tham vấn 

các bên liên quan trong khuôn khổ Dự án, phương án được đề xuất để thiết lập CTX như 

sau: 

• Bộ TNMT sẽ thống nhất quản lý thị trường các-bon, bao gồm thiết lập hệ thống 

đăng ký cho hạn ngạch phát thải KNK và tín chỉ các-bon; ban hành các quy định về 

hệ thống MRV và các yêu cầu đối với hạn ngạch, tín chỉ các-bon và các thành viên 

thị trường; quyết định về phạm vi sử dụng hệ thống giao dịch chứng khoán và các 

thành viên thị trường tham gia vào giao dịch hạn ngạch phát thải KNK và tín chỉ 

các-bon trên thị trường; 
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• CTX được thiết lập dựa trên cơ sở sử dụng dịch vụ của hệ thống giao dịch chứng 

khoán do Bộ TC quản lý (với sự tham gia của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở 

giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán).  

Các văn bản pháp lý đề xuất cần phải xây dựng trong thời gian tới để khắc phục các 

khoảng trống pháp lý nhằm hiện thực hóa phương án này bao gồm: 

• Nghị định của Chính phủ về thiết lập và vận hành thí điểm CTX; 

• Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TNMT xây dựng và quản lý thị trường 

các-bon; 

• Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam 

(VNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) và Bộ TNMT vận hành 

thí điểm CTX; 

• Quyết định của Bộ TC về việc điều chỉnh quy chế hoạt động của VNX và VSDC liên 

quan đến vận hành thí điểm CTX; 

• Các văn bản hướng dẫn thủ tục vận hành CTX. 

Các đề xuất về sắp xếp thể chế như sau: 

• Bộ TNMT: đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng và quản lý thị trường các-bon, 

bao gồm xây dựng và vận hành hệ thống đăng ký quốc gia, vận hành CTX và hệ 

thống hỗ trợ toàn diện cho việc thực hiện ETS, bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia về KNK của các cơ sở tham gia vào ETS để quản lý và theo dõi tổng phát 

thải;  

• Bộ TC: phối hợp với Bộ TNMT để thiết kế, xây dựng và vận hành CTX, đóng vai trò 

chủ đạo trong việc quản lý tài chính của thị trường các-bon, đưa ra phương hướng, 

chỉ đạo cho SSC, VNX và VSDC để đáp ứng các yêu cầu về giao dịch các-bon;  

• VSDC: phối hợp với Hệ thống đăng ký quốc gia để quán lý việc đăng ký/mở tài 

khoản, thực hiện lưu ký, bù trừ và thanh toán cho các giao dịch các-bon;   

• VNX: xác định sàn chứng khoán phù hợp (HNX hay HOSE) cho việc cung cấp nền 

tảng giao dịch để thực hiện các giao dịch các-bon. 

Về cơ sở hạ tầng, cần phải xây dựng hệ thống đăng ký quốc gia, sàn giao dịch sơ cấp và 

thứ cấp, hệ thống MRV nhất quán, và cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm kê KNK để theo dõi 

sự tuân thủ các các cơ sở tham gia vào ETS. Các chi tiết cụ thể hơn về hạ tầng cho ETS cần 

được đánh giá dựa trên kết quả rà soát và lựa chọn mô hình cụ thể cho việc vận hành ETS 

trong giai đoạn sau. Do vậy, cần có sự thảo luận và thống nhất của các cơ quan quản lý 

nhà nước (Bộ TNMT và Bộ TC) về phương án lựa chọn để vận hành CTX trước khi triển 

khai các bước tiếp theo để hoàn thiện hệ thống pháp lý, thể chế, thiết kế kỹ thuật và xây 

dựng cơ sở hạ tầng cho CTX.   
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TỪ VIẾT TẮT 

AFOLU Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Sử dụng đất khác 

AB 398 Dự luật Quốc hội 398 

AOHA Tài khoản nắm giữ của các đơn vị thuộc lĩnh vực hàng không 

ARP 

BAU 

Giá dự trữ đấu giá 

Kịch bản phát triển thông thường 

CARB Ủy ban Tài nguyên Không khí California 

CCER Giảm phát thải được chứng nhận của Trung Quốc 

CCM Cơ chế kiểm soát chi phí 

CCR Dự phòng kiểm soát chi phí 

CDM Cơ chế phát triển sạch 

CEEX Sàn giao dịch phát thải Trung Quốc 

CER Chứng nhận giảm phát thải 

CITSS Dịch vụ Hệ thống theo dõi công cụ tuân thủ 

CME Sở giao dịch hàng hóa Chicago 

CO2 Các-bon dioxide 

COP26 Hội nghị các Bên tham gia vào Công ước khung của Liên hợp 

quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 

CORSIA Chương trình giảm phát thải và bù trừ các-bon cho hàng không 

quốc tế 

CTX Sàn giao dịch tín chỉ các-bon 

DEBS Lợi ích môi trường trực tiếp trong tiểu bang 

EEX Sàn giao dịch năng lượng châu Âu 

EITE Phát thải cao và chịu tác động thương mại 

ETS Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải 

ETR Hệ thống đăng ký quyền phát thải 

EUAA Hạn ngạch hàng không của EU 

EUA Hạn ngạch của EU 

FFCER Tín chỉ giảm phát thải được chứng nhận của Lâm nghiệp Phúc 

Kiến 

FSA Quản trị viên dịch vụ tài chính 

KNK Khí nhà kính 

GIR Trung tâm nghiên cứu và kiểm kê khí nhà kính  

HFC Hydrofluoro các-bon 

HNX Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

HOSE Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh 

ICE Sàn trao đổi liên lục địa 

JCM Cơ chế tín chỉ chung 

KAU Đơn vị hạn ngạch Hàn Quốc 

KCU Đơn vị tín chỉ Hàn Quốc 

K-eco Tổng công ty Môi trường Hàn Quốc 

K-ETS Hệ thống giao dịch phát thải Hàn Quốc 
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KOC Tín chỉ bù trừ Hàn Quốc 

KRX Sàn giao dịch Hàn Quốc 

Luật BVMT 2020 Luật Bảo vệ môi trường 2020 

Bộ TC Bộ Tài Chính 

Bộ CT Bộ Công Thương 

Bộ TNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

MRV Giám sát, báo cáo và thẩm định 

MtCO2e Triệu tấn các-bon dioxide tương đương 

MXV Sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam 

NDC Đóng góp do quốc gia tự quyết định 

NZ ETS ETS New Zealand 

NZ ETR Hệ thống đăng ký giao dịch hạn ngạch phát thải của New Zealand 

NZU Đơn vị New Zealand 

NZX Sàn giao dịch New Zealand 

OHA Tài khoản nắm giữ của đơn vị vận hành 

OPO Đơn vị vận hành dự án bù trừ 

OPR Hệ thống đăng ký dự án bù trừ 

ORS Hệ thống đăng ký bù trừ 

OTC Giao dịch thỏa thuận 

PFC Perfluoro các-bon 

PHCER Giảm phát thải được chứng nhận Tan Pu Hui 

RGGI Sáng kiến khí nhà kính khu vực 

ROC Tín chỉ bù trừ được đăng ký 

SHEA Hạn ngạch phát thải khí nhà kính Thượng Hải 

UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

TOE Tấn dầu tương đương 

UKA Hạn ngạch của Vương quốc Anh 

UKEA Cơ quan Môi trường Vương quốc Anh 

UPCOM Thị trường công ty đại chúng chưa niêm yết 

VNX Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 

VSDC Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 

WCI Sáng kiến khí hậu phương Tây 
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I. GIỚI THIỆU 

I.1. Vai trò của sàn giao dịch tín chỉ các-bon trong hệ thống trao đổi hạn 

ngạch phát thải 

Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) là một chính sách hiệu quả để các quốc gia 

thực hiện giảm phát thải khí nhà kính (KNK) bằng cách định giá phát thải thông qua tiếp 

cận dựa trên thị trường. Trong ETS, hạn mức phát thải tổng được áp dụng cho một hoặc 

nhiều lĩnh vực và cơ quan quản lý sẽ ban hành một lượng hạn ngạch phát thải cho phép 

không vượt quá hạn mức này cho các cơ sở tham gia vào ETS. Các cơ sở này có thể giao 

dịch các hạn ngạch phát thải, hình thành giá thị trường cho hạn ngạch (ICAP, 2021a). Bằng 

cách biến hạn ngạch phát thải thành một mặt hàng có thể mua và bán, ETS cung cấp cho 

các công ty động lực tài chính để giảm phát thải. Nếu một công ty có thể giảm phát thải 

hiệu quả hơn một công ty khác, thì công ty đó có thể thu lợi từ việc bán lượng hạn ngạch 

dôi dư, trong khi công ty phải đối mặt với chi phí giảm phát thải cao hơn có thể mua lượng 

hạn ngạch này với mức giá thấp hơn mức họ có thể phải tự thực hiện để đáp ứng nghĩa 

vụ phát thải của mình. 

Ngoài hạn ngạch phát thải, ETS có thể cho phép các cơ sở sử dụng tín chỉ các-bon từ việc 

giảm hoặc loại bỏ phát thải tại các nguồn và lĩnh vực không thuộc ETS để đáp ứng các 

nghĩa vụ tuân thủ. Tuy nhiên, việc sử dụng tín chỉ các-bon như vậy thường đi kèm với các 

điều kiện cụ thể, ví dụ như hạn chế về lượng tín chỉ các-bon tối đa có thể sử dụng so với 

tổng hạn ngạch phát thải. Điều này cung cấp “một nhóm mới các đơn vị tuân thủ chi phí 

thấp cho các cơ sở tham gia vào ETS và có thể giảm đáng kể chi phí tuân thủ ETS” (ICAP, 

2021a). 

Hạn ngạch và tín chỉ các-bon có thể được giao dịch theo ba cách: (i) giao dịch trực tiếp 

giữa các cơ sở; (ii) giao dịch được xúc tiến bởi nhà môi giới (giao dịch thỏa thuận (OTC)) và 

(iii) giao dịch qua sàn (ICAP, 2021b). 

Kinh nghiệm vận hành thành công ETS của các nước cho thấy vai trò quan trọng của sàn 

giao dịch tín chỉ các-bon (CTX) trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả của ETS. CTX đóng 

vai trò là sàn trung tâm cho việc giao dịch hạn ngạch và tín chỉ các-bon một cách minh 

bạch và tin cậy giữa các đơn vị tham gia thị trường. Các vai trò chính của CTX bao gồm:  

(i) Tiếp cận thị trường: CTX cung cấp một nền tảng tập trung cho nhiều đối tượng 

tham gia, có thể bao gồm các cơ sở phát thải, nhà phát triển dự án các-bon, tổ chức 

tài chính và nhà đầu tư để tham gia và trao đổi hạn ngạch và tín chỉ các-bon trên thị 

trường các-bon. Điều này mở rộng nhóm người mua và người bán tiềm năng, tăng 

tính thanh khoản của thị trường  (ICE, 2022). 

(ii) Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: CTX đăng cả khối lượng giao dịch 

và giá mà giao dịch diễn ra ngay lập tức. Điều này giúp tăng cường tính minh bạch 

và trách nhiệm giải trình trong thị trường các-bon (Ecoeye, 2023). Người tham gia có 

thể tin tưởng rằng các giao dịch được thực hiện một cách công bằng và được báo 

cáo chính xác. 
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(iii) Giám sát và điều tiết thị trường: CTX thường hoạt động dưới sự giám sát của 

cơ quan quản lý để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống giao dịch (Ecoeye, 2023). 

CTX thực thi các quy tắc và quy định để ngăn chặn gian lận, thao túng thị trường và 

các hình thức hành vi sai trái khác. 

(iv) Dữ liệu và phân tích thị trường: CTX thường cung cấp dữ liệu và phân tích về 

xu hướng thị trường, khối lượng giao dịch và biến động giá (Ecoeye, 2023). Thông 

tin này có thể có giá trị đối với những người tham gia thị trường, cơ quan quản lý và 

nhà hoạch định chính sách trong việc đưa ra các quyết định sáng suốt liên quan đến 

việc xây dựng quy định, đầu tư và kinh doanh trên thị trường các-bon. 

(v) Đổi mới và phát triển sản phẩm: CTX có thể giới thiệu các công cụ và sản phẩm 

tài chính mới, chẳng hạn như hợp đồng tương lai và quyền chọn, để giúp người tham 

gia quản lý rủi ro các-bon một cách hiệu quả. Những công cụ tài chính này có thể 

phòng ngừa biến động giá các-bon trong tương lai (ICE, 2022). 

CTX vận hành kết nối với hệ thống đăng ký ETS. Hệ thống đăng ký chịu trách nhiệm ghi 

nhận và giám sát việc phân bổ, chuyển giao và giao nộp hạn ngạch phát thải (và tín chỉ 

các-bon) (ICAP, 2021). CTX tạo ra sàn trung tâm (giống như chợ) để hỗ trợ giao dịch hạn 

ngạch phát thải (và tín chỉ các-bon), cung cấp tín hiệu giá minh bạch và đảm bảo các bên 

tham gia thị trường có thể thực hiện giao dịch một cách tin cậy, điều này rất quan trọng 

đối với thị trường các-bon bắt buộc.  

I.2. Sự phát triển của CTX tại Việt Nam  

Việt Nam đã tích cực tham gia vào các thỏa thuận quốc tế và thể hiện tham vọng trong 

việc giảm phát thải. Trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật mới nhất 

vào năm 2022, Việt Nam cam kết giảm 15,8% tổng lượng phát thải KNK vào năm 2030 so 

với kịch bản phát triển thông thường bằng nguồn lực trong nước và có thể giảm tới 43,5% 

khi có sự hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác đa phương và song phương, và thực hiện các 

cơ chế mới theo Thỏa thuận Paris (Chính phủ, 2022d) . Hơn nữa, tại Hội nghị các Bên tham 

gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu lần thứ 26 (COP26), Việt Nam 

cũng cam kết mạnh mẽ đạt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Những 

cam kết đầy tham vọng này thể hiện quyết tâm của Việt Nam để phù hợp với các mục tiêu 

toàn cầu trong nỗ lực hướng tới một tương lai bền vững và chống chịu tốt. 

Để hiện thực hóa những cam kết mạnh mẽ này, Việt Nam đã xây dựng một khuôn khổ 

pháp lý vững chắc nhằm thúc đẩy việc thiết lập và vận hành thị trường các-bon. Khuôn 

khổ pháp lý này thiết lập giá phát thải KNK thông qua ETS với vai trò là công cụ chính sách 

quan trong để đạt được các mục tiêu giảm phát thải KNK. Theo đó, các điều khoản về tổ 

chức và phát triển thị trường các-bon trong nước đã được đưa vào Luật Bảo vệ Môi trường 

năm 2020 (LEP 2020) (Quốc hội, 2020). Theo LEP 2020, Nghị định số 06/2022/ND-CP của 

Chính phủ ban hành ngày 07 tháng 1 năm 2022 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và 

bảo vệ tầng ô-zôn (Nghị định số 06/2022/ND-CP) quy định chi tiết về tổ chức và phát triển 

thị trường các-bon trong nước. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2027, Việt Nam sẽ ban hành 

các quy định liên quan đến hoạt động quản lý và trao đổi tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát 
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thải KNK cũng như vận hành CTX và dự kiến sẽ thành lập, thí điểm CTX từ năm 2025 và 

vận hành chính thức vào năm 2028. Bộ TC được giao chủ trì xây dựng, thành lập CTX và 

ban hành cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động của thị trường các-bon tại Việt Nam 

(Chính phủ, 2022c). 

 

Hình 1: Lộ trình phát triển thị trường các-bon trong nước với nội dung tập trung vào CTX  

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên Chính phủ (2022a) 

Để đạt được những mục tiêu này, cần thiết phải tham khảo kinh nghiệm quốc tế và đánh 

giá toàn diện các điều kiện pháp lý, cơ sở hạ tầng và thể chế hiện có của quốc gia. Những 

đánh giá này đóng vai trò quan trọng để xác định những khoảng trống cần thiết cho sự 

phát triển của cả thị trường các-bon và CTX. Tiếp cận toàn diện này không chỉ tạo cơ sở 

cho việc thành lập và vận hành CTX sắp tới mà còn thúc đẩy Việt Nam chuyển đổi sang 

nền kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh và bền vững cũng như tiến gần hơn đến mục 

tiêu phát thải ròng bằng không. 

I.3. Mục tiêu và cấu trúc của Báo cáo  

Báo cáo nhằm mục đích đưa ra các khuyến nghị để Việt Nam thành lập và vận hành một 

CTX hoạt động tốt dựa trên phân tích kinh nghiệm quốc tế và điều kiện của quốc gia. Báo 

cáo gồm năm (05) phần: 

Phần 1 giới thiệu vai trò của CTX trong ETS. 

Phần 2 cung cấp tổng quan về kinh nghiệm quốc tế và phân tích các yêu cầu về pháp lý, 

thể chế và cơ sở hạ tầng đối với việc thiết lập và vận hành của CTX. 

Phần 3 tìm hiểu bối cảnh quốc gia và đánh giá các quy định, thể chế và cơ sở hạ tầng hiện 

hành liên quan đến việc thiết lập và vận hành của CTX. 

Phần 4 xác định những khoảng trống về pháp lý, thể chế và cơ sở hạ tầng, đề xuất các giải 

pháp dựa trên kinh nghiệm quốc tế và bối cảnh của Việt Nam về CTX và đưa ra lộ trình 

thực hiện. 

Phần 5 nêu bật những phát hiện chính của nghiên cứu. 
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NHIỆM VỤ 3: RÀ SOÁT KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC YÊU 

CẦU PHÁP LUẬT, THỂ CHẾ VÀ HẠ TẦNG CHO THIẾT LẬP VÀ VẬN HÀNH 

CTX  

I.4. Tổng quan tình hình vận hành CTX cho ETS trên thế giới  

Thị trường các-bon trên thế giới tồn tại dưới hai hình thức: thị trường bắt buộc (tuân thủ) 

nơi các cơ sở tham gia sẽ tiếp nhận và giao nộp giấy phép phát thải (hạn ngạch) hoặc tín 

chỉ các-bon để đáp ứng các mục tiêu quản lý đã xác định trước, và thị trường các-bon tự 

nguyện nơi các công ty tư nhân chọn mua tín chỉ các-bon “để bán lại hoặc ngừng giao dịch 

để đạt được các tuyên bố về trung hòa các-bon hoặc các tuyên bố về môi trường khác” 

(VCMI, 2021). Thị trường các-bon tuân thủ thường được phát triển theo ETS. 

Tính đến năm 2023, có 28 ETS có hiệu lực ở nhiều cấp quản lý khác nhau, từ cấp thành 

phố đến cấp liên quốc gia. Các ETS này chiếm khoảng 17% tổng lượng phát thải KNK toàn 

cầu. ETS Trung Quốc là thị trường các-bon lớn nhất thế giới tính theo lượng phát thải với 

hơn 2.100 nhà máy điện tham gia chương trình này và EU ETS là thị trường các-bon lớn 

nhất thế giới tính theo giá trị giao dịch với hơn 15 tỷ hạn ngạch phát thải được giao dịch 

trên Sàn giao dịch liên lục địa (ICE) (Ngân hàng Thế giới, 2023). 

 

Hình 2: Bản đồ thuế các-bon và ETS 

Nguồn: ICAP (2023a) 

CTX có thể hoạt động để cung cấp dịch vụ giao dịch cho cả thị trường các-bon tuân thủ và 

thị trường các-bon tự nguyện. Tuy nhiên, không phải tất cả các ETS hiện đang vận hành 

đều sử dụng CTX để hỗ trợ việc trao đổi các hạn ngạch (và tín chỉ các-bon đủ điều kiện). 

Nguyên nhân chủ yếu do không có đấu giá, hoặc do quy mô thị trường chưa đủ lớn để 

vận hành giao dịch qua sàn, hoặc do cơ quan quản lý không muốn kiểm soát giá của ETS. 

Ví dụ như ETS của Tokyo, hạn ngạch được phân bổ miễn phí cho các cơ sở trên thị trường 
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sơ cấp thay vì qua đấu giá. Trên thị trường thứ cấp, các cơ sở chịu kiểm soát và các đơn vị 

tham gia khác giao dịch tín chỉ qua OTC và Chính quyền Thành phố Tokyo không kiểm 

soát giá trên thị trường  (ICAP, 2022). 

Do Việt Nam xác định CTX là “trung tâm xử lý các giao dịch liên quan đến mua, bán hạn 

ngạch và tín chỉ các-bon cũng như đấu giá, vay mượn, nộp trả và chuyển nhượng hạn 

ngạch”, nên việc thành lập CTX chủ yếu phục vụ mục đích hoạt động của ETS tại Việt Nam 

(nhưng vẫn có thể cung cấp dịch vụ giao dịch cho mục đích bù trừ tự nguyện). 

Bảng dưới đây tóm tắt 21 ETS hiện có trên thế giới có sử dụng CTX. Tổng quan về các đặc 

điểm chính của các ETS này sẽ cung cấp đầu vào cho phân tích đa tiêu chí để lựa chọn các 

nghiên cứu điển hình trong phần sau. 
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Bảng 1: Các ETS hiện có và tình trạng vận hành CTX 

STT Các ETS Đặc điểm ETS Thiết kế CTX 

Cấp độ liên quốc gia 

1 EU ETS (Các quốc 

gia thành viên EU 

và Iceland, 

Liechtenstein, Na 

Uy) 

Bắt đầu hoạt động (năm): 2005 

Phạm vi ngành: Điện, Công nghiệp, Hàng không 

Tổng hạn ngạch: 1.529 triệu tấn các-bon dioxide tương 

đương (MtCO2e) (2022, cơ sở công nghiệp) 

28,4 MtCO2e (2022, hàng không) 

Phân bổ hạn ngạch: Đấu giá, Định mức phát thải tiêu 

chuẩn 

Tín chỉ bù trừ: Sử dụng không giới hạn trong Giai đoạn 1 

(2005-2007); Được phép lên tới 50% ở Giai đoạn 2 & 3 

(2008-2012 & 2013-2020 ); Không được phép trong Giai 

đoạn 4 (2021-2030) 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

đấu giá trung bình: 78,91 EUR (83,10 USD) 

Giá thị trường thứ cấp trung bình: 80,82 EUR (85,11 USD) 

Tổng doanh thu: 139,5 tỷ EUR (158,4 tỷ USD) kể từ năm 

2013 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ và các đơn vị không 

có nghĩa vụ tuân thủ 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá theo giá thống nhất với các vòng 

riêng lẻ và giá thầu kín, được thực hiện hàng ngày bởi Sàn 

giao dịch năng lượng Châu Âu (EEX) 

Thị trường thứ cấp: Hợp đồng giao ngay, hợp đồng tương 

lai, quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn trên sàn giao dịch và OTC 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch phát thải ETS của EU được 

phân loại là công cụ tài chính kể từ năm 2018 

Khối lượng giao dịch: Thị trường sơ cấp: 401,3 triệu hạn 

ngạch chung của EU (EUA) và hạn ngạch hàng không của EU 

(EUAA) được bán đấu giá tại EEX cho các Quốc gia Thành viên 

vào năm 2022, huy động được 39,1 tỷ EUR1 

Thị trường thứ cấp: 8,785 triệu EUA được giao dịch (sàn giao 

dịch và OTC)2 

Cấp quốc gia 

2 ETS quốc gia Đức Bắt đầu hoạt động (năm): 2021 

Phạm vi ngành: Giao thông, Cơ sở hạ tầng 

Tổng hạn ngạch: 291,1 MtCO2e (2022) 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ, các đơn vị không 

có nghĩa vụ tuân thủ và pháp nhân 

 
1Tính toán của Tư vấn dựa trên Đấu giá của Nền tảng đấu giá chung 2022 do Ủy ban Châu Âu chuẩn bị, truy cập tại https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-
trading-system-eu-ets/auctioning_en  
2Refinitiv. 2023. Đánh giá về Năm Thị trường Các-bon 2022, truy cập tại https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/gated/reports/các-bon-
market-year-in-review-2022.pdf  

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/auctioning_en
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/auctioning_en
https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/gated/reports/carbon-market-year-in-review-2022.pdf
https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/gated/reports/carbon-market-year-in-review-2022.pdf
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STT Các ETS Đặc điểm ETS Thiết kế CTX 

Phân bổ hạn ngạch: Giá cố định đến năm 2025, đấu giá 

sau đó 

Tín chỉ bù trừ: Không được phép 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

hạn ngạch trung bình: 30 EUR (31,59 USD) 

Tổng doanh thu: 13,6 tỷ EUR (14,32 tỷ USD) kể từ năm 

2021 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá sẽ được tiến hành trên EEX vào 

năm 2026 

Thị trường thứ cấp: Các hạn ngạch có thể được mua trên thị 

trường thứ cấp trong suốt cả năm 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch không có trạng thái là công 

cụ tài chính 

Khối lượng giao dịch: Thị trường sơ cấp: 84,8 triệu EUA và 

EUAA được bán đấu giá tại EEX cho Đức vào năm 2022, thu về 

6,8 tỷ EUR3. 

3 ETS Kazakhstan  Bắt đầu hoạt động (năm): 2013 

Phạm vi ngành: Điện, dầu khí, Công nghiệp 

Tổng hạn ngạch: 163,7 MtCO2e (2023) 

Phân bổ hạn ngạch: Định mức phát thải tiêu chuẩn 

Tín chỉ bù trừ: Phần bù được cho phép không có giới hạn 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

thị trường thứ cấp trung bình: 563 KZT (1,22 USD) 

Tổng doanh thu: Không có thông tin 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ, các đơn vị không 

có nghĩa vụ tuân thủ và các pháp nhân thực hiện các dự án 

bù trừ, ngoại trừ các nhà môi giới, ngân hàng hoặc các tổ chức 

tài chính khác 

Thị trường sơ cấp: Không đấu giá 

Thị trường thứ cấp: Thị trường giao ngay thuần túy, không 

có hợp đồng kỳ hạn hoặc các công cụ phái sinh khác. OTC 

được cho phép kể từ năm 2018. Các sàn giao dịch bao gồm 

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Hàng hóa Caspy và các nền 

tảng giao dịch khác đã ký thỏa thuận với cơ quan đăng ký nhà 

nước – Công ty Cổ phần “ Zhasyl Damu” 

Tình trạng pháp lý: Đơn vị các-bon (hạn ngạch phát thải, đơn 

vị bù trừ) là hàng hóa được phép chuyển giao giữa các chủ 

thể của thị trường các-bon tại Cộng hòa Kazakhstan 

 
3Lewandrowski, D., Pauly, N. 2023. Đấu giá (EU ETS) – Đấu giá hạn ngạch phát thải của Đức – Báo cáo định kỳ: Báo cáo thường niên 2022. Berlin: Cơ quan quản lý thương 
mại phát thải Đức (DEHSt) tại Cơ quan môi trường Đức, truy cập tại https:/ /www.dehst.de/SharedDocs/downloads/EN/auctioning/2022/2022_annual-
report.pdf?__blob=publicationFile&v=2  

https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/EN/auctioning/2022/2022_annual-report.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/EN/auctioning/2022/2022_annual-report.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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STT Các ETS Đặc điểm ETS Thiết kế CTX 

Khối lượng giao dịch: 52 giao dịch từ 2018-2020, 39 giao dịch 

năm 2021 (bao gồm cả trực tiếp), 50 giao dịch trong năm 2022 

(bao gồm cả trực tiếp) 

4 ETS Thụy Sĩ  Bắt đầu hoạt động (năm): 2008 

Phạm vi ngành: Điện, Công nghiệp, Hàng không 

Tổng hạn ngạch: 4,5 MtCO2e (2023, điện và công 

nghiệp) 

1,2 MtCO2e (2023, hàng không) 

Phân bổ hạn ngạch: Định mức phát thải tiêu chuẩn, 

Đấu giá 

Tín chỉ bù trừ: Không được phép từ năm 2021 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

đấu giá trung bình: 76,49 EUR (80,55 USD) 

Tổng doanh thu: 99,3 triệu EUR (104,6 triệu USD) kể từ 

năm 2008 

Thông tin khác: ETS Thụy Sĩ được liên kết với EU ETS từ 

năm 2020 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ, các đơn vị không 

có nghĩa vụ tuân thủ (trong nước và quốc tế) và các cá nhân 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá do Cơ quan đăng ký giao dịch khí 

thải Thụy Sĩ tổ chức 

Thị trường thứ cấp: OTC chỉ áp dụng cho các hạn ngạch của 

Thụy Sĩ. Các hạn ngạch ETS của EU, có thể được sử dụng để 

tuân thủ ETS của Thụy Sĩ, được giao dịch trên nhiều sàn giao 

dịch, bao gồm ICE Futures và EEX 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch không được coi là công cụ tài 

chính 

Khối lượng giao dịch: Thị trường sơ cấp: 412.700 trái phiếu 

Thụy Sĩ được bán đấu giá vào năm 2022 

5 ETS Vương quốc 

Anh  

Bắt đầu hoạt động (năm): 2003 →2005 →2021 

Phạm vi ngành: Điện, Công nghiệp, Hàng không nội địa 

Tổng hạn ngạch: 147,2 MtCO2e (2023) 

Phân bổ hạn ngạch: Định mức phát thải tiêu chuẩn, 

Đấu giá 

Tín chỉ bù trừ: Không được phép 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

đấu giá trung bình: 75,42 GBP (92,96 USD) 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ, các đơn vị không 

có nghĩa vụ tuân thủ (trong nước và quốc tế) và các cá nhân 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá được quản lý bởi ICE Futures 

Europe 

Thị trường thứ cấp: Hạn ngạch của Vương quốc Anh được 

giao dịch trên sàn giao dịch ICE Futures Europe. Hợp đồng 

tương lai hàng ngày, hợp đồng tương lai và quyền chọn hợp 

đồng tương lai đều có sẵn. Có thể giao dịch OTC. 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch của Vương quốc Anh được coi 

là công cụ tài chính 
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STT Các ETS Đặc điểm ETS Thiết kế CTX 

Tổng doanh thu: 10,4 tỷ bảng Anh (12,9 tỷ USD) kể từ 

năm 2021 

Khối lượng giao dịch: Thị trường sơ cấp: 81,3 triệu trái phiếu 

được đấu giá vào năm 20224, huy động được 6,1 tỷ GBP (7,6 

tỷ USD). 79 triệu hạn ngạch của Vương quốc Anh dự kiến vào 

năm 2023 

Thị trường thứ cấp: 431 triệu Hạn ngạch của Vương quốc Anh 

được giao dịch (hợp đồng giao ngay và tương lai, không bao 

gồm OTC)2 

6 ETS Trung Quốc Bắt đầu hoạt động (năm): 2021 

Phạm vi ngành: Điện 

Tổng hạn ngạch: Khoảng 4.500 MtCO2e (2019 và 2020) 

Phân bổ hạn ngạch: Điểm chuẩn 

Tín chỉ bù trừ: Giảm phát thải được chứng nhận của 

Trung Quốc (CCER) được tạo ra từ các dự án không nằm 

trong ETS quốc gia được phép sử dụng để bù trừ tối đa 

5% lượng phát thải đã được xác minh của họ 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

thị trường thứ cấp trung bình: 55,30 CNY (8,20 USD) 

Tổng doanh thu: Chưa có thông tin 

Tham gia thị trường: Chỉ các đơn vị tuân thủ 

Thị trường sơ cấp: Không đấu giá 

Thị trường thứ cấp: Hạn ngạch phát thải có thể được giao 

dịch trên một sàn giao dịch chuyên biệt do Sở giao dịch năng 

lượng và môi trường Thượng Hải quản lý. Được phép giao 

dịch OTC 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch hiện không được coi là công 

cụ tài chính 

Khối lượng giao dịch: Thị trường thứ cấp: 51 triệu hạn ngạch 

được giao dịch vào năm 2022, trong đó hơn 90% là OTC, huy 

động được 2,814 tỷ CNY (408 tỷ USD)2 

7 ETS New Zealand Bắt đầu hoạt động (năm): 2008 

Phạm vi ngành: Điện, Công nghiệp, Hàng không, Giao 

thông vận tải, Cơ sở hạ tầng, Lâm nghiệp và Chất thải 

Tổng hạn ngạch: 32,2 MtCO2e (2023) 

Phân bổ hạn ngạch: Định mức phát thải tiêu chuẩn, Đấu 

giá 

Tín chỉ bù trừ: Bù trừ không được phép 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ, các đơn vị không 

có nghĩa vụ tuân thủ (trong nước và quốc tế) và các cá nhân 

có tài khoản với Cơ quan đăng ký ETS New Zealand 

Thị trường sơ cấp: Các cuộc đấu giá được điều hành chung 

bởi New Zealand Exchange và EEX 

Thị trường thứ cấp: Đơn vị New Zealand có thể được giao 

dịch trên nền tảng giao dịch như Sàn giao dịch New Zealand. 

 
4Được tư vấn tính toán dựa trên Báo cáo về các cuộc đấu giá phát thải của Vương quốc Anh tại Trung tâm Báo cáo ICE, được truy cập tại https://www.ice.com/report/278  

https://www.ice.com/report/278
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STT Các ETS Đặc điểm ETS Thiết kế CTX 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

đấu giá trung bình: 75,88 NZD (48,11 USD) 

Giá thị trường thứ cấp trung bình: 78,97 NZD (50,07 USD) 

Tổng doanh thu: 5,1 tỷ NZD (3,4 tỷ USD) kể từ năm 2008 

Giao dịch có thể được thực hiện trên cơ sở giao ngay hoặc 

thông qua hợp đồng kỳ hạn. Có thể giao dịch OTC  

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch được coi là hàng hóa 

Khối lượng giao dịch: Thị trường sơ cấp: 26 triệu Đơn vị New 

Zealand được bán đấu giá vào năm 20222 

Thị trường thứ cấp: 34 triệu Đơn vị New Zealand được giao 

dịch trên sàn giao dịch vào năm 20222 

 8 ETS Hàn Quốc Bắt đầu hoạt động (năm): 2015 

Phạm vi ngành: Điện, Công nghiệp, Giao thông vận tải. 

Cơ sở hạ tầng, Hàng không, Chất thải 

Tổng hạn ngạch: 589,3 MtCO2e (2023) 

Phân bổ hạn ngạch: Phân bổ dựa trên dữ liệu lịch sử, 

Định mức phát thải tiêu chuẩn, Đấu giá 

Tín chỉ bù trừ: Tín chỉ bù trừ của Hàn Quốc và một số 

Giảm phát thải được chứng nhận quốc tế (CER) nhất định 

đã được cho phép kể từ Giai đoạn 2 (2018), tối đa 5% 

nghĩa vụ tuân thủ của cơ sở 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

đấu giá trung bình: 23.243 KRW (17,99 USD) 

Giá thị trường thứ cấp trung bình: 20.633 KRW (15,97 

USD) 

Tổng doanh thu: 1.092,6 tỷ KRW (845,2 triệu USD) kể từ 

năm 2015 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ. Sự tham gia hạn 

chế đối với các đơn vị không có nghĩa vụ tuân thủ 

Thị trường sơ cấp: Các ngành được phân bổ miễn phí 100% 

không được phép tham gia đấu giá. Đấu giá diễn ra thông qua 

Sàn giao dịch Hàn Quốc 

Thị trường thứ cấp: Đơn vị hạn ngạch Hàn Quốc, Đơn vị tín 

chỉ Hàn Quốc và Tín chỉ bù trừ Hàn Quốc được giao dịch trên 

nền tảng giao dịch do Sàn giao dịch Hàn Quốc quản lý 

Tình trạng pháp lý: Chưa xác định 

Khối lượng giao dịch: Thị trường sơ cấp: 14 triệu Đơn vị Hạn 

ngạch Hàn Quốc được bán đấu giá vào năm 20222 

Thị trường thứ cấp: 25,8 triệu Đơn vị Hạn ngạch Hàn Quốc và 

Tín chỉ Bù trừ Hàn Quốc được giao dịch (trao đổi và OTC) vào 

năm 20222 

 

Cấp bang/tỉnh 

 Hoa Kỳ 
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9 Chương trình Giới 

hạn và Giao dịch 

của California 

Bắt đầu hoạt động (năm): 2012 

Phạm vi ngành: Điện, Công nghiệp, Cơ sở hạ tầng, Giao 

thông vận tải 

Tổng hạn ngạch: 294,1 MtCO2e (2023) 

Phân bổ hạn ngạch: Định mức phát thải tiêu chuẩn, Đấu 

giá ký gửi 

Tín chỉ bù trừ: Các tín chỉ bù trừ, do Ủy ban Tài nguyên 

Không khí California ban hành hoặc bởi cơ quan có thẩm 

quyền của hệ thống hạn mức-và- giao dịch có liên kết, 

được phép có hạn chế 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

đấu giá trung bình: 28,08 USD 

Tổng doanh thu: 22,25 tỷ USD kể từ năm 2012 

Tham gia thị trường: Các đơn vị được quản lý, các đơn vị 

được quản lý có quyền chọn tham gia và các đơn vị liên kết tự 

nguyện 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá kín được tổ chức cùng với 

Quebec và do WCI, Inc quản lý 

Thị trường thứ cấp: Hạn ngạch, tín chỉ bù trừ và các công cụ 

tài chính phái sinh được giao dịch trên thị trường thứ cấp trên 

ICE, Chicago Mercantile Exchange Group Inc. (tập đoàn CME) 

và các nền tảng Nodal Exchange. Có thể giao dịch OTC 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch được định nghĩa là giấy phép 

có thể giao dịch có giới hạn để phát thải tối đa một tCO2e và 

không phải là quyền tài sản. 

Khối lượng giao dịch: 406,1 triệu hạn ngạch và tín chỉ bù trừ 

được giao dịch ở cả Chương trình Hạnh mức-và- Giao dịch 

California và Québec theo Dịch vụ Hệ thống Theo dõi Công cụ 

Tuân thủ5 

10 Sáng kiến KNK Khu 

vực (RGGI) – 11 tiểu 

bang bao gồm 

Connecticut, 

Delaware, Maine, 

Massachuset, 

Maryland, New 

Hampshire, New 

Jersey, New York, 

Bắt đầu hoạt động (năm): 2009 

Nội dung ngành: Điện 

Tổng hạn ngạch: 88 MtCO2e (2022) 

Phân bổ hạn ngạch: Đấu giá 

Tín chỉ bù trừ: Các loại tín chỉ bù trừ ở các bang RGGI với 

giới hạn lên tới 3,3% trách nhiệm pháp lý của một cơ sở 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

đấu giá trung bình: 13,46 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá khu vực, do Enel X quản lý 

Thị trường thứ cấp: Thị trường thứ cấp cho các hạn ngạch 

CO2  của RGGI bao gồm giao dịch các hạn ngạch vật lý và các 

công cụ tài chính phái sinh, bao gồm hợp đồng tương lai, hợp 

đồng kỳ hạn, quyền chọn mua và quyền chọn bán. Các công 

cụ tài chính phái sinh được giao dịch trên nền tảng ICE 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch được định nghĩa là giấy phép 

có thể giao dịch có giới hạn để phát thải tối đa một tCO2 e 

 
5Ủy ban Tài nguyên Không khí California. 2023. Tóm tắt Báo cáo Chuyển nhượng Thị trường, được truy cập tại https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/Giới hạn và Giao 
dịch-program/program-data/summary-market-transfers-report  

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/cap-and-trade-program/program-data/summary-market-transfers-report
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/cap-and-trade-program/program-data/summary-market-transfers-report
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Rhode Island, 

Vermont, Virginia 

Tổng doanh thu: 5,9 tỷ USD kể từ năm 2009 Khối lượng giao dịch: 491 triệu tấn hạn ngạch phát thải được 

giao dịch vào năm 20222 

11 Hạn chế của 

Massachuset đối 

với phát thải từ 

các cơ sở phát 

điện 

Bắt đầu hoạt động (năm): 2018 

Nội dung ngành: Điện 

Tổng hạn ngạch: 7,8 MtCO2e (2023) 

Phân bổ hạn ngạch: Phân bổ theo dữ liệu lịch sử trước 

năm 2021, Đấu giá 

Tín chỉ bù trừ: Không được phép 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

đấu giá trung bình: 8,17 USD 

Giá thị trường thứ cấp trung bình: 8,10 USD 

Tổng doanh thu: 125,2 triệu USD kể từ năm 2018 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá kín, do Enel X quản lý 

Thị trường thứ cấp: Hạn ngạch được giao dịch giữa các đơn 

vị tuân thủ. Hệ thống đăng ký hạn ngạch các-bon của Mát-xa-

chu-sét được sử dụng để theo dõi quyền sở hữu các hạn 

ngạch. Potomac Economics giám sát hoạt động của thị 

trường 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch được định nghĩa là giấy phép 

có thể giao dịch có giới hạn để phát thải tối đa một tCO2 e và 

không phải là quyền tài sản 

Khối lượng giao dịch: 8 triệu hạn ngạch được bán đấu giá 

vào năm 20226 

12 Chương trình Hạn 

mức- và- đầu tư 

của Washington 

Bắt đầu hoạt động (năm): 2023 

Phạm vi ngành: Điện, Công nghiệp, Giao thông, Cơ sở hạ 

tầng 

Tổng hạn ngạch: 63 MtCO2e (2023) 

Phân bổ hạn ngạch: Phân bổ theo dữ liệu lịch sử, Định 

mức phát thải tiêu chuẩn, Phân bổ miễn phí khi ký gửi, 

Đấu giá 

Tín chỉ bù trừ: Các tín chỉ bù trừ từ một số dự án nhất 

định được phép lên tới 5% nghĩa vụ tuân thủ của cơ sở 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ, các đơn vị không 

có nghĩa vụ tuân thủ và các cá nhân có nơi cư trú chính tại 

Hoa Kỳ 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá được thực hiện thông qua 

Western Climate Initiative, Inc. 

Thị trường thứ cấp: Hợp đồng tương lai về các hạn ngạch 

trên Sàn giao dịch Nodal. Có thể giao dịch OTC 

Tình trạng pháp lý: Chưa xác định 

 
6Kinh tế Potomac. 2023. Báo cáo hàng quý về Chương trình giới hạn phát thải của máy phát điện (310 CMR 7,74): Quý 4 năm 2022, truy cập tại 
https://www.mass.gov/doc/market-monitor-quarterly-report-2022-q4/download  

https://www.mass.gov/doc/market-monitor-quarterly-report-2022-q4/download
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Giá hạn ngạch bình quân, giá thị trường thứ cấp: Chưa 

có thông tin 

Tổng doanh thu: Chưa có thông tin 

Khối lượng giao dịch: 26.859.222 hạn ngạch được bán đấu 

giá vào năm 2022, thu về 1,3 tỷ USD7 

 Canada 

13 Hệ thống Hạn 

mức- và- Giao dịch 

Québec 

Bắt đầu hoạt động (năm): 2013 

Phạm vi ngành: Điện, Công nghiệp, Cơ sở hạ tầng, Giao 

thông vận tải (Không bao gồm Hàng hải và Hàng không) 

Tổng hạn ngạch: 52,8 MtCO2e (2023) 

Phân bổ hạn ngạch: Định mức phát thải tiêu chuẩn, Đấu 

giá 

Tín chỉ bù trừ: Các tín chỉ bù trừ được tạo ra ở Québec 

từ các dự án đủ điều kiện có thể được dùng để thay thế 

trên thị trường các-bon WCI với giới hạn nghĩa vụ tuân thủ 

lên tới 8% 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

thanh toán đấu giá trung bình: 36,29 CAD (28,08 USD) 

Tổng doanh thu: 7 tỷ CAD (5,38 tỷ USD) kể từ năm 2013 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ, các đơn vị không 

có nghĩa vụ tuân thủ có cơ sở ở Canada và các cá nhân cư trú 

tại Canada 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá được tổ chức cùng với California, 

do Western Climate Initiative, Inc. quản lý. 

Thị trường thứ cấp: Giao dịch qua sàn đối với các hạn ngạch 

và tín chỉ bù trừ do cả California và Québec ban hành diễn ra 

trên các nền tảng như ICE, CME Group hoặc Nodal Exchange. 

Các hạn ngạch và tín chỉ bù trừ được giao dịch thông qua các 

hợp đồng tương lai và quyền chọn 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch là quyền được phép phát thải 

tối đa một tCO2e để tuân thủ quy định hiện hành và không 

phải là công cụ tài chính 

Khối lượng giao dịch: 406,1 triệu hạn ngạch và tín chỉ bù trừ 

được giao dịch ở cả Chương trình Hạn mức- và- Giao dịch của 

California và Québec theo Dịch vụ Hệ thống Theo dõi Công cụ 

Tuân thủ5 

Cấp thành phố 

 Trung Quốc 

 
7Được tính toán bởi Chuyên gia tư vấn dựa trên Báo cáo thu nhập công do Bộ Sinh thái, Bang Washington đăng tải, được truy cập tại 
https://apps.ecology.wa.gov/publications/UIPages/PublicationList.aspx?IndexTypeName=Topic&NameValue=Cap-and-Invest+ %e2%80%94+Thị trường+Báo 
cáo&DocumentTypeName=Ấn phẩm  

https://apps.ecology.wa.gov/publications/UIPages/PublicationList.aspx?IndexTypeName=Topic&NameValue=Cap-and-Invest+%e2%80%94+Market+Reports&DocumentTypeName=Publication
https://apps.ecology.wa.gov/publications/UIPages/PublicationList.aspx?IndexTypeName=Topic&NameValue=Cap-and-Invest+%e2%80%94+Market+Reports&DocumentTypeName=Publication
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14 Thí điểm ETS Bắc 

Kinh 

Bắt đầu hoạt động (năm): 2013 

Phạm vi ngành: Công nghiệp, Cơ sở hạ tầng, Giao thông 

vận tải 

Tổng hạn ngạch: Khoảng 35 MtCO2e (2021) 

Phân bổ hạn ngạch: Phân bổ theo dữ liệu lịch sử, Định 

mức phát thải tiêu chuẩn, Đấu giá 

Tín chỉ bù trừ: CCER được phép lên tới 5% phân bổ hàng 

năm 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

đấu giá trung bình: 117,54 CNY (17,44 USD) 

Giá thị trường thứ cấp trung bình: 93,32 CNY (13,85 USD) 

Tổng doanh thu: 113 triệu CNY (16,8 triệu USD) kể từ 

năm 2013 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ, các đơn vị không 

có nghĩa vụ tuân thủ trong nước và các cá nhân trong nước 

đáp ứng các yêu cầu của quy tắc trao đổi hạn ngạch phát thải 

Thị trường sơ cấp: Lên tới 5% lượng hạn ngạch được sử dụng 

cho đấu giá thường xuyên và đột xuất 

Thị trường thứ cấp: Giao dịch bao gồm năm sản phẩm giao 

ngay: Hạn ngạch phát thải các-bon của Bắc Kinh (BEA), CCER, 

giảm phát thải được chứng nhận rừng (FCER), giảm phát thải 

được chứng nhận giao thông xanh (PCER) và giảm phát thải 

được chứng nhận của dự án tiết kiệm năng lượng. Sàn giao 

dịch xanh Bắc Kinh quản lý việc giao dịch tất cả năm sản 

phẩm. Các sản phẩm khác như thị trường kỳ hạn và công cụ 

phái sinh không được phép giao dịch 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch không được coi là công cụ tài 

chính 

Khối lượng giao dịch: Thị trường sơ cấp và thứ cấp: 3,75 triệu 

hạn ngạch được giao dịch vào năm 20222 

15 Thí điểm ETS 

Trùng Khánh 

Bắt đầu hoạt động (năm): 2014 

Phạm vi ngành: Công nghiệp 

Tổng hạn ngạch: 78,39 MtCO2e (2020) 

Phân bổ hạn ngạch: Phân bổ theo dữ liệu lịch sử, Đấu 

giá 

Tín chỉ bù trừ: CCER được phép sử dụng để bù trừ tối đa 

8% nghĩa vụ tuân thủ của một cơ sở 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

đấu giá trung bình: 28,67 CNY/tCO 2 (4,26 USD/tCO2) 

Giá thị trường thứ cấp trung bình: 39,51 CNY/tCO2 (USD 

Tham gia thị trường: Các đơn vị và cá nhân tuân thủ và 

không có nghĩa vụ tuân thủ đáp ứng các yêu cầu của quy tắc 

trao đổi hạn ngạch phát thải 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá 

Thị trường thứ cấp: Có một thị trường giao ngay tại Trung 

tâm Giao dịch hạn ngạch phát thải Các-bon Trùng Khánh để 

mua bán các hạn ngạch, CCER và giảm Phát thải được Chứng 

nhận Trùng Khánh (CQCER) 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch không được coi là công cụ tài 

chính 
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5,86/ tCO2 ) 

Tổng doanh thu: 335,83 triệu CNY (49,83 triệu USD) kể 

từ năm 2014 

79,91 triệu CNY (11,86 triệu USD) vào năm 2022 

Khối lượng giao dịch: Thị trường sơ cấp và thứ cấp: 4,33 triệu 

hạn ngạch được giao dịch vào năm 20222 

16 Thí điểm ETS Phúc 

Kiến 

Bắt đầu hoạt động (năm): 2016 

Phạm vi ngành: Công nghiệp, Hàng không nội địa 

Tổng hạn ngạch: Khoảng 132 MtCO2e (2021) 

Phân bổ hạn ngạch: Phân bổ theo dữ liệu lịch sử, Định 

mức phát thải tiêu chuẩn, Đấu giá 

Đền bù và tín chỉ: CCER và tín chỉ Giảm phát thải được 

chứng nhận của Lâm nghiệp Phúc Kiến (FFCER) được cho 

phép. Việc sử dụng CCER và cả CCER và FFCER đều bị giới 

hạn tương ứng ở mức 5% và 10% phân bổ hàng năm 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

thị trường thứ cấp trung bình: 22,74 CNY (3,37 USD) 

Tổng doanh thu: 1,25 triệu CNY (185.460 USD) kể từ năm 

2016 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ và nhà đầu tư tổ 

chức (chỉ trong nước) đáp ứng các yêu cầu của quy tắc giao 

dịch phát thải 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá sự vụ được tổ chức bởi Sàn giao 

dịch vốn cổ phần Haixia Phúc Kiến 

Thị trường thứ cấp: Giao dịch giao ngay của Hạn ngạch phát 

thải Phúc Kiến (FJEA), CCER và FFCER diễn ra trên Sàn giao 

dịch vốn cổ phần Phúc Kiến Haixia 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch không được coi là công cụ tài 

chính. 

Khối lượng giao dịch: Thị trường sơ cấp và thứ cấp: 7,66 triệu 

hạn ngạch được giao dịch vào năm 20222 

17 Thí điểm ETS 

Quảng Đông  

Bắt đầu hoạt động (năm): 2013 

Phạm vi ngành: Công nghiệp, Hàng không nội địa 

Tổng hạn ngạch: 265 MtCO2e (2021) 

Phân bổ hạn ngạch: Phân bổ theo dữ liệu lịch sử, Định 

mức phát thải tiêu chuẩn, Đấu giá 

Tín chỉ bù trừ: Việc sử dụng CCER và giảm phát thải được 

chứng nhận Tan Pu Hui (PHCER) được phép bù trừ tối đa 

10% lượng phát thải hàng năm của các cơ sở tham gia 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ; các nhà đầu tư tổ 

chức trong nước và quốc tế đáp ứng các yêu cầu của quy tắc 

trao đổi hạn ngạch phát thải 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá sự vụ được tổ chức bởi Sàn trao 

đổi hạn ngạch phát thải Trung Quốc (CEEX) 

Thị trường thứ cấp: Giao dịch giao ngay Giấy phép phát thải 

Quảng Đông (GDEA), CCER và FFCER diễn ra trên CEEX 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch không được coi là công cụ tài 

chính 



 

16 
 

STT Các ETS Đặc điểm ETS Thiết kế CTX 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

thị trường thứ cấp trung bình: 76,53 CNY (11,35 USD) 

Tổng doanh thu: Khoảng 815,5 triệu CNY (121 triệu USD) 

kể từ năm 2013 

Khối lượng giao dịch: Thị trường sơ cấp và thứ cấp: 14,45 

triệu hạn ngạch được giao dịch vào năm 20222 

18 Thí điểm ETS Hồ 

Bắc 

Bắt đầu hoạt động (năm): 2014 

Phạm vi ngành: Công nghiệp 

Tổng hạn ngạch: 182 MtCO2e (2021) 

Phân bổ hạn ngạch: Phân bổ theo dữ liệu lịch sử, Định 

mức phát thải tiêu chuẩn, Đấu giá 

Tín chỉ bù trừ: Việc sử dụng CCER được phép bù trừ tối 

đa 10% lượng phát thải hàng năm của các cơ sở tham gia 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

đấu giá trung bình: 43,35 CNY (6,43 USD) 

Giá thị trường thứ cấp trung bình: 46,86 CNY (6,95 USD) 

Tổng doanh thu: 385,74 triệu CNY (57,23 triệu USD) kể 

từ năm 2014 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ; các nhà đầu tư tổ 

chức trong nước và quốc tế, các nhà đầu tư cá nhân đáp ứng 

các yêu cầu của quy định về trao đổi hạn ngạch phát thả 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá sự vụ được tổ chức bởi Sở trao 

đổi hạn ngạch phát thải Hồ Bắc Trung Quốc 

Thị trường thứ cấp: Các sản phẩm giao ngay bao gồm Hạn 

ngạch phát thải Hồ Bắc (HBEA) và CCER, do Sở trao đổi hạn 

ngạch phát thải Hồ Bắc quản lý 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch không được coi là công cụ tài 

chính 

Khối lượng giao dịch: Thị trường sơ cấp và thứ cấp: 7,39 triệu 

hạn ngạch được giao dịch vào năm 20222 

19 Thí điểm ETS 

Thượng Hải 

Bắt đầu hoạt động (năm): 2013 

Phạm vi ngành: Công nghiệp, Giao thông vận tải, Cơ sở 

hạ tầng, Hàng không nội địa 

Cap: 109 MtCO2e (2021) 

Phân bổ hạn ngạch: Phân bổ theo dữ liệu lịch sử, Định 

mức phát thải tiêu chuẩn, Đấu giá 

Tín chỉ bù trừ: Việc sử dụng CCER được phép bù trừ tối 

đa 1-5% lượng phát thải hàng năm của các cơ sở tham gia 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

đấu giá trung bình: 39,76 CNY (5,90 USD) 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ; các đơn vị không 

có nghĩa vụ tuân thủ (nhà đầu tư tổ chức trong nước) đáp ứng 

yêu cầu của quy tắc trao đổi hạn ngạch phát thải 

Thị trường sơ cấp: Đấu giá sự vụ 

Thị trường thứ cấp: Các sản phẩm bao gồm Hạn ngạch phát 

thải Thượng Hải (SHEA), Chuyển tiếp hạn ngạch phát thải 

Thượng Hải và CCER. SHEA và CCER là các sản phẩm giao 

ngay. Shanghai Emission Allowance Forward (SHEAF) là sản 

phẩm kỳ hạn giao ngay được tiêu chuẩn hóa 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch không được coi là công cụ tài 

chính. 
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STT Các ETS Đặc điểm ETS Thiết kế CTX 

Giá thị trường thứ cấp trung bình: 40,16 CNY (5,96 USD) 

Tổng doanh thu: 264,90 triệu CNY (43,75 triệu USD) kể 

từ năm 2013 

Khối lượng giao dịch Thị trường sơ cấp và thứ cấp: 3,19 triệu 

hạn ngạch được giao dịch vào năm 20222 

20 Thí điểm ETS 

Thâm Quyến 

Bắt đầu hoạt động (năm): 2013 

Phạm vi ngành: Công nghiệp, Giao thông vận tải 

Tổng hạn ngạch: 25 MtCO2e (2021) 

Phân bổ hạn ngạch: Phân bổ theo dữ liệu lịch sử, Định 

mức phát thải tiêu chuẩn, Đấu giá 

Tín chỉ bù trừ: Việc sử dụng CCER, PHCER và các tín chỉ 

bù trừ khác được chính quyền địa phương ủy quyền được 

phép bù trừ tối đa 20% lượng phát thải hàng năm của các 

cơ sở tham gia 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

đấu giá trung bình: 43,49 CNY (6,45 USD) 

Giá thị trường thứ cấp trung bình: 42,52 CNY (6,31 USD) 

Tổng doanh thu: Khoảng 27,9 triệu CNY (4,1 triệu USD) 

kể từ năm 2013 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ; các đơn vị không 

có nghĩa vụ tuân thủ (nhà đầu tư tổ chức); các cá nhân (cả 

trong nước và quốc tế đáp ứng yêu cầu của quy tắc giao dịch 

phát thải các-bon 

Thị trường sơ cấp: Chỉ các đơn vị tuân thủ và tổ chức thành 

viên được Sở trao đổi hạn ngạch phát thải Trung Quốc (Thâm 

Quyến) ủy quyền mới có thể tham gia đấu giá 

Thị trường thứ cấp: CCER, Hạn ngạch Thâm Quyến (SZA) và 

tín chỉ bù trừ Tan Pu Hui địa phương là các sản phẩm giao 

dịch giao ngay chính trên Sàn trao đổi hạn ngạch phát thải 

Trung Quốc (Thâm Quyến) 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch không được coi là công cụ tài 

chính. 

Khối lượng giao dịch: Thị trường sơ cấp và thứ cấp: 5,3 triệu 

hạn ngạch được giao dịch vào năm 20222 

21 Thí điểm ETS 

Thiên Tân  

Bắt đầu hoạt động (năm): 2013 

Phạm vi ngành: Công nghiệp 

Tổng hạn ngạch: 75 MtCO2e (2021) 

Phân bổ hạn ngạch: Phân bổ theo dữ liệu lịch sử, Định 

mức phát thải tiêu chuẩn, Đấu giá 

Tín chỉ bù trừ: Việc sử dụng CCER và tín chỉ lâm nghiệp 

khu vực Thiên Tân được phép bù trừ lên tới 10% nghĩa vụ 

tuân thủ hàng năm 

Tham gia thị trường: Các đơn vị tuân thủ; nhà đầu tư tổ chức 

và nhà đầu tư cá nhân (trong nước và quốc tế) đáp ứng các 

yêu cầu của quy tắc giao dịch phát thải các-bon 

Thị trường sơ cấp: Các cuộc đấu giá đặc biệt do Sàn giao dịch 

khí hậu Thiên Tân tổ chức 

Thị trường thứ cấp: Các sản phẩm bao gồm hạn ngạch phát 

thải các-bon giao ngay tại Thiên Tân và CCER giao ngay, do 

Sàn giao dịch khí hậu Thiên Tân quản lý 
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STT Các ETS Đặc điểm ETS Thiết kế CTX 

Giá hạn ngạch trung bình, giá thị trường thứ cấp: Giá 

thị trường thứ cấp trung bình: 34,36 CNY (5,10 USD) 

Tổng doanh thu: 148,2 triệu CNY (22 triệu USD) kể từ 

năm 2013 

Tình trạng pháp lý: Hạn ngạch không được coi là công cụ tài 

chính. 

Khối lượng giao dịch: Thị trường sơ cấp và thứ cấp: 5,45 triệu 

hạn ngạch được giao dịch vào năm 20222 

Nguồn: Do Tư vấn tổng hợp dựa trên ICAP (2023a), Ủy ban Châu Âu (2022b, 2022a, 2022c, 2022d), Refinitiv (2023), Lewandrowski và Pauly (2023), 

Trung tâm Báo cáo ICE (nd), Ủy ban Tài nguyên Không khí California (2023b), Bộ Sinh thái, Bang WashingtonWashington (2023b, 2023c, 2023a, 2023d) 

và Kinh tế Potomac (2023) 
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I.5. Lựa chọn các tiêu chí chính và phân tích đa tiêu chí để lựa chọn nghiên 

cứu điển hình  

I.5.1. Lựa chọn các tiêu chí chính 

Sẽ cần những nỗ lực đáng kể để xem xét và phân tích các yêu cầu về pháp lý, thể chế và 

cơ sở hạ tầng đối với tất cả 21 CTX đang hoạt động ở các thị trường tuân thủ trên thế giới. 

Để đánh giá hiệu quả kinh nghiệm quốc tế về thành lập và vận hành các CTX, sáu tiêu chí 

sau đây được coi là những tiêu chí quan trọng nhất để xác định sự thành công của một 

CTX và mang lại những bài học ý nghĩa cho Việt Nam và do đó được sử dụng để lựa chọn 

làm nghiên cứu điển hình cho Việt Nam. Việc lựa chọn các tiêu chí dựa trên kinh nghiệm 

lâu năm trong việc thiết kế và vận hành CTX cũng như bằng chứng thực nghiệm về hiệu 

quả của CTX. 

Tiêu chí A – Số năm hoạt động 

Một trong những tiêu chí quan trọng nhất cho thấy sự thành công của mô hình CTX là khả 

năng duy trì và vận hành hiệu quả theo thời gian. Bên cạnh đó, một mô hình có thời gian 

hoạt động đủ dài (ít nhất trên 5 năm) sẽ có nhiều kinh nghiệm để đóng góp cho Việt Nam 

hơn so với mô hình mới thành lập. 

Tiêu chí B – Sự tương đồng về bối cảnh 

Không có mô hình nào phù hợp cho tất cả các CTX. Tổng quan về 21 CTX đang hoạt động 

trên thế giới trong Error! Reference source not found.cho thấy sự đa dạng về cấu trúc, 

hình thức của CTX, được thiết kế phù hợp nhất với bối cảnh của mỗi quốc gia. Để rút ra 

được những bài học có ý nghĩa cho Việt Nam, điều quan trọng là các nghiên cứu điển hình 

được lựa chọn phải có bối cảnh tương tự với Việt Nam. Các đặc điểm bối cảnh bao gồm: 

tình trạng kinh tế (đã phát triển hoặc đang phát triển), địa lý (Châu Á hoặc ngoài Châu Á) 

và quy mô thẩm quyền lãnh thổ (quốc gia, liên quốc gia hoặc địa phương). CTX của các 

nước đang phát triển, châu Á với ETS quy mô quốc gia sẽ thể hiện sự tương đồng hơn với 

bối cảnh của Việt Nam. 

Tiêu chí C – Khối lượng giao dịch 

Thành công của CTX được thể hiện ở sự tham gia tích cực của những người tham gia thị 

trường vào các giao dịch thông qua sàn giao dịch. Càng nhiều giao dịch và khối lượng hạn 

ngạch cũng như tín chỉ các-bon được giao dịch càng lớn thì CTX càng thành công. Như đã 

đề cập trước đó, về nguyên tắc, CTX cung cấp nền tảng tập trung cho nhiều người tham 

gia hơn các phương thức giao dịch khác (trực tiếp, OTC) và cung cấp đủ dữ liệu để điều 

tiết thị trường và phân tích dữ liệu. Do vậy, càng có nhiều giao dịch và lượng hạn ngạch 

và tín chỉ các-bon được giao dịch càng lớn thì CTX đó càng thành công. 

Tiêu chí D – Giá giao dịch 

Giá giao dịch cao không chỉ thể hiện sự thành công của CTX mà còn của chính ETS. Vì mục 

đích cuối cùng của ETS là giảm phát thải KNK nên giá các-bon cao sẽ tạo đủ động lực để 

những người tham gia ETS tham gia vào các hoạt động giảm nhẹ KNK và thu được lợi ích 
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từ thị trường các-bon. Ngoài ra, mức giá và khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch cho 

thấy mức độ tin cậy của những người tham gia thị trường đối với CTX. 

Tiêu chí E – Sử dụng tín chỉ các-bon 

Không phải tất cả các ETS đang hoạt động và các CTX đi kèm đều bao gồm việc sử dụng 

tín chỉ các-bon trong hệ thống. Với thực tế là Việt Nam có hơn 300 dự án các-bon đã đăng 

ký và hơn 40 triệu tín chỉ các-bon được cấp theo các chương trình khác nhau (Cơ chế phát 

triển sạch (CDM), Tiêu chuẩn vàng, Tiêu chuẩn các-bon được xác minh, v.v.) (Cục Biến đổi 

Khí hậu, 2022) và là một trong những quốc gia cung cấp tín chỉ các-bon lớn nhất thế giới, 

giao dịch tín chỉ các-bon trên CTX sẽ mang lại lợi ích cho thị trường các-bon ở Việt Nam, 

cho cả mục đích tuân thủ và mục đích tự nguyện. 

Theo Nghị định số 06/2022/ND-CP, các cơ sở có thể sử dụng tín chỉ các-bon để bù trừ tới 

10% tổng hạn ngạch. Ngoài ra, theo tiến độ hiện tại, lần đầu tiên nộp kết quả kiểm kê KNK 

ở cấp cơ sở ở Việt Nam là vào ngày 31 tháng 3 năm 2025 đối với kết quả kiểm kê năm 

2024 (Chính phủ, 2022c), điều này có thể gây khó khăn cho CTX khi bắt đầu thí điểm giao 

dịch hạn ngạch vào năm 2025, trong khi tín chỉ các-bon đã có sẵn từ các dự án ở Việt Nam 

từ năm 2006. 

Việc sử dụng tín chỉ các-bon trong hệ thống cũng mang lại động lực cho những người 

tham gia bên ngoài ETS tham gia vào các hành động giảm nhẹ KNK và thu được lợi ích từ 

thị trường các-bon. 

Tiêu chí F – Liên kết 

Việt Nam sẽ xem xét kết nối thị trường các-bon trong nước với thị trường các-bon trong 

khu vực và thế giới từ năm 2028 (Chính phủ, 2022a). Kinh nghiệm của các ETS và CTX hiện 

có bao gồm việc liên kết sẽ có lợi cho Việt Nam về lâu dài. 

I.5.2. Phân tích đa tiêu chí 

Các ETS khác nhau được đánh giá thông qua các chỉ số nhằm xác định liệu mô hình CTX 

của các ETS này có đáp ứng được từng tiêu chí nêu trên hay không nhằm mang lại những 

bài học có ý nghĩa cho Việt Nam. Các tiêu chí có trọng số như nhau do tầm quan trọng 

của chúng đối với việc đánh giá như nhau. Chi tiết về việc áp dụng các tiêu chí được lựa 

chọn được nêu tại Phụ lục 1 của Báo cáo này. 

Tóm tắt phân tích đa tiêu chí được cung cấp trong bảng dưới đây.
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Bảng 2: Kết quả phân tích đa tiêu chí để lựa chọn nghiên cứu trường hợp quốc gia 

ETS Tiêu chuẩn Tổng 

điểm 

Xếp 

hạng 

A- Năm 

hoạt động 

B- Tương đồng về bối 

cảnh 

C- Khối 

lượng giao 

dịch (hạn 

ngạch) 

D- Giá giao 

dịch 

E- Sử 

dụng tín 

chỉ các-

bon 

F-Liên kết   

2 – Hơn 10 

năm 

1 – Từ 5-10 

năm 

0 – Dưới 5 

năm 

Tình trạng kinh tế: 

1 – Đang phát triển 

0 – Đã phát triển  

Sự tương đồng về 

địa lý: 

1 – Châu Á 

0 – không phải người 

châu Á 

Sự tương đồng về 

thẩm quyền: 

1 – toàn quốc 

0 – ngoài quốc gia 

2 – Hơn 60 

triệu tCO2 

1 – Từ 20-60 

triệu tCO2 

0 – Dưới 20 

triệu tCO2 

hoặc không 

có thông tin 

2 – Trên 50 

USD 

1 – Từ 10-50 

USD 

0 – Dưới 10 

USD hoặc 

không có 

thông tin 

1 – Có 

0 – Không 

1 – Có 

0 – Không 

ETS Liên minh Châu Âu 2 0 2 2 0 1 7 1 

ETS Vương quốc Anh 2 1 2 2 0 0 7 1 

ETS New Zealand 2 1 2 2 0 0 7 1 

ETS California  2 0 2 1 1 1 7 1 

ETS Thụy Sĩ  2 1 0 2 0 1 6 5 

ETS Hàn Quốc 1 2 1 1 1 0 6 5 

RGGI 2 0 2 1 1 0 6 5 
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Nguồn: Tư vấn (2023)

ETS Québec  1 0 2 1 1 1 6 5 

ETS Kazakhstan  1 3 0 0 1 0 5 9 

ETS Trung Quốc 0 3 1 0 1 0 5 9 

Thí điểm ETS Bắc Kinh 1 2 0 1 1 0 5 9 

Thí điểm ETS Quảng 

Đông  

1 2 0 1 1 0 5 9 

ETS Quốc gia Đức 0 1 2 1 0 0 4 13 

Thí điểm ETS Trùng 

Khánh  

1 2 0 0 1 0 4 13 

Thí điểm ETS Phúc Kiến  1 2 0 0 1 0 4 13 

Thí điểm ETS Hồ Bắc  1 2 0 0 1 0 4 13 

Thí điểm ETS Thượng 

Hải 

1 2 0 0 1 0 4 13 

Thí điểm ETS Thâm 

Quyến 

1 2 0 0 1 0 4 13 

ETS Thiên Tân 1 2 0 0 1 0 4 13 

ETS 

WashingtonWashington  

0 0 1 0 1 0 2 20 

ETS Mát-xa-chu-sét  1 0 0 0 0 0 1 21 
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Kết quả phân tích đa tiêu chí cho thấy 8 ETS có điểm cao thứ nhất và thứ hai. Trong nhóm 

xếp hạng đầu tiên, ETS Vương quốc Anh (UK ETS) tương tự như EU ETS. Tuy nhiên, do 

được tổ chức theo quốc gia nên ETS của Vương quốc Anh được coi là mang lại những bài 

học phù hợp hơn cho Việt Nam. Do đó, UK ETS được chọn để phân tích sâu hơn cùng với 

ETS New Zealand (NZ ETS) và ETS California. NZ ETS là một trường hợp nghiên cứu thú vị 

vì ETS này bao trùm nhiều lĩnh vực trong đó có lâm nghiệp. California ETS có thể cung cấp 

các bài học về liên kết với Québec ETS. Trong nhóm xếp thứ hai, ETS Hàn Quốc được chọn 

để thay thế ETS EU ở trên do đặc điểm vị trí độc đáo (ETS lâu đời và thành công duy nhất 

ở châu Á) và việc sử dụng cả tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế cho bù trừ. 

Do đó, tổng cộng có 4 trường hợp nghiên cứu đã được chọn để phân tích sâu hơn, bao 

gồm Vương quốc Anh, New Zealand, California và Hàn Quốc. Các phần sau đây phân tích 

cơ sở pháp lý, thể chế và cơ sở hạ tầng cho CTX trong các nghiên cứu điển hình này. Một 

số tính năng chung của ETS cũng được thảo luận trong mối liên hệ với việc thành lập và 

vận hành CTX. 

I.6. Đánh giá các yêu cầu pháp lý, thể chế và cơ sở hạ tầng đối với CTX trong 

các nghiên cứu điển hình được chọn 

Phần sau đây cung cấp đánh giá về các yêu cầu pháp lý, thể chế và cơ sở hạ tầng đối với 

CTX trong bốn nghiên cứu điển hình được chọn ở trên. 

I.6.1. ETS Vương quốc Anh  

I.6.1.1. Tổng quan về ETS Vương quốc Anh  

ETS hiện tại của Vương quốc Anh bắt đầu vào năm 2021, sau khi Vương quốc Anh rời khỏi 

EU ETS và được coi là một trong những công cụ chính sách khí hậu quan trọng để Vương 

quốc Anh đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. 

Phạm vi UK ETS tương thích với ETS của EU về các lĩnh vực và KNK được bao gồm trong 

ETS. Điều này đảm bảo sự chuyển đổi suôn sẻ cho người tham gia khi Vương quốc Anh 

rời khỏi EU. 

• Các lĩnh vực được bao gồm trong ETS: điện, các ngành sử dụng nhiều năng lượng 

và hàng không; 

• Các khí được bao gồm trong ETS: CO2 , oxitnitơ (N2O) và perfluorocarbon (PFC) từ 

một số quá trình công nghiệp 

UK ETS có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực hàng hải nội địa từ năm 2026 và lĩnh vực chất 

thải từ năm 2028. Hiện tại, UK ETS chiếm ¼ tổng lượng phát thải của Vương quốc Anh 

(108 MtCO2tđ vào năm 2021). Tổng hạn ngạch ban đầu được xác định ở mức thấp hơn 5% 

so với tỷ lệ danh nghĩa của Vương quốc Anh trong tổng hạn ngạch của ETS EU trong giai 

đoạn thứ tư. Từ năm 2024, tổng hạn ngạch sẽ được xác định lại để phù hợp với mục tiêu 

phát thải ròng bằng không (Erik Hesketh, 2023). 
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Hình 3: Tiến độ triển khai UK ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên Quy định về Hệ thống trao đổi hạn ngạch KNK (2003, 2005), 

Sắc lệnh về Hệ thống trao đổi hạn ngạch KNK (2020) và Quy định đấu giá Hệ thống trao đổi hạn 

ngạch KNK (2021) 

Trong UK ETS, đấu giá là phương pháp chủ yếu để phân bổ  hạn ngạch. Cơ sở tham gia 

ETS có thể mua hạn ngạch qua đấu giá, hoặc tham gia giao dịch trên thị trường thứ cấp. 

Ngoài ra, một phần của tổng hạn ngạch, khoảng 58 triệu hạn ngạch vào năm 2021 (~37% 

tổng hạn ngạch năm 2021) được phân bổ miễn phí cho các cơ sở công nghiệp tham gia 

vào ETS mà có nguy cơ rò rỉ các-bon. Lượng phân bổ miễn phí này sẽ giảm dần với mức 

giảm 1,6 triệu hạn ngạch hàng năm.  

Các công ty phải giám sát và báo cáo chính xác lượng phát thải của mình cho cơ quan có 

thẩm quyền và báo cáo này phải được một bên độc lập xác minh. Họ phải giao nộp lượng 

hạn ngạch tương đương với lượng phát thải của họ trong một năm chương trình. Các công 

ty thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của UK ETS phải có giấy phép phát 

thải KNK (cơ sở công nghiệp) hoặc kế hoạch giám sát phát thải (cơ sở khai thác vận tải 

hàng không), do cơ quan quản lý của chương trình cấp. 

Các giao dịch hạn ngạch giữa những cơ sở tham gia UK ETS được theo dõi thông qua cơ 

quan đăng ký. Các biện pháp bảo vệ được áp dụng để giúp giảm thiểu rủi ro gian lận và 

thao túng liên quan đến giá trị tài chính của hạn ngạch. 

UK ETS đang trong giai đoạn tuân thủ đầu tiên, cho đến năm 2030 với khoảng 1.000 cơ sở 

tham gia từ các lĩnh vực điện, công nghiệp và hàng không (ICAP, 2023c). 

I.6.1.2. Cơ sở pháp lý  

Văn bản pháp lý đầu tiên thiết lập hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải ở Vương quốc 

Anh là Quy định về Hệ thống trao đổi hạn ngạch KNK năm 2003, sau đó được thay thế 

bằng Quy định về Hệ thống trao đổi hạn ngạch KNK năm 2005 khi Vương quốc Anh tham 

gia EU ETS. Sau nhiều lần sửa đổi và bổ sung khác nhau, ETS hiện tại của Vương quốc Anh 

được thành lập theo Sắc lệnh về Chương trình Thương mại Phát thải KNK năm 2020. 

Sắc lệnh bao gồm chín phần với 77 điều và 11 mục để cung cấp thêm thông tin chi tiết 

cho một số điều. Các phần quan trọng nhất bao gồm: các yếu tố cơ bản của UK ETS (thành 
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lập, hạn ngạch và hạn mức, giám sát, báo cáo và thẩm định), các yêu cầu cụ thể đối với 

vcác cơ sở và hàng không, tính phí, giám sát việc tuân thủ và thực thi. 

Là một phần trong quá trình thành lập UK ETS, Sắc lệnh về Hệ thống trao đổi hạn ngạch 

KNK năm 2020 cũng yêu cầu Cơ quan quản lý UK ETS xem xét định kỳ về ETS của Vương 

quốc Anh. Trong Giai đoạn tuân thủ đầu tiên của UK ETS (2021-2030), Điều 17 (2) yêu cầu 

các hoạt động đánh giá UK ETS phải được tiến hành lần lượt trước ngày 31 tháng 12 năm 

2023 và ngày 31 tháng 12 năm 2028, kèm theo một báo cáo được công bố để đưa ra kết 

luận của việc rà soát đánh giá. 

Báo cáo đánh giá phải cung cấp (a) đánh giá về hoạt động của UK ETS (bao gồm đánh giá 

mức độ đạt được mục đích của UK ETS) và (b) đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào mà Cơ quan 

UK ETS cho là phù hợp với hoạt động và mục đích trong tương lai của UK ETS. 

Văn bản pháp lý chỉ định Sàn trao đổi hạn ngạch phát thải 

Không có điều khoản cụ thể nào trong Sắc lệnh về Chương trình Giao dịch Phát thải KNK 

năm 2020 đề cập đến việc thành lập CTX. Tuy nhiên, Chương 2 của Sắc lệnh nêu rõ rằng 

“các hạn ngạch có thể được mua bán, trừ khi bị cấm bởi luật khác” và giá các-bon cho năm 

2021 dựa trên giá thanh toán đấu giá, trong khi giá cho năm 2022 và những năm tiếp theo 

dựa trên mức trung bình của giá thanh toán “như được giao dịch trên sàn giao dịch thị 

trường các-bon phù hợp”. 

Quy định đấu giá chương trình giao dịch phát thải KNK năm 2021 sau đó nêu rõ rằng “đấu 

giá chỉ có thể được tiến hành trên sàn đấu giá đảm bảo điều kiện: (a) là sàn đấu giá được 

công nhận; và (b) được ủy quyền là sàn đầu tư được công nhận, trong đó đơn vị vận hành 

sàn tổ chức thị trường thứ cấp cho giao dịch hạn ngạch hoặc phái sinh hạn ngạch”. Quy 

định nêu rõ thêm rằng “sàn đầu tư được công nhận” là sàn đầu tư được công nhận theo 

Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000 nhưng “không bao gồm sàn đầu tư 

nước ngoài”. 

Hàng hóa được giao dịch trong UK ETS 

Tại thị trường sơ cấp, Hạn ngạch của Vương quốc Anh (UKA) được phân bổ thông qua đấu 

giá, tuân theo Quy định đấu giá Hệ thống trao đổi hạn ngạch KNK năm 2021 (SI 2021/484). 

Các cuộc đấu giá được tiến hành hai tuần một lần, với ngày và số lượng UKA được bán 

đấu giá được ấn định trong lịch đấu giá. Các cuộc đấu giá được quản lý bởi ICE Futures và 

do đó những cơ sở tham gia UK ETS muốn tham gia đấu giá phải đăng ký làm nhà thầu 

với ICE Futures. Việc thực hiện bất kỳ đấu thầu thành công nào từ thị trường sơ cấp, cũng 

như giao dịch UKA trên thị trường thứ cấp chỉ có thể diễn ra trong hệ thống đăng ký do 

ICE Futures điều hành. 

Mặc dù UK ETS hiện không cho phép sử dụng tín chỉ bù trừ nào để thực hiện nghĩa vụ 

tuân thủ thay cho UKA, nhưng đã có những cân nhắc liên quan đến sự tương tác giữa UK 

ETS và Chương trình bù trừ và giảm thiểu các-bon cho hàng không quốc tế (CORSIA), vì 

UK ETS bao gồm lĩnh vực hàng không. Ban đầu, chính phủ Vương quốc Anh đặt mục tiêu 

bắt đầu triển khai bù trừ CORSIA trong UK ETS vào năm 2022, nhưng do dịch bệnh COVID-
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19, chính phủ Vương quốc Anh dự kiến sẽ bất đầu hiệu lực của tất cả luật pháp về CORSIA 

và mọi sửa đổi cần thiết sau đó cho UK ETS vào đầu năm 2024. 

Ngoài ra, chính phủ Vương quốc Anh hiện cũng đang xem xét sử dụng tín chỉ hấp thụ KNK 

trong UK ETS cho mục đích tuân thủ ETS. Kêu gọi cung cấp bằng chứng về vấn đề này đã 

kết thúc vào tháng 6 năm 2022. 

UK ETS cho phép tích lũy và vay mượn hạn ngạch có hạn chế. UKA vẫn có hiệu lực trong 

những năm tiếp theo của chương trình và các hạn ngạch được phân bổ miễn phí trong 

năm hiện tại được phép sử dụng để tuân thủ trong năm trước. Tuy nhiên, các đơn vị thuộc 

phạm vi điều chỉnh của quy định không được phép sử dụng các khoản hạn ngạch dư thừa 

từ ETS của EU để tuân thủ UK ETS (ICAP, 2023c). 

Về vị thế pháp lý của hạn ngạch, Văn kiện pháp lý xác nhận các sàn đấu giá được công 

nhận (Quy định sửa đổi và các điều khoản khác năm 2021) đã xác lập UKA là công cụ tài 

chính. 

Hoạt động của thị trường phát thải 

UK ETS được thiết kế để phản ánh các nghĩa vụ ETS của EU mà các đơn vị tuân thủ của 

Vương quốc Anh đã có trước Brexit. Giai đoạn 1 bắt đầu vào ngày 01 tháng 1 năm 2021 

sau khi Vương quốc Anh rời Liên minh Châu Âu và được chia thành Giai đoạn 1(a) trong 

ba năm đầu tiên (2021-2023) và Giai đoạn 1(b) từ năm 2023 đến năm 2027. 

Sự phát triển quan trọng từ Giai đoạn 1(a) đến Giai đoạn 1(b) là chấm dứt sớm việc phân 

bổ miễn phí cho lĩnh vực hàng không từ năm 2026. Điều này được công bố như một phần 

của các cải cách nhằm điều chỉnh UK ETS cho  phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng 

0. Hơn nữa, từ Giai đoạn 1(b) trở đi, như một phần của giai đoạn chấm dứt phân bổ miễn 

phí cho ngành hàng không, quyền được phân bổ miễn phí cho ngành hàng không sẽ giảm 

hàng năm với tỷ lệ cố định 2,2% trong cả năm 2024 và 2025, trước khi chuyển sang giai 

đoạn đấu giá đầy đủ vào năm 2026. Ngoài ra,  hạn ngạch phân bổ miễn phí cho các cơ sở 

khai thác vận tải hàng không cũng sẽ bị giới hạn ở mức tối đa là 100% lượng phát thải đã 

được xác minh và các hạn ngạch được phân bổ miễn phí dư thừa sẽ được trả lại cho Cơ 

quan ETS của Vương quốc Anh. 

UK ETS nhận được tổng doanh thu là 6,1 tỷ bảng Anh (7,6 tỷ USD) vào năm 2022. Doanh 

thu từ các cuộc đấu giá của UK ETS sẽ tích lũy vào ngân sách chung và không được phân 

bổ riêng. 

Hình dưới đây mô tả diễn biến giá của UK ETS (bao gồm cả giai đoạn thuộc EU ETS). 



 

27 
 

 

Hình 4: Diễn biến giá ETS của Anh theo thời gian 

Nguồn: ICAP (2023) 

Hệ thống đăng ký của UK ETS 

Việc thành lập và vận hành hệ thống đăng ký của UK ETS hiện tại được quy định trong 

Phụ lục 5A của Sắc lệnh về Chương trình Giao dịch Phát thải KNK năm 2020. Theo đó, hệ 

thống đăng ký là một hệ thống điện tử để theo dõi: 

• Các cơ sở công nghiệp và cơ sở khai thác vận tải hàng không tham gia UK ETS; 

• UKA do các cá nhân nắm giữ và việc phân bổ, chuyển giao UKA; 

• Phát thải của cơ sở công nghiệp và phát thải hàng không của cơ sở khai thác vận 

tải hàng không 

• Việc giao nộp UKA của các cơ sở vận hành và cơ sở khai thác vận tải hàng không. 

Theo Sắc lệnh này, hệ thống đăng ký được thiết lập để cho phép các loại tài khoản sau 

đây được nắm giữ hạn ngạch: 

• Tài khoản trung tâm; 

• Tài khoản giao hàng đấu giá; 

• Tài khoản nắm giữ của các cơ sở vận hành; 

• Tài khoản nắm giữ của các cơ sở khai thác vận tải hàng không; 

• Tài khoản giao dịch. 

Các cá nhân được chỉ định làm đại diện được ủy quyền cho các tài khoản sẽ có quyền truy 

cập vào hệ thống đăng ký để thay mặt chủ tài khoản thực hiện các hành động liên quan 

đến tài khoản. 

Giám sát và quản lý thị trường 
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Ở cấp quốc gia, UK ETS được quản lý bởi Cơ quan ETS của Vương quốc Anh, bao gồm 

chính phủ Vương quốc Anh, chính phủ Scotland, chính phủ xứ Wales và Bộ Nông nghiệp, 

Môi trường và Nông thôn Bắc Ireland. Cơ quan ETS của Vương quốc Anh chịu trách nhiệm 

thực thi việc tuân thủ các quy định UK ETS, bao gồm các chức năng vận hành như cấp và 

đảm bảo tuân thủ giấy phép (đối với vcác cơ sở) và kế hoạch phát thải (đối với hàng không). 

Ở cấp độ sàn giao dịch, việc giám sát trong UK ETS cũng được quy định trong Công cụ 

pháp lý xác nhận các Sàn đấu giá được công nhận (Quy định sửa đổi và các điều khoản 

khác năm 2021), trong đó tuyên bố rằng các hạn ngạch phát thải theo UK ETS được coi là 

“công cụ tài chính”. Điều này có nghĩa là các quy tắc áp dụng cho các sản phẩm của thị 

trường tài chính, bao gồm mua OTC hoặc giao dịch các sản phẩm phái sinh của UKA, cũng 

áp dụng cho phân khúc giao ngay của thị trường các-bon thứ cấp. Sự giám sát đối với UKA 

cũng chịu sự điều chỉnh của Quy định đấu giá Hệ thống trao đổi hạn ngạch KNK năm 2021 

(SI 2021/484), trong đó đặt ra các yêu cầu về thể chế đối với việc phân bổ thông qua đấu 

giá. 

Ở cấp độ đơn vị tuân thủ, về việc giao nộp các hạn ngạch tuân thủ, các cơ quan quản lý 

khác nhau của mỗi quốc gia thuộc Vương quốc Anh, với tư cách là một bộ phận của Cơ 

quan ETS Vương quốc Anh, chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ và thực hiện mọi hành 

động thực thi cần thiết. Các đơn vị được quản lý không giao nộp giấy phép cho mỗi tCO2tđ 

phát thải ra sẽ phải chịu mức phạt do phát thải vượt mức, ban đầu tương đương 100 GBP 

cho mỗi tCO2 tđ nhưng sẽ được điều chỉnh theo lạm phát theo thời gian. 

Cơ chế ổn định thị trường 

Cơ quan quản lý ETS của Vương quốc Anh sẽ duy trì sự giám sát thận trọng đối với tất cả 

các thị trường ETS của Vương quốc Anh, hợp tác với các đối tác quản lý và vận hành để 

đảm bảo có được hiểu biết toàn diện về hoạt động của thị trường (Bộ Kinh doanh, Chiến 

lược Năng lượng & Công nghiệp & Bộ An ninh Năng lượng & Phát thải ròng bằng 0, 2023b). 

Khung giám sát thị trường toàn diện được áp dụng để theo dõi các tài khỏa nắm giữ trong 

hệ thống đăng ký, kết quả đấu giá, báo cáo thị trường thứ cấp và bất kỳ tác động tiềm ẩn 

nào của UK ETS đối với các thị trường khác. Để ngăn chặn sự bất ổn của thị trường trong 

giai đoạn đầu của UK ETS, hệ thống này kết hợp hai cơ chế bảo vệ quan trọng: Giá dự trữ 

đấu giá (ARP) và Cơ chế kiềm chế chi phí (CCM). Cả ARP và CCM đều được quản lý theo 

Quy định đấu giá của Chương trình giao dịch phát thải KNK năm 2021. 

ARP đặt ra mức giá sàn hoặc mức giá tối thiểu là 22 GBP cho mỗi tấn CO2 tđ đối với các 

hạn ngạch được bán trong các cuộc đấu giá của UK ETS để đảm bảo thị trường ổn định 

trong giai đoạn chuyển đổi (Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng & Công nghiệp & 

Phòng Quản lý An ninh Năng lượng & Phát thải ròng bằng 0, 2023b). 

CCM nhằm mục đích giảm bớt tác động của việc tăng giá kéo dài. CCM sẽ được kích hoạt 

khi giá các-bon trung bình hàng tháng cao hơn 2 lần giá các-bon trung bình 2 năm trong 

3 tháng liên tiếp nếu tháng liên tiếp gần nhất rơi vào năm 2021 và 2,5 lần nếu vào năm 

2022 và 3 lần nếu vào năm 2023. Nếu CCM được kích hoạt, Cơ quan quản lý sẽ xem xét 

các biện pháp can thiệp phù hợp nhất với bối cảnh thị trường và sẽ thực hiện chúng một 

cách kịp thời. Sự can thiệp này có thể bao gồm: 
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1. Điều chỉnh phân bổ hạn ngạch trong các cuộc đấu giá năm hiện tại 

2. Tăng khối lượng đấu giá hạn ngạch các-bon bằng cách: 

• Đẩy nhanh việc đấu giá hạn ngạch từ các năm sau; 

• Kích hoạt cơ chế ổn định thị trường để phát hành UKA từ tài khoản này; 

• Bán đấu giá tới 25% số hạn ngạch còn lại trong Dự trữ dành cho các cơ sở 

mới tham gia; 

• Bán đấu giá các UKA chưa được sử dụng trước đây đã được phân bổ miễn 

phí cho các cơ sở vận hành cố định trong các năm chương trình hiện tại 

hoặc trong quá khứ khi khối lượng phân bổ miễn phí thấp hơn tổng hạn 

ngạch của ngành; 

• Chuyển UKA từ phần linh hoạt sang đấu giá.  

CCM đã được kích hoạt tại UK ETS trong cả tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022. Tuy 

nhiên, trong cả hai trường hợp, Cơ quan quản lý ETS của Vương quốc Anh đều quyết định 

không can thiệp. 

Cơ chế điều chỉnh cung 

Hiện tại, Cơ quan quản lý ETS của Vương quốc Anh đã đặt ra khả năng thiết lập Cơ chế 

điều chỉnh nguồn cung. Điều này có thể dựa trên Dự trữ ổn định thị trường ETS của EU, 

nhưng Cơ quan quản lý ETS của Vương quốc Anh sẽ tham vấn về việc thiết kế Cơ chế điều 

chỉnh nguồn cung trong thời gian thích hợp. 

Liên kết với các ETS khác 

Hiện tại, UK ETS không được liên kết với bất kỳ hệ thống nào khác, nhưng chính phủ Vương 

quốc Anh vẫn để ngỏ khả năng liên kết, nếu liên kết đó mang lại lợi ích. 

I.6.1.3. Thiết lập thể chế 

Khung thể chế cho UK ETS có sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau, bao gồm: 

Cơ quan ETS của Vương quốc Anh 

Cơ quan ETS của Vương quốc Anh bao gồm Chính phủ Vương quốc Anh, Scotland và xứ 

Wales và Bộ Nông nghiệp, Môi trường và Nông thôn Bắc Ireland. Họ chịu trách nhiệm về 

quy định của ETS Vương quốc Anh, bao gồm ban hành các hình phạt dân sự đối với việc 

không tuân thủ giấy phép phát thải KNK cũng như xem xét và báo cáo về hoạt động của 

UK ETS (Sắc lệnh về Chương trình Giao dịch Phát thải KNK 2020, 2020). 

Cơ quan quản lý ETS của Vương quốc Anh 

Cơ quan quản lý ETS của Vương quốc Anh chịu trách nhiệm giám sát ETS của Vương quốc 

Anh (Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng & Công nghiệp & Bộ An ninh Năng lượng & 

Phát thải ròng bằng 0, 2023a; Sắc lệnh về Chương trình Giao dịch Phát thải KNK 2020, 

2020). Cơ quan quản lý ETS của Vương quốc Anh bao gồm Cơ quan Môi trường Vương 

quốc Anh (UKEA), Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scotland (SEPA), Cơ quan Tài nguyên Thiên 

nhiên Wales (NRW), Cơ quan Môi trường Bắc Ireland (NIEA) và Cơ quan Quản lý Dầu khí 
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Ngoài khơi về Môi trường và Ngừng hoạt động (OPRED). Mỗi cơ quan sẽ quản lý các cơ sở 

công nghiệp và cơ sở khai thác vận tải hàng không trong khu vực quản lý hoặc đã đăng 

ký trong lãnh thổ hoặc lãnh hải tương ứng dưới sự kiểm soát hành chính của cơ quan 

quản lý. Trách nhiệm của họ bao gồm cấp giấy phép và kế hoạch giám sát phát thải, giám 

sát phát thải và thực hiện hành động cưỡng chế đối với những người tham gia không tuân 

thủ. Mỗi cơ quan quản lý cũng là một quản trị viên đăng ký. 

Cơ quan đăng ký giao dịch phát thải của Vương quốc Anh 

Cơ quan đăng ký trao đổi hạn ngạch phát thải của Vương quốc Anh do UKEA quản lý, hoạt 

động như một ngân hàng cho UKA và các đơn vị tín chỉ các-bon quốc tế theo Nghị định 

thư Kyoto (Bộ Kinh doanh, Chiến lược Năng lượng & Công nghiệp & Bộ An ninh Năng 

lượng & Phát thải ròng bằng 0, 2023a). Cơ quan này ghi nhận lượng phát thải đã được xác 

minh hàng năm, việc nắm giữ UKA trong tài khoản, việc chuyển giao và giao nộp UKA cũng 

như các vấn đề liên quan đến việc phân bổ miễn phí UKA. 

Đơn vị tổ chức đấu giá 

Đơn vị tổ chức đấu giá như được định nghĩa trong Quy định đấu giá năm 2021, chịu trách 

nhiệm sắp xếp các cuộc đấu giá UKA, tiếp nhận và thanh toán số tiền bán đấu giá (Quy 

định đấu giá chương trình mua bán khí thải nhà kính năm 2021, 2021). Nếu không có đơn 

vị được chỉ định để tổ chức đấu giá thì không có UKA nào được phép bán đấu giá. Hiện 

tại, Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng & Công nghiệp đã được Bộ Tài chính bổ nhiệm 

làm Đơn vị tổ chức đấu giá Vương quốc Anh (Bộ An ninh Năng lượng & Phát thải ròng 

bằng 0, 2023a). 

ICE Futures Europe 

ICE Futures Europe cung cấp dịch vụ đấu giá cho UK ETS và các dịch vụ thị trường thứ cấp. 

ICE Futures Europe chịu trách nhiệm xác định giá thanh toán bù trừ đấu giá (Bộ Chiến 

lược Kinh doanh, Năng lượng & Công nghiệp & Bộ An ninh Năng lượng & Phát thải ròng 

bằng 0, 2023b). 

Cơ quan Chứng nhận Vương quốc Anh 

Cơ quan Chứng nhận của Vương quốc Anh chịu trách nhiệm công nhận và giám sát hoạt 

động của các cơ quan xác minh ở Vương quốc Anh và duy trì danh sách các cơ quan xác 

minh đó (Bộ Kinh doanh, Chiến lược Năng lượng & Công nghiệp & Bộ An ninh Năng lượng 

& Phát thải ròng bằng 0, 2023a). 

Các đơn vị tham gia 

Theo Sắc lệnh về Chương trình Giao dịch Phát thải KNK năm 2020, các đơn vị tuân thủ 

theo UK ETS được chia thành hai loại: các cơ sở công nghiệp và các cơ sở khai thác vận 

hành hàng không (Sắc lệnh về Chương trình Giao dịch Phát thải Khí thải Nhà kính 2020, 

2020). Các cơ sở công nghiệp trong UK ETS là các cơ sở thực hiện các hoạt động được 

quản lý mà có phát thải KNK, bao gồm đốt nhiên liệu với tổng công suất nhiệt danh định 

vượt quá 20 MW (ngoại trừ đốt chất thải đô thị hoặc chất thải nguy hại) và sản xuất công 

nghiệp. Trong khi đó, các bệnh viện và nguồn phát nhỏ (cơ sở có lượng phát thải thấp hơn 
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25.000 tCO2tđ mỗi năm và có công suất nhiệt danh định dưới 35 MW) và nguồn phát siêu 

nhỏ (cơ sở có lượng phát thải tối đa 2500 tCO2tđ) được phép áp dụng các quy định đơn 

giản hóa (Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng & Công nghiệp & Bộ An ninh Năng lượng 

& Phát thải ròng bằng 0, 2023a) và phải tuân theo các mục tiêu phát thải thay vì có nghĩa 

vụ giao nộp UKA. Trong lĩnh vực hàng không, UK ETS bao gồm các đường bay cho các 

chuyến bay nội địa Vương quốc Anh, các chuyến bay đến Thụy Sĩ và các chuyến bay khởi 

hành từ Vương quốc Anh đến Khu vực Kinh tế Châu Âu. 

Để tham gia vào các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của UK ETS, cần phải có giấy 

phép KNK hoặc giấy phép bệnh viện hoặc cơ sở phát thải nhỏ (áp dụng cho các đơn vị vận 

hành cơ sở) hoặc kế hoạch giám sát phát thải ( áp dụng cho các đơn vị khai thác vận hành 

hàng không) (Bộ Kinh doanh, Năng lượng & Công nghiệp Chiến lược & Bộ An ninh Năng 

lượng & Phát thải ròng bằng 0, 2023a). Giấy phép và kế hoạch giám sát phát thải được 

cấp bởi Cơ quan quản lý ETS của Vương quốc Anh. Đơn vị có giấy phép KNK hoặc có kế 

hoạch giám sát phát thải phải tuân thủ các yêu cầu sau (Bộ An ninh Năng lượng & Phát 

thải ròng bằng 0, 2023b): 

• Giám sát lượng phát thải; 

• Gửi báo cáo phát thải, báo cáo thẩm định và báo cáo cải tiến (nếu có); 

• Giao nộp UKAs để thực hiện nghĩa vụ tuân thủ; và 

• Thông báo cho cơ quan quản lý những thay đổi liên quan đến kế hoạch giám sát. 

Hình dưới đây thể hiện thời hạn thực hiện nghĩa vụ tuân thủ hàng năm đối với những đơn 

vị tham gia UK ETS. 

 

Hình 5: Các mốc quan trọng về nhiệm vụ và tuân thủ đối với những đơn vị tham gia ETS 

ở Vương quốc Anh 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên Bộ Năng lượng (2023b) 

Những thành phần tham gia thị trường ETS của Vương quốc Anh không chỉ bao gồm các 

đơn vị tuân thủ mà còn bao gồm các đơn vị và cá nhân không có nghĩa vụ tuân thủ (Bộ 

An ninh Năng lượng & Phát thải ròng bằng 0, 2023a). Các cuộc đấu giá hạn ngạch của 

Vương quốc Anh cũng được mở cho các công ty  đầu tư và các tổ chức tín dụng của Vương 

quốc Anh và ngoài Vương quốc Anh. Việc tham gia của các thành phần này cần được cho 

phép theo Phần 4A của Luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính (FSMA) và do vậy cần được 

ủy quyền theo chỉ thị Thị trường trong Công cụ Tài chính (MiFID) hoặc Chỉ thị Yêu cầu về 

Vốn (CRD). Ngoài ra, các cá nhân đủ điều kiện có văn phòng đăng ký tại Vương quốc Anh 
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cũng được phép tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, họ sẽ cần có tài khoản trong Hệ 

thống đăng ký giao dịch phát thải của Vương quốc Anh. Những thành phần tham gia cũng 

có thể giao dịch các khoản hạn ngạch trên thị trường thứ cấp do ICE tổ chức. 

Hình dưới đây minh họa sự tổ chức thể chế của UK ETS. 

 

Hình 6: Sắp xếp thể chế của ETS Vương quốc Anh 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 

I.6.1.4. Cơ sở hạ tầng 

Việc giao dịch các hạn ngạch của Vương quốc Anh được hỗ trợ bởi Hệ thống đăng ký trao 

đổi hạn ngạch phát thải của Vương quốc Anh. Hệ thống đăng ký là một ứng dụng dựa 

trên web an toàn, đóng vai trò là Hệ thống đăng ký của Hệ thống trao đổi hạn ngạchcủa 

Vương quốc Anh nắm giữ UKA và hệ thống đăng ký Nghị định thư Kyoto của Vương quốc 

Anh nắm giữ các đơn vị quốc tế. Các loại tài khoản dành cho các thành phần tham gia thị 

trường trong Hệ thống đăng ký này bao gồm: Tài khoản nắm giữ của cơ sở vận hành 

(OHA), Tài khoản nắm giữ của cơ sở khai thác hàng không (AOHA), Tài khoản giao dịch, 

Tài khoản nắm giữ cá nhân. Chi tiết về các loại tài khoản này được trình bày trong Bảng 

dưới đây. 

Bảng 3: Các loại tài khoản trong Hệ thống đăng ký trao đổi hạn ngạch phát thải của 

Vương quốc Anh 

Loại tài khoản Mô tả 

Tài khoản nắm 

giữ của cơ sở vận 

hành (OHA) 

Bắt buộc đối với đơn vị vận hành các cơ sở để quản lý việc mua lại và 

giao nộp các hạn ngạch phù hợp với nghĩa vụ của UK ETS. Cũng được 

sử dụng để giao dịch hạn ngạch  
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Loại tài khoản Mô tả 

Tài khoản nắm 

giữ của cơ sở 

khai thác vận tải 

hàng không 

(AOHA) 

Bắt buộc đối với các đơn vị khai thác vận tải hàng không, hỗ trợ các 

hoạt động liên quan đến tuân thủ trong khuôn khổ UK ETS. Cũng 

được sử dụng để giao dịch UKA 

Tài khoản giao 

dịch 

Chỉ được chỉ định để nắm giữ và giao dịch UKA. Không thể được sử 

dụng để thực hiện nghĩa vụ tuân thủ UK ETS 

Tài khoản nắm 

giữ cá nhân 

Hỗ trợ tiếp cận trong Hệ thống đăng ký Nghị định thư Kyoto của 

Vương quốc Anh. Được cung cấp cho các cá nhân có nhu cầu nắm giữ 

hoặc giao dịch các đơn vị quốc tế cùng với các chức năng trong UK 

ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng & Công nghiệp và Bộ 

An ninh Năng lượng & Phát thải ròng bằng 0, (nd) 

Trong UK ETS, hiện không được phép sử dụng tín chỉ bù trừ để tuân thủ (ICAP, nd-c). Vì 

vậy, phần sau đây sẽ tập trung vào hai yếu tố quan trọng: (i) Cơ sở hạ tầng cần thiết cho 

đấu giá; và (ii) Cơ sở hạ tầng cần thiết cho giao dịch trên thị trường thứ cấp. 

Cơ sở hạ tầng cần thiết cho đấu giá  

ICE Futures Europe hiện đang quản lý nền tảng đấu giá theo UK ETS. Để tham gia đấu giá, 

đối tượng tham gia phải mở Tài khoản giao dịch UK ETS hoặc sử dụng OHA hoặc AOHA 

hiện có của họ nếu đã có Giấy phép hoặc Kế hoạch giám sát theo UK ETS (Bộ An ninh 

Năng lượng & Phát thải ròng bằng 0, 2023a). Ngoài ra, tất cả đối tượng tham gia phải đăng 

ký tham gia đấu giá và có thỏa thuận với Thành viên sàn giao dịch, Nhà cung cấp quyền 

truy cập chỉ dành cho đấu giá hoặc trực tiếp với Sàn giao dịch (ICE Futures Europe, nd). 

Các cuộc đấu giá sẽ diễn ra trên WebICE, nền tảng giao dịch ngoại vi của ICE. Trong thời 

gian đấu thầu, đối tượng đấu giá có thể tham gia hoặc rút lại, sửa đổi giá thầu và không 

thể xem giá thầu của những đối tượng tham gia khác. ICE Futures Europe sẽ xem xét các 

giá thầu đã gửi và thiết lập giá thanh toán đấu giá bằng cách xếp hạng tổng số lượng giá 

thầu theo thứ tự giá thầu giảm dần. Những đối tượng đấu giá thành công phải chuyển 

toàn bộ khoản thanh toán cho ICE Clear Europe vào ngày sau cuộc đấu giá. Sau khi nhận 

được thanh toán, ICE Clear Europe bắt đầu chuyển UKA từ tài khoản đăng ký của mình 

sang tài khoản đăng ký của những đối tượng đấu giá thành công (ICE Futures Europe, nd). 

Nhìn chung, cơ sở hạ tầng cần thiết cho đấu giá UKA được thể hiện trong hình bên dưới. 
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 Hình 7: Cơ sở hạ tầng cần thiết để đấu giá hạn ngạch tại UK ETS  

Nguồn:Tư vấn tổng hợp dựa trên ICE Futures Europe (n.d) 

Cơ sở hạ tầng cần thiết cho giao dịch trên thị trường thứ cấp  

Giao dịch trong thị trường thứ cấp của UK ETS diễn ra thông qua ICE Futures Europe. Đối 

tượng tham gia có thể tham gia thông qua giao dịch trên sàn hoặc giao dịch OTC. OHA, 

AOHA và Tài khoản giao dịch trong Hệ thống đăng ký trao đổi hạn ngạch phát thải của 

Vương quốc Anh đủ điều kiện để giao dịch trên thị trường thứ cấp (Bộ An ninh Năng lượng 

& Phát thải ròng bằng 0, 2023a). 

Đối với các giao dịch OTC, bên mua và bên bán có thể chuyển UKA trong Hệ thống đăng 

ký trao đổi hạn ngạch phát thải của Vương quốc Anh. Trong các giao dịch thông qua ICE 

Futures Europe, UKA được chuyển giao thực tế từ tài khoản hợp lệ của thành viên thanh 

toán bù trừ của bên bán tại Hệ thống đăng ký trao đổi hạn ngạch phát thải Vương quốc 

Anh sang tài khoản được chỉ định của ICE Clear Europe tại Hệ thống đăng ký trao đổi hạn 

ngạch phát thải Vương quốc Anh, sau đó, từ tài khoản của ICE Clear Europe sang tài khoản 

hợp lệ của thành viên thanh toán bù trừ của bên mua tại Hệ thống đăng ký trao đổi hạn 

ngạch phát thải của Vương quốc Anh. Tất cả các giao dịch đều được hỗ trợ bởi ICE Clear 

Europe với tư cách là đối tác trung tâm và quy trình thanh toán bù trừ được quản lý trong 

ICE Clear Europe. Hình dưới đây mô tả cơ sở hạ tầng cần thiết để giao dịch trên thị trường 

thứ cấp ở UK ETS. 
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Hình 8: Cơ sở hạ tầng cần thiết cho giao dịch trên thị trường thứ cấp ở UK ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên Cục An ninh Năng lượng & Phát thải ròng bằng 0 (2023a) 

Ngoài ra, các đơn vị tuân thủ sử dụng OHA của mình để giao nộp UKA theo nghĩa vụ ETS 

của Vương quốc Anh. Nhìn chung, cơ sở hạ tầng của CTX ở UK ETS được trình bày dưới 

đây:
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Hình 9: Cơ sở hạ tầng CTX tổng thể ở UK ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 

I.6.1.5. Các thách thức trong quá trình thực hiện và giải pháp  

Trước Brexit, UK là một phần của EU ETS và do vậy, cũng gặp các thách thức mà EU gặp phải trong 

quá trình thực hiện, bao gồm những vấn đề sau (Kara Anderso, 2024): 

• Sự biến động của giá các-bon: có các thời kỳ giá các-bon quá thấp, không đủ để tạo động 

lực hiệu quả cho việc giảm phát thải (xem Error! Reference source not found.). Sự biến 

động này có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của hệ thống là tạo ra động lực kinh tế ổn định 

cho các công ty đầu tư vào các công nghệ các-bon thấp. 

• Phân bổ hạn ngạch quá mức: giai đoạn ban đầu của EU ETS gặp phải chỉ trích về cách phân 

bổ hạn ngạch. Nhiều hạn ngạch được phân bổ miễn phí, dẫn đến lợi nhuận từ trên trời rơi 

xuống cho một số công ty mà không tạo ra giảm phát thải đáng kể. 

• Rò rỉ các-bon: rò rỉ các-bon là quan ngại liên quan đến việc các công ty có thể bố trí lại hoạt 

động sản xuất của mình tại các quốc gia có chính sách lỏng lẻo hơn về hạn chế phát thải 

nhằm tránh các chi phí liên quan đến việc mua hạn ngạch. Việc này không chỉ ảnh hưởng 

đến nỗ lực giảm phát thải mà còn tác động đến tính cạnh tranh của các doanh nghiệp. 

Rút kinh nghiệm từ EU ETS, UK đã áp dụng các biện pháp để giải quyết các thách thức này ngay từ 

khi bắt đầu thực hiện EK ETS sau Brexit, bao gồm: 

• Áp dụng đấu giá như là phương pháp chính để phân bổ hạn ngạch nhằm tránh lợi nhuận 

từ trên trời rơi xuống cho các cơ sở tham gia. 

• Áp dụng giá dự trữ đấu giá và cơ chế kiềm chế chi phí (và có thể cả dự trữ ổn định thị 

trường giống EU ETS) để hạn chế biến động về giá các-bon; 

• Áp dụng Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Các-bon (CBAM) tương tự như EU để tránh rò rỉ các-

bon. 

I.6.2. ETS New Zealand 

I.6.2.1. Tổng quan về ETS New Zealand  
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Bắt đầu vào năm 2008, NZ ETS được thành lập theo Luật ứng phó với biến đổi khí hậu 

năm 2002. Luật ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2002 là khuôn khổ pháp lý và kết hợp 

tất cả các luật quan trọng về biến đổi khí hậu của New Zealand. 

 

Hình 10: Tiến độ triển khai ETS của New Zealand 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên Bộ Môi trường New Zealand (2022)  

NZ ETS bao gồm tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế New Zealand, bao gồm lâm nghiệp, 

công nghiệp năng lượng, quy trình công nghiệp, nhiên liệu hóa thạch lỏng, chất thải, khí 

tổng hợp và nông nghiệp. NZ ETS bao trùm khoảng 50% lượng phát thải KNK của New 

Zealand với khoảng 2.887 đơn vị có nghĩa vụ báo cáo và/hoặc giao nộp (ICAP, 2023b). 

Về mục tiêu, Luật sửa đổi về ứng phó với biến đổi khí hậu (mức phát thải bằng 0) năm 

2019 tuyên bố rằng New Zealand đặt mục tiêu giảm 50% lượng phát thải ròng dưới mức 

tổng năm 2005 vào năm 2030 và giảm 10% lượng phát thải khí mêtan sinh học dưới mức 

năm 2017. Hơn nữa, Luật này hướng đến mục tiêu giảm lượng phát thải ròng của tất cả 

các KNK (không bao gồm khí mêtan sinh học) xuống 0, cùng với 24-47% lượng khí thải 

mêtan sinh học dưới mức năm 2017 vào năm 2050. 

Hạn mức bao gồm số lượng hạn ngạch cho đấu giá, số lượng hạn ngạch phân bổ miễn 

phí cho các hoạt động phát thải cao và chịu tác động thương mại (EITE) và cho Dự trữ 

kiểm soát chi phí (CCR). Phân bổ miễn phí được cung cấp, dựa trên định mức phát thải 

theo sản lượng và cường độ. Tuy nhiên, phân bổ miễn phí cho các cơ sở công nghiệp đang 

được giảm dần với tỷ lệ tối thiểu hàng năm là 1% từ năm 2021-2030 và tỷ lệ này sẽ tăng 

lên 2% và 3% lần lượt trong các năm 2031-2040 và 2041-2050. Đấu giá đã được giới thiệu 

ở NZ ETS vào năm 2021 (ICAP, 2023b). 

Những đối tượng tham gia ETS phải nộp Báo cáo phát thải hàng năm (báo cáo phát thải) 

vào cuối tháng 3, dựa trên một hệ thống tự báo cáo được bổ sung bằng đánh giá tuân 

thủ của chính phủ. Xác minh của bên thứ ba chỉ được yêu cầu nếu họ sử dụng hệ số phát 

thải khác với hệ số mặc định do chính phủ cung cấp (ICAP, 2023b). 

Không có các giai đoạn hoặc thời kỳ tuân thủ khác nhau trong NZ ETS. Thay vào đó, chính 

phủ New Zealand quyết định việc cung cấp Đơn vị New Zealand (NZU) trước cho 5 năm 

và gia hạn thêm một năm mỗi năm. 

    

                          

                           
                           
                            

                       

            

                         

                             
                         
                        

       

                      

                

                      

                        
                       

                        

                  

        

               

             
           

                     

                      
                      

                         

                   
                          

                

                             

                         
                          

                             

              



 

38 
 

Giao dịch NZU được đăng ký trên sổ đăng ký đơn vị trong Hệ thống đăng ký. NZ ETS cho 

phép giữ lại hạn ngạch để dùng sau nhưng không cho vay. Tiền phạt sẽ được áp dụng đối 

với các đơn vị không nộp báo cáo phát thải đúng hạn hoặc không giao nộp hoặc hoàn trả 

các đơn vị phát thải, trong số các loại vi phạm khác (ICAP, 2023b). 

I.6.2.2. Cơ sở pháp lý  

NZ ETS được thành lập dựa trên Phần 4 của Luật sửa đổi về ứng phó với biến đổi khí hậu 

(Kinh doanh phát thải) năm 2008, bao gồm các quy định chung và quy định cụ thể theo 

ngành đối với hoạt động của ETS. Các sửa đổi tiếp theo đã được thực hiện vào năm 2009, 

2011, 2020. Đặc biệt, Luật sửa đổi về ứng phó với biến đổi khí hậu (Cải cách kinh doanh 

phát thải) năm 2020 yêu cầu chính phủ New Zealand đặt ra mức trần phát thải trong 

phạm vi của NZ ETS, dựa trên ngân sách phát thải trong 5 năm được quy định bởi Luật 

sửa đổi về ứng phó với biến đổi khí hậu (mức phát thải các-bon về 0) năm 2019. 

Trong một tài liệu tham vấn vào năm 2022, Bộ Môi trường đã mời phản hồi về việc có nên 

quản lý NZU dựa trên các quy định của thị trường tài chính hiện hành hay không, các quy 

định này điều chỉnh các dịch vụ tư vấn, giao dịch và giám sát tài chính của New Zealand, 

báo cáo giao dịch và áp dụng khung quy định 2009 về Luật chống rửa tiền và chống tài 

trợ khủng bố. Qua đó, đề xuất này coi NZU như một sản phẩm tài chính và chỉ định Cơ 

quan Thị trường Tài chính để giám sát và điều tiết thị trường NZU. 

Luật ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2022 ban đầu yêu cầu các đánh giá độc lập theo 

luật định về hoạt động và hiệu quả của NZ ETS cứ năm năm một lần. Lần thứ nhất và thứ 

hai lần lượt diễn ra vào các năm 2011-2012 và 2015-2017. 

Văn bản pháp lý chỉ định Sàn trao đổi hạn ngạch phát thải 

Hiện nay, Sàn giao dịch New Zealand (NZX), cùng hợp tác với Sàn giao dịch năng lượng 

châu Âu (EEX) quản lý các Phiên đấu giá của NZ ETS. Hoạt động đấu giá trên NZX được 

quy định bởi Quy định về biến đổi khí hậu (Đấu giá, giới hạn và kiểm soát giá cho các đơn 

vị) năm 2020 (Quy định đấu giá của New Zealand). Theo Điều 5 của Quy định đấu giá của 

New Zealand, việc bán NZU bằng đấu giá bắt đầu vào ngày 17 tháng 3 năm 2021, với công 

bố về khối lượng tích lũy của NZU có sẵn để bán trong mỗi năm dương lịch. 

Là một phần của tài liệu thảo luận do Bộ Môi trường New Zealand xuất bản vào tháng 11 

năm 2022 về quản lý thị trường NZ ETS, đã có một thỏa thuận về nguyên tắc để phát triển 

một sàn giao dịch tập trung tùy chọn cho thị trường thứ cấp. Hiện tại, chính phủ đang 

xem xét một số phương án để mua và tài trợ cho một nhà điều hành thị trường được cấp 

phép để vận hành nền tảng thị trường NZU. Như vậy, nền tảng thị trường NZU sẽ được 

coi là một thị trường sản phẩm tài chính, theo Đạo luật ứng xử thị trường tài chính, là một 

cơ sở nơi các sản phẩm tài chính được mua hoặc bán hoặc nơi thực hiện các đề nghị hoặc 

lời mời mua hoặc bán sản phẩm tài chính. Quan điểm của Bộ Môi trường là việc cấp phép 

cho các cơ sở giao dịch NZU đáp ứng định nghĩa về thị trường sản phẩm tài chính sẽ giúp 

giám sát tốt hơn hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp nói chung, cũng như giúp 

phát hiện và ngăn chặn giao dịch nội gián và thao túng thị trường. Một lý do khác để làm 

như vậy là sẽ có lợi khi phát triển một thỏa thuận thanh toán bù trừ và thanh toán tập 
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trung để xử lý việc chuyển khoản thanh toán và chuyển giao NZU theo cách tương tự như 

thị trường tài chính. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng và đối tác, cải thiện việc 

giám sát giá cả, khối lượng và hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp. 

Hàng hóa được giao dịch trong NZ ETS  

Trong khuôn khổ NZ ETS, NZU được tạo lập thông qua phân bổ miễn phí từ chính phủ 

hoặc tạo NZU thông qua hấp thụ các-bon. 

Việc phân bổ miễn phí được cung cấp bởi chính phủ New Zealand, dựa trên các định mức 

phát thải theo sản lượng và cường độ, cho 26 hoạt động công nghiệp đủ điều kiện. Hiện 

nay, Luật ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2002 đưa ra các tiêu chí để phân bổ miễn phí 

hạn ngạch cho các cơ sở công nghiệp. 

Ban đầu, NZ ETS về cơ bản được hình thành như một ETS liên kết quốc tế, được thiết kế 

để liên kết với Nghị định thư Kyoto. Các đơn vị từ CDM đủ điều kiện để sử dụng trong NZ 

ETS mà không bị hạn chế. Tuy nhiên, điều này đã khiến NZ ETS đối mặt với sự sụt giảm 

giá CDM và vào năm 2015, các đơn vị từ CDM đã không còn đủ điều kiện để giao nộp cho 

nghĩa vụ tuân thủ theo NZ ETS. 

Về tín chỉ các-bon, NZ ETS cho phép phát triển NZU thông qua các hoạt động hấp thụ các-

bon trong nước. Các hoạt động hấp thụ các-bon đủ điều kiện được quy định trong Phụ 

lục 4, Phần 2 của Luật ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2002, và bao gồm các hoạt động 

lâm nghiệp và phi lâm nghiệp. Đối với các hoạt động hấp thụ từ rừng, các cơ sở tham gia 

NZ ETS có quyền nhận được một NZU cho mỗi tCO2tđ được hấp thụ đối với đất rừng đã 

đăng ký sau năm 1989. Các hoạt động hợp lệ khác bao gồm: 

• Lưu giữ các khí gây hiệu ứng ấm lên toàn cầu trong sản phẩm; 

• Lưu trữ khí CO2 sau khi thu giữ; 

• Xuất khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng; 

• Xuất khẩu hoặc tiêu hủy KNK tổng hợp số lượng lớn; 

• Xuất khẩu các KNK tổng hợp như hydrofluoro các-bon (HFC) hoặc perfluoro các-

bon (PFC) trong thiết bị sạc trước hoặc phương tiện cơ giới; và 

• Tiêu hủy các KNK tổng hợp như HFC hoặc PFC ở New Zealand. 

Quy định về Biến đổi Khí hậu (Các hoạt động hấp thụ khác) năm 2009 nêu rõ các ngưỡng 

đủ điều kiện để đăng ký tham gia. Hiện tại, không có quy định hạn chế về lượng đối với 

NZU được tạo ra từ các hoạt động hấp thụ. Gần đây, chính phủ New Zealand thông báo 

sẽ xem xét lại NZ ETS và việc sử dụng lâm nghiệp để bù trừ phát thải các-bon vì lo ngại 

rằng quy trình hiện tại có thể không thúc đẩy việc giảm phát thải. Ngoài ra, còn có những 

cân nhắc về việc có nên cho phép tiếp cận thị trường các-bon quốc tế có tính toàn vẹn 

cao như một phần của NZ ETS để đạt được mục tiêu năm 2030 hay không. 

Hoạt động của thị trường phát thải 

NZ ETS được ban hành với mục đích dần dần sẽ bao gồm tất cả các thành phần kinh tế và 

các loại KNK lớn. Theo Luật ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2002, NZ ETS có mục đích 

kép là hỗ trợ chính phủ New Zealand đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế theo Nghị định thư 
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Kyoto và Thỏa thuận Paris, đồng thời hỗ trợ New Zealand đáp ứng mục tiêu giảm phát 

thải và ngân sách phát thải vào năm 2050. 

Thay vì hoạt động theo nhiều giai đoạn khác nhau, NZ ETS hoạt động trên cơ sở 5 năm 

mở rộng, trong đó chính phủ New Zealand quyết định số lượng NZU được cung cấp trước 

5 năm và số lượng này được gia hạn mỗi năm. Quá trình điều chỉnh để xác định nguồn 

cung của New Zealand được mô tả trong hình bên dưới. 

 

Hình 11: Quá trình thiết lập nguồn cung NZU theo 5 năm mở rộng 

Nguồn: Leining ( 2022 ) 

Vào năm 2022, 19,3 triệu NZU đã được bán đấu giá. Tổng doanh thu từ NZ ETS kể từ khi 

bắt đầu là khoảng 3,4 tỷ USD, trong đó 1,3 USD là vào năm 2022. Doanh thu từ NZ ETS 

được quản lý bởi Quỹ ứng phó khẩn cấp về khí hậu (CERF) để hỗ trợ ngay lập tức giảm 

phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu (ICAP, 2023b). 

Hình dưới đây mô tả diễn biến giá của NZ ETS theo thời gian.  
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Hình 12: Diễn biến giá của NZ ETS theo thời gian 

Nguồn: ICAP (2023) 

Hệ thống đăng ký của NZ ETS 

Mục 10 của Luật ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2002 quy định mục đích của cơ quan 

đăng ký NZ ETS. Theo đó, mục đích chính là đảm bảo hạch toán chính xác, minh bạch và 

hiệu quả về việc phát hành, nắm giữ, chuyển nhượng, giao nộp và hủy bỏ các NZU và các 

đơn vị ở nước ngoài được phê duyệt cũng như việc chuyển đổi NZU theo quy định, để 

đảm bảo trao đổi thông tin chính xác, minh bạch và hiệu quả giữa cơ quan đăng ký NZ 

ETS, cơ quan đăng ký ở nước ngoài và các cơ quan giao dịch quốc tế, đồng thời tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin. 

Trên cơ sở đó, Cơ quan Bảo vệ Môi trường New Zealand đã thành lập Cơ quan Đăng ký 

Trao đổi hạn ngạch phát thải New Zealand (NZETR), là hệ thống đăng ký quốc gia của New 

Zealand về các đơn vị phát thải và đóng vai trò là cơ quan đăng ký để quản lý hệ thống 

đăng ký của NZ ETS. NZETR ghi nhận nhiều thông tin khác nhau như các đối tượng tham 

gia ETS, kết quả phát thải ETS, sự không tuân thủ và sự di chuyển của đơn vị ETS, bao gồm 

cả việc giao nộp, phân bổ và các quyền lợi. 

Giám sát và quản lý thị trường 

Việc giám sát và quản lý thị trường của NZ ETS được phân chia giữa các tổ chức khác nhau. 

Bộ Môi trường chịu trách nhiệm thiết lập khung pháp lý của NZ ETS, trong khi Cơ quan 

Bảo vệ Môi trường là cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về Hệ thống đăng ký NZ 

ETS cũng như việc tuân thủ. Bộ các Ngành cơ bản chịu trách nhiệm về lĩnh vực lâm nghiệp. 

Các bên tham gia khác nhau vào NZ ETS bao gồm: các đơn vị phải tuân theo nghĩa vụ báo 

cáo hoặc giao nộp, và những bên tham gia các hoạt động hấp thụ các-bon và tạo ra NZU. 

Hiện tại, như một phần của hoạt động giám sát thị trường, đối với các công ty là đơn vị 
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tuân thủ theo NZ ETS, kỳ báo cáo hàng năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12, trong khi hạn 

nộp báo cáo lượng phát thải hàng năm là vào ngày 31 tháng 3 năm sau và việc giao nộp 

NZU sẽ phải được thực hiện trước ngày 31 tháng 5 năm sau. 

Là một phần của hoạt động quản lý thị trường, trong trường hợp một cơ sở thuộc NZ ETS 

không nộp báo cáo phát thải đúng hạn, cơ sở đó phải nộp phạt bằng số lượng đơn vị liên 

quan, nhân với đơn giá hiện tại và hệ số trách nhiệm. Khi một đơn vị không giao nộp số 

lượng NZU tương đương, họ phải trả khoản phạt bằng tiền mặt gấp ba lần giá thị trường 

hiện tại cho mỗi NZU. Các biện pháp thực thi khác bao gồm phạt tiền vì không thu thập 

dữ liệu phát thải, không lưu giữ hồ sơ, cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch. 

Không giống như hầu hết các ETS khác, NZ ETS phân loại hàng hóa trên thị trường sơ cấp 

và thứ cấp là hạn ngạch chứ không phải là một công cụ tài chính. Điều này đã được chính 

phủ New Zealand nêu ra trong tài liệu quản trị thị trường của Chương trình Thương mại 

Phát thải New Zealand. 

Bảng 4: Phân loại mức cho phép các-bon theo quốc gia 

 NZ ETS EU ETS UK ETS  ETS Úc 

Thị trường sơ cấp 

và thứ cấp 

Hạn ngạch Công cụ tài 

chính 

Công cụ tài 

chính 

Công cụ tài 

chính 

Thị trường phái 

sinh 

Công cụ tài 

chính 

Công cụ tài 

chính 

Công cụ tài 

chính 

Công cụ tài 

chính 

Nguồn: Bộ Môi trường New Zealand (2023) 

Do đó, chính phủ New Zealand đã đề xuất tăng cường giám sát pháp lý đối với thị trường 

NZU bằng cách biến NZU trở thành một sản phẩm tài chính, nhằm mục đích thực hiện 

các điều khoản 'giao dịch công bằng' theo Luật Ứng xử Thị trường Tài chính. 

Biện pháp quản lý giá 

Phiên bản 2020 của Quy định về Biến đổi Khí hậu (Đấu giá, Giới hạn và Kiểm soát Giá cho 

các Đơn vị) vào ngày 01 tháng 11 năm 2023 mô tả các biện pháp quản lý giá khác nhau 

cho NZ ETS (Quy định về Biến đổi Khí hậu (Đấu giá, Giới hạn và Kiểm soát Giá cho các Đơn 

vị) năm 2020, 2021). 

• Giá tối thiểu quy định: NZU không thể được bán đấu giá với mức giá thấp hơn mức 

giá tối thiểu này. Giá tối thiểu quy định thay đổi hàng năm theo Quy định về Biến 

đổi Khí hậu; 

• CCR – Giá kích hoạt để bán số NZU dự trữ: Quy định về Biến đổi Khí hậu cũng nêu rõ 

giá kích hoạt được cập nhật hàng năm. Nếu đạt đến giá kích hoạt trong phiên đấu 

giá, một lượng NZU dự trữ cho mỗi giá kích hoạt sẽ được bán; 

• Giá dự trữ bí mật : Một mức giá tối thiểu khác tại cuộc đấu giá cao hơn giá tối thiểu 

được quy định để tránh bán NZU trong cuộc đấu giá với giá thấp hơn đáng kể so 

với giá trị trên thị trường thứ cấp. Phương pháp tính giá dự trữ bí mật do Bộ trưởng 

Bộ Biến đổi khí hậu quy định, xem xét và giá này do cơ quan điều hành đấu giá 

tính cho từng cuộc đấu giá. 
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I.6.2.3. Thiết lập thể chế  

Cơ cấu tổ chức của NZ ETS được quy định trong Luật ứng phó với biến đổi khí hậu năm 

2002 và các văn bản quy phạm pháp luật thứ cấp liên quan. Tổ chức thể chế của NZ ETS 

bao gồm các tổ chức khác nhau chịu trách nhiệm về các khía cạnh cụ thể của ETS, từ xây 

dựng quy định, giám sát hành chính và tuân thủ đến các trách nhiệm vận hành khác. Các 

tổ chức này thay đổi theo thời gian và được phản ánh trong việc sửa đổi các quy định và 

luật pháp liên quan nhằm cải thiện hoạt động của hệ thống và tránh sự chồng chéo về 

chức năng và nhiệm vụ liên quan đến ETS. 

Bộ Phát triển Kinh tế 

Trong thiết kế ban đầu của NZ ETS, Bộ Phát triển Kinh tế (nay là Bộ Kinh doanh, Đổi mới 

và Việc làm) chịu trách nhiệm quản lý NZ ETS, bao gồm cả việc tuân thủ và thực thi (Bộ 

Môi trường New Zealand, 2008). Bộ này quản lý NZ ETR. Các trách nhiệm vận hành khác 

của NZ ETS trong thiết kế năm 2008 còn có sự tham gia của Bộ Nông nghiệp và Lâm 

nghiệp (nay là Bộ các Ngành cơ bản) và Bộ Môi trường. 

Hiện tại, trách nhiệm điều hành và cấp bộ chính của NZ ETS được giao cho Bộ Môi trường, 

Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Bộ các Ngànhcơ bản (Leining, 2022). 

Bộ Môi trường 

Bộ Môi trường chịu trách nhiệm tư vấn cho Chính phủ New Zealand về các vấn đề môi 

trường và do đó bao gồm cả các tác động của biến đổi khí hậu cũng như phản ứng của 

Chính phủ đối với những vấn đề này (Bộ Môi trường New Zealand, 2022). Bộ Môi trường 

chịu trách nhiệm điều phối chính sách về biến đổi khí hậu trong toàn chính phủ, bao gồm 

Luật ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2002. Bộ Môi trường chỉ đạo việc thực hiện và phát 

triển NZ ETS và các quy định liên quan theo Luật ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, 

Bộ Môi trường hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu trong việc thiết lập ngân sách phát 

thải và xây dựng kế hoạch giảm phát thải. Bộ Môi trường cũng phối hợp với Bộ các Ngành 

cơ bản để tham vấn về cơ chế định giá phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu 

Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu chịu trách nhiệm định hướng chính sách chung về biến đổi 

khí hậu, bao gồm thiết lập và đáp ứng ngân sách phát thải, thiết lập kiểm soát giá và xây 

dựng các kế hoạch giảm phát thải và thích ứng. Vai trò và trách nhiệm của Bộ trưởng liên 

quan đến NZ ETS được nêu trong Luật ứng phó với biến đổi khí hậu 2002. Bộ trưởng được 

trao thêm quyền hạn, chức năng và trách nhiệm trong Bản sửa đổi về phát thải các-bon 

về 0 năm 2019 (Shaw, 2022). Bộ trưởng tư vấn cho Tổng đốc về các kế hoạch phân bổ đất 

lâm nghiệp và nghề cá trước năm 1990, đồng thời giám sát các kế hoạch phân bổ cũng 

như các quy định liên quan đến ETS. Bộ trưởng thực hiện quyền quản lý NZ ETS bằng cách 

chỉ đạo Giám đốc điều hành về các vấn đề liên quan đến NZ ETS và quản lý việc phát hành, 

bán và phân bổ NZU của Chính phủ. 
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Cơ quan Bảo vệ Môi trường 

Cơ quan Bảo vệ Môi trường là cơ quan giám sát NZ ETS và quản lý tất cả các lĩnh vực phi 

lâm nghiệp trong NZ ETS kể từ khi được thành lập vào năm 2011 (Leining & Kerr, 2018; 

Cơ quan Bảo vệ Môi trường New Zealand, nd-b). Cơ quan Bảo vệ Môi trường chịu trách 

nhiệm phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở công nghiệp, đăng ký phát thải, giám sát và đảm 

bảo tuân thủ ETS và công bố các báo cáo liên quan cũng như các nhiệm vụ hành chính 

liên quan khác. Cơ quan này vận hành NZETR, bao gồm quản lý tài khoản nắm giữ và các 

khía cạnh khác liên quan đến giao dịch trong ETS. 

Bộ các Ngành cơ bản 

Bộ các Ngành cơ bản giám sát ngành lâm nghiệp trong NZ ETS, bao gồm các hoạt động 

quản lý và triển khai liên quan đến lâm nghiệp (Cơ quan Bảo vệ Môi trường New Zealand, 

nd-b; Bộ Môi trường New Zealand, 2022). Bộ các Ngành cơ bản cùng với Bộ Môi trường 

tư vấn về cơ chế định giá phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, Bộ các Ngành cơ 

bản đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các chính sách của chính phủ đối với lĩnh 

vực lâm nghiệp và nông nghiệp, bao gồm cả các chính sách cho NZ ETS. 

Cơ quan Hải quan New Zealand và Cơ quan Vận tải New Zealand 

Cơ quan Hải quan New Zealand và Cơ quan Vận tải New Zealand giám sát một phần các 

quy định tổng hợp về KNK được nêu trong Luật ứng phó với biến đổi khí hậu (Cơ quan 

bảo vệ môi trường New Zealand, nd-b). Họ chịu trách nhiệm quản lý Thuế KNK tổng hợp, 

áp dụng cho lượng KNK có trong hàng hóa và phương tiện nhập khẩu. 

Ủy ban Biến đổi Khí hậu 

Ủy ban Biến đổi Khí hậu được thành lập vào năm 2019, là cố vấn độc lập cho Chính phủ 

về hành động biến đổi khí hậu (Bộ Môi trường New Zealand, 2022). Ủy ban cung cấp cố 

vấn về giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời theo dõi và đánh giá tiến độ 

của Chính phủ liên quan đến các mục tiêu giảm phát thải và kế hoạch thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

Dịch vụ đấu giá được quản lý của NZX 

Dịch vụ đấu giá được quản lý của NZX do NZX và EEX quản lý , thực hiện đấu giá thay mặt 

cho Chính phủ New Zealand (EEX, 2020). Hồ sơ đấu thầu chung của NZX và EEX đã được 

lựa chọn thông qua đấu thầu cạnh tranh để phát triển và vận hành dịch vụ đấu giá được 

quản lý cho NZ ETS. NZX lưu trữ và xử lý việc thực hiện các cuộc đấu giá, trong khi EEX 

đóng góp cơ sở hạ tầng đấu thầu và hỗ trợ chuyên gia. Bên đối tác trong cuộc đấu giá ETS 

là Bộ Môi trường (Dịch vụ đấu giá được quản lý của NZX quản lý, nd). Bất kỳ tổ chức hoặc 

cá nhân nào muốn tham gia Đấu giá ETS đều phải đăng ký trên NZETR và thông báo cho 

NZETR. Sau đó họ có thể đăng ký với Đấu giá ETS. 

Các đối tượng tham gia thị trường 

Một nhóm quan trọng khác của thị trường NZ ETS là những đối tượng tham gia, bao gồm 

cả các đơn vị bắt buộc và các đơn vị tự nguyện. Như đã đề cập trong phần tổng quan, NZ 

ETS bao gồm các lĩnh vực năng lượng cố định, giao thông, quy trình công nghiệp, chất 
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thải, lâm nghiệp và nông nghiệp. Cụ thể, các đơn vị thực hiện các hoạt động được liệt kê 

trong Phụ lục 3 và Phụ lục 4 của Luật Ứng phó với Biến đổi Khí hậu 2002 phải là thành 

viên của NZ ETS (Đạo luật Ứng phó với Biến đổi Khí hậu 2002, 2002). Ngoài ra, các cơ sở  

cũng có thể tự nguyện tham gia NZ ETS nếu họ tiến hành một số hoạt động nhất định, 

chẳng hạn như các hoạt động lâm nghiệp sau năm 1989. 

Để tham gia thị trường, các cơ sở phải đăng ký tài khoản nắm giữ tại NZETR. Chủ tài khoản 

NZETR có thể đăng ký trên Đấu giá ETS để tham gia đấu giá. Bất kể trạng thái tuân thủ 

như thế nào, các bên tham gia đều có nghĩa vụ theo NZ ETS, bao gồm đăng ký, báo cáo 

phát thải, giao nộp hoặc tiếp nhận các đơn vị các-bon, tùy thuộc vào loại đối tượng tham 

gia (Đăng ký trao đổi hạn ngạch phát thải của New Zealand, nd; Cơ quan bảo vệ môi 

trường của New Zealand, nd-a). Các cơ sở tham gia có phát thải KNK phải giao nộp NZU 

hoặc các đơn vị phát thải đủ điều kiện khác cho Chính phủ New Zealand. Những đối tượng 

tham gia, chủ yếu là chủ rừng hoặc cơ sở EITE, thực hiện các hoạt động hấp thụ KNK có 

thể nhận được NZU từ Chính phủ New Zealand. 

 

Hình 13: Nghĩa vụ của các đối tượng tham gia NZ ETS  

Nguồn: Đăng ký trao đổi hạn ngạch phát thải New Zealand (nd) 

Hình dưới đây thể hiện sơ đồ thể chế của NZ ETS. 
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Hình 14: Sơ đồ thể chế của NZ ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 

I.6.2.4. Cơ sở hạ tầng 

Các giao dịch NZU được hỗ trợ thực hiện qua NZETR, cơ quan đăng ký quốc gia về các đơn 

vị phát thải của New Zealand. 

Trong NZ ETS, hiện không sử dụng tín chỉ bù trừ (ICAP, nd-b). Do đó, phần sau sẽ tập trung 

vào hai yếu tố quan trọng: (i) Cơ sở hạ tầng cần thiết cho hoạt động đấu giá NZU; (ii) Cơ 

sở hạ tầng cần thiết cho giao dịch trên thị trường thứ cấp. 

Cơ sở hạ tầng cần thiết cho đấu giá 

Các cuộc đấu giá tại NZ ETS diễn ra bốn lần mỗi năm thông qua nền tảng Đấu giá NZ ETS 

(EEX, nd). Các cơ sở có ý định tham gia phải có tài khoản trong NZETR. Mặc dù cần có một 

tài khoản riêng cho Đấu giá trong NZ ETS nhưng tài khoản này yêu cầu thông tin chi tiết 

về cơ sở xin cấp tài khoản từ Hệ thống đăng ký. 

Sau khi đăng ký thành công với NZETR, các cơ sở tham gia có thể đăng ký trên nền tảng 

Đấu giá NZ ETS bằng thông tin tài khoản NZETR của họ. Trước khi đấu giá, các cơ sở tham 

gia phải cung cấp tài sản thế chấp (tiền mặt hoặc thư tín dụng) cho NZX để đảm bảo tuân 

thủ. Sau đó, trong thời gian đấu thầu, các cơ sở tham gia đặt giá thầu, giá này sẽ được tổ 

chức điều hành đấu giá xem xét để chấp nhận hoặc từ chối. 

Giá thầu được tổng hợp trong cửa sổ phiên đấu giá và sắp xếp từ giá cao nhất đến giá 

thấp nhất. Giá thanh toán, được xác định là giá thầu thấp nhất đáp ứng được toàn bộ khối 

lượng đấu giá. Cuộc đấu giá được tiến hành nếu giá thanh toán đáp ứng hoặc vượt qua 
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giá dự trữ bí mật. Giá thầu ở mức giá thanh toán có thể chỉ được đáp ứng một phần để 

phù hợp với khối lượng đấu giá có sẵn. 

Sau cuộc đấu giá, những đối tượng đấu giá thành công sẽ nhận được hóa đơn qua email, 

được tính bằng tổng số giá thầu thành công theo giá thanh toán. Việc thanh toán chỉ được 

xác nhận khi đối tượng đấu giá chi trả đầy đủ các hóa đơn này. Sau khi nhận và đối chiếu 

các khoản thanh toán, đối tượng tham gia sẽ nhận được xác nhận qua email và NZU sẽ 

được chuyển đến tài khoản Đăng ký được chỉ định. 

Nhìn chung, cơ sở hạ tầng cần thiết cho hoạt động đấu giá NZU được thể hiện trong hình 

bên dưới. 

 

 

Hình 15: Cơ sở hạ tầng cần thiết để đấu giá ở NZ ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên EEX (nd) 

Cơ sở hạ tầng cần thiết cho giao dịch trên thị trường thứ cấp 

Hầu hết các NZU được giao dịch tích cực trên thị trường thứ cấp thông qua các giao dịch 

OTC hoặc thông qua các nền tảng giao dịch được thiết lập như NZX. Giao dịch OTC bao 

gồm chuyển giao trực tiếp NZU giữa bên bán và bên mua bằng tài khoản tương ứng của 

họ trên NZETR. Hình dưới đây trình bày tổng quan về cơ sở hạ tầng phù hợp với giao dịch 

trên thị trường thứ cấp, đặc biệt tập trung vào giao dịch OTC. 
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Hình 16: Cơ sở hạ tầng cần thiết để giao dịch trên thị trường thứ cấp ở NZ ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên Bộ Môi trường (nd) 

Các cơ sở tuân thủ cũng sử dụng tài khoản của họ trong NZETR để thực hiện nghĩa vụ 

tuân thủ. Nhìn chung, cơ sở hạ tầng cần thiết cho mô hình xây dựng CTX trong NZ ETS 

được thể hiện trong hình bên dưới. 

Tài khoản
Đối tượng tham gia

(bên mua)

Đối tượng tham 
gia (bên bán) Tài khoản

Mở một tài khoản

Chuyển khoản
N Us

N    

Mở một tài khoản
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Hình 17: Cơ sở hạ tầng CTX tổng thể của NZ ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 

I.6.2.5. Các thách thức trong quá trình thực hiện và giải pháp  

NZ ETS là chương trình hoạt động sớm thứ hai sau EU ETS. Trong 13 năm vận hành, 

chương trình đã cho thấy các thách thức và các bài học sau đây (Benjamin Rontard & 

Humberto Reyes Hernandez, 2022): 

• Việc sử dụng các đơn vị các-bon quốc tế: NZ ETS mở cửa cho thị trường các-bon 

quốc tế và cho phép các đơn vị các-bon quốc tế từ Nghị định thư Kyoto được giao 

dịch trong thị trường trong nước. Tuy nhiên, các đơn vị quốc tế này được bán giá 

thấp do dư cầu, dẫn đến giảm thị phần của các đơn vị trong nước. 

• Xác định tổng hạn ngạch: NZ ETS không quy định giới hạn các đơn vị phát thải được 

tạo ra cho mỗi năm. Do đó, không có giới hạn về nguồn cung hạn ngạch phát thải 

ra thị trường từ chính phủ; 

• Phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở phát thải cao và chịu tác động thương mại  (EITE): 

Các cơ sở phát thải cao nhận 90% hạn ngạch đường cơ sở, và các cơ sở phát thải 

trung bình nhận 60%.  

Việc giá của đơn vị các-bon thấp, phân bổ hạn ngạch miễn  phí cho các cơ sở EITE và thiếu 

quy định về tổng hạn ngạch đã không khuyến khích đầu tư cho các cơ sở phát thải nhỏ. 

Để giải quyết vấn đề giá thấp do dư cung các đơn vị các-bon quốc tế, NZ ETS đã không 

còn kết nối thị trường trong nước với các đơn vị các-bon quốc tế vào năm 2015. Năm 

2019, chính phủ ban hành Luật sửa đổi Ứng phó với Biến đổi khí hậu để thiết lập giới hạn 

cung phát thải (tổng hạn ngạch). Việc chuyển đổi từ giá mua cố định sang hệ thống đấu 

giá đã được đề xuất với khả năng áp dụng giá đấu giá dự trữ và dự trữ kiểm soát chi phí. 
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Hệ thống phân bổ hạn ngahcj miễn phí sẽ bị loại bỏ dần từ năm 2021 đến năm 2050 

(Benjamin Rontard & Humberto Reyes Hernandez, 2022).  

I.6.3. California ETS 

I.6.3.1. Tổng quan về California ETS 

California đã triển khai ETS vào năm 2013, đây được coi là yếu tố then chốt để tiểu bang 

đạt được mục tiêu giảm phát thải KNK ở mức 15% dưới mức năm 1990 vào năm 2020 

(CARB, 2006). Theo Kế hoạch xác định phạm vi gần đây, California đặt mục tiêu giảm 40% 

dưới mức năm 1990 vào năm 2030 và đạt được mức trung hòa các-bon vào năm 2045 

(CARB, 2022). 

Hiện tại, có tổng cộng 330 đơn vị đã đăng ký hoặc chọn tham gia, đại diện cho tổng số 

450 cơ sở tham gia California ETS và 85% tổng phát thải từ California (C2ES, nd). California 

ETS bao gồm các lĩnh vực sau: giao thông, xây dựng, công nghiệp và năng lượng (ICAP, 

2023d). 

Giai đoạn tuân thủ đầu tiên của California ETS là từ năm 2013-2014 với tổng hạn ngạch là 

162,8 MtCO2tđ và tỷ lệ giảm khoảng 2% mỗi năm. Giai đoạn tuân thủ thứ hai là từ năm 

2015-2017 với việc mở rộng chương trình sang hoạt động phân phối nhiên liệu và hạn 

mức giảm trung bình 3,1% mỗi năm từ 394,5 MtCO2tđ vào năm 2015. Giai đoạn tuân thủ 

thứ ba bắt đầu với hạn mức là 358,3 MtCO2tđ và tỷ lệ giảm bình quân hàng năm là 3,3% 

trong giai đoạn 2018-2020. Là một phần của giai đoạn tuân thủ thứ tư từ 2021 – 2030, 

hạn mức đối với ETS của California sẽ giảm 13,4 MtCO2td mỗi năm đạt 200,5 MtCO2tđ vào 

năm 2030 (ICAP, 2023d). 

 

Hình 18: Tiến độ thực hiện ETS California 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 

Các hạn ngạch trong ETS California được phân bổ thông qua phân bổ miễn phí, phân bổ 

miễn phí kí gửi và đấu giá. Phân bổ miễn phí được quy định ở mức 100% trong giai đoạn 

tuân thủ đầu tiên và giảm xuống 75% và 50% đối với các cơ sở có rủi ro rò rỉ trung bình và 

xuống 50% và 30% đối với các cơ sở có rủi ro rò rỉ thấp trong giai đoạn tuân thủ thứ hai 

và thứ ba tương ứng. Hệ thống dự định loại bỏ dần hạn ngạch miễn phí 100% vào năm 

2030 (ICAP, 2023d). 
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Đối với hạn ngạch miễn phí ký gửi, các công ty phân phối điện và cơ sở cung cấp khí đốt 

tự nhiên nhận hạn ngạch miễn phí thay mặt cho các đối tượng phải thanh toán giá hạn 

ngạch và một tỷ lệ phần trăm nhất định phải được ký gửi để bán tại các cuộc đấu giá định 

kỳ hàng quý của tiểu bang. Doanh thu từ đấu giá phải được sử dụng vì lợi ích của đối 

tượng tham gia và để giảm phát thải KNK (ICAP, 2023d). 

Vào năm 2022, khoảng 65% tổng số hạn ngạch đã được đưa ra đấu giá, bao gồm khoảng 

38% thuộc sở hữu của Ủy ban Tài nguyên Không khí California (CARB) và 27% do các cơ 

quan tiện ích ký gửi. Tổng doanh thu kể từ khi bắt đầu chương trình là 22,25 tỷ USD và 

doanh thu không bao gồm doanh thu từ bán đấu giá hạn ngạch ký gửi năm 2022 là 4,03 

tỷ USD. Phần lớn doanh thu sẽ được chuyển đến Quỹ Giảm phát thải KNK, quỹ này sẽ 

được sử dụng để hỗ trợ các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn và thu nhập thấp cũng 

như các dự án mang lại lợi ích đáng kể về môi trường, kinh tế và sức khỏe cộng đồng 

(ICAP, 2023d). 

Báo cáo là bắt buộc đối với các đơn vị phát thải từ 10.000 tCO2tđ mỗi năm trong khi những 

đơn vị phát thải bằng hoặc trên 25.000 tCO2tđ mỗi năm phải tham gia ETS. Các cơ sở phát 

thải dưới 25.000 tCO2tđ có thể tự nguyện tham gia chương trình (các đơn vị được quyền 

chọn tham gia). Việc thẩm định hàng năm phải được thực hiện bởi một bên thứ ba độc 

lập đối với tất cả các cơ sở tham gian. Các hình thức xử phạt sẽ được áp dụng đối với các 

cơ sở tham gia không đáp ứng nghĩa vụ giao nộp hoặc thực hiện báo cáo sai hoặc không 

báo cáo về phát thải KNK (ICAP, 2023d). 

California ETS cho phép tích lũy hạn ngạch sang năm tiếp theo nhưng phải tuân theo giới 

hạn nắm giữ, trong không cho phép vay mượn hạn ngạch. 

Các tín chỉ các-bon do CARB hoặc cơ quan có thẩm quyền của hệ thống hạn mức- và- giao 

dịch liên kết phát hành có thể được sử dụng để bù trừ tới 8% nghĩa vụ phát thải của các 

cơ sở trong giai đoạn 2013-2020, sẽ giảm xuống 4% trong giai đoạn 2021-2025 và sau đó 

tăng lên 6% cho giai đoạn 2026-2030. California ETS đã liên kết với ETS của Québec vào 

tháng 1 năm 2014 và với Ontario ETS8 vào tháng 1 năm 2018 (ICAP, 2023d). 

I.6.3.2. Cơ sở pháp lý  

Cơ sở pháp lý nền tảng cho ETS California là Luật về các Giải pháp chống lại sự Nóng lên 

Toàn cầu năm 2006 (AB32), trong đó kêu gọi California giảm lượng phát thải KNK của 

bang.Theo Luật này, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm giám sát và điều tiết lượng phát 

thải KNK là CARB. 

Văn bản pháp lý chỉ định Sàn trao đổi hạn ngạch phát thải 

Theo Sắc lệnh quy định cuối cùng về Tổng hạn ngạch phát thải KNK của California và Quy 

định về cơ chế tuân thủ dựa trên thị trường (Quy định ETS của California), theo Điều 

95814(a)(1)(C), một cơ quan trao đổi khí thải được coi là các Đơn vị liên kết tự nguyện vì 

các đơn vị này cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ nhằm mục đích thanh toán bù trừ các 

 
8  ntario đ  kết thúc chương trình kinh doanh khí thải vào ngày 05 tháng 2 năm 2021 ( 
https://www.ontario.ca/page/ontario-emissions-trading-code ). 

https://www.ontario.ca/page/ontario-emissions-trading-code
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giao dịch giữa hai cơ sở được đăng ký theo California ETS. Cơ sở đủ điều kiện phải là tổ 

chức thanh toán bù trừ phái sinh như được định nghĩa trong Luật Giao dịch hàng hóa 

được đăng ký với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CARB, 2019) . Khi CARB phê 

duyệt một Đơn vị liên kết tự nguyện, Tài khoản nắm giữ thanh toán bù trừ trao đổi sẽ 

được tạo. 

Có một số Đơn vị Liên kết Tự nguyện như ICE và CME Group cung cấp dịch vụ thanh toán 

cho các hạn ngạch các-bon của California, từ đó chuyển giao các hạn ngạch các-bon hiện 

hành của California với Dịch vụ Hệ thống Theo dõi Công cụ Tuân thủ (CITSS). 

Hàng hóa được giao dịch ở California ETS 

Trong khuôn khổ California ETS, các hạn ngạch được phân bổ cho các cơ sở thuộc phạm 

vi điều chỉnh của ETS thông qua phân bổ miễn phí, phân bổ miễn phí ký gửi và thông qua 

đấu giá. 

Các cơ sở công nghiệp được cung cấp hạn ngạch miễn phí để giảm thiểu rò rỉ các-bon và 

lượng hạn ngạch miễn phí này được phân bổ dựa trên định mức phát thải riêng của sản 

phẩm, khối lượng sản xuất gần đây, hệ số điều chỉnh tổng hạn ngạch và hệ số hỗ trợ dựa 

trên đánh giá rủi ro rò rỉ. 

CARB cũng cho phép thực hiện chương trình tín chỉ các-bon bù trừ tuân thủ, cho phép 

CARB cấp tín chỉ các-bon từ các dự án được thực hiện theo Chương trình tín chỉ các-bon 

bù trừ tuân thủ được chấp nhận sau đây trong khuôn khổ California ETS: 

• Dự trữ Hành động California; 

• Tiêu chuẩn Các-bon được thẩm định, do Verra quản lý; 

• Dự trữ hành động khí hậu. 

Về các giao thức bù trừ tuân thủ được chấp nhận, CARB chấp nhận dự án được thực hiện 

dưới dạng một trong sáu giao thức bù trừ tuân thủ: 

• Dự án lâm nghiệp của Mỹ; 

• Dự án rừng đô thị; 

• Dự án chăn nuôi (quản lý khí mê-tan); 

• Dự án sử dụng chất làm suy giảm tầng ozone; 

• Dự án thu hồi khí mê-tan từ hầm mỏ; Và 

• Dự án trồng lúa. 

Từ năm 2021 trở đi, yêu cầu 50% trong số các tín chỉ các-bon bù trừ tuân thủ được giao 

nộp sẽ phải mang lại lợi ích môi trường trực tiếp cho tiểu bang (ICAP, 2023d). 

Lợi ích môi trường trực tiếp cho tiểu bang đã được xác định theo mục 95989 của Luật 

Quốc hội 398 (AB 398; Chương 135, Quy chế năm 2017) là các dự án giúp “giảm hoặc tránh 

phát thải bất kỳ chất gây ô nhiễm không khí nào trong tiểu bang hoặc giảm hoặc tránh 

bất kỳ chất gây ô nhiễm nào có thể có tác động xấu đến vùng nước của bang.” Dựa trên 

các giao thức đền bù tuân thủ khác nhau, cách xác định lợi ích môi trường trực tiếp cho 

tiểu bang (DEBS) sẽ khác nhau. Các dự án bù trừ nằm trong tiểu bang California sẽ tự 

động được coi là cung cấp DEBS. Trong trường hợp dự án bù trừ diễn ra ngoài tiểu bang, 
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thì cần phải cung cấp tài liệu cho CARB để chứng minh cách thức các tín chỉ này cung cấp 

DEBS như thế nào. Các dự án tín chỉ các-bon bù trừ đáp ứng các yêu cầu nêu trong phần 

95989 sẽ nhận được chứng nhận 'DEBS' và được phản ánh trong CITSS. 

Hoạt động của thị trường phát thải 

California ETS được thiết kế để đóng góp đáng kể nhằm đạt được mức giảm phát thải so 

với các dự báo BAU đến năm 2030. Quỹ đạo của tổng hạn ngạch cũng đã được đặt ra cho 

đến năm 2030 như trong hình dưới đây: 

Hình 19: Tổng hạn ngạch phát thải KNK của California và dự báo BAU 

Nguồn: California Cap and Trade (C2ES, nd) 

California ETS nhằm mục đích tạo ra động lực kinh tế mạnh mẽ để khuyến khích đầu tư 

vào các công nghệ sạch hơn, hiệu quả hơn. Với giới hạn giảm dần của tổng hạn ngạch và 

các thị trường hoạt động tốt do CARB giám sát, giá các-bon trên cả thị trường sơ cấp và 

thị trường thứ cấp vẫn ổn định trong một thời gian dài và đang tăng lên trong những năm 

gần đây để phản ánh các mục tiêu tham vọng của bang. Hình dưới đây mô tả diễn biến 

giá của ETS California trong giai đoạn 2014-2023. 
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Hình 20: Diễn biến giá của ETS California theo thời gian 

Nguồn: ICAP (2023) 

AB32 quy định CARB phải xây dựng Kế hoạch xác định phạm vi ETS, trong đó mô tả cách 

tiếp cận mà California sẽ thực hiện để đạt được các mục tiêu giảm phát thải KNK. Kế hoạch 

đầu tiên đã được Ủy ban này phê duyệt vào năm 2008 và phải được cập nhật ít nhất 5 

năm một lần. Kể từ năm 2008, đã có ba lần cập nhật vào năm 2013, 2017 và 2022. 

Kế hoạch xác định phạm vi mới nhất (Kế hoạch xác định phạm vi năm 2022) dự kiến giảm 

48% lượng phát thải dưới mức năm 1990 vào năm 2030, vượt mục tiêu giảm 40% theo 

luật định và đã xác định lộ trình khả thi về công nghệ và hiệu quả về chi phí để California 

đạt được trung hòa các-bon vào năm 2045. 

Cơ quan đăng ký ETS California 

Quy định ETS có điều khoản phụ 5 cung cấp các yêu cầu chi tiết về đăng ký và tài khoản. 

Theo đó, các cơ sở đủ điều kiện để đăng ký trong hệ thống theo dõi là các cơ sở tham gia, 

các đơn vị được quyền chọn tham gia và các cơ sở liên kết tự nguyện. Giám đốc điều hành 

của CARB sẽ đóng vai trò là quản trị viên tài khoản hoặc có thể ký hợp đồng với một tổ 

chức để làm quản trị viên tài khoản. Có 4 loại tài khoản: Tài khoản nắm giữ, Tài khoản 

nắm giữ sử dụng hạn chế, Tài khoản tuân thủ và Tài khoản nắm giữ thanh toán bù trừ 

trao đổi. Một cơ sở không thể đăng ký nhiều hơn một tài khoản cho mỗi loại (CARB, 2019). 

CITSS có thể được coi là một hình thức của hệ thống đăng ký trong ETS California. Đây là 

một hệ thống theo dõi thị trường hỗ trợ việc triển khai ETS. Được quản lý bởi Western 

Climate Initiative, Inc. (WCI), đây là một hệ thống dựa trên web để theo dõi các công cụ 

các-bon sử dụng cho mục đích tuân thủ từ thời điểm CARB ban hành đến quyền sở hữu, 

chuyển nhượng và cuối cùng là ngừng hoạt động vì mục đích tuân thủ. 
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Giám sát và quản lý thị trường 

Theo Luật các Giải pháp chống lại sự Nóng lên Toàn cầu năm 2006, CARB chịu trách nhiệm 

thiết kế và thực hiện ETS của California, bao gồm cả quá trình tham vấn trong việc xác 

định các mức phát thải KNK. 

Là một phần của vai trò giám sát thị trường, CARB cũng giám sát việc tuân thủ và thực thi 

bất kỳ quy định nào đối với các cơ sở thuộc phạm vi điều chỉnh của California ETS. Theo 

Quy định của CARB về Báo cáo Bắt buộc về Phát thải KNK, các nguồn công nghiệp, nhà 

cung cấp nhiên liệu và nhà nhập khẩu điện phải báo cáo lượng phát thải KNK hàng năm 

của họ cho CARB, với dữ liệu đã gửi phải được xác minh bởi cơ quan xác minh độc lập bên 

thứ ba được CARB công nhận. 

Ngoài ra, WCI còn cung cấp các giải pháp hành chính và kỹ thuật để hỗ trợ phối hợp xây 

dựng và triển khai ETS của California và Quebec, chẳng hạn như quản lý đấu giá và duy 

trì hệ thống đăng ký ETS. 

Gần đây, California đã đưa ra các quy định mới để điều chỉnh thị trường các-bon tự nguyện 

và các yêu cầu liên quan đến khí hậu. Luật Quốc hội 1305, Luật Quy định Kinh doanh về 

Công bố Thị trường Các-bon Tự nguyện bao gồm các quy định về việc công bố thông tin 

bởi các doanh nghiệp đưa ra cáctuyên bố liên quan đến phát thải cùng với việc sử dụng 

các tín chỉ các-bon bù trừ, cũng như các nhà tiếp thị và người bán tín chỉ các-bon bù trừ. 

Cơ chế kiềm chế chi phí và linh hoạt thị trường 

Cơ chế kiềm chế chi phí được thiết kế trong chương trình Giới hạn-và-Thương mại bao 

gồm nhiều biện pháp để đảm bảo thực hiện thành công chương trình (AB 398, 2017a). 

Những biện pháp này là: 

• Thời gian tuân thủ nhiều năm để cân bằng các biến động phát thải hàng năm; 

• Tích lũy hạn ngạch để chuyển tiếp với giới hạn nắm giữ nghiêm ngặt, cho phép các 

cơ sở tham gia lưu trữ các hạn ngạch để tuân thủ trong tương lai; 

• Hạn chế sử dụng các tín chỉ các-bon bù trừ, vốn mang lại cơ hội giảm phát thải với 

chi phí thấp. Giới hạn sử dụng tín chỉ các-bon bù trừ là 4% đối với lượng phát thải 

năm 2021 và tăng lên 6% bắt đầu từ lượng phát thải năm 2026; 

• Thành lập Dự trữ kiềm chế giá hạn ngạch (Dự trữ), cho phép các cơ sở tham gia 

được tiếp cận các hạn ngạch ở mức giá ấn định để giảm thiểu chi phí cao. 4% hạn 

ngạch được giữ trong Dự trữ; 

• Tạo ra mức giá trần để đảm bảo hạn chế chi phí một cách hiệu quả đồng thời đạt 

được mức giảm phát thải KNK theo yêu cầu. 

Khi cuộc đấu giá hàng quý dẫn đến giá thanh toán lớn hơn hoặc bằng 60% mức giá ở cấp 

Dự trữ thấp nhất, CARB sẽ đưa các hạn ngạch ra thị trường thông qua việc bán Dự trữ. 

CARB cũng sẽ cung cấp đợt bán Dự trữ hàng năm ngay trước thời hạn tuân thủ. 

Trong giai đoạn tuân thủ 2021-2030, các hạn ngạch trong Dự trữ sẽ được cung cấp theo 

hai bậc. Theo mục 95913(h)(5) của Quy định ETS của California, giá hai bậc được ấn định 
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ở mức 41,40 USD và 53,20 USD vào năm 2021, với mức tăng 5% cộng với lạm phát mỗi 

năm. 

Ngoài ra, mục 95913(f)(1)(A) của Quy định ETS của California cũng áp đặt mức giá trần là 

65 USD cho mỗi hạn ngạch hoặc đơn vị các-bon trần giá, tăng 5% cộng với lạm phát mỗi 

năm. Việc bán trần giá xảy ra khi một cơ sở tuân thủ không có đủ đơn vị các-bon hợp lệ 

để tuân thủ trong tài khoản nắm giữ và tài khoản tuân thủ của mình, đồng thời không còn 

hạn ngạch nào trong Dự trữ, CARB có thể đề nghị bán trần giá hàng năm để cho phép các 

đơn vị được quyền chọn tham gia có thể mua những gì họ cần để đáp ứng nghĩa vụ tuân 

thủ đến hạn trong năm đó. 

Liên kết với các ETS khác 

Quy định ETS của California cung cấp các yêu cầu chung, thủ tục phê duyệt ETS bên ngoài 

và trao đổi các đơn vị các-bon với các ETS bên ngoài được liên kết. 

Vào năm 2014, ETS California đã liên kết với ETS Quebec. Cả hai quốc gia đã ký Thỏa thuận 

về Hài hòa và Tích hợp các Chương trình Hạn mức- và – Trao đổi để Giảm Phát thải KNK 

(Thỏa thuận Hài hòa). Là một phần của mối liên kết này, Điều 6 của Thỏa thuận Hài hòa 

nêu rõ rằng 'có sự công nhận lẫn nhau đối với các công cụ tuân thủ do cả hai khu vực 

pháp lý ban hành, cùng với các giao thức mua bán, đấu giá chung và bù trừ tín chỉ các-

bon. Tương tự, là một phần của Thỏa thuận Hài hòa, Điều 10 yêu cầu cả ETS California và 

ETS Quebec sử dụng chung hệ thống đăng ký và cơ quan quản lý hệ thống đăng ký cho 

ETS. 

Cả hai đã liên kết với Ontario ETS vào tháng 1 năm 2018, sau đó Ontario ETS bị loại khỏi 

thị trường các-bon liên kết khi chính phủ Ontario dừng vận hành ETS của mình vào tháng 

7 năm 2018. 

Gần đây, Washington ETS đã có tín hiệu về dự định theo đuổi việc liên kết Washington 

ETS với California và Quebec ETS. 

I.6.3.3. Thiết lập thể chế 

California đã thiết lập một cơ cấu thể chế hỗ trợ để thực hiện AB 32 và Chương trình  

Thương mại phát thải đi kèm. 

Ủy ban Tài nguyên Không khí California 

CARB là cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm giám sát và điều tiết các nguồn phát thải KNK 

nhằm giảm phát thải KNK (Luật các Giải pháp chống lại sự Nóng lên toàn cầu của 

California năm 2006, 2006). Ủy ban này chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển và 

thực hiện chương trình biến đổi khí hậu tổng thể của bang (Shen và cộng sự, 2014). Do 

đó, việc thiết kế và triển khai Chương trình ETS của California thuộc trách nhiệm của CARB 

(ICAP, 2023a). CARB và Bộ Môi trường, Đấu tranh chống biến đổi khí hậu, và Bảo vệ động 

vật hoang dã và cảnh quan công viên của Québec (MELCCFP) chịu trách nhiệm tổ chức 

các cuộc đấu giá chung về hạn ngạch KNK. Ngoài ra, CARB cũng tổ chức bán các hạn ngạch 

từ Dự trữ kiềm chế giá hạn ngạch. Theo Luật Quốc hội (AB) 398, CARB phải báo cáo tiến 
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độ đạt được các mục tiêu giảm phát thải và rủi ro rò rỉ các-bon cũng như cập nhật và thực 

hiện kế hoạch xác định phạm vi ETS (AB 398, 2017b). 

Western Climate InitiativeInitiative, Inc. 

WCI quản lý Nền tảng đấu giá và hệ thống đăng ký Chương trình – CITSS. Tổ chức này 

cũng cung cấp hỗ trợ hành chính, dịch vụ hành chính tài chính cho các cuộc đấu giá và 

bán dự trữ, cũng như phân tích giám sát thị trường thông qua nhà thầu bên thứ ba. 

Dịch vụ hệ thống theo dõi công cụ tuân thủ 

CITSS là một hệ thống theo dõi và quản lý thị trường dành cho các tài khoản và công cụ 

tuân thủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai California ETS (CARB, nd). Các 

chức năng của CITSS bao gồm: 

• Đăng ký cho các cơ sở và tổ chức tham gia Chương trình Giới hạn- và- Giao dịch 

của California; 

• Theo dõi và ghi lại các công cụ tuân thủ (các hạn ngạch và tín chỉ các-bon bù trừ), 

bao gồm quyền sở hữu, chuyển giao và ngừng lưu hành để tuân thủ; 

• Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ phát thải; 

• Hỗ trợ giám sát thị trường. 

Tài khoản CITSS là bắt buộc để các cơ sở tham gia California ETS có thể tiến hành các hoạt 

động liên quan đến các công cụ tuân thủ (Ủy ban Tài nguyên Hàng không California, 2012). 

Nền tảng đấu giá WCI, Inc. 

Nền tảng đấu giá WCI, Inc. là một nền tảng điện tử nơi tiến hành các cuộc đấu giá và bán 

dự trữ hạn định KNK (WCI, Inc. và cộng sự, 2022; WCI, Inc. & CARB, 2023). Để tham gia đấu 

giá hoặc bán Dự trữ, một đơn vị phải có tài khoản CITSS được phê duyệt và hoàn thành 

đơn đăng ký đấu giá hoặc bán Dự trữ trên CITSS. Sau đó, đơn vị có thể truy cập Nền tảng 

đấu giá để đặt giá thầu trong một cuộc đấu giá/Bán dự trữ và truy xuất kết quả đấu 

giá/Bán dự trữ. 

Nền tảng ICE, CME và Nodal Exchange 

Nền tảng ICE, CME và Nodal Exchange là nền tảng giao dịch cho các hạn ngạch, tín chỉ 

các-bon bù trừ và các công cụ tài chính phái sinh trên thị trường thứ cấp (ICAP, 2023a). 

Ủy ban cố vấn độc lập về thị trường phát thải 

Ủy ban Cố vấn Độc lập về Thị trường Phát thải được thành lập theo AB 398, chịu trách 

nhiệm báo cáo cho cả hội đồng tiểu bang và Ủy ban Lập pháp Chung về Chính sách Biến 

đổi Khí hậu về hiệu quả kinh tế và môi trường của Chương trình Giao dịch Phát thải và 

các chính sách khí hậu liên quan khác ( AB 398, 2017b). Ủy ban Cố vấn Độc lập về Thị 

trường cũng chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá các hoạt động liên quan đến các công 

cụ tuân thủ, như đấu giá, nắm giữ và chuyển giao hạn ngạch (Shen và cộng sự, 2014). 

Điều này nhằm ngăn chặn thao túng thị trường và thúc đẩy một sân chơi bình đẳng cho 

tất cả những đối tượng tham gia California ETS. Ngoài ra, chức năng của Ủy ban nhằm 
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đảm bảo thị trường hoạt động liền mạch về mặt quản trị, quy trình, thực tiễn và cấu trúc 

hệ thống. 

Ban giám sát thị trường 

Ban Giám sát thị trường là tổ chức giám sát thị trường độc lập được thành lập bởi các 

chuyên gia về kinh tế, thương mại và thị trường hàng hóa để hỗ trợ các hoạt động theo 

dõi và giám sát thị trường (Shen và cộng sự, 2014). 

Lực lượng đặc nhiệm về giao thức tín chỉ các-bon đền bù tuân thủ 

Lực lượng đặc nhiệm về giao thức tín chỉ các-bon đền bù tuân thủ do AB 398 thành lập, 

chịu trách nhiệm cung cấp hướng dẫn phê duyệt các giao thức tín chỉ các-bon đền bù mới 

nhằm tăng lợi ích trực tiếp cho môi trường trong tiểu bang, đồng thời ưu tiên các cộng 

đồng có hoàn cảnh khó khăn, vùng đất của người Mỹ bản địa hoặc bộ lạc cũng như các 

vùng nông thôn và nông nghiệp (AB 398, 2017b). 

Văn phòng phân tích lập pháp 

Văn phòng phân tích lập pháp chịu trách nhiệm báo cáo về tác động và lợi ích kinh tế của 

các mục tiêu phát thải KNK (AB 398, 2017b). Mặc dù Văn phòng Phân tích Lập pháp không 

có vai trò cụ thể trong Chương trình Giới hạn- và- Giao dịch, nhưng các khuyến nghị của 

Văn phòng này được đánh giá cao do có kinh nghiệm tham gia lâu vào việc hoạch định 

chính sách của California, chuyên môn sâu rộng và mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan lập 

pháp (Wang et cộng sự, 2022). Văn phòng Phân tích Lập pháp đã công bố một số báo cáo 

có ảnh hưởng về Chương trình Thương mại Phát thải, giúp định hình quá trình xây dựng 

và triển khai chương trình. Ví dụ, phân tích của Văn phòng này liên quan đến việc thừa 

cung hạn ngạch trong ETS, bao gồm: ước tính về quy mô của dư cung hạn ngạch cộng 

dồn; đánh giá tác động của việc cho phép các hạn ngạch dư thừa được tiếp tục sử dụng 

trong chương trình dau năm 2020; và đánh giá tác động của các tiếp cận thay thế để xử 

lý dư cung hạn ngạch9. 

Quỹ giảm nhẹ KNK 

Tất cả doanh thu từ việc bán đấu giá hoặc bán hạn ngạch sẽ được gửi vào Quỹ Giảm nhẹ 

KNK (AB 398, 2017b). 

Các đối tượng tham gia thị trường 

Những đối tượng tham gia thị trường bao gồm các cơ sở phải tham gia, các cơ sở được 

quyền chọn tham gia và các tổ chức liên kết tự nguyện (ICAP, 2023a). Các cơ sở phát thải 

hơn 25.000 tCO2tđ mỗi năm đều phải tham gia California ETS, cùng với tất cả điện được 

nhập khẩu từ các nguồn cụ thể được kết nối với một cơ sở phát điện cụ thể có lượng phát 

thải trên 25.000 tCO2tđ mỗi năm (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Ca-li-pho-ni-a, 2015). Các 

 
9Xem CARB, Tuyên bố lý do ban đầu: Đề xuất sửa đổi đối với mức trần phát thải KNK của California và Quy định 
về cơ chế tuân thủ dựa trên thị trường. D 10 (2018), 
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2018/capandtrade18/ct18398.pdf?_ga=2.55603309.7
3140785.1642018425-1158618940.1627694642 (trích thư từ LA  gửi AM Cristina Garcia (ngày 26 tháng 6 năm 
2017), có tại https://lao.ca.gov/letters/2017/Garcia-Giới hạn và Giao dịch-062617.pdf ). 

https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2018/capandtrade18/ct18398.pdf?_ga=2.55603309.73140785.1642018425-1158618940.1627694642
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2018/capandtrade18/ct18398.pdf?_ga=2.55603309.73140785.1642018425-1158618940.1627694642
https://lao.ca.gov/letters/2017/Garcia-cap-and-trade-062617.pdf
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cơ sở phát thải ít hơn 25.000 MtCO2tđ hàng năm có thể chọn tự nguyện tham gia chương 

trình. 

Như đã đề cập ở trên, việc đăng ký với CARB thông qua CITSS là bắt buộc đối với tất cả 

các cơ sở tham gia California ETS. Các yêu cầu tuân thủ đối với các cơ sở thuộc phạm vi 

điều chỉnh của ETS được trình bày chi tiết trong quy định ETS của California và bao gồm 

các yêu cầu chính sau (Quy định về mức trần phát thải KNK của California và Cơ chế tuân 

thủ dựa trên thị trường, 2019) : 

• Báo cáo và thẩm định phát thải KNK theo Quy định CARB về báo cáo phát thải KNK 

bắt buộc; 

• Giao nộp các công cụ tuân thủ hợp lệ để thực hiện nghĩa vụ tuân thủ của cơ sở 

tham gia; 

• Lưu hồ sơ đối với tất cả dữ liệu và tài liệu về các yêu cầu tuân thủ, như dữ liệu để 

tính toán nghĩa vụ tuân thủ, dữ liệu phát thải, báo cáo xác minh dữ liệu sản phẩm, 

và các báo cáo thẩm định chi tiết. 

Các ngày quan trọng đối với nghĩa vụ tuân thủ được trình bày trong hình dưới đây. 

 

Hình 21: Thời hạn nghĩa vụ tuân thủ đối với các cơ sở tham gia ETS California 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên Ủy ban Tài nguyên Không khí California (2023a, 2023c) 

Sự tổ chức thể chế cho ETS California được tóm tắt trong hình dưới đây. 
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Hình 22: Tổ chức thể chế cho ETS California 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023)
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I.6.3.4. Cơ sở hạ tầng 

Các giao dịch tín chỉ các-bon của California được thực hiện thông qua CITSS. Hệ thống này 

hoạt động như một nền tảng quản lý và theo dõi toàn diện đối với các tài khoản và công 

cụ tuân thủ được ban hành trong các Chương trình Giới hạn- và- Giao dịch tham gia vào 

WCI. CITSS giám sát tỉ mỉ các công cụ tuân thủ - như hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-

bon bù trừ - từ khi được cơ quan chính phủ có thẩm quyền ban hành cho đến quyền sở 

hữu, chuyển giao giữa các cơ sở phát thải KNK được quản lý, các cơ sở tham gia tự nguyện 

và các đối tượng tham gia thị trường nói chung, cho đến khi các công cụ này ngừng lưu 

hành để đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ cuối cùng. Mục tiêu chính của CITSS là tổ chức và thực 

hiện hiệu quả việc tham gia Chương trình Hạn mức- và- Trao đổi cho tất cả các bên liên 

quan, bao gồm các đối tượng tham gia chương trình, các cán bộ quản lý lý và bất kỳ nhà 

thầu nào tham gia thực hiện Chương trình Giới hạn- và- Giao dịch trong phạm vi quyền 

hạn tham gia. 

CITSS thực hiện chức năng quan trọng là theo dõi các giao dịch của các công cụ tuân thủ 

trong và giữa các tài khoản của các đơn vị. Để thực hiện việc này, mỗi đơn vị trong CITSS 

được chỉ định các tài khoản cụ thể dựa trên loại hình hoặc tổ chức của nó. Có bốn loại tài 

khoản trong CITSS: Tài khoản chung (được gọi là Tài khoản nắm giữ trong Quy định), Tài 

khoản nắm giữ sử dụng hạn chế, Tài khoản tuân thủ và Tài khoản nắm giữ thanh toán bù 

trừ trao đổi. Chi tiết về từng loại tài khoản được nêu trong bảng dưới đây. 

Bảng 5: Các loại tài khoản tổ chức trong CITSS 

Stt Loại tài khoản Mô tả  

1 Tài khoản chung 

(Tài khoản nắm giữ) 

Được chỉ định cho tất cả các cơ sở (ngoại trừ các đơn vị 

cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ), tạo điều kiện thuận 

lợi cho các giao dịch thường xuyên của các công cụ tuân 

thủ giữa các cơ sở. Việc phân bổ hạn ngạch miễn phí cho 

các cơ sở công nghiệp thường được thực hiện trong loại 

tài khoản này. 

2 Tài khoản tuân thủ Dành riêng cho các Cơ sở tham gia và các Cơ sở tự lựa 

chọn tham gia, chỉ được sử dụng để giao nộp các công 

cụ tuân thủ cho Bang California nhằm đáp ứng các nghĩa 

vụ của Chương trình Giới hạn- và- Giao dịch. 

3 Tài khoản nắm giữ 

sử dụng hạn chế 

Được cấp cho các Cơ sở Tiện ích Phân phối Điện (EDU) 

theo Quy định. Việc phân bổ các hạn ngạch miễn phí 

được đặt ở đây, được ký gửi vào Tài khoản Đấu giá 

California theo các điều kiện cụ thể. 

4 Tài khoản nắm giữ 

thanh toán bù trừ 

trao đổi 

Cung cấp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán bù 

trừ hối đoái trong Chương trình Giới hạn- và- Giao dịch. 

Các tổ chức này tạm thời nắm giữ các công cụ tuân thủ 

để tạo thuận lợi cho giao dịch giữa hai đơn vị đã đăng 
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ký. Phải là tổ chức thanh toán bù trừ phái sinh đã đăng 

ký. 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên CARB (2017) 

Các thành phần quan trọng của cơ sở hạ tầng CTX cho California ETS bao gồm: (i) Cơ sở 

hạ tầng cần thiết cho các dự án bù trừ; (ii) Cơ sở hạ tầng cần thiết cho đấu giá; và (iii) Cơ 

sở hạ tầng cần thiết cho giao dịch trên thị trường thứ cấp. 

Cơ sở hạ tầng cần thiết cho các dự án bù trừ 

Để tuân thủ khung chương trình bù trừ, cơ sở vận hành dự án bù trừ (OPO) phải thiết lập 

một tài khoản trong hệ thống đăng ký dự án bù trừ (OPR) được CARB phê duyệt. Trong 

khuôn khổ này, OPO gửi thông tin niêm yết về dự án bù trừ tuân thủ cho OPR. Sau khi 

gửi, OPR sẽ xem xét chi tiết dự án và quyết định việc cấp tín chỉ bù trừ đăng ký (ROC). Sau 

khi có thông báo về việc ban hành ROC, OPO đệ trình báo cáo và tài liệu thẩm định cho 

CARB thông qua CITSS. Sau đó, CARB tiến hành xem xét và thông báo cho OPR hủy các 

ROC cụ thể được chỉ định để phát hành dưới dạng tín chỉ bù trừ ARB. Sau đó, OPR sẽ 

nhanh chóng hủy ROC và thông báo việc hủy bỏ đó cho CARB ngay lập tức. Sau khi CARB 

nhận được xác nhận từ OPR về việc hủy tín chỉ các-bon, CARB sẽ bắt đầu ban hành tín chỉ 

bù trừ ARB trong CITSS. Các tín chỉ này sau đó sẽ được chuyển vào tài khoản nắm giữ của 

bên tham gia tương ứng để hoàn tất quy trình (Dự trữ hành động vì khí hậu, nd). Cơ sở 

hạ tầng cần thiết cho các dự án bù trừ được thể hiện trong hình dưới đây. 

 

Hình 23: Cơ sở hạ tầng cần thiết cho các dự án bù trừ ở California ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên Dự trữ hành động vì khí hậu (nd) 

Cơ sở hạ tầng cần thiết cho đấu giá 

Đấu giá được thực hiện thông qua nền tảng WCI, Inc. Để tham gia đấu giá, bên tham gia 

phải có Tài khoản nắm giữ chung CITSS đang hoạt động mà không có bất kỳ sự đình chỉ 

hoặc thu hồi nào (Emily Wimberger, 2019). Hơn nữa, đại diện tài khoản của một cơ sở 

trong CITSS phải có tài khoản Nền tảng đấu giá đang hoạt động trước khi tham gia vào 

bất kỳ hoạt động đấu giá nào. Người đại diện được chỉ định của cơ sở có trách nhiệm điền 

và nộp đơn đăng ký đấu giá của cơ sở trong CITSS. 

Sau khi đơn đăng ký đấu giá được gửi, bên đăng ký phải cung cấp bảo đảm giá thầu trực 

tiếp cho Quản trị viên Dịch vụ Tài chính (FSA) trước thời hạn quy định. Sau đó, FSA xem 
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xét và đánh giá các đơn đăng ký này, phê duyệt hoặc từ chối để các cơ sở này tham gia 

đấu giá. Những cơ sở nộp đơn được phê duyệt đáp ứng đủ điều kiện sẽ có quyền truy cập 

để tiến hành đấu giá thông qua nền tảng WCI.  

Đại diện của các cơ sở đấu giá đủ điều kiện gửi giá thầu của mình trong Nền tảng đấu giá. 

Quá trình xác định giá thanh toán được quản lý bởi Quản trị viên đấu giá, người này xếp 

hạng các giá thầu đủ điều kiện từ cao nhất đến thấp nhất. Các hạn ngạch được cấp cho 

những bên tham gia bắt đầu từ giá thầu đủ điều kiện cao nhất và dần dần chuyển sang 

giá thầu đủ điều kiện thấp hơn cho đến khi tất cả các hạn ngạch sẵn có được phân bổ 

hoặc tất cả các giá thầu đủ điều kiện được đáp ứng. Sau khi chứng nhận sự kiện đấu giá, 

các nhà thầu đủ điều kiện sẽ kết thúc quy trình quyết toán tài chính với FSA đối với tất cả 

các hạn ngạch được trao (WCI, Inc., nd). 

Sau khi hoàn tất việc quyết toán tài chính và phân bổ số tiền bán đấu giá, hạn ngạch từ 

tài khoản sàn đấu giá sẽ được chuyển vào tài khoản của những bên đấu giá thành công. 

Các hạn ngạch này sau đó sẽ được chuyển từ tài khoản nền tảng đấu giá sang tài khoản 

nắm giữ của bên tham gia trong CITSS (CARB, 2023). Nhìn chung, cơ sở hạ tầng cần thiết 

cho việc đấu giá hạn ngạch được thể hiện trong hình dưới đây. 

 

 Hình 24: Cơ sở hạ tầng cần thiết cho đấu giá hạn ngạch ở California ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên WCI, Inc. (nd) 

Cơ sở hạ tầng cần thiết cho giao dịch trên thị trường thứ cấp 

Các bên tham gia cũng có thể mua hoặc bán các công cụ tuân thủ với nhau thông qua thị 

trường thứ cấp. Tất cả các giao dịch trên thị trường thứ cấp đều được đăng ký với CITSS. 

Giao dịch trên thị trường thứ cấp có thể thực hiện trên sàn giao dịch bao gồm các nền 

tảng ICE, CME và Nodal Exchange hoặc OTC (ICAP, nd-d). 

Đối với giao dịch OTC, bên bán phải truy cập Tài khoản nắm giữ của họ trong CITSS và gửi 

yêu cầu chuyển giao đối với các công cụ tuân thủ. Sau đó, bên mua cần chấp nhận chuyển 

giao này từ bên bán để kết thúc giao dịch. 

Về giao dịch trên sàn giao dịch, bên bán bắt đầu quy trình bằng cách chuyển các công cụ 

tuân thủ sang Tài khoản nắm giữ thanh toán bù trừ đã chọn của họ. Sau đó, Tài khoản 

nắm giữ thanh toán bù trừ sẽ chuyển các công cụ tuân thủ đến Tổ chức thanh toán bù 

trừ của Sàn giao dịch. Đồng thời, bên mua đặt cọc hoặc chuyển khoản toàn bộ số tiền 
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tương ứng với giá trị sản phẩm vào Tài khoản nắm giữ bù trừ đã chọn. Sau đó, Tài khoản 

thanh toán bù trừ của bên mua phải chuyển khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng 

của Tổ chức thanh toán bù trừ được chỉ định. Tiếp theo, Tổ chức thanh toán bù trừ của 

Sàn giao dịch sẽ thực hiện quá trình thanh toán bù trừ và thanh toán. Tổ chức này sẽ bắt 

đầu chuyển khoản hạn ngạch sang Tài khoản nắm giữ bù trừ của bên mua và giải ngân 

khoản thanh toán vào Tài khoản nắm giữ bù trừ của bên bán. Cuối cùng, các hạn ngạch 

và thanh toán sẽ được chuyển đến tài khoản tương ứng của bên mua và bên bán (CME 

Group, nd). 

Nhìn chung, cơ sở hạ tầng cần thiết cho giao dịch trên thị trường thứ cấp được minh họa 

trong hình dưới đây. 

 

 

Hình 25: Cơ sở hạ tầng cần thiết cho giao dịch trên thị trường thứ cấp  

ở California ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên CME Group (nd) 

Ngoài ba thành phần được đề cập, các Cơ sở phải tham gia và các Cơ sở tự chọn tham gia 

sẽ cung cấp các công cụ tuân thủ thông qua Tài khoản tuân thủ của họ để thực hiện các 

nghĩa vụ của Chương trình Giới hạn- và- Giao dịch. 

Hình dưới đây thể hiện tóm tắt đầy đủ về cơ sở hạ tầng cần thiết cho CTX trong ETS 

California. 
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Hình 26: Cơ sở hạ tầng tổng thể cho CTX trong California ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 
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I.6.3.5. Các thách thức trong quá trình thực hiện và giải pháp  

Trong khi ETS là một công cụ quan trọng để California đạt được các mục tiêu phát thải 

KNK của mình, ETS này được coi là không đủ mạnh để thúc đẩy giảm phát thải tăng thêm 

nhằm đạt được các mục tiêu giảm phát thải KNK của bang đến năm 2030 do các thách 

thức sau đây: 

• Tích lũy quá nhiều hạn ngạch: Các cơ sở tham gia và các nhà đầu tư bên ngoài đã 

tích lũy một lượng đáng kể hạn ngạch không sử dụng đến để sử dụng trong tương 

lai. Do vậy, các cơ sở này sẽ có hạn ngạch tích lũy nhiều hơn mức cần thiết để tuân 

thủ các yêu cầu của chương trình ngay cả khi họ tiếp tục phát thải vượt quá giới 

hạn phát thải (LAO, 2023); 

• Tính toàn vẹn môi trường của tín chỉ bù trừ: Tín chỉ bù trừ các cách thức rẻ nhất 

để đạt được giảm phát thải KNK theo yêu cầu trong ETS. Để đáp ứng yêu cầu về 

giảm phát thải KNK, nhiều cơ sở phát thải lớn chỉ cần nmua tín chỉ bù trừ và phần 

lớn tín chỉ bù trừ này (76%) đến từ bên ngoài California (CEJA, 2017). 

• Sử dụng nguồn thu từ đấu giá: Năm 2017, Phòng Thương mại California và các tổ 

chức khác đã quan ngại về tính hợp hiến của việc CARB bán đấu giá hạn ngạch. Họ 

cũng cho rằng bang đã không sử dụng đúng đắn ngân sách từ đấu giá để hỗ trợ 

các chương trình thiếu sự kết nối với phát thải KNK của các cơ sở tham gia ETS 

(Jonesday, 2017) 

Để giải quyết các thách thức này, CARB đã xem xét điều chỉnh giảm hạn mức phát thải để 

phù hợp với mục tiêu KNK vào năm 2045 của bang. Ủy ban này cũng đặt quy định hạn 

chế sử dụng tín chỉ bù trừ ở mức không quá 4% nghĩa vụ tuân thủ từ giai đoạn 2021-2025 

và yêu cầu ít nhất một nửa tín chỉ bù trừ hợp lệ của chương trình phải từ các dự án cung 

cấp lợi ích môi trường trực tiếp cho California. Quy định của bang cũng thiết lập Quỹ Giảm 

phát thải Khí nhà kính (GGRF) để đảm bảo nguồn thu từ bán đấu giá sẽ được sử dụng cho 

các công đồng dễ tổn thương nhất trước các tác động có hại của môi trường ở California 

(LAO, 2023) (CCCI, 2022).   

I.6.4. ETS Hàn Quốc  

I.6.4.1. Tổng quan về ETS Hàn Quốc 

Hàn Quốc đã giới thiệu Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải Hàn Quốc (K-ETS) vào năm 

2015 như một phần trong nỗ lực giảm phát thải KNK và đạt được các mục tiêu về biến đổi 

khí hậu. Chính phủ Hàn Quốc lựa chọn triển khai ETS vì đây là cơ chế dựa trên thị trường 

và có lợi hơn cho nền kinh tế vì nó cho phép thị trường xác định giá các-bon, phân bổ 

nguồn lực hiệu quả và giảm thiểu tác động ban đầu của việc định giá các-bon đối với 

doanh nghiệp và người tiêu dùng. 
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Hình 27: Tiến độ triển khai K-ETS 

Nguồn: Sàn giao dịch Hàn Quốc (2021) 

Sau khi Nghị định thư Kyoto có hiệu lực vào tháng 2 năm 2005, quốc gia này đã giới thiệu 

hệ thống giới hạn- và- thương mại thông qua Luật khung về tăng trưởng xanh (Luật tăng 

trưởng xanh) được ban hành vào tháng 1 năm 2010. Năm 2012, Luật về phân bổ và kinh 

doanh Giấy phép phát thải KNK, hay còn gọi là Luật buôn bán phát thải, và sắc lệnh thực 

thi đã được ban hành. 

Từ năm 2012, tất cả các cơ sở phát thải hơn 15.000 tCO2tđ (50.000 tCO2tđ đối với các công 

ty) đều phải nộp báo cáo phát thải hàng năm cho các bộ tương ứng để theo dõi phát thải. 

Các báo cáo phát thải này được lưu lại trong hệ thống kiểm kê KNK quốc gia. 

Sau đó, chính phủ đã chỉ định Sàn giao dịch Hàn Quốc làm sàn giao dịch phát thải và các 

quy định liên quan đến mua bán phát thải như quy định vận hành thị trường đã được 

công bố trong cùng năm. 

Thị trường giao dịch khí thải được ra mắt thông qua Sàn giao dịch Hàn Quốc vào tháng 1 

năm 2015, đánh dấu sự khởi đầu giai đoạn đầu tiên của ETS. Giai đoạn đầu tiên được thực 

hiện từ năm 2015 đến năm 2017 và giai đoạn thứ hai được vận hành từ năm 2018 đến 

năm 2020. Giai đoạn thứ ba, bao gồm các năm 2021 đến 2025, hiện đang được tiến hành. 

Trong giai đoạn 3, “Luật khung về tăng trưởng xanh” hiện tại đã bị bãi bỏ và “Luật khung 

về trung hòa các-bon và tăng trưởng xanh (Luật khung về trung hòa các-bon)” đã được 

ban hành mới để ứng phó với khủng hoảng khí hậu.
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I.6.4.2. Cơ sở pháp lý  

Chính phủ, thông qua Luật Tăng trưởng Xanh, đã thiết lập ba hệ thống đăng ký để hỗ trợ 

thực hiện K-ETS: Hệ thống quản lý KNK quốc gia (NGMS), Hệ thống đăng ký quyền phát 

thải (ETRS) và Hệ thống đăng ký bù trừ (ORS). 

Theo luật, Bộ Môi trường có nhiệm vụ thiết lập và vận hành Hệ thống quản lý KNK quốc 

gia để phát triển, phân tích, xác minh, chuẩn bị và quản lý các thông tin và số liệu thống 

kê khác nhau liên quan đến KNK. Do đó, Trung tâm nghiên cứu và kiểm kê KNK (GIR) được 

thành lập trực thuộc Bộ Môi trường (Điều 36 (1) của Luật khung về trung hòa các-bon và 

tăng trưởng xanh để ứng phó với khủng hoảng khí hậu) để phân bổ giấy phép phát thải 

và theo dõi việc tuân thủ. 

Văn bản pháp lý chỉ định Sàn trao đổi hạn ngạch phát thải 

Điều 34 (1-2) của Nghị định thi hành Luật Kinh doanh khí thải ban hành vào tháng 5 năm 

2012 đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Môi trường thành lập sàn trao đổi giấy phép phát thải có 

tham vấn với thủ trưởng các cơ quan hành chính trung ương có liên quan hoặc chỉ định 

một sàn trao đổi giấy phép phát thải sau khi nhận được đơn đề nghị cung cấp dịch vụ từ 

một tổ chức. Các thủ tục cần thiết để chỉ định hoặc thành lập sàn, giám sát, môi giới giao 

dịch giấy phép phát thải được quy định trong Nghị định của Tổng thống (Điều 22 (4) của 

Luật Kinh doanh Khí thải). 

 

Hình 28: Quy trình chỉ định Sàn giao dịch phát thải trong K-ETS  

Nguồn: Bộ Môi trường Hàn Quốc (2014) 

Quá trình chỉ định sàn giao dịch thương mại các-bon Hàn Quốc được thực hiện một cách 

toàn diện và minh bạch từ năm 2013 đến năm 2014, đảm bảo lựa chọn ra sàn giao dịch 

đủ điều kiện nhất. 

Quá trình chỉ định bắt đầu bằng một loạt diễn đàn chuyên gia từ tháng 3 đến tháng 5 năm 

2013. Những diễn đàn này được tổ chức để thu thập ý kiến đóng góp từ các chuyên gia 

tư nhân và các bên liên quan trong các lĩnh vực liên quan. Trong tháng 7 và tháng 8 năm 

2013, Chính phủ đã tham vấn các bộ liên quan về quy trình chỉ định và tiêu chuẩn đánh 

giá. Vào tháng 9 năm 2013, chính phủ đã công bố các tiêu chuẩn đánh giá cho quá trình 

chỉ định. 
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Một tổ chức có đủ điều kiện để nộp hồ sơ ứng tuyển nếu có kinh nghiệm vận hành hệ 

thống thanh toán bù trừ trong hơn một năm và đảm bảo được mức độ nhân lực chuyên 

nghiệp nhất định cho các công việc liên quan. Quy trình đánh giá bao gồm: (i) Tiếp nhận 

hồ sơ; (ii) Thành lập Ban tư vấn đánh giá và thẩm định hồ sơ; (iii) Tham vấn các bộ liên 

quan (chuẩn bị 'Báo cáo Đánh giá Chỉ định Sàn giao dịch (dự thảo)');      Ủy ban tăng 

trưởng xanh cân nhắc thông qua; (v) Thông báo về chỉ định cuối cùng.  

Hai tổ chức, Korea Exchange (KRX) và Korea Power Exchange, đã nộp đơn. Vào tháng 11 

năm 2013, chính phủ đã thành lập Ủy ban Tư vấn Đánh giá để tiến hành đánh giá kỹ thuật 

đối với hai ứng viên. Ủy ban Tư vấn Đánh giá gồm 11 chuyên gia, trong đó có các quan 

chức cấp cao của các cơ quan Chính phủ và các chuyên gia được các bộ ngành giới thiệu. 

Vào tháng 11-tháng 12 năm 2013, chính phủ đã chuẩn bị dự thảo đánh giá chỉ định sàn 

giao dịch có tham vấn với các bộ liên quan. Vào tháng 1 năm 2014, Ủy ban Tăng trưởng 

Xanh đã cân nhắc về dự thảo và hoàn thiện việc chỉ định. KRX được chỉ định là sàn giao 

dịch các-bon của Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 1 năm 2014. 

Bảng 6: Tiêu chí đánh giá sào giao dịch phát thải và phân bổ điểm 

Tiêu chí đánh giá Điểm 

Tổng cộng 100 

A. Tính ổn định 

của giao dịch 

1. Tổng phụ 50 

2. Xây dựng và vận hành hệ thống 15 

3. Hoạt động giao dịch ổn định 15 

4. Khả năng điều tra các hành vi gây rối loạn trật tự thị 

trường 

10 

5. Tổ chức, vận hành hợp lý và tích lũy kinh nghiệm 

tương tự 

10 

B. Kích hoạt thị 

trường 

Tổng phụ 20 

1. Tham gia giao dịch dễ dàng và mức độ dịch vụ khách 

hàng 

15 

2. Khả năng liên kết với thị trường các-bon quốc tế 5 

C. Giảm thiểu chi 

phí kích hoạt thị 

trường 

Mức chi phí cố định, thả nổi và chi phí vận hành 20 

D. Năng lực thực 

thi chính sách 

Hiểu biết và khả năng thực hiện các chính sách liên quan 10 

Nguồn: Bộ Môi trường Hàn Quốc (2014) 
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Hàng hóa được giao dịch trên K-ETS 

Các cơ sở phát thải có thể xin giấy phép phát thải thông qua nhiều cách khác nhau, bao 

gồm mua trên thị trường, nhận miễn phí từ chính phủ hoặc tạo ra từ các dự án bù trừ. 

K-ETS sử dụng thời hạn giao dịch giấy phép phát thải linh hoạt, phù hợp với loại giấy phép 

cụ thể, để đảm bảo các cơ sở phát thải có nhiều thời gian để tuân thủ nghĩa vụ của mình.  

Hạn ngạch định mức phát thải được gọi là Đơn vị Hạn ngạch Hàn Quốc (KAU) có thể được 

giao dịch từ đầu năm tuân thủ cho đến tháng 8 năm sau. Các KAU của năm cũ trước đó 

có thể được giao dịch kể từ ngày niêm yết cho đến thời hạn năm được chỉ định. Tín chỉ từ 

các dự án bù trừ được gọi là Tín chỉ bù trừ Hàn Quốc (KOC) có thể được giao dịch kể từ 

ngày phát hành dưới dạng KOC và có hiệu lực trong hai năm (dự kiến thay đổi từ 2 năm 

thành 5 năm trong kế hoạch phân bổ được công bố vào tháng 10 năm 2023). Các loại tín 

chỉ có thể giao dịch khác là Đơn vị tín chỉ Hàn Quốc (KCU) là các tín chỉ bù trừ được tạo ra 

từ cơ chế tín chỉ bù trừ trong nước của Hàn Quốc và các tín chỉ được chuyển đổi từ KOC, 

và loại tín chỉ bù trừ quốc tế được gọi là i-KCU và i-KOC. 

Một mặt, Bộ Môi trường phân bổ KAU cho các đơn vị được điều chỉnh dựa trên phương 

pháp phân bổ được quy định trong Luật ETS. Mặt khác, tín chỉ KCU và KOC có thể đạt 

được thông qua việc thực hiện các hoạt động giảm phát thải KNK. KAU, KCU và KOC được 

coi là hàng hóa và là tài sản ràng buộc về mặt pháp lý có thể được sở hữu, chuyển nhượng 

và giao dịch. Tuy nhiên, luật cũng cho phép Bộ Môi trường thu hồi toàn bộ hoặc một số 

giấy phép được cấp tự do trong một số điều kiện nhất định như giảm kế hoạch phân bổ, 

đóng cửa hoặc đình chỉ các cơ sở hoặc nếu giấy phép được cấp thông qua các hoạt động 

gian lận hoặc bằng các biện pháp bất hợp pháp. 

Chính phủ Hàn Quốc đang trong quá trình mở rộng sự tham gia thị trường tới nhiều tổ 

chức tài chính và nhà đầu tư bán lẻ hơn, giới thiệu thị trường tương lai và đa dạng hóa 

các sản phẩm tín dụng giao dịch khí thải, bao gồm Ghi chú được trao đổi (ETN) và Quỹ 

hoán đổi danh mục (ETF), để khuyến khích đầu tư tư nhân gián tiếp, giảm bớt biến động 

giá cả và tăng cường quản lý rủi ro. Chính phủ có kế hoạch thực hiện ba nhiệm vụ chính 

từ năm 2024 đến năm 2025 để chuẩn bị cho việc ra mắt thị trường tương lai và các sản 

phẩm đa dạng cho tín dụng trao đổi hạn ngạch phát thải: cải thiện các chỉ số đánh giá rủi 

ro, thiết lập hệ thống giám sát thương mại và tiến hành đào tạo sơ bộ về giao dịch ký gửi. 

Hoạt động của thị trường phát thải 

K-ETS được thiết kế để dần dần chuyển từ việc tập trung vào thiết lập hệ thống và tích lũy 

kinh nghiệm trong Giai đoạn 1 sang nhấn mạnh vào việc tăng cường giảm phát thải của 

các đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của Giai đoạn 2. Để đạt được điều này, chính phủ đã 

phân bổ miễn phí tất cả hạn ngạch trong Giai đoạn 1, chỉ áp dụng định mức phát thải để 

phân bổ hạn ngạch cho một số tiểu ngành nhất định và đưa ra các cơ chế linh hoạt như 

tích lũy để dùng sau, vay mượn và bù trừ. Trong Giai đoạn 2, chính phủ đưa ra các hạn 

chế chặt chẽ hơn đối với việc tích lũy để dùng sau và thực hiện các biện pháp kích hoạt 

thị trường thông qua việc giới thiệu các nhà tạo lập thị trường để giải quyết các vấn đề 

như mất cân đối cung cầu hạn ngạch. 
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Bảng 7: Hoạt động K-ETS 

Giai đoạn 1 (2015-2017) Giai đoạn 2 (2018-2021) Giai đoạn 3 (2021-2025) 

• Phân bổ miễn phí 

100% 

• Phân bổ theo định 

mức phát thải: các 

ngành công nghiệp 

(hàng không, lọc dầu, 

xi măng) 

• Phân bổ theo đơn vị 

cơ sở 

• Tăng hạn mức vay 

mượn (10-15%) 

• 3% phân bổ trả phí (25 ngành) 

• Phân bổ theo định mức phát 

thải: 7 ngành công nghiệp (bổ 

sung năng lượng phát điện, 

cụm công nghiệp, năng lượng 

tích hợp, chất thải) 

• Phân bổ theo đơn vị cơ sở 

• Giới thiệu các nhà tạo lập thị 

trường 

• Giới thiệu các hạn chế chuyển 

tiếp hạng ngạch sang năm 

sau 

• 10% phân bổ trả phí  (41 

ngành) 

• Phân bổ theo định mức 

phát thải: 12 ngành 

công nghiệp (thép, hóa 

dầu, gỗ, giấy, xây dựng) 

• Phân bổ theo địa điểm 

kinh doanh 

• Mở rộng nhà tạo lập thị 

trường (7 công ty) 

• Sự tham gia thị trường 

của bên thứ ba (công ty 

chứng khoán) 

Nguồn: Tập đoàn Môi trường Hàn Quốc (2021) 

Kế hoạch tổng thể ETS cho Giai đoạn 3 của chính phủ Hàn Quốc, được công bố vào tháng 

12 năm 2019, vạch ra chiến lược toàn diện để đạt được NDC của Hàn Quốc bằng cách 

phát triển hơn nữa các phương pháp phân bổ, khuyến khích giảm đáng kể lượng phát 

thải KNK và mở rộng chức năng thị trường. Kế hoạch phân bổ ETS Giai đoạn 3, được công 

bố vào tháng 9 năm 2020, cung cấp các biện pháp cụ thể để thực hiện các chiến lược này. 

Tất cả các sản phẩm ETS có thể được giao dịch trên thị trường KRX và OTC. Giao dịch OTC 

là phương thức giao dịch không diễn ra trên sàn giao dịch có tổ chức mà có nhiều hình 

thức khác nhau từ giao dịch song phương thông qua các cấu trúc cố định như mạng lưới 

môi giới.  

Bảng 8: Phương thức giao dịch K-ETS (Thông thường/Đấu giá/OTC) 

Giao dịch trong KRX Giao dịch bên ngoài KRX 

Giao dịch Đàm phán/Song 

phương/ theo lô 

 

Đấu giá (phân bổ trả 

phí) 

Giao dịch OTC 

• Phát thải * và chứng chỉ vận hành 
** được giao dịch thông qua hệ 

thống giao dịch của KRX (hệ thống 

gửi báo giá) 

* KAU, KCU, ** KOC 

* Tùy thuộc vào phương thức giao 

dịch, mà giao dịch phát thải được 

phân loại thành giao dịch cạnh tranh 

hoặc giao dịch đàm phán 

• Đấu giá KAU thông qua 

KRX (hệ thống gửi báo giá 

(đấu giá) ) 

* Đấu giá mỗi tháng một 

lần, vào thứ Tư thứ 2 

• Chiếm 15% tổng khối 

lượng giao dịch (từ 

01/01/2015 – 

31/12/2022) 

• Phương thức giao dịch 

thông qua tham vấn giữa các 

bên giao dịch mà không sử 

dụng sàn giao dịch phát thải 

* Không giới hạn giá/khối lượng 

giao dịch 

• Không tác động trực tiếp 

đến giá thị trường 

• Yêu cầu nộp báo cáo giao 

dịch OTC (->ETRS) 
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** Chiếm 33% tổng khối lượng giao 

dịch (tại thời điểm 01/01/2015 - 

31/12/2022) 

• Đối tượng tham gia: Các công ty có 

nghĩa vụ ETS, nhà tạo lập thị trường, 

công ty chứng khoán, nhà điều hành 

doanh nghiệp giảm phát thải 

• Đối tượng tham gia * : 

Tất cả các công ty ngoại 

trừ những công ty được 

hưởng hạn ngạch miễn 

phí 100% 

* Áp dụng cho 41/69 ngành 

trong kỳ quy hoạch lần 3 

• Chiếm 52% tổng khối lượng 

giao dịch (từ 01/01/2015 – 

31/12/2022) 

• Đối tượng tham gia: các 

công ty có nghĩa vụ ETS, các 

nhà điều hành doanh nghiệp 

giảm phát thải 

Nguồn: Tập đoàn Môi trường Hàn Quốc (2021) 

Có những hạn chế đối với các loại sản phẩm có thể được giao dịch trên thị trường, tùy 

thuộc vào loại nhà giao dịch. Các công ty được điều chỉnh bởi ETS được nhiều đặc quyền 

nhất vì họ có thể giao dịch KAU, KCU và KOC. Trong khi đó, các nhà tạo lập thị trường và 

nhà tài chính bên thứ ba chỉ có thể giao dịch KAU và các nhà phát triển dự án chỉ có thể 

giao dịch KOC. Hạn chế giao dịch đối với các loại sản phẩm mà các loại nhà giao dịch khác 

nhau có thể giao dịch, mang lại cho các công ty được ETS bảo vệ nhiều đặc quyền nhất. 

Hệ thống đăng ký K-ETS 

Điều 11 của Luật về Phân bổ và Giao dịch Gấy phép Phát thải Khí nhà kính quy định “cơ 

quan có thẩm quyền có trách nhiệm lập sổ đăng ký cho việc kinh doanh giấy phép phát 

thải để đăng ký và quản lý việc phân bổ, kinh doanh giấy phép phát thải, phát thải KNK 

của từng đơn vị kinh doanh đủ điều kiện được phân bổ”. Sổ đăng ký giấy phép phát thải 

do “cơ quan có thẩm quyền” quản lý, vận hành và đăng ký tổng số giấy phép phát thải 

theo giai đoạn cam kết, năm tuân thủ và phát thải KNK cũng như thông tin của chủ tài 

khoản. Pháp luật quy định việc đăng ký phải được quản lý dưới dạng điện tử và liên kết 

với hệ thống thông tin tích hợp quốc gia về KNK. Tương tự, Điều 31 của Luật ETS quy định 

về việc thành lập và vận hành một cơ quan đăng ký bù trừ riêng để đăng ký và quản lý 

việc giảm phát thải KNK được chứng nhận từ một dự án bên ngoài. Hệ thống đăng ký bù 

trừ phải được liên kết với hệ thống đăng ký giấy phép phát thải. 

GIR quản lý cả ETRS và ORS. ETRS là hệ thống đăng ký kinh doanh giấy phép phát thải. 

ETRS ghi nhận việc phân bổ và giao dịch hạn ngạch từ mỗi cơ sở thuộc phạm vi điều chỉnh 

của ETS. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và toàn vẹn của thị trường giao dịch phát 

thải. ORS là cơ quan đăng ký tín chỉ bù trừ để lưu trữ và theo dõi tín chỉ bù trừ được tạo 

ra bởi các dự án giảm KNK bên ngoài ETS. Các cơ sở thuộc phạm vi điều chỉnh của ETS có 

thể sử dụng tín chỉ bù trừ để tuân thủ một phần nghĩa vụ phát thải của mình. 

Tập đoàn Môi trường Hàn Quốc (K-eco) hỗ trợ chính phủ nghiên cứu chính sách và thị 

trường, nghiên cứu tính khả thi về môi trường và quản lý các công ty thuộc ETS. 

Giám sát và quản lý thị trường 

Chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng sự tham gia vào thị trường các-bon cho các đơn vị không 

có nghĩa vụ tuân thủ, dưới hình thức trung gian tài chính trong nước, từ năm 2021. Tính 
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đến năm 2023, có 21 trung gian tài chính có thể giao dịch hạn ngạch và tín chỉ bù trừ10 

trên KRX. 

Luật pháp Hàn Quốc không xác định rõ ràng địa vị pháp lý của KAU nhưng áp dụng một 

số quy định nhất định của luật thị trường tài chính đối với KAU để ngăn chặn thao túng 

giá thị trường và giao dịch không công bằng. 

Ví dụ, các điều khoản quy định về trao đổi thông tin và ngăn chặn thao túng giá được quy 

định tại Điều 22 Đoạn 3 của Luật ETS quy định rằng Điều 176 của 'Luật Kinh doanh Đầu 

tư Tài chính và Thị trường Vốn' sẽ được áp dụng. Điều 176 (1), (2) và phần khác ngoài điểm 

(3), Điều 177 của Luật Dịch vụ đầu tư tài chính và thị trường vốn (giới hạn trong các trường 

hợp Điều 176 (1), (2) và phần khác ngoài tiểu đoạn (3) của Luật Dịch vụ Đầu tư Tài chính 

và Thị trường Vốn bị vi phạm) đến hết 179, và Điều 383 (1) và (2) sẽ áp dụng tương ứng 

với những sửa đổi tương ứng đối với việc cấm và trách nhiệm pháp lý đối với, thao túng 

giá thị trường, cấm và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các giao dịch gian lận và cấm sử 

dụng thông tin liên quan đến các giao dịch trong trao đổi giấy phép phát thải. Trong 

những trường hợp như vậy, thuật ngữ “chứng khoán niêm yết hoặc chứng khoán phái 

sinh được giao dịch qua sàn” được hiểu là “giấy phép phát thải”, thuật ngữ “công ty môi 

giới chứng khoán điện tử” là “công ty môi giới giao dịch giấy phép phát thải”, thuật ngữ 

“giao dịch” là “giao dịch giấy phép phát thải”” và thuật ngữ "các đơn vị kinh doanh đầu tư 

tài chính và các tổ chức liên quan đến kinh doanh đầu tư tài chính" lần lượt là "thành viên 

của sàn giao dịch giấy phép phát thải" (Điều 22(3), “Luật Giao dịch phát thải”). 

Các quy định hiện hành hạn chế các tổ chức tài chính chỉ được nắm giữ tối đa 1 triệu tấn 

các-bon hạn ngạch trong một giai đoạn để ngăn họ tích lũy thị phần quá mức. 

Cơ chế ổn định thị trường 

Luật cho phép chính phủ tăng nguồn cung hạn ngạch hoặc thiết lập hành lang giá nếu 

thay đổi giá đột ngột làm gián đoạn hoạt động thị trường. Theo Điều 23 của Luật ETS, Bộ 

Môi trường có thể thực hiện các biện pháp để bình ổn giá trong những điều kiện nhất 

định thông qua phân bổ hạn ngạch bổ sung từ dự trữ, đặt ra giới hạn nắm giữ, hạn chế 

vay và tích lũy hạn ngạch để dùng sau, hạn chế sử dụng tín chỉ bù trừ hoặc ấn định giá 

sàn hoặc giá trần, tùy thuộc vào sự xem xét của Ủy ban Hạn ngạch. 

Liên kết với các ETS khác 

Hàn Quốc sẵn sàng liên kết với các hệ thống khác, tuy nhiên, hiện tại chưa có cơ hội liên 

kết nào được thảo luận. 

I.6.4.3. Thiết lập thể chế 

Các tổ chức điều hành K-ETS đóng vai trò thiết yếu trong việc triển khai hiệu quả hệ thống 

này. Các tổ chức K-ETS bao gồm Bộ Môi trường, KRX, K-eco và GIR. Các tổ chức này cùng 

hợp tác để xây dựng và thực hiện các chính sách và chương trình mới liên quan đến ETS. 

Các bên liên quan khác trên thị trường, còn được gọi là các bên tham gia thị trường, có 

 
10 Các tổ chức tài chính kinh doanh bù trừ các-bon phải được đăng ký riêng với tư cách là 'nhà điều hành kinh doanh giảm phát 

thải' 
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liên quan đến ETS, như các cơ sở thuộc phạm vi điều chỉnh của ETS, nhà phát triển dự án 

bù trừ và tổ chức tài chính. 

Bộ Tài chính 

Thông tin chi tiết về K-ETS đã được trình bày trong Quy hoạch tổng thể về Đề án trao đổi 

hạn ngạch phát thải do Bộ Tài chính chuẩn bị và Kế hoạch phân bổ hạn ngạch quốc gia 

giai đoạn I do Bộ Môi trường chuẩn bị. 

Ngay từ đầu K-ETS, Bộ Môi trường chịu trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động của 

chương trình. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2016, một văn bản sửa đổi Luật ETS đã được 

đưa ra, dẫn đến việc tái cơ cấu hoạt động giám sát ETS với việc Bộ Tài chính đảm nhận 

việc vận hành hệ thống tổng thể và hỗ trợ thị trường các-bon Hàn Quốc, trong khi bốn bộ 

chuyên ngành (Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, Bộ Đất đai và Cơ sở hạ tầng 

Giao thông vận tải, Bộ Môi trường và Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn) đảm 

nhận các trách nhiệm liên quan đến việc phân bổ hạn ngạch, tuân thủ và trao đổi thông 

tin với những bên tham gia. 

Việc tái cơ cấu quản trị K-ETS năm 2016 được thúc đẩy bởi nhu cầu cân bằng giữa việc 

giảm phát thải với tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh công nghiệp. Mô hình kinh 

tế của Hàn Quốc đặt tầm quan trọng cao vào tăng trưởng kinh tế theo định hướng xuất 

khẩu và sản xuất. Bằng cách giao trách nhiệm cho các bộ công nghiệp chuyên trách, chính 

phủ Hàn Quốc đã có thể áp dụng cách tiếp cận toàn diện hơn để phát triển chính sách và 

đảm bảo rằng K-ETS phù hợp với mục tiêu NDC năm 2030 của Hàn Quốc là giảm 37% phát 

thải. 

Vào tháng 6 năm 2017, Bộ Tài chính đã công bố kế hoạch tổng thể thứ hai cho K-ETS, 

trong đó đưa ra định hướng về cách hệ thống sẽ thay đổi trong Giai đoạn II. Tuy nhiên, từ 

Giai đoạn II trở đi, việc giám sát K-ETS đã được cơ cấu lại một lần nữa để củng cố trách 

nhiệm của Bộ Môi trường. Bộ này sẽ đảm nhận trách nhiệm mở rộng đối với hoạt động 

của K-ETS và đối với việc đạt được tmục tiêu giảm phát thải KNK quốc gia của Hàn Quốc 

nói chung. 

Trong tương lai, các quy hoạch tổng thể K-ETS cập nhật sẽ được phát triển thông qua sự 

hợp tác giữa Bộ Môi trường và Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch cơ bản K-ETS, trong đó Bộ Môi trường chịu trách nhiệm duy nhất về kế hoạch phân 

bổ K-ETS, bao gồm sự giám sát của Ủy ban xem xét quyết định phân bổ và Ủy ban phát 

thải KNK. 
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Bộ Môi trường  

Bộ Môi trường là cơ quan có thẩm quyền của K-ETS, chịu trách nhiệm xây dựng và triển 

khai các quy định của hệ thống. Điều này bao gồm việc thiết lập các mục tiêu tổng thể của 

ETS, thiết kế thị trường mua bán khí thải và xây dựng các quy tắc phân bổ và mua bán 

giấy phép phát thải. Bộ Môi trường cũng cấp giấy phép phát thải cho các cơ sở thuộc 

phạm vi điều chỉnh của ETS. Ngoài ra, Bộ Môi trường chịu trách nhiệm giám sát và báo 

cáo dữ liệu phát thải từ các cơ sở thuộc phạm vi điều chỉnh của ETS. Dữ liệu này được sử 

dụng để theo dõi việc tuân thủ các quy định của ETS và phát triển các chính sách và 

chương trình mới. Bộ Môi trường giám sát GIR và K-eco, hai tổ chức đóng vai trò quan 

trọng như nhau trong K-ETS. 

Trung tâm nghiên cứu và kiểm kê KNK 

GIR là viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Môi trường được thành lập vào năm 2010. GIR chịu 

trách nhiệm phát triển và duy trì hệ thống kiểm kê KNK quốc gia, theo dõi lượng phát thải 

KNK của Hàn Quốc từ tất cả các nguồn. Viện cung cấp dữ liệu và phân tích cho chính phủ 

và các bên liên quan khác để hỗ trợ phát triển và triển khai K-ETS. GIR cũng tiến hành 

nghiên cứu về các công nghệ và chính sách giảm nhẹ phát thải KNK. Nghiên cứu này giúp 

cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của chính phủ về ETS và các biện pháp giảm 

nhẹ biến đổi khí hậu khác. Ngoài ra, cơ quan này còn đóng vai trò nâng cao nhận thức và 

lợi ích của ETS thông qua việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm và xuất bản các tài liệu giáo 

dục về ETS trên hệ thống. 

Tập đoàn Môi trường Hàn Quốc  

K-eco là tổ chức công được thành lập năm 1985 trực thuộc Bộ Môi trường với mục đích 

góp phần phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. K-eco cung cấp hỗ trợ cho các cơ sở 

thuộc phạm vi điều chỉnh của ETS và các nhà phát triển dự án bù trừ, tiến hành nghiên 

cứu và phân tích, đồng thời nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường nhằm thúc đẩy 

giảm phát thải KNK và chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp. Ngoài công tác biến đổi 

khí hậu, K-eco còn giải quyết nhiều vấn đề môi trường khác như chất lượng không khí, 

chất lượng nước và quản lý chất thải. 

Là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề kỹ thuật của các cơ sở có nghĩa vụ trong 

ETS, xác minh báo cáo phát thải và xác nhận việc tuân thủ quy định, K-eco đóng vai trò 

quan trọng trong việc hỗ trợ Bộ Môi trường trong các vấn đề liên quan đến việc phân 

bổ/hủy bỏ hạn ngạch. 

Sàn giao dịch Hàn Quốc 

KRX là sàn giao dịch tập trung duy nhất của Hàn Quốc được thành lập vào tháng 3 năm 

1956, vận hành ba thị trường giao dịch cổ phiếu: Main Board (KOSPI), thị trường Báo giá 

tự động của các đại lý chứng khoán Hàn Quốc (KOSDAQ) và thị trường Sàn giao dịch mới 

Hàn Quốc (KONEX). KRX đã và đang đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc 

bằng cách cung cấp vốn và tăng trưởng cho các tập đoàn, đồng thời mang đến cho các cá 

nhân cơ hội tích lũy tài sản. Thị trường Phát thải KRX, với vai trò là một phần hàng hóa 

của bộ phận phái sinh, đã khai trương vào ngày 12 tháng 1 năm 2015. 



 

76 
 

Các bên liên quan khác 

Các bên liên quan trên thị trường bao gồm các công ty tuân thủ, nhà phát triển dự án, 

nhà tạo lập thị trường và tổ chức tài chính. Các công ty tuân thủ, hay đôi khi được gọi là 

'các đơn vị có nghĩa vụ', là những công ty hàng năm phát thải hơn 125.000 tCO2tđ hoặc 

các cơ sở hàng năm phát thải hơn 25.000 tCO2tđ và được pháp luật yêu cầu tham gia ETS. 

Các nhà phát triển dự án hay 'các nhà điều hành doanh nghiệp giảm phát thải' là các công 

ty thực hiện các hoạt động giảm phát thải để tạo ra các tín chỉ bù trừ. Các nhà tạo lập thị 

trường là các công ty tài chính như ngân hàng và công ty chứng khoán có hợp đồng với 

Bộ Môi trường để cung cấp thanh khoản cho thị trường, trong khi các công ty chứng khoán 

hay còn gọi là 'tài chính bên thứ ba' là các bên giao dịch không bắt buộc có thể mua và 

bán hạn ngạch trong các vị trí nắm giữ được phép. 

Nhìn chung, khung thể chế của K-ETS được thể hiện trong hình dưới đây. 

 

Hình 29: Tổ chức thể chế trong K-ETS 

Nguồn: Sàn giao dịch Hàn Quốc (2021) 

I.6.4.4. Cơ sở hạ tầng  

Trong K-ETS, các giao dịch được thực hiện thông qua hai hệ thống đăng ký: (i) ORS; và (ii) 

ETRS. 

ORS là hệ thống đăng ký công khai ghi lại thông tin về các dự án bù trừ các-bon, bao gồm 

kế hoạch dự án, hồ sơ chứng nhận và các thông tin liên quan khác, nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc cấp, chuyển giao và xử lý tín chỉ bù trừ. Một số chức năng của hệ thống 

này bao gồm: 

• Ghi lại và quản lý các ứng dụng kinh doanh bên ngoài, đánh giá tính khả thi, đăng 

ký, giám sát, thẩm định, chứng nhận, v.v.; 

• Ghi chép và quản lý việc cấp, chuyển nhượng và xử lý kết quả thực hiện chứng 

nhận kinh doanh bên ngoài và chuyển đổi sang tín chỉ bù trừ, v.v.; 
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• Các chức năng khác do Bộ trưởng Bộ Môi trường cho là cần thiết. 

Hình vẽ Cấu trúc hoạt động ORS được cung cấp trong Phụ lục 3. 

Trong ORS, có một số tài khoản được trình bày trong bảng bên dưới. 

Bảng 9: Các loại tài khoản trong ORS của K-ETS 

Stt Loại tài khoản Mô tả  

1 Tài khoản ban hành Ban hành các tín chỉ được chứng nhận có nguồn gốc từ 

một dự án (duy trì một tài khoản độc lập cho mỗi dự án) 

2 Tài khoản nắm giữ Giữ các tín chỉ đã được chứng nhận của bên tham gia dự 

án (phân bổ một tài khoản độc lập cho mỗi bên tham gia 

dự án) 

3 Tài khoản hủy bỏ Ghi nhận việc hủy tín chỉ được chuyển giao từ Tài khoản 

nắm giữ (do Bộ Môi trường giám sát) 

4 Tài khoản tín chỉ bù 

trừ 

Giữ KCU mà các cơ sở tuân thủ ETS có được (duy trì một 

tài khoản độc lập cho mỗi đơn vị tuân thủ ETS) 

5 Tài khoản ký gửi 

rừng 

Phân bổ một phần cụ thể lượng giảm phát thải từ các dự 

án lâm nghiệp để ngăn ngừa thất thoát CO2 trong ngành 

lâm nghiệp 

6 Tài khoản xử lý Quản lý việc xử lý các tín chỉ được chứng nhận mà các cơ 

sở tuân thủ ETS có được sau khi chuyển sang KCU 

Nguồn: ICAO (2018) 

ETRS là hệ thống đăng ký cho việc kinh doanh giấy phép phát thải trong ETS. Hệ thống 

này có trách nhiệm ghi lại và duy trì các dữ liệu sau: 

• Tổng số giấy phép phát thải theo thời gian cam kết và năm tuân thủ; 

• Tài khoản giấy phép phát thải theo tên từng cơ sở kinh doanh đủ điều kiện được 

phân bổ và cá nhân, tập đoàn khác và số lượng giấy phép phát thải mà mỗi đối 

tượng này nắm giữ; 

• Tài khoản quản lý giấy phép phát thải trong dự trữ (phân bổ bổ sung hạn ngạch 

phát thải, hoạt động tạo lập thị trường, dự trữ bình ổn thị trường, v.v.); 

• Số lượng giấy phép phát thải được chuyển giao/hủy bỏ; 

• Số lượng giấy phép phát thải đã giao nộp; 

• Số giấy phép phát thải chuyển tiếp/vay mượn; 

• Số lượng tín chỉ bù trừ; 

• Kế hoạch phát thải và báo cáo thẩm định; 

• Tổng số giấy phép phát thải theo thời gian cam kết và năm tuân thủ, lượng phát 

thải KNK được thẩm định. 

Hình minh họa Cơ cấu hoạt động của ETRS được cung cấp trong Phụ lục 4. 
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Nhìn chung, giao dịch và đấu giá giấy phép phát thải được ghi nhận trong ETRS, trong khi 

giao dịch tín chỉ bù trừ được ghi nhận trong ORS. Do đó, các phần sau đây sẽ thảo luận 

thêm về các thành phần quan trọng của cơ sở hạ tầng CTX cho K-ETS: (i) Cơ sở hạ tầng 

cần thiết cho các dự án bù trừ theo ORS; (ii) Cơ sở hạ tầng cần thiết cho đấu giá theo ETRS; 

(iii) Cơ sở hạ tầng cần thiết cho thị trường thứ cấp theo ETRS và ORS. 

Cơ sở hạ tầng cần thiết cho các dự án bù trừ theo ORS 

Theo khuôn khổ ORS, các bên tham gia dự án phải đăng ký ban hành KOC thông qua tài 

khoản ban hành của họ. Sau đó, quá trình đăng ký và chứng nhận dự án được thực hiện 

bởi Bộ liên quan và Bộ Môi trường thông qua ORS. Sau khi đủ điều kiện, KOC sẽ được cấp 

và chuyển vào tài khoản nắm giữ của bên tham gia dự án. Đối với các cơ sở tuân thủ muốn 

chuyển đổi KOC thành KCU để đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ, quy trình này bao gồm việc 

đăng ký chuyển giao KCU. Sau khi được phê duyệt, KOC được chuyển từ tài khoản nắm 

giữ của các đơn vị tuân thủ sang tài khoản xử lý. Sau đó, chúng được chuyển đến tài khoản 

tín chỉ bù trừ của các đơn vị tuân thủ để hoàn tất quy trình. Nhìn chung, cơ sở hạ tầng cần 

thiết cho các dự án bù trừ được minh họa trong hình dưới đây. 

 

Hình 30: Cơ sở hạ tầng cần thiết cho các dự án bù trừ trong K-ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên ICAO (2018) 

Cơ sở hạ tầng cần thiết cho đấu giá theo ETRS 

Đấu giá KAU được thực hiện thông qua KRX. Để tham gia đấu giá, bên tham gia phải sở 

hữu tài khoản ETRS và KRX đang hoạt động. Những bên tham gia đủ điều kiện tham gia 
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đấu giá theo Điều 2, Đoạn 2 của Luật ETS có quyền truy cập để tiến hành đấu giá thông 

qua nền tảng KRX. 

Sau đó, đại diện các cơ sở đấu thầu đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ dự thầu. Việc đấu thầu 

được xử lý điện tử thông qua chương trình nhập báo giá của KRX. Số lượng dự thầu tối 

thiểu là 1.000 tấn và các nhà thầu có thể nộp một mức giá dự thầu. Số lượng đặt mua 

thành công tối đa đối với mỗi công ty được phân bổ tham gia vào ngày đấu giá là từ 15% 

đến 30% tổng khối lượng chào bán (trong Giai đoạn 3, số lượng thầu tối đa được ấn định 

là 15%). Giá dự thầu thấp hơn để đảm bảo giá đấu giá công bằng cho hạn ngạch do Bộ 

trưởng Bộ Môi trường quy định và giới hạn dưới này không được công bố. Giá thầu không 

đạt đến giới hạn dưới sẽ bị vô hiệu. Bộ phận quản trị đấu giá sẽ quản lý quá trình xác định 

giá thanh toán, xếp hạng các giá thầu đủ điều kiện từ cao nhất đến thấp nhất. KAU được 

cấp cho bên tham gia, bắt đầu từ giá thầu đủ điều kiện cao nhất và chuyển sang giá thầu 

đủ điều kiện thấp hơn cho đến khi tất cả các hạn ngạch sẵn có được phân bổ hoặc tất cả 

các giá thầu đủ điều kiện đều được đáp ứng. 

Sau đó, các nhà thầu đủ điều kiện sẽ tiến hành kết thúc quá trình quyết toán tài chính cho 

tất cả các KAU được trao. Sau khi hoàn tất việc quyết toán tài chính và phân phối số tiền 

thu được từ đấu giá, KAU từ tài khoản nền tảng đấu giá sẽ được chuyển sang tài khoản 

của những bên đấu giá thành công. Các KAU này sau đó sẽ được chuyển từ tài khoản của 

sàn đấu giá sang tài khoản của bên tham gia. Cơ sở hạ tầng tổng thể cần thiết cho đấu 

giá hạn ngạch được mô tả trong hình bên dưới. 

 

Hình 31: Cơ sở hạ tầng cần thiết cho đấu giá KAU trong K-ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên ICAO (2018) 

Cơ sở hạ tầng cần thiết cho thị trường thứ cấp theo ETRS và ORS 

Trong khuôn khổ KETS, bên tham gia có thể tham gia giao dịch KAU, KOC và KCU thông 

qua thị trường thứ cấp. Đáng chú ý, các giao dịch liên quan đến KAU và KOC được đăng 

ký thông qua ORS, trong khi giao dịch KAU được ghi nhận qua ETRS. Thị trường thứ cấp 

bao gồm hai nền tảng: nền tảng dựa trên sàn giao dịch được hỗ trợ bởi KRX hoặc các giao 

dịch OTC (ICAP, nd-a). 
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Đối với giao dịch OTC trong cả ETRS và ORS, bên bán phải truy cập vào tài khoản của mình 

trong ETRS hoặc ORS và gửi yêu cầu chuyển giao. Sau đó, bên mua tiến hành chấp nhận 

chuyển giao này từ bên bán để hoàn tất giao dịch. 

Liên quan đến giao dịch dựa trên sàn giao dịch trong cả ETRS và ORS, bên bán bắt đầu 

quy trình bằng cách chuyển KAU/KOC/KCU sang tài khoản KRX. Đồng thời, bên mua 

chuyển khoản thanh toán vào tài khoản KRX. Sau đó, tài khoản KRX thực hiện quá trình 

thanh toán bù trừ. Cuối cùng, KAU/KOC/KCU và khoản thanh toán sẽ được chuyển đến 

tài khoản tương ứng của bên mua và bên bán. 

Nhìn chung, cơ sở hạ tầng cần thiết cho giao dịch trên thị trường thứ cấp theo ORS và 

ETRS được minh họa tương ứng trong các hình bên dưới. 

 

Hình 32: Cơ sở hạ tầng cần thiết cho giao dịch trên thị trường thứ cấp theo ORS trong K-

ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên ICAO (2018) 
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Hình 33: Cơ sở hạ tầng cần thiết để giao dịch trên thị trường thứ cấp theo ETRS trong K-

ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên ICAO (2018) 

K-ETS dựa trên cơ sở hạ tầng giao dịch KRX, được thiết kế để có thể mở rộng, đáng tin cậy, 

an toàn và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Hệ thống này cũng được tích 

hợp với hệ thống giao dịch chứng khoán hiện có của KRX, cho phép các nhà giao dịch dễ 

dàng truy cập và giao dịch tín chỉ các-bon. Thông tin bổ sung về cơ sở hạ tầng giao dịch 

tín chỉ các-bon KRX được cung cấp trong Phụ lục 5. 

Hình bên dưới mô tả tóm lược tổng thể về cơ sở hạ tầng cần thiết cho CTX trong KETS. 
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Hình 34: Cơ sở hạ tầng tổng thể cho CTX trong K-ETS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 
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I.6.4.5. Các thách thức trong quá trình thực hiện và giải pháp  

Trong quá trình thực hiện, K-ETS phải đối mặt với các thách thức về biến động thị trường 

và không chắc chắn của chính sách do kết quả tổng hợp của các yếu tố sau: 

• Quản lý và giám sát hệ thống một cách rời rạc – các tín hiệu chính sách không rõ 

ràng và không nhất quán do sự phân chia và phân công trách nhiệm rời rạc giữa 

các cơ quan chính phủ khác nhau, tạo ra sự không chắc chắn về các văn bản quản 

lý và xung đột giữa các tín hiệu chính sách.  

• Không hạn chế nắm giữ hạn ngạch – việc cho phép các công ty chuyển tiếp hạn 

ngạch còn dư sẽ không khuyến khích hoạt động giao dịch, dẫn đến thanh khoản 

thấp, hạn chế phát hiện giá, đặc biệt là trong các giai đoạn đầu của hệ thống. 

• Hạn chế tham gia thị trường – Hạn chế chỉ cho phép các cơ sở tuân thủ tham gia 

đã tạo nên nhịp giao dịch theo mùa và làm trầm trọng thêm biến động thị trường, 

gây khó khăn cho việc giảm phát thải một cách hiệu quả. 

• Phương pháp phân bổ không hiệu quả - việc chỉ sử dụng phương pháp phân bổ 

hạn ngạch theo dữ liệu lịch sử trong các giai đoạn đầu tạo ra hiện tượng dư cung 

hạn ngạch lịch sử, làm giảm các động lực thị trường. 

Để giải quyết các vấn đề này cần phải cung cấp sự chắc chắn về định hướng chính sách 

tổng thể, và sau đó, thúc đẩy sự phát triển của các biện pháp tuân thủ mạnh, tăng cường 

các cơ chế giám sát thị trường, và các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả để giảm biến 

động thị trường và đảm bảo tuân thủ quy định. Ngoài ra, năng lực thể chế mạnh cùng với 

việc tham vấn các bên liên quan hiệu quả là rất quan trọng để giao dịch và quản lý thị 

trường hiệu quả, thúc đẩy một hệ thống toàn diện và minh bạch.  

K-ETS đã giải quyết các thách thức này bằng cách thiết lập định hướng chính sách rõ ràng 

hơn, thúc đẩy các biện pháp tuân thủ và giám sát thị trường mạnh mẽ, và ưu tiên xây 

dựng năng lực thể chế và tham vấn các bên liên quan.
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I.6.5. Tóm tắt chung và ý nghĩa đối với Việt Nam  

Bảng dưới đây tóm tắt và so sánh những đặc điểm điển hình của các trường hợp nghiên cứu được lựa chọn cho việc thành lập 

và vận hành CTX ở Việt Nam. 

Bảng 10: Tóm tắt và so sánh các nghiên cứu điển hình  

 ETS New Zealand K-ETS ETS Vương quốc Anh California ETS 

Bắt đầu 

hoạt động 

2008 2015 2003 2012 

Phương diện pháp lý 

Khung pháp 

lý chính 

Luật Ứng phó với Biến đổi 

khí hậu 2002 

Luật khung về Tăng trưởng 

xanh, các-bon thấp (2015) 

Luật khung về Trung hòa 

các-bon và Tăng trưởng 

xanh để ứng phó với Khủng 

hoảng khí hậu (2021) 

Luật Biến đổi Khí hậu 2008 Luật các Giả pháp để đối 

phó với sự Nóng lên toàn 

cầu AB 32 năm 2006 

Khung pháp 

lý cho ETS 

Luật sử đổi Ứng phó với 

Biến đổi Khí hậu (Giao dịch 

Phát thải) 2008 

Luật về Phân bổ và Giao 

dịch Giấy phép phát thải khí 

nhà kính 

Sắc lệnh về Chương trình 

Giao dịch Phát thải Khí nhà 

kính 2020 

Giới hạn phát thải khí nhà 

kính của California và các cơ 

chế tuân thủ dựa trên thị 

trường 

Khung pháp 

lý cho CTX 

Các quy định về Biến đổi 

Khí hậu (Đáu giá, giới hạn 

và kiểm soát giá đối với các 

đơn vị các-bon) 

Nghị định thực hiện Luật 

Giao dịch phát thải 

Sắc lệnh về Chương trình 

Giao dịch Phát thải Khí nhà 

kính 2020 

Giới hạn phát thải khí nhà 

kính của California và các cơ 

chế tuân thủ dựa trên thị 

trường 
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Phương diện thể chế 

Giám sát và 

quản lý thị 

trường 

Bộ Môi trường – khung 

pháp lý 

Cơ quan Bảo vệ Môi trường 

– hệ thống đăng ký và tuân 

thủ 

Bộ các ngành cơ bản – lĩnh 

vực lâm nghiệp trong ETS 

Bộ Môi trường – quản lý 

tổng thể thị trường và 

khung pháp lý 

Bộ Tài chính- chủ trì ủy ban 

phân bổ (bao gồm các bộ 

liên quan) để thiết lập hạn 

mức phát thải của ETS 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Kiểm kê Khí nhà kính – 

quản lý hệ thống đăng ký  

Cơ quan ETS UK – quản lý 

thị trường cấp quốc gia 

Mỗi cơ quan quản lý của 

các vùng – đảm bảo tuân 

thủ 

Ủy ban Tài nguyên Không 

khí California 

Vận hành 

CTX 

NZX & EEX- quản lý sàn và 

giao dịch 

KRX – quản lý sàn và giao 

dịch 

Sàn đấu giá được công 

nhận, hiện nay là Sàn Giao 

dịch Liên châu lục 

(InterContinental Exchange) 

– quản lý giao dịch 

Sáng kiến Khí hậu phương 

Tây (Western Climate 

Initiative) – vận hành đấu 

giá và quản lý hệ thống 

đăng ký 

Đối tượng 

tham gia thị 

trường 

Đối tượng bắt buộc, đối 

tượng tự nguyện 

Các tổ chức tuân thủ, các tổ 

chức tài chính hạn chế 

Các cơ sở tuân thủ, các cơ 

sở không có nghĩa vụ tuân 

thủ, các đơn vị tài chính 

Các cơ sở tuân thủ, các cơ 

sở không có nghĩa vụ tuân 

thủ, các đơn vị tài chính 

Cấu trúc thị trường & Cơ sở hạ tầng 

Thị trường Sơ cấp – đấu giá 

Thứ cấp – giao ngay, chuyển 

tiếp 

Sơ cấp – đấu giá 

Thứ cấp – giao ngay, tín chỉ 

bù trừ 

Sơ cấp – đấu giá 

Thứ cấp – giao ngay, tương 

lai, quyền chọn 

Sơ cấp – đấu giá 

Thứ cấp - giao ngay, tương 

lai, quyền chọn, tín chỉ bù 

trừ 
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*Các tín chỉ các-bon được 

phát triển thông qua các 

hoạt động hấp thụ trong 

nước đủ điều kiện được coi 

là NZU và có thể được sử 

dụng để tuân thủ 

*Việc sử dụng tín chỉ bù trừ 

có những hạn chế về số 

lượng và chất lượng 

*Không cho phép tín chỉ bù 

trừ nhưng việc bù trừ 

CORSIA và việc sử dụng hấp 

thụ các-bon đang được xem 

xét 

*việc sử dụng tín chỉ bù trừ 

có những hạn chế về số 

lượng và chất lượng 

(Các) CTX NZX/ EEX – sơ cấp 

Một số nền tảng giao dịch 

có sẵn cho thị trường thứ 

cấp 

KRX – sơ cấp và thứ cấp ICE – sơ cấp và thứ cấp Nền tảng đấu giá WCI, Inc. – 

sơ cấp 

ICE, CME, Nodal Exchange - 

thứ cấp 

Cơ sở hạn 

tầng chính 

Hệ thống đăng ký giao dịch 

phát thải 

Sàn đấu giá 

Các sàn giao dịch thứ cấp 

phi tập trung 

Cơ sở hạ tầng thanh toán 

bù trừ 

Hệ thống đăng ký tín chỉ bù 

trừ 

Hệ thống đăng ký giao dịch 

phát thải 

Sàn đấu giá 

Sàn giao dịch thứ cấp 

Cơ sở hạ tầng thanh toán 

bù trừ 

Hệ thống đăng ký giao dịch 

phát thải 

Sàn đấu giá 

Sàn giao dịch thứ cấp 

Cơ sở hạ tầng thanh toán 

bù trừ  

Hệ thống đăng ký ETS 

(CITSS) 

Hệ thống đang ký dự án bù 

trừ 

Sàn đấu giá 

Các sàn giao dịch thứ cấp 

phi tập trung 

Cơ sở hạ tầng thanh toán 

bù trừ  

Nguồn: Tư vấn (2023) 
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Các phát hiện chính từ các nghiên cứu điển hình được tóm tắt như sau: 

Về mặt pháp lý, một khung pháp lý mạnh mẽ là nền tảng quan trọng của một sàn giao 

dịch tín chỉ các-bon đáng tin cậy, được chứng minh qua cả bốn nghiên cứu điển hình. Mỗi 

quốc gia thành lập sàn giao dịch của mình theo một luật riêng, được hỗ trợ bởi các quy 

định và hướng dẫn toàn diện về quản lý giao dịch hạn ngạch, giám sát thị trường và đảm 

bảo tuân thủ của các bên tham gia. Trong khi văn bản luật quy định thẩm quyền thực 

hiện và đảm bảo thực thi ở cấp cao cho ETS, các quy định dưới luật có sự linh hoạt để cho 

phép hệ thống điều chỉnh theo các giai đoạn thực hiện. Việc điều chỉnh khuôn khổ này 

với các tiêu chuẩn quốc tế sẽ củng cố hơn nữa tính minh bạch và tính toàn vẹn của thị 

trường. Trong cả bốn nghiên cứu điển hình, việc thiết lập CTX được quy định ở các văn 

bản dưới luật, và hàng hóa giao dịch trên CTX, là hạn ngạch (và tín chỉ các-bon) được coi 

là các công cụ tài chính (UK, New Zealand) hoặc là đối tượng của các quy định cho thị 

trường tài chính (Hàn Quốc, California). 

Về thiết lập thể chế, trong tất cả bốn nghiên cứu điển hình, Bộ Môi trường đều đóng vai 

trò quan trọng nhất trong việc giám sát và quản lý ETS và CTX. Tùy thuộc vào quan hệ liên 

bộ, mà có thể cần phải phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ chịu trách nhiệm quản lý các lĩnh 

vực chính và các cơ quan khác.  

Cấu trúc thị trường ở cả bốn nghiên cứu điển hình đều bao gồm thị trường sơ cấp vận 

hành để đáu giá hạn ngạch và thị trường thứ cấp vận hành để giao dịch hạn ngạch và tín 

chỉ các-bon. Đáng chú ý, không quốc gia nào chọn tạo ra một sàn giao dịch mới, thay vào 

đó tận dụng các nền tảng tài chính hiện có trong phạm vi lãnh thổ của mình. Trong khi 

California sử dụng chương trình WCI làm nền tảng đấu giá, các quốc gia còn lại tiến hành 

đấu giá thông qua các sàn giao dịch thương mại các-bon được chỉ định. Ngoài ra, cấu trúc 

thị trường thứ cấp rất đa dạng, trong đó California và New Zealand có nhiều nền tảng, 

trong khi Hàn Quốc và Vương quốc Anh sử dụng một mô hình sàn giao dịch duy nhất. 

Trong khi tất cả các sàn trong bốn nghiên cứu điển hình đều thực hiện chứng năng chính 

là cho phép giao dịch trong thị trường tuân thủ, các sàn giao dịch này cũng phục vụ giao 

dịch trong thị trường các-bon tự nguyện. Việc giao dịch trên thị trường các-bon tự nguyện 

không được quy định chặt chẽ trong cả bốn nghiên cứ điển hình, do tín chỉ các-bon thường 

được coi là hàng hóa thông thường, trong khi hạn ngạch phát thải là tài sản do Chính phủ 

tạo ra. Ngoài các sàn, như sàn đấu giá và sàn giao dịch thứ cấp, hệ thống đăng ký giao 

dịch phát thải và cơ sở thanh toán bù trừ là các hạ tầng quan trong nhất của ETS và vận 

hành kết nối với CTX.  

Bất chấp sự độc lập về thị trường hiện tại, cả bốn nghiên cứu điển hình đều thể hiện kinh 

nghiệm trong quá khứ hoặc các quy định pháp lý về liên kết thị trường quốc tế, cho thấy 

cách tiếp cận chủ động hướng tới kết nối toàn cầu. Lập trường tiên tiến này giúp định vị 

các thị trường sẽ hội nhập và hợp tác trong tương lai. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu điển hình cũng cho thấy những thách thức trong quá trình triển 

khai, từ sự biến động của thị trường và các vấn đề giám sát cho đến những khoảng trống 

về quy định. Ngược lại, những thách thức này đã thúc đẩy sự phát triển của các biện pháp 
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tuân thủ mạnh mẽ, tăng cường cơ chế giám sát thị trường và chiến lược quản lý rủi ro 

hiệu quả để giảm thiểu biến động và đảm bảo tuân thủ quy định. Ngoài ra, tầm quan 

trọng của năng lực thể chế mạnh mẽ, cùng với sự tham gia tích cực của các bên liên quan, 

là rất quan trọng để đảm bảo giao dịch và quản lý thị trường hiệu quả, thúc đẩy một hệ 

thống toàn diện và minh bạch. Việt Nam có thể học hỏi từ những kinh nghiệm phong phú 

này để xây dựng khung quản trị và chính sách  mạnh mẽ, tin cậy, và áp dụng tiếp cận thể 

chế và hạ tầng hiệu quả để thiết lập CTX và thị trường các-bon, và chuẩn bị các trước các 

giải pháp để đảm bảo vận hành thị trường thuận lợi. 
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II. NHIỆM VỤ 4: RÀ SOÁT BỐI CẢNH QUỐC GIA VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC QUY 

ĐỊNH, THỂ CHẾ VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG LIÊN QUAN HIỆN CÓ CHO VIỆC 

THÀNH LẬP VÀ VẬN HÀNH CTX  

Ở một số quốc gia, hoạt động của CTX gần giống với hoạt động của thị trường chứng 

khoán (vd, KRX, NZX) hoặc thị trường hàng hóa (vd. EEX, ICE). Do đó, khi đánh giá bối cảnh 

quốc gia và đánh giá CTX, cần phải xem xét các quy định, thể chế và cơ sở hạ tầng hiện có 

liên quan đến cả thị trường các-bon, thị trường chứng khoán, và thị trường hàng hóa. Do 

đó, đánh giá liên quan đến bối cảnh quốc gia và đánh giá các quy định, thể chế và cơ sở 

hạ tầng liên quan hiện hành cho việc thành lập và vận hành CTX sẽ bao gồm rà soát  toàn 

diện cả thị trường các-bon, CTX, sàn giao dịch chứng khoán, và sàn giao dịch hàng hóađể 

đảm bảo phân tích kỹ lưỡng và toàn diện. 

II.1. Hồ sơ phát thải của Việt Nam và định hướng phát thải các-bon thấp 

Theo Báo cáo cập nhật hai năm một lần (BUR) mới nhất do Việt Nam đệ trình lên Công 

ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) năm 2021, tổng lượng phát 

thải cả nước năm 2016 đã vượt quá 317,7 triệu tCO2tđ , bao gồm cả Nông nghiệp, Lâm 

nghiệp, và lĩnh vực Sử dụng đất khác (AFOLU). Như thể hiện trong biểu đồ sau, ngành 

đóng góp chính vào phát thải KNK là ngành năng lượng, chiếm tới 65% tổng phát thải, 

tiếp theo là Quy trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU) với gần 15% tổng phát 

thải. 

 

Hình 35: Tỷ trọng tổng phát thải KNK ở Việt Nam năm 2016 theo ngành 

Nguồn: Bộ TNMT (2020) 
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Hình 36: Phát thải KNK theo kịch bản BAU 

Nguồn: Chính phủ (2022) 

Việt Nam đã phê chuẩn Thỏa thuận Paris vào ngày 31 tháng 10 năm 2016 và đã cập nhật 

NDC hai lần. Việt Nam nộp NDC cập nhật lần thứ hai vào ngày 08 tháng 11 năm 2022. Chi 

tiết được trình bày trong bảng dưới đây. 

Bảng 11: Tóm tắt các mục tiêu giảm phát thải trong NDC Việt Nam 

Phiên bản NDC Ngày nộp  Kịch bản BAU 

quốc gia năm 

2030 

Mục tiêu giảm nhẹ phát thải  

vào năm 2030 

vô điều kiện 

(% của BAU) 

có điều kiện 

(% của BAU) 

NDC dự kiến11  30 tháng 9 năm 

2015 

787,4 MtCO2 tđ 

(năm cơ sở 2010; 

không bao gồm 

các quá trình công 

nghiệp) 

8% 25% 

NDC cập nhật lần 

đầu12  

11 tháng 9 năm 

2020 

927,9 MtCO2tđ 

(năm cơ sở 2014) 

9% 27% 

NDC cập nhật lần 

thứ hai13  

08 tháng 11 

năm 2022 

927,9 MtCO2tđ 

(năm cơ sở 2014) 

15,8% 43,5% 

Nguồn: Cơ quan đăng ký NDC (2023) 

 
11 https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Việt%20Nam/1/VIỆT 
NAM'S%20INDC.pdf  
12 https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Việt%20Nam_NDC_2020_Eng.pdf  
13 https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/Việt%20Nam_NDC_2022_Eng.pdf  

https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Viet%20Nam/1/VIETNAM'S%20INDC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Viet%20Nam/1/VIETNAM'S%20INDC.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Viet%20Nam_NDC_2020_Eng.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/Viet%20Nam_NDC_2022_Eng.pdf
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II.2. Khung pháp lý cho việc thành lập và vận hành CTX 

II.2.1. Khung pháp lý cho thị trường các-bon và CTX ở Việt Nam 

Kinh nghiệm hiện nay của Việt Nam liên quan đến thị trường các-bon chủ yếu là với các 

cơ chế tín chỉ các-bon quốc tế, trong đó cơ chế phổ biến nhất là CDM theo Nghị định thư 

Kyoto. Việt Nam ký Nghị định thư Kyoto năm 1998 và phê chuẩn năm 2002. Để thực hiện 

Nghị định thư Kyoto và hỗ trợ các dự án CDM, một số quyết định và thông tư đã được Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ TNMT ban hành từ năm 2007 (Quyết định số 

130/2007/NĐ- TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 về cơ chế, chính sách tài chính đối với các 

dự án đầu tư thuộc CDM; Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTMT ngày 04 tháng 7 

năm 2008 (sau đó được sửa đổi với Thông tư liên tịch số 204/2010/TTLT-BTC-BTMT); 

Thông tư số 12/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2010 (sau đó được sửa đổi với 

Thông tư số 15/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 4 năm 2011 và Thông tư số 15/2014/TT-

BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2014). 

Với việc cộng đồng quốc tế không đạt được sự đồng thuận về giai đoạn thứ hai của Nghị 

định thư Kyoto, Việt Nam đã tham gia cơ chế tín chỉ các-bon song phương với Nhật Bản 

gọi là Cơ chế tín chỉ chung (JCM) để thúc đẩy chuyển giao công nghệ các-bon thấp giữa 

hai nước. Trên cơ sở đó, Bộ TNMT đã ban hành Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06 

tháng 4 năm 2015 hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện các dự án JCM tại Việt Nam. 

Việc phát triển thị trường các-bon trong nước ở Việt Nam lần đầu tiên được nhấn mạnh 

là nhiệm vụ quan trọng trong Quyết định số 1775/2012/QD-TTG của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Đề án quản lý phát thải KNK và kinh doanh tín dụng các-bon trên thị trường 

thế giới. ngày 21 tháng 11 năm 2012. Sau đó được nêu lại trong Quyết định số 

2053/2016/ND- TTg về kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris của Thủ tướng Chính phủ 

năm 2016 là nhiệm vụ ưu tiên giảm phát thải KNK trong giai đoạn 2016- giai đoạn 2020. 

Tuy nhiên, phải đến khi ban hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2020, thị trường các-

bon trong nước của Việt Nam mới chính thức được quy định chi tiết. 

Điều 91 của Luật BVMT 2020 xác định bảy loại KNK và quy định việc tổ chức và phát triển 

thị trường các-bon trong nước là một trong những biện pháp nhằm nỗ lực giảm phát thải 

KNK ở Việt Nam, trong đó Bộ TNMT chịu trách nhiệm sau đây (Quốc hội, 2020): 

• Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục lĩnh vực, cơ sở phải 

kiểm kê KNK; ban hành hệ thống kiểm kê KNK quốc gia; hệ thống MRV giảm nhẹ 

phát thải KNK; 

• Xây dựng báo cáo kiểm kê KNK quốc gia định kỳ hai năm một lần; 

• Hướng dẫn và tổ chức thẩm định kết quả kiểm kê KNK và kế hoạch giảm nhẹ phát 

thải KNK đối với các lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê KNK. 

Đặc biệt, Điều 139 Luật BVMT quy định về tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong 

nước, bao gồm các nội dung sau (Quốc hội, 2020)  

• Phạm vi: Thị trường các-bon trong nước gồm các hoạt động trao đổi hạn ngạch 

phát thải KNK và tín chỉ các-bon thu được từ cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon 
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trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên. 

• Đối tượng tham gia: Các cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK sẽ được 

phân bổ hạn ngạch và có quyền trao đổi, mua bán trên thị trường các-bon trong 

nước. 

• Căn cứ phân bổ hạn ngạch: bao gồm i) chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và 

chiến lược, quy hoạch phát triển khác có liên quan; ii) Kết quả kiểm kê KNK cấp 

quốc gia, lĩnh vực và cơ sở; và iii) lộ trình, phương thức giảm nhẹ phát thải KNK phù 

hợp với điều kiện của đất nước và cam kết quốc tế của Việt Nam. 

Điều này cũng xác định trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan trên thị trường các-bon 

trong nước như sau: 

• Chính phủ: quy định chi tiết về chi phí phân bổ hạn ngạch phát thải KNK, lộ trình, 

thời điểm triển khai thị trường các-bon trong nước phù hợp với điều kiện kinh tế 

- xã hội của Viêt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.  

• Bộ TNMT: trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải KNK 

theo giai đoạn và hằng năm; tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải KNK; tổ chức 

vận hành thị trường các-bon trong nước và tham gia thị trường các-bon thế giới. 

• Bộ TC: chủ trì, phối hợp với Bộ TNMT và các bộ, cơ quan thành lập thị trường các-

bon trong nước. 

• Cơ sở phải kiểm kê KNK bắt buộc: thực hiện trao đổi, đấu giá, vay mượn, nộp trả, 

chuyển giao hạn ngạch, tín chỉ các-bon và thực hiện các cơ chế trao đổi, bù trừ tín 

chỉ các-bon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Dựa trên Luật BVMT 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2022/ND-CP quy định về 

giảm phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn để đưa ra hướng dẫn cụ thể hơn cho việc phát 

triển thị trường các-bontrong nước của Việt Nam (Chính phủ, 2022c). 

Các bên tham gia thị trường các-bon trong nước (Điều 16) 

Các đối tượng tham gia thị trường các-bon trong nước của Việt Nam bao gồm: 

1) Các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải KNK phải kiểm kê KNK do Thủ 

tướng Chính phủ ban hành. 

Các cơ sở này bao gồm các cơ sở có lượng phát thải KNK hàng năm từ 3.000 tCO2tđ 

trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau: 

• Nhà máy nhiệt điện và cơ sở sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng 

hàng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên; 

• Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm từ 

1000 TOE trở lên; 

• Tòa nhà thương mại có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm từ 1000 TOE trở 

lên; 

• Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất xử lý từ 65.000 tấn/năm trở lên. 
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2) Các tổ chức tham gia vào các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước và 

quốc tế  phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên. 

3) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh hạn 

ngạch và tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon. 

Lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường các-bon trong nước (Điều 17) 

1) Từ nay đến hết năm 2027 

• Xây dựng quy định quản lý tín chỉ các-bon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát 

thải KNK và tín chỉ các-bon, xây dựng quy chế vận hành CTX; 

• Triển khai thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong các lĩnh vực 

tiềm năng và hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong 

nước và quốc tế; 

• Thành lập và tổ chức vận hành thí điểm CTX từ năm 2025; 

• Triển khai các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về phát 

triển thị trường các-bon. 

2) Từ năm 2028: 

• Tổ chức vận hành chính thức CTX trong năm 2028; 

• Quy định các hoạt động kết nối, trao đổi tín chỉ các-bon trong nước với thị 

trường các-bon khu vực và thế giới. 

Tạo ra hàng hóa trao đổi (Điều 12) 

1) Phân bổ hạn ngạch 

• Bộ TNMT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tổng hạn ngạch phát thải KNK, 

tỷ lệ hạn ngạch dự trữ và đấu giá cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm; 

• Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý lĩnh vực liên quan xây dựng, ban 

hành định mức phát thải KNK trên đơn vị sản phẩm và tổ chức phân bổ hạn 

ngạch phát thải KNK cho các cơ sở giai đoạn 2026-2030 và hàng năm. 

2) Xác nhận tính chỉ các-bon và hạn ngạch phát thải KNK được giao dịch trên CTX: 

• Bộ TNMT sẽ xác nhận tín chỉ các-bon và hạn ngạch phát thải KNK được giao 

dịch trên CTX 

Vai trò và chức năng của CTX (Điều 19) 

• Việc trao đổi tín chỉ các-bon và hạn ngạch phát thải KNK được thực hiện trên 

CTX; 

• Cơ sở có thể tham gia đấu giá để được nhận thêm hạn ngạch ngoài khối lượng 

được phân bổ trong cùng giai đoạn cam kết; tích lũy hạn ngạch chưa sử dụng 

hết cho các năm tiếp theo trong cùng giai đoạn cam kết; vay mượn các hạn 

ngạch được cấp cho năm sau để sử dụng trong năm hiện tại cùng giai đoạn 

cam kết; 
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• Các cơ sở có thể sử dụng tín dụng các-bon để bù trừ phát thải của mình. Lượng 

tín chỉ các-bon không được vượt quá 10% tổng hạn ngạch được phân bổ cho 

các cơ sở; 

• Bộ TNMT sẽ thu hồi các hạn ngạch đã được cấp trong trường hợp cơ sở ngừng 

hoạt động, giải thể hoặc phá sản; 

• Hết thời hạn cam kết, cơ sở phải thanh toán lượng phát thải vượt quá hạn 

ngạch được phân bổ. Ngoài khoản thanh toán, lượng phát thải bị vượt quá sẽ 

bị trừ vào lượng hạn ngạch được phân bổ cho giai đoạn cam kết tiếp theo; 

• Bộ TNMT sẽ cung cấp hướng dẫn về đấu giá, chuyển giao, tích lũy, vay mượn 

và giao nộp hạn ngạch phát thải KNK. 

Trách nhiệm phát triển thị trường các-bon trong nước (Điều 21) 

• Bộ TC chủ trì xây dựng, thành lập CTX và ban hành cơ chế quản lý tài chính cho 

hoạt động của thị trường các-bon; 

• Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan tổ chức vận hành thí điểm và vận 

hành chính thức CTX phục vụ quản lý và theo dõi, giám sát thị trường các-bon; quy 

định các hoạt động kết nối CTX của thị trường các-bon trong nước với thị trường 

các-bon khu vực và thế giới; quy định thực hiện các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ 

các-bon; xây dựng tài liệu tuyên truyền, thực hiện các hoạt động tăng cường năng 

lực cho các đối tượng tham gia thị trường các-bon. 

Để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2022/ND-CP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 01/2022/QĐ- TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải KNK phải 

thực hiện kiểm kê KNK. Theo Quyết định này, tổng cộng 1.912 cơ sở được đưa vào danh 

mục, thuộc 4 ngành kinh tế sau: (i) Công thương, (ii) Giao thông vận tải, (iii) Xây dựng, và 

(iv) Tài nguyên và Môi trường (NRE). Hướng dẫn MRV đã được ban hành cho lĩnh vực quản 

lý chất thải (Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT), lĩnh vực lâm nghiệp (Thông tư số 

23/2023/TT-BNNPTNT) và ngành công thương (Thông tư số 38/2023/TT-BCT). 

Về phương diện thực thi, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2022/ND-CP ngày 07 

tháng 7 năm 2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong 

đó quy định các biện pháp xử lý vi phạm quy định về giảm nhẹ phát thải KNK: 

• Cảnh cáo: i) không nộp báo cáo kiểm kê KNK; và ii) không nộp báo cáo giảm nhẹ 

phát thải KNK. 

• Phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với: i) cung cấp sai hoặc thiếu thông tin 

trong báo cáo kiểm kê KNK; và ii) cung cấp thông tin không chính xác hoặc không 

đầy đủ về báo cáo giảm nhẹ KNK. 

• Phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng đối với: i) không lập báo cáo kiểm kê KNK; và ii) 

không lập báo cáo giảm nhẹ phát thải KNK. 

Danh sách đầy đủ các văn bản pháp luật và quy định tài chính chung liên quan đến thị 

trường các-bon ở Việt Nam được cung cấp tại Phụ lục 6 của Báo cáo này. 

II.2.2. Khung pháp lý cho thị trường chứng khoán 
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Chủ trương chung về phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam được khởi xướng tại 

Đại hội 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 ngày 30/7/1994 (Ngô Tấn, 2022). Sau 

đó, Chính phủ thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vào ngày 28 tháng 11 

năm 1996 theo Nghị định số 75/1996/ND-CP để thực hiện chức năng tổ chức và quản lý 

Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán (UBCKNN, nd). 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của thị trường chứng khoán, Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 48/1998/ND-CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán được coi 

là văn bản pháp lý đầu tiên hình thành thị trường chứng khoán ở Việt Nam. 

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội đều được thành lập năm 1998 theo Quyết định số 127/1998/QD-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động vào ngày 20/7/2000 

và giao dịch lần đầu tiên vào ngày 28/7/2000 với 02 công ty niêm yết và 06 công ty chứng 

khoán thành viên. Năm 2007, Trung tâm này được chuyển đổi thành Sở Giao dịch Chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như hiện nay theo Quyết định số 599/2007/QD-

TTg của Thủ tướng Chính phủ và chịu sự giám sát của Bộ Tài chính (HOSE, 2022b). 

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đi vào hoạt động muộn hơn, vào ngày 08 tháng 

3 năm 2005. Ngày 02 tháng 01 năm 2009, Trung tâm được chuyển đổi và tái cơ cấu thành 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hiện nay theo Quyết định số 01/2009/QD-TTg . 

Ngày 24/6/2009, HNX chính thức được thành lập với tư cách là công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do Nhà nước (đại diện là Bộ Tài chính) làm chủ sở hữu (HNX, nd-b). 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) được thành lập ngày 27 tháng 7 năm 2005 

theo Quyết định số 189/2005/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, sau này được chuyển 

đổi và tái cơ cấu thành Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hiện nay 

(VSDC). 

Để hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển nhanh và ổn định, đảm bảo lợi ích hợp pháp 

cho nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy hội nhập sâu rộng vào thị trường vốn quốc tế, Luật 

Chứng khoán (Luật số 70/2006/QH11) được ban hành năm 2006, và sau đó được sửa đổi, 

bổ sung vào năm 2010. Sau đó Luật này được bãi bỏ và thay thế bởi Luật Chứng khoán 

năm 2019 (Luật số 54/2019/QH14). Đối với các điều khoản cụ thể về giao dịch, Luật quy 

định các thủ tục vàđối tượng tham gia thị trường chứng khoán. Tổ chức của UBCKNN, 

VSDC, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan 

này cũng được xác định. Theo đó, UBCKNN trực thuộc Bộ TC để hỗ trợ Bộ TC trong quản 

lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm quản lý, giám sát VNX 

và VSDC. Việc tổ chức và vận hành sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam do VNX thực hiện 

tập trung và việc đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán do VSDC thực hiện tập trung. Trên 

50% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của VNX và VSDC thuộc sở hữu Nhà 

nước và việc thành lập, hoạt động của các cơ quan này do Thủ tướng Chính phủ quy định 

theo đề nghị của Bộ TC. 
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Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

37/2020/QĐ- TTg về việc thành lập VNX. Theo đó, cả HOSE và HNX đều trở thành công ty 

con do VNX nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Đáng chú ý là căn cứ Thông tư số 57/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12 tháng 7 

năm2021 và những sửa đổi, bổ sung gần đây theo Thông tư số 69/2023/TT-BTC quy định 

lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường 

giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác, HOSE 

sẽ chịu trách nhiệm thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và 

chứng quyền vào cuối năm 2026 trong khi HNX sẽ chịu trách nhiệm thống nhất tổ chức 

thị trường giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh. 

Với sự phát triển của dịch vụ trực tuyến, Bộ TC đã đưa ra hướng dẫn về giao dịch điện tử 

trên thị trường chứng khoán theo Thông tư số 134/2017/TT-BTC. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2020/TT-BTC quy 

định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh 

nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Thông 

tư quy định chi tiết về tài khoản giao dịch chứng khoán và thủ tục, trong đó có giao dịch 

tạo lập thị trường.  

Hình dưới đây minh họa những mốc quan trọng trong quá trình phát triển pháp lý của thị 

trường chứng khoán Việt Nam. 

 

 

Hình 37: Những mốc chính trong quá trình phát triển pháp lý của thị trường chứng khoán 

Việt Nam  

 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 
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Phụ lục 7 của Báo cáo này cung cấp chi tiết các văn bản pháp luật hiện hành của thị trường 

chứng khoán Việt Nam, có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc phát triển thị trường 

các-bon và thành lập CTX ở Việt Nam. 

II.2.3. Khung pháp lý về sàn hàng hóa 

Việc mua bán hàng hóa trên thị trường hàng hóa nhìn chung được điều chỉnh bởi Luật 

Thương mại, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Điều 67 Luật Thương mại 2005 quy định 

chức năng của Sở giao dịch hàng hóa như sau (Quốc hội, 2005): 

• Cung cấp các điều kiện vật chất- kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng 

hóa; 

• Điều hành các hoạt động giao dịch; 

• Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch hàng hóa tại 

từng thời điểm. 

Luật cũng quy định rõ hai loại hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa 

là hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn. 

Sở giao dịch hàng hóa được quy định cụ thể theo Nghị định số 158/2006/ND-CP quy định 

chi tiết Luật Thương mại về mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa và các sửa đổi, 

bổ sung gần đây theo Nghị định số 51/2018/ND-CP. 

Khác với sở giao dịch chứng khoán được Chính phủ quản lý chặt chẽ, sở giao dịch hàng 

hóa có thể là bất kỳ pháp nhân nào được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty 

trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện cụ thể sau (Chính phủ, 

2006) (Chính phủ, 2018): 

1. Có vốn pháp định từ 150 tỷ đồng trở lên; 

2. Có hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu về công nghệ phục vụ mua bán hàng hóa 

thông qua sở giao dịch hàng hóa, cụ thể: 

• Hệ thống máy chủ phải hoạt động ổn định và có ít nhất một máy chủ dự 

phòng sẵn sàng trong trường hợp máy chủ chính gặp sự cố; 

• Hệ thống máy chủ có trách nhiệm sao lưu dữ liệu ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu 

giao dịch và đảm bảo phục hồi dữ liệu trong trường hợp có sự cố; 

• Phần mềm ứng dụng phải tuân thủ các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ; 

• Hệ thống phần mềm có khả năng lưu vết mọi giao dịch hàng hóa, thanh toán, 

giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu 5 năm; và 

• Hệ thống thông tin phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin 

mạng. 

Bộ Công Thương (CT) chịu trách nhiệm quản lý các sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam, 

bao gồm việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép thành lập các sở giao dịch 

hàng hóa. 

Việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm thanh toán và trung tâm giao nhận 

hàng hóa cũng được quy định trong quy chế này. Theo đó, Sở giao dịch hàng hóa có thể 
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thành lập trung tâm thanh toán và trung tâm giao nhận hàng hóa trực thuộc hoặc ủy 

quyền cho một tổ chức khác cung cấp dịch vụ. 

Cho đến nay, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) là đơn vị duy nhất được Bộ CT cấp 

giấy phép và hoạt động mua bán hàng hóa cấp quốc gia (Đinh Thanh Hương, 2023). 

 

Hình 38: Lịch sử phát triển của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam  

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên VMEX (nd) 

Tính đến tháng 1 năm 2023, MXV đang quản lý 37 thành viên thị trường (35 thành viên 

giao dịch và 2 thành viên trung gian) có văn phòng, chi nhánh trên toàn quốc và hơn 

22.000 tài khoản giao dịch đang hoạt động. MXV đang niêm yết giao dịch 42 sản phẩm 

thuộc 4 nhóm: i ) Nông sản; ii) Năng lượng; iii) Kim loại; và iv) Vật liệu công nghiệp. Sàn 

giao dịch này được liên kết trực tiếp với các sàn giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới, bao 

gồm ICE, London Metal Exchange (LME), Singapore Exchange (SGX), Osaka Exchange 

(OSE) và Bursa Malaysia Derivatives Berhad (BMD) (ITR, 2023). 

Ngoài sở giao dịch hàng hóa, Chính phủ còn quy định về thương mại điện tử theo Nghị 

định số 52/2013/ND-CP và được sửa đổi theo Nghị định số 85/2021/ND-CP. Theo các quy 

định này, “website thương mại điện tử” là một trang thông tin điện tử được thiết lập để 

phục vụ quá trình hoặc toàn bộ quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, từ trưng 

bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán, 

và cung cấp các dịch vụ sau bán hàng. Có hai loại website thương mại điện tử: 

• Website thương mại điện tử bán hàng: là website do thương nhân, tổ chức, cá 

nhân tự thành lập nhằm phục vụ cho hoạt động xúc tiến kinh doanh, bán hàng 

hóa hoặc cung cấp dịch vụ của mình. 

• Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website do thương nhân, tổ chức 

thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác 

thực hiện hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 

bao gồm các loại hình sau: i ) Sàn giao dịch thương mại điện tử; ii) website đấu 

giá trực tuyến; iii) trang web khuyến mãi trực tuyến; iv) các trang web khác do Bộ 

CT quy định. 
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“Sàn giao dịch thương mại điện tử” còn được định nghĩa là website thương mại điện tử 

cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải là chủ sở hữu website thực hiện 

một phần hoặc toàn bộ quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên website đó và thực 

hiện không bao gồm giao dịch chứng khoán trực tuyến. Bộ CT cũng chịu trách nhiệm 

quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại Việt Nam. Các hình thức hoạt động của sàn 

giao dịch thương mại điện tử bao gồm các hình thức sau (Chính phủ, 2013): 

• Website cho phép người tham gia mở cửa hàng trực tuyến để trưng bày, giới 

thiệu hàng hóa, dịch vụ; 

• Website cho phép người tham gia thiết lập các trang con để trưng bày, giới thiệu 

hàng hóa, dịch vụ; 

• Website có chuyên mục mua bán cho phép người tham gia đăng tin mua bán 

hàng hóa, dịch vụ. 

Trong trường hợp website thương mại điện tử cho phép người tham gia thực hiện hoạt 

động mua bán hàng hóa như một sàn giao dịch hàng hóa thì phải có Giấy phép thành 

lập sàn giao dịch hàng hóa và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sàn giao dịch 

hàng hóa. 

Sự phát triển tự nguyện hiện nay của các sàn giao dịch tín chỉ các-bon tại Việt Nam là 

dưới hình thức “sàn giao dịch thương mại điện tử”. 

Đối với website đấu giá trực tuyến cần có hệ thống kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu tối thiểu 

sau (Chính phủ, 2013) : 

• Ghi nhận, lưu trữ tất cả các mức giá đã trả trong một cuộc đấu giá; 

• Sau khi bắt đầu cuộc đấu giá, cứ 30 (ba mươi) giây một lần phải hiển thị mức giá 

cao nhất được ghi nhận và người trả mời giá đó. 

II.3. Tổ chức thể chế  hiện có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của 

CTX  

II.3.1. Tổ chức thể chế  hiện tại cho thị trường các-bon và CTX  

Như đã đề cập trên đây trong phần rà soát pháp lý, các cơ quan thể chế và đối tượng 

tham gia thị trường các-bon trong nước của Việt Nam đã được xác định sơ bộ trong Luật 

BVMT 2020 và Nghị định số 06/2022/ND-CP như sau: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Đối với thị trường các-bon, Bộ TNMT có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tổng hạn ngạch phát thải KNK theo giao đoạn và hàng năm (bao gồm tỷ lệ hạn ngạch dự 

trữ và đấu giá cho giai đoạn 2026-2030) và tổ chức vận hành thị trường các-bon trong 

nước và tham gia thị trường các-bon thế giới (Quốc hội, 2020). 

Cụ thể đối với CTX, Bộ TNMT chịu trách nhiệm xác nhận hạn ngạch phát thải KNK và tín 

chỉ các-bon được giao dịch trên CTX. Bộ TNMT sẽ cung cấp hướng dẫn về đấu giá, chuyển 

giao, tích lũy, vay mượn và nộp trả hạn ngạch phát thải KNK. Bộ TNMT sẽ chủ trì và phối 

hợp với các Bộ liên quan tổ chức vận hành thí điểm và vận hành chính thức CTX, bao gồm 
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việc phân bổ hạn ngạch và MRV cho các cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Bộ TNMT sẽ thu hồi 

hạn ngạch được cấp trong trường hợp cơ sở ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản. Cuối 

cùng nhưng không kém phần quan trọng, Bộ TNMT sẽ thực hiện chức năng quản lý và 

giám sát thị trường các-bon; quy định các hoạt động liên quan nhằm kết nối CTX trong 

nước với thị trường các-bon khu vực và toàn cầu; quy định việc thực hiện cơ chế trao đổi 

và bù trừ tín chỉ các-bon; xây dựng các tài liệu tuyên truyền và thực hiện các hoạt động 

nâng cao năng lực các bên tham gia thị trường các-bon (Chính phủ, 2022c). 

Bộ Tài chính 

Bộ TC chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ TNMT và các bộ, ngành liên quan thành 

lập thị trường các-bon trong nước (Quốc hội, 2020). 

Riêng đối với CTX, Bộ TC chủ trì xây dựng, thành lập CTX và ban hành cơ chế quản lý tài 

chính cho hoạt động của thị trường các-bon. 

Cơ quan có liên quan khác 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được yêu cầu phối hợp chặt chẽ 

với Bộ TNMT và Bộ TC để triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển thị trường 

các-bon. Ngoài ra, các cơ quan này còn có trách nhiệm tổ chức phổ biến, tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của cộng đồng về thị 

trường các-bon (Chính phủ, 2022c).  

Các bên tham gia thị trường 

Nghị định số 06/2022/ND-CP xác định ba (3) nhóm đối tượng tham gia vào thị trường các-

bon trong nước, bao gồm: i) Các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải KNK phải 

thực hiện kiểm kê KNK do Thủ tướng Chính phủ ban hành; ii) Các tổ chức tham gia thực 

hiện các chương trình/cơ chế tín chỉ và bù trừ các-bon trong nước và quốc tế; và iii) Các 

tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh hạn ngạch phát thải 

KNK và tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon. 

Hình dưới đây mô tả các cơ quan thể chế và thành phần tham gia thị trường các-bon trong 

nước theo các quy định hiện hành. 
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Hình 39: Các tổ chức thể chế và thành phần tham gia thị trường các-bon trong nước của 

Việt Nam 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên Quốc hội (2020) và Chính phủ (2022a)  

II.3.2. Tổ chức thể chế hiện hành cho sàn giao dịch chứng khoán 

Trải qua hơn 30 năm hình thành và hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát 

triển khá tốt với các tổ chức và thành phần tham gia sau: 

Bộ Tài chính 

Theo Nghị định số 14/2023/ND-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TC, Bộ TC có trách nhiệm quản lý nhà nước về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. Bộ TC chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách 

nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán, đề xuất các phương án thành lập, giải thể hoặc 

chuyển đổi quyền sở hữu, phương thức hoạt động hoặc mô hình tổ chức của Sở Giao dịch 

Chứng khoán và VSDC. Ngoài ra, Bộ TC có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh và 

thu hồi giấy phép, chứng chỉ và các chứng nhận liên quan cho hoạt động chứng khoán và 

thị trường chứng khoán; chấp thuận thay đổi, đình chỉ, hủy bỏ các hoạt động liên quan 

đến chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ 

TC còn có trách nhiệm quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm toán hoạt động chứng khoán và 

thị trường chứng khoán; quản lý các dịch vụ chứng khoán và hoạt động thị trường chứng 

khoán theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 

các biện pháp an ninh, đảm bảo an ninh, an toàn cho thị trường chứng khoán (Chính phủ, 

2023). 
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Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

UBCKNN chịu sự quản lý của Bộ TC. Theo Quyết định số 48/2015/QD- TTg của Thủ tướng 

Chính phủ ngày 08 tháng 10 năm 2015 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của UBCKNN trực thuộc Bộ TC, UBCKNN có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ TC trong 

công tác quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, 

giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch 

vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của 

pháp luật hiện hành và các nhiệm vụ, quyền hạn khác (Thủ tướng Chính phủ, 2015). 

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  

VNX chính thức ra mắt vào ngày 11 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định số 37/2020/QĐ-

TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động 

của VNX. VNX và các công ty con (HNX và HOSE) thực hiện chức năng tổ chức thị trường 

chứng khoán Việt Nam và hoạt động dưới sự quản lý, giám sát của UBCKNN. Chức năng 

chính của VNX là xây dựng chiến lược 5 năm, xây dựng các quy định về niêm yết và giao 

dịch cũng như giám sát HNX và HOSE (Thủ tướng Chính phủ, 2020). 

Sàn Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh 

HOSE, được thành lập năm 2000 và được nâng cấp lên sàn giao dịch chứng khoán vào 

năm 2007 (HOSE, 2022b), đóng vai trò then chốt trên thị trường tài chính Việt Nam. Chức 

năng chính của HOSE được quy định tại Quyết định số 2399/2017/QĐ-BTC ngày 

21/11/2017 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HOSE, HOSE có trách 

nhiệm tổ chức niêm yết, giao dịch và đấu giá chứng khoán, chấp hành nghiêm chỉnh các 

quy định của pháp luật. HOSE giám sát, bảo đảm việc tuân thủ pháp luật chứng khoán và 

các quy định của thị trường chứng khoán của thành viên giao dịch, tổ chức đăng ký niêm 

yết và giao dịch, và các nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán. Hơn nữa, HOSE còn 

đóng vai trò như một nền tảng để giải quyết các tranh chấp liên quan đến thương mại 

thông qua đàm phán và hòa giải, thúc đẩy hơn nữa tính toàn vẹn của thị trường. Ngoài 

ra, HOSE tích cực đóng góp vào phát triển thị trường bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng 

thiết yếu, hỗ trợ kỹ thuật, phổ biến thông tin thị trường, thực hiện các chương trình đào 

tạo và tạo điều kiện chia sẻ kiến thức, cuối cùng là củng cố bối cảnh tài chính của Việt 

Nam (Bộ TC, 2017b). 

Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 

HNX, tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, được thành lập vào tháng 3 

năm 2005 với tư cách là tổ chức nội bộ của UBCKNN. Theo Quyết định số 2398/2017/QD-

BTC của Bộ TC ngày 21 tháng 11 năm 2017 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của HNX, tương tự như HOSE, HNX là công ty Nhà nước, chịu sự quản lý của UBCKNN 

và vận hành sàn giao dịch chứng khoán cho các thành viên giao dịch, tiếp nhận và quản 

lý việc niêm yết chứng khoán, tổ chức và giám sát hoạt động của các thành viên giao dịch 

(BỘ TC, 2017a). 
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Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 

VSDC được thành lập với tư cách là công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước 

nhằm giám sát và thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến chứng khoán theo Quyết định 

số 26/2022/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2022 về 

việc thành lập, tổ chức và quản lý hoạt động của VSDC và Quyết định số 1275/2023/QD-

BTC của Bộ TC ngày 14 tháng 6 năm 2023 về quy định tổ chức và hoạt động của VSDC. 

Chức năng chính của VSDC bao gồm cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh 

toán chứng khoán niêm yết và chứng khoán công ty đại chúng, cấp mã chứng khoán và 

mã số chứng khoán quốc tế (ISIN), xử lý các quyền của công ty, làm đại lý chuyển nhượng 

và cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản khác nhau cùng với các trách nhiệm khác. VSDC 

cũng quản lý rủi ro thông qua các cơ chế như chức năng Đối tác trung tâm, Quỹ bồi 

thường, Quỹ bù trừ và cho vay và vay chứng khoán, đảm bảo tuân thủ pháp luật chứng 

khoán. VSDC đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển thị trường bằng cách 

cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ kỹ thuật, phổ biến thông tin, đào tạo và dịch vụ 

chia sẻ kiến thức (Bộ TC, 2023). 

Công ty chứng khoán 

Theo Quyết định số 27/2007/QD-BTC của Bộ Tài chính ngày 24 tháng 4 năm 2007 về việc 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty chứng khoán 

được định nghĩa là tổ chức có tư cách pháp nhân và hoạt động kinh doanh chứng khoán, 

bao gồm một, một số hoặc tất cả các hoạt động sau: môi giới chứng khoán, giao dịch 

chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán (Bộ TC, 

2007b). Các công ty chứng khoán chịu sự quản lý và giám sát của UBCKNN. Tại Việt Nam, 

một số công ty chứng khoán nổi bật có thể kể đến như Công ty Cổ phần Chứng khoán 

VNDIRECT, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, 

v.v. 

Nhà đầu tư 

Theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 

2019, nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhà 

đầu tư đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định động lực thị trường, vì quyết định 

mua, bán hoặc nắm giữ chứng khoán của họ ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả và xu hướng 

thị trường. Nhà đầu tư thực hiện giao dịch thông qua công ty chứng khoán (Quốc hội, 

2019). 

Hiện tại ở Việt Nam, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán thuộc 

thẩm quyền của Bộ TC. Tổ chức thể chế tổng thể cho thị trường chứng khoán được trình 

bày trong hình dưới đây. 
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Hình 40: Tổ chức thể chế trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 

II.3.3. Tổ chức thể chế hiện tại cho việc trao đổi hàng hóa 

Các tổ chức và đối tượng tham gia trao đổi hàng hóa ở Việt Nam được quy định theo Luật 

Thương mại và Nghị định số 158/2006/ND-CP như sau: 

Bộ Công Thương 

Bộ CT chịu trách nhiệm quản lý thương mại và thị trường hàng hóa trong nước và thực 

hiện quản lý nhà nước về mua bán hàng hóa thông qua Sở giao dịch hàng hóa. Bộ CT chịu 

trách nhiệm về những nội dung sau (Chính phủ, 2006), (Chính phủ, 2018): 

• Trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động 

mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; 

• Quyết định thành lập và hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa, phê duyệt Điều lệ 

hoạt động và phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Sở giao dịch hàng 

hóa; ban hành danh mục hàng hóa được phép mua bán trên Sở giao dịch hàng 

hóa; 

• Tổ chức thanh tra các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa trên Sở giao 

dịch hàng hóa; 

• Quy định lộ trình và điều kiện để thương nhân Việt Nam tham gia mua bán hàng 

hóa thông qua các Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài; 

• Thực hiện các công việc quản lý Nhà nước khác, v.v. 

Bộ CT cũng chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về thương mại điện tử (Chính phủ, 2022b). 

Sở giao dịch hàng hóa 



 

105 
 

Mặc dù bất kỳ pháp nhân nào đáp ứng yêu cầu đều có thể thành lập Sở giao dịch hàng 

hóa nhưng cho đến nay MXV là Sở giao dịch hàng hóa duy nhất được Bộ CT cấp giấy phép. 

MXV có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: (Chính phủ, 2006), (Chính phủ, 2018): 

• Lựa chọn mặt hàng để giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; 

• Tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động mua bán hàng hóa trên Sở giao dịch; 

• Thu phí thành viên, phí giao dịch, cung cấp dịch vụ thông tin và các dịch vụ khác; 

• Kiểm tra, giám sát việc giao dịch và kê khai thông tin của các thành viên. 

Thành viên của Sở giao dịch hàng hóa 

Thành viên của Sở giao dịch hàng hóa bao gồm: thương nhân trung gian (thành viên trung 

gian) và thương nhân buôn bán (thành viên giao dịch). Chỉ thành viên giao dịch mới được 

phép thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa trên Sở giao dịch hàng hóa và chỉ có thành 

viên trung gian mới được phép thực hiện môi giới mua bán hàng hóa trên Sở giao dịch 

hàng hóa. 

Trung tâm thanh toán bù trừ 

Cơ quan thanh toán bù trừ có các trách nhiệm sau (Chính phủ, 2006): 

• Nhận tiền gửi từ thành viên và các tài liệu liên quan đến hoạt động giao dịch; 

• Đảm bảo thanh toán chính xác cho hoạt động giao dịch; 

• Thông báo các thông tin liên quan đến tài khoản của thành viên một cách kịp thời 

và chính xác; 

• Thực hiện nghĩa vụ bảo mật. 

Trung tâm giao nhận hàng hóa 

Trung tâm giao nhận hàng hóa có các trách nhiệm sau (Chính phủ, 2006): 

• Không nhận hàng hóa không đáp ứng yêu cầu trao đổi hàng hóa; 

• Bảo quản hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng trong thời hạn mà 

Sở giao dịch hàng hóa yêu cầu; 

• Giao hàng theo đúng lệnh giao hàng của Sở giao dịch hàng hóa; 

• Báo cáo tình hình lưu giữ, bảo quản, giao nhận hàng hóa theo quy định của Sở 

giao dịch hàng hóa. 

Sàn giao dịch thương mại điện tử 

Nghị định số 52/2013/ND-CP của Chính phủ về thương mại điện tử quy định trách nhiệm 

của doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử như sau 

(Chính phủ, 2013): 

• Đăng ký thành lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; 

• Xây dựng và công bố trên website điều lệ hoạt động của sàn giao dịch thương mại 

điện tử; 

• Yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là bên bán hàng trên sàn giao dịch thương 

mại điện tử cung cấp các thông tin được yêu cầu; 
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• Có cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về bên 

bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử; 

• Lưu trữ thông tin đăng ký của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao 

dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật thông tin trong trường hợp 

sửa đổi; 

• Thiết lập cơ chế cho phép doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch 

thương mại điện tử thực hiện thỏa thuận hợp đồng nếu website có chức năng đặt 

hàng trực tuyến; 

• Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí 

mật kinh doanh; 

• Có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên sàn giao dịch thương mại 

điện tử. 

Trách nhiệm của bên bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử cũng được quy định 

như sau (Chính phủ, 2013): 

• Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch 

vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; 

• Cung cấp thông tin đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa và cung cấp dịch 

vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử; 

• Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ trên sàn 

giao dịch thương mại điện tử; 

• Cung cấp thông tin về tình trạng doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền nếu được yêu cầu; 

• Tuân thủ các quy định về thanh toán, quảng cáo, khuyến khích, bảo vệ tài sản trí 

tuệ và lợi ích của người tiêu dùng. 

Hình dưới đây mô tả các tổ chức thể chế và đối tượng tham gia giao dịch hàng hóa theo 

quy định hiện hành. 

 

Hình 41: Tổ chức thể chế cho việc trao đổi hàng hóa ở Việt Nam 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên quy định hiện hành (2023) 
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II.4. Cơ sở hạ tầng hiện tại liên quan đến việc thành lập và hoạt động của 

CTX  

II.4.1. Cơ sở hạ tầng hiện tại để thiết lập và vận hành thị trường các-bon và CTX  

Các quy định hiện hành không có yêu cầu cụ thể về cơ sở hạ tầng quốc gia đối với việc 

thành lập và vận hành thị trường các-bon và CTX tại Việt Nam. Luật BVMT 2020 chỉ yêu 

cầu các cơ sở phát thải KNK có nghĩa vụ thực hiện kiểm kê KNK phải xây dựng và duy trì 

hệ thống cơ sở dữ liệu về phát thải KNK ở cấp cơ sở. 

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của thị trường các-bon và CTX, Nghị 

định số 06/2022/ND-CP cũng đã thiết lập các yêu cầu khung cho việc phân bổ hạn ngạch 

và các nguyên tắc giao dịch hạn ngạch phát thải KNK và tín chỉ các-bon trên thị trường 

các-bon trong nước. 

Về phân bổ hạn ngạch, dựa trên tổng hạn ngạch quốc gia và kết quả kiểm kê KNK trong 

kỳ kiểm kê gần nhất và việc thực hiện giảm nhẹ phát thải KNK tại các cơ sở, Bộ TNMT là 

cơ quan đầu mối xác định tổng hạn ngạch và tỷ lệ hạn ngạch dự trữ và đấu giá; ban hành 

định mức phát thải KNK trên một đơn vị sản phẩm cho các cơ sở trong giai đoạn từ 2026 

đến 2030 và hàng năm (Chính phủ, 2022c). Hình dưới đây minh họa các căn cứ để phân 

bổ hạn ngạch. 

 

Hình 42: Căn cứ phân bổ hạn ngạch theo Nghị định số 06/2022/ND-CP 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên Chính phủ (2022b) 

Theo Điều 19 Nghị định số 06/2022/ND-CP, việc trao đổi hạn ngạch phát thải KNK và tín 

chỉ các-bon được thực hiện trên CTX và thị trường các-bon trong nước theo quy định. Các 

đơn vị các-bon được giao dịch bao gồm: (i) Hạn ngạch phát thải KNK được giao dịch trên 

sàn giao dịch (1 đơn vị hạn ngạch bằng 1 tCO2tđ); (ii) Tín chỉ các-bon được chuyển đổi 

thành đơn vị để bù trừ cho hạn ngạch phát thải KNK (1 tín chỉ các-bon bằng 1 tCO2tđ). 

Ngoài ra, các cơ sở có thể tham gia đấu giá và tham gia vào các hoạt động như chuyển 

giao, vay mượn, nộp trả hạn ngạch phát thải KNK và sử dụng tín chỉ các-bon để bù trừ. 

Các cơ sở này có thể tham gia đấu thầu để có được hạn ngạch bổ sung ngoài hạn ngạch 

được phân bổ trong cùng giai đoạn cam kết và có thể tích lũy hạn ngạch phát thải KNK 

chưa sử dụng từ năm này để chuyển sang năm tiếp theo trong cùng giai đoạn cam kết. 

Hơn nữa, các cơ sở có thể sử dụng tín chỉ các-bon để bù trừ lượng phát thải KNK vượt quá 

hạn ngạch được phân bổ trong thời gian cam kết, tuy nhiên, số tín chỉ các-bon để bù trừ 

Mục tiêu giảm nhẹ Quốc 
gia và ngành

Tổng số hạn ngạch 
(hạn mức)

Kết quả kiểm kê KNK cấp cơ 
sở

- Ban hành định mức phát thải KNK trên một đơn vị 
sản phẩm cho các cơ sở

- Tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải KNK cho các 
cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 và hàng năm
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lượng phát thải không được vượt quá 10% tổng hạn ngạch được phân bổ. Trong trường 

hợp cơ sở ngừng hoạt động, giải thể hoặc tuyên bố phá sản, Bộ TNMT sẽ tự động thu hồi 

khoản hạn ngạch đã được phân bổ. 

Nghị định số 06/2022/ND-CP cũng quy định Chính phủ khuyến khích các cơ sở tự nguyện 

nộp trả các hạn ngạch chưa sử dụng để đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải KNK quốc 

gia. Vào cuối mỗi giai đoạn cam kết, các cơ sở phải thanh toán cho lượng phát thải KNK 

vượt quá lượng hạn ngạch được phân bổ và lượng phát thải vượt quá này sẽ được khấu 

trừ vào hạn ngạch được phân bổ cho giai đoạn cam kết tiếp theo. Bộ TNMT hướng dẫn 

việc đấu giá, chuyển giao, vay mượn và nộp trả hạn ngạch phát thải KNK. 

Do đó, việc xây dựng một hệ thống đăng ký để đăng ký hạn ngạch và tín chỉ các-bon để 

giao dịch trên thị trường các-bon trong nước, được liên kết với CTX, là vô cùng quan trọng 

đối với thị trường các-bon trong nước của VIệt Nam. Qua đó, các đơn vị các-bon có thể 

giao dịch và quyền sở hữu tài sản các-bon được công nhận rõ ràng trong hệ thống, đảm 

bảo tính minh bạch và tin cậy của CTX. Ngoài ra, các đặc điểm thiết kế chính của CTX và 

cơ cấu vận hành và quản lý CTX cần phải được chi tiết hơn trong các văn bản dưới luật để 

đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thể chế và sự vận hành hiệu quả trong 

thực tế. 

II.4.2. Cơ sở hạ tầng hiện tại cho sàn giao dịch chứng khoán 

Hiện nay, Việt Nam đang tích cực nghiên cứu, xem xét phát triển cơ sở hạ tầng cho CTX. 

Điều này đòi hỏi phải đánh giá cơ sở hạ tầng hiện tại của thị trường chứng khoán trong 

nước vì CTX và thị trường chứng khoán có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Phần này sẽ tập 

trung xem xét cơ sở hạ tầng của thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm đảm bảo sự 

vững chắc và an toàn cho cơ sở hạ tầng của CTX trong tương lai.  

Thị trường chứng khoán ở Việt Nam bắt đầu hoạt động vào năm 2000 (Bộ TC, 2020d) và 

đã thiết lập được một khuôn khổ cơ sở hạ tầng vững chắc. Việt Nam có 3 sàn chứng khoán: 

HOSE được thành lập năm 2000 (HOSE, 2022a) , HNX được thành lập năm 2005 (HNX, nd-

a) và Thị trường các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) bắt đầu giao dịch từ năm 

2009 (HNX, nd-a). 

II.4.2.1. Cơ sở hạ tầng cho các phương thức giao dịch khác nhau 

Có ba loại phương thức giao dịch: giao dịch thủ công, giao dịch bán điện tử và giao dịch 

điện tử, trong đó giao dịch điện tử đang phát triển nhanh chóng và trở thành xu hướng 

thịnh hành (Học viện Tài chính, 2008). Bắt đầu từ năm 2007, HOSE là đơn vị tiên phong 

triển khai phương thức giao dịch trực tuyến nhằm khắc phục những hạn chế của hệ thống 

sàn giao dịch truyền thống. Sự ra đời của hệ thống giao dịch trực tuyến là một bước quan 

trọng trong quá trình tự do hóa thị trường, giúp thu hút các nhà đầu tư toàn cầu và khuyến 

khích dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam (Mateus, 2021). 

Thông tư số 134/2017/TT-BTC xác định giao dịch điện tử là giao dịch chứng khoán được 

thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin và Internet, mạng viễn thông hoặc các 

mạng mở khác, bao gồm: giao dịch chứng khoán giữa nhà đầu tư và tổ chức cung cấp 

dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; giao dịch chứng khoán giữa các thành viên giao 
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dịch với Sở giao dịch chứng khoán; giao dịch liên quan đến chứng khoán giữa thành viên 

lưu ký, thành viên bù trừ và VSDC. 

Thông tư số 134/2017/TT-BTC cũng quy định về hạ tầng kỹ thuật hệ thống giao dịch chứng 

khoán trực tuyến, trong đó bao gồm: máy chủ chuyên dụng riêng và tách biệt về mặt vật 

lý với các hệ thống kinh doanh khác để đảm bảo an ninh mạng và giảm thiểu rủi ro; một 

môi trường an toàn với các biện pháp kiểm soát truy cập, giám sát, và hệ thống điện dự 

phòng;  trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn có tích hợp chứng chỉ hoặc chữ ký số để giao dịch 

an toàn; công cụ quản lý và ghi âm cuộc gọi đối với dịch vụ qua điện thoại; và quy trình rõ 

ràng để điều chỉnh các mức giới hạn đối với các giao dịch trực tuyến của các nhà đầu tư. 

(Bộ Tài chính, 2007a). 

II.4.2.2. Cơ sở hạ tầng cho các loại thị trường chứng khoán 

Theo sự luân chuyển của các nguồn vốn, thị trường chứng khoán có hai loại là thị trường 

sơ cấp và thị trường thứ cấp. Theo đó, thị trường sơ cấp là thị trường nơi chứng khoán 

được tạo ra, còn thị trường thứ cấp là thị trường giao dịch chứng khoán giữa các nhà đầu 

tư. 

Thị trường thứ cấp có thể được tổ chức dưới hai hình thức: thị trường tập trung và thị 

trường phi tập trung. Thị trường chứng khoán tập trung là thị trường nơi việc giao dịch 

chứng khoán niêm yết được tổ chức chặt chẽ. Thông thường, chỉ những doanh nghiệp 

lớn, có uy tín, đáp ứng đủ tiêu chuẩn niêm yết mới được phép niêm yết trên thị trường 

này. Giao dịch chủ yếu được thực hiện thông qua khớp lệnh tập trung. Thị trường chứng 

khoán phi tập trung, hay thị trường OTC, hoạt động thông qua một hệ thống dựa trên 

đấu thầu cạnh tranh và đàm phán được hỗ trợ bởi các phương tiện thông tin (Học viện 

Tài chính, 2008). Trên thị trường OTC, giao dịch được thực hiện thông qua mạng lưới các 

công ty chứng khoán rải rác khắp cả nước và được kết nối với nhau bằng các phương tiện 

điện tử. Giá cả trên thị trường này được hình thành theo thỏa thuận. Bảng dưới đây cung 

cấp sự khác biệt giữa thị trường tập trung và OTC. 

Bảng 12: Sự khác biệt giữa thị trường tập trung và OTC 

Thị trường tập trung OTC 

Có trung tâm giao dịch cụ thể Không có trung tâm giao dịch cụ thể 

Cơ chế đấu giá tập trung Thỏa thuận giá cả thương lượng 

Giá duy nhất cho một chứng khoán 

tại một thời điểm nhất định 

Nhiều mức giá cho một chứng khoán tại một 

thời điểm nhất định 

Chứng khoán được niêm yết Chứng khoán có thể được niêm yết hoặc không 

Tổ chức quản lý trực tiếp là sự trao 

đổi 

Tổ chức quản lý trực tiếp có thể là Sở giao dịch 

(đối với cổ phiếu có mã ISIN) hoặc công ty phát 

hành (đối với cổ phiếu không có mã ISIN) 
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Cơ chế thanh toán rõ ràng Cơ chế thanh toán linh hoạt và đa dạng 

Tính thanh khoản cao Thanh khoản thấp 

Nguồn: Học viện Tài chính (2008)  

Nhìn chung, thị trường phi tập trung cho phép giao dịch linh hoạt hơn. Quá trình xử lý 

giao dịch cũng nhanh hơn vì không yêu cầu sự tham gia của sàn giao dịch mà chỉ cần có 

sự xác nhận từ các bên liên quan. Tuy nhiên, tính linh hoạt cao này cũng dẫn đến rủi ro 

lớn hơn so với giao dịch trên thị trường tập trung. 

Giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán tập trung được thực hiện tại Việt 

Nam thông qua các sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM, sử dụng phương thức khớp lệnh 

tập trung. Theo Thông tư số 120/2020/TT-BTC do Bộ TC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 

2020 quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh 

nghiệp và chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán, 

phương thức khớp lệnh tập trung là phương thức là phương thức giao dịch trong đó hệ 

thống giao dịch chứng khoán khớp lệnh mua, bán chứng khoán theo mức độ ưu tiên về 

giá và thời gian. Trong đó, ưu tiên giá liên quan đến lệnh mua ở mức giá cao hơn được 

thực hiện trước và lệnh bán ở mức giá thấp hơn được thực hiện trước. Ưu tiên về thời 

gian liên quan đến việc nếu nhận được nhiều lệnh mua hoặc bán ở cùng một mức giá thì 

lệnh được nhập vào hệ thống có thời gian sớm hơn sẽ được giao dịch trước (Bộ TC, 2020a). 

Nhìn chung, trên sàn giao dịch chứng khoán có hai loại tài khoản: tài khoản giao dịch và 

tài khoản lưu ký. Tuy nhiên, chức năng của các tài khoản này đối với mỗi bên tham gia thị 

trường là khác nhau. Mô tả về từng loại tài khoản và chức năng của chúng được nêu trong 

Phụ lục 8 của Báo cáo này. 

Hình dưới đây cung cấp tổng quan về quy trình giao dịch trên thị trường chứng khoán tập 

trung ở Việt Nam và thông tin chi tiết được trình bày tại Phụ lục 8 của Báo cáo này. 
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Hình 43: Quy trình giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên Học viện Tài chính (2008)  

II.4.3. Cơ sở hạ tầng hiện tại cho việc trao đổi hàng hóa  

Nhìn chung, hoạt động của sàn hàng hóa cũng tương tự như các sàn chứng khoán như 

HOSE, HNX. Điểm khác biệt là MXV là sàn giao dịch hàng hóa duy nhất tại Việt Nam và có 

thể liên kết trực tiếp với các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế khác trên thế giới. Bảng so 

sánh giữa giao dịch hàng hóa và giao dịch chứng khoán trên các sàn giao dịch tại Việt 

Nam được trình bày ở bảng dưới đây. 

Bảng 13: So sánh sàn hàng hóa và sàn chứng khoán tại Việt Nam 

Tiêu chí so 

sánh 

Sàn giao dịch hàng hóa Sàn giao dịch chứng khoán 

Số lượng tài 

khoản 

Khoảng 20.000 tài khoản Khoảng 7.000.000 tài khoản 

Khả năng kết 

nối thị 

trường 

Thị trường kết nối quốc tế Thị trường nội địa 

Cường độ 

giao dịch 

Cường độ giao dịch không giới 

hạn do Giao dịch T+0 để chốt lãi 

hoặc cắt lỗ trong cùng ngày 

Cường độ giao dịch hạn chế do các 

quy định liên quan đến kỳ thanh 

toán T+3* 

* Dự kiến giao dịch T+0 khi hệ thống KRX của HOSE được vận hành hoàn chỉnh 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên HOSE (2023) , MXV (2022) 

Để giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa, khách hàng phải mở tài khoản giao dịch tại 

thành viên giao dịch của MXV. Về nguyên tắc, khách hàng được phép mở nhiều tài khoản 
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giao dịch, nhưng chỉ được mở một tài khoản giao dịch với mỗi thành viên giao dịch. Ngoài 

ra, thành viên giao dịch có thể mở tài khoản giao dịch để tự doanh, hoặc thành viên môi 

giới có quyền mở tài khoản giao dịch hàng hóa cho khách hàng sau khi ký thỏa thuận hợp 

tác kinh doanh với thành viên giao dịch (MXV, 2020). Tài khoản giao dịch được sử dụng 

cho các mục đích sau: 

• Đặt lệnh giao dịch; 

• Nhận và hoàn trả ký quỹ cho khách hàng; 

• Nhận lãi hoặc thanh toán lỗ thực tế từ việc đóng vị thế của khách hàng; 

• Xác nhận việc giao nhận hàng hóa cơ sở đối với vị thế nắm giữ của khách hàng. 

Trong trường hợp giữ vị thế mua, việc chuyển tiền và nhận hàng sẽ được thực hiện, 

còn khi giữ vị thế bán thì việc giao hàng và nhận tiền sẽ được thực hiện. 

Nhìn chung, quá trình giao dịch trên thị trường hàng hóa diễn ra tương tự như quá trình 

giao dịch trên thị trường chứng khoán. Người mua và người bán đặt lệnh với thành viên 

giao dịch của MXV. Các lệnh giao dịch sau đó được báo cáo cho MXV và sau đó được cơ 

quan thanh toán bù trừ thanh toán và giải quyết. Thực tế, quy trình giao dịch trên thị 

trường hàng hóa ở Việt Nam được minh họa trong hình dưới đây. 
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Hình 44: Quá trình giao dịch trên thị trường hàng hóa ở Việt Nam 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên VMEX (nd) 
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III. NHIỆM VỤ 5: PHÂN TÍCH KHOẢNG TRỐNG VỀ PHÁP LUẬT, THỂ CHẾ 

VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỐI VỚI VIỆC THÀNH LẬP VÀ VẬN HÀNH CTX TẠI 

VIỆT NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHUYẾN NGHỊ DỰA TRÊN KINH NGHIỆM 

QUỐC TẾ VÀ BỐI CẢNH QUỐC GIA 

III.1. Phân tích khoảng trống về pháp lý, thể chế và cơ sở hạ tầng trong việc 

thành lập và vận  hành CTX tại Việt Nam 

Tổng quan kinh nghiệm quốc tế cho thấy CTX chỉ là một thành phần của thị trường các-

bon. Để thiết lập thị trường các-bon và vận hành CTX, cần xem xét các hợp phần khác như 

sau: 

• Cơ quan thẩm quyền quốc gia: quản lý Hệ thống đăng ký để liên kết với CTX, đặt 

ra các quy định và thực hiện quản lý và giám sát thị trường; 

• Các hàng hóa được bán trên thị trường: hạn ngạch phát thải KNK và tín chỉ các-

bon phải được xác định rõ ràng và sẵn có tại thời điểm CTX hoạt động; 

• Các bên tham gia thị trường: bên mua từ phía cầu và bên bán từ phía cung, cũng 

như các bên tham gia khác như các nhà đầu tư, tổ chức trung gian, nhà tạo lập thị 

trường, v.v. 

Khi đã có các thành phần trên, CTX sẽ đóng vai trò là một nền tảng giao dịch tập trung để 

tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của thị 

trường. 

 

Hình 45: Các thành phần chính của thị trường các-bon 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 

C  QUAN TH M QU  N
Cơ quan quản lý Hệ thống đăng ký, ban 
hành quy định, quản lý và giám sát thị 

trường, v.v.

H NG H A Đ  C GIA  D CH
Hạn ngạch và tín ch  các-bon

 ác   n tha  gia th  t   ng

CUNG
Người mua

C U
Người bán

C C B N THAM GIA KH C
Nhà đầu tư, đơn vị trung gian,
các nhà tạo lập thị trường, v.v.

S N GIA  D CH T N CH  C C-B N (CTX)
Giao dịch và thanh toán
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Việc rà soát, phân tích kinh nghiệm quốc tế và điều kiện trong nước của Nhiệm vụ 4 đã 

xác định các khoảng trống khác nhau cho việc thành lập và vận hành CTX tại Việt Nam, 

như thảo luận trong phần sau đây.  

III.1.1. Khoảng trống pháp lý 

Đánh giá bối cảnh quốc gia cho thấy khuôn khổ pháp lý của Việt Nam về thị trường các-

bon và CTX đã có nhưng chưa đủ toàn diện để tạo điều kiện cho việc thiết lập và vận hành 

hiệu quả thị trường các-bon và CTX. 

Các quy định hiện hành đã cung cấp các định nghĩa liên quan về hạn ngạch và tín chỉ các-

bon, một số yếu tố thiết kế và nguyên tắc chính cho hệ thống MRV và CTX. Lộ trình phát 

triển thị trường các-bon cũng đã được xác định tại Nghị định số 06/2022/ND-CP. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khoảng trống để các quy định hiện tại có thể đáp ứng được với 

sự phức tạp và các yêu cầu để vận hành hiệu quả thị trường các-bon. Những khoảng trống 

pháp lý được xác định từ việc xem xét bối cảnh quốc gia như sau. 

Về hàng hóa giao dịch 

Theo Nghị định số 06/2022/ND-CP, Bộ TNMT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tổng hạn ngạch và tỷ lệ dự trữ và bán đấu giá cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm. Dựa 

trên tổng hạn ngạch, báo cáo kiểm kê KNK và báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải KNK 

cấp cơ sở, Bộ TNMT sẽ phối hợp với các bộ ngành để xây dựng các định mức phát thải 

cho sản phẩm và tổ chức phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở được quản lý. 

Hiện nay Việt Nam đang thiếu dữ liệu để thiết lập tổng hạn ngạch và xây dựng định mức 

phát thải cho việc phân bổ hạn ngạch. Dựa trên các quy định của Luật BVMT 2020 và Nghị 

định số 06/2022/ND-CP, báo cáo kiểm kê KNK đầu tiên ở cấp cơ sở sẽ chỉ được nộp cho 

Bộ TNMT vào cuối tháng 3 năm 2025. Để thiết kế ETS hiệu quả, cần phải thu thập dữ liệu 

phát thải KNK từ các cơ sở trong ít nhất ba năm để thiết lập đường cơ sở đáng tin cậy. Sử 

dụng định mức phát thải làm phương pháp phân bổ hạn ngạch sẽ cần nhiều dữ liệu từ 

các ngành công nghiệp khác nhau và cần thời gian dài để đàm phán với các bên liên quan 

trong các ngành để thống nhất về định mức và phương pháp phân bổ. 

Việt Nam cũng chưa có quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá và xác nhận tính hợp lệ của 

tín chỉ các-bon để được trao đổi trên thị trường. 

Việc phân loại hạn ngạch và tín chỉ các-bon là sản phẩm tài chính hay hàng hóa thông 

thường, vẫn chưa được xác định rõ trong các quy định hiện hành. Điều này gây khó khăn 

trong việc lựa chọn các quy định pháp luật liên quan để áp dụng cho các giao dịch về hạn 

ngạch và tín chỉ các-bon. 

Ngoài ra, quyền sở hữu các-bon cũng chưa được quy định rõ ràng. Theo Quyết định số 

130/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối 

với các dự án CDM thì tín chỉ các-bon từ các dự án sẽ thuộc về chủ dự án và họ được tự 

do bán tín chỉ các-bon từ dự án của mình trên thị trường cacbon. Tuy nhiên, chưa có quy 
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định rõ ràng về quyền sở hữu các-bon đối với các dự án thuộc sở hữu nhà nước hoặc các 

dự án được thực hiện từ ngân sách nhà nước hoặc vốn vay. 

Về yêu cầu tuân thủ 

Để vận hành ETS, cần xây dựng các yêu cầu và hướng dẫn cho hệ thống MRV để đảm bảo 

đáp ứng tổng hạn ngạch, và doanh nghiệp có những hành động phù hợp để lượng phát 

thải KNK của mình không vượt quá hạn mức cho phép của cơ quan thẩm quyền. Theo 

Nghị định số 06/2022/ND-CP, các bộ quản lý ngành có trách nhiệm hướng dẫn các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực được quản lý thực hiện báo cáo kiểm kê KNK và đo đạc kết quả giảm 

phát thải KNK. Hiện nay, Bộ TNMT, Bộ CT và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

ban hành Thông tư hướng dẫn hệ thống MRV trong lĩnh vực quản lý chất thải, lĩnh vực 

công thương, lâm nghiệp và đất nông nghiệp. 

Các Bộ phụ trách các lĩnh vực còn lại thuộc ETS (Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng) cũng 

cần phải xây dựng hướng dẫn tương tự để theo dõi lượng phát thải KNK ở cấp cơ sở nhằm 

đảm bảo tuân thủ mục tiêu phát thải theo quy định. 

Nghị định số 06/2022/ND-CP quy định yêu cầu đối với các tổ chức thẩm định. Tuy nhiên, 

quy trình đăng ký và danh sách các tổ chức thẩm định vẫn chưa được công bố trên trang 

web của cơ quan quốc gia về biến đổi khí hậu. 

Mặc dù cơ sở thuộc phạm vi điều chỉnh của ETS phải thanh toán cho lượng phát thải KNK 

vượt quá hạn ngạch được phân bổ và khối lượng vượt quá sẽ bị trừ vào lần phân bổ hạn 

ngạch tiếp theo, mức phí vẫn chưa được xác định và không rõ liệu hành vi vi phạm có 

được coi là vi phạm hành chính hay không, do vi phạm này không thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Nghị định số 45/2022/ND-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường. 

Về hệ thống đăng ký quốc gia 

Chức năng của hệ thống đăng ký đã được quy định rõ trong Luật BVMT 2020 và Nghị định 

06/2022/ND-CP, bao gồm: (i) phân bổ hạn ngạch cho các đối tượng thuộc phạm vi điều 

chỉnh; (ii) đăng ký các dự án/chương trình các-bon để kinh doanh tín chỉ các-bon; (iii) xác 

nhận các loại tín chỉ các-bon đủ điều kiện tham gia thị trường các-bon; (iv) chuyển tiếp 

hạn ngạch phát thải KNK chưa sử dụng của năm trước sang các năm tiếp theo trong cùng 

giai đoạn tuân thủ; (v) vay mượn hạn ngạch được phân bổ cho năm sau để sử dụng vào 

năm trước trong cùng giai đoạn tuân thủ; (vi) sử dụng tín chỉ các-bon từ các dự án theo 

cơ chế trao đổi và bù trừ tín chỉ các-bon để bù trừ lượng phát thải KNK vượt quá mức cho 

phép được phân bổ trong giai đoạn tuân thủ, v.v. 

Tuy nhiên, các văn bản hiện hành chưa có quy định cụ thể nào đề cập đến việc thành lập 

và vận hành hệ thống đăng ký cho thị trường các-bon trong nước. Đây là thành phần quan 

trọng để CTX có thể vận hành và do đó cần phải được quy định trong khung pháp lý cho 

thị trường các-bon trong nước của Việt Nam. 
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Về chỉ định và điều lệ hoạt động của CTX 

Luật BVMT 2020 và Nghị định số 06/2022/ND-CP quy định điều lệ hoạt động của CTX phải 

được xây dựng trước năm 2027. Trong khi Bộ TC được giao chủ trì thành lập CTX thì Bộ 

TNMT được giao chủ trì vận hành thí điểm và vận hành chính thức CTX. 

Dựa trên thiết kế của ETS, các chức năng của CTX và cấu trúc thị trường cho việc vận hành 

thị trường các-bon, việc chỉ định và điều lệ hoạt động của CTX sẽ khác nhau. Do đó, trong 

giai đoạn tiếp theo của việc xây dựng CTX, Bộ TC và Bộ TNMT cần phối hợp để quyết định 

phương án lựa chọn để thành lập CTX và cơ cấu phù hợp để vận hành thị trường các-bon. 

Đây sẽ là cơ sở để phát triển hơn nữa khuôn khổ pháp lý cho CTX ở Việt Nam. 

Về cơ chế tài chính 

Để vận hành CTX, cần xây dựng cơ chế tài chính cho các giao dịch về hạn ngạch và tín chỉ 

các-bon. Ví dụ: trong K-ETS, phí giao dịch là 0,1% trên tổng số tiền giao dịch (phí giao dịch: 

0,08%, phí thanh toán bù trừ: 0,02%). Tại UK-ETS và New Zealand ETS, còn có các khoản 

phí xác nhận hạn ngạch và tín chỉ các-bon, phí duy trì hàng năm, phí thay đổi, chuyển 

giao, thu hồi, nộp trả, v.v. 

Nghị định số 06/2022/ND-CP quy định Bộ TC chủ trì ban hành cơ chế quản lý tài chính cho 

hoạt động của thị trường các-bon. Cơ chế này cần phải được quy định trước khi vận hành 

CTX. 

Về công tác quản lý, giám sát thị trường  

Chưa có quy định rõ ràng về quản lý, giám sát thị trường trong các quy định hiện hành 

theo Luật BVMT 2020 và Nghị định số 06/2022/ND-CP. Cần có quy định về các biện pháp 

thích hợp trước khi vận hành CTX để giám sát hoạt động thị trường và xử lý các biến dạng, 

biến động giá cả, vi phạm thị trường, v.v. để đảm bảo thị trường các-bon hoạt động ổn 

định và đáng tin cậy. 

Kinh nghiệm từ các nghiên cứu điển hình quốc tế cho thấy việc sử dụng các biện pháp 

khác nhau có thể mang lại bài học tốt cho Việt Nam, ví dụ: cơ chế kiềm chế chi phí, cơ chế 

linh hoạt thị trường, v.v. 

III.1.2. Khoảng trống thể chế  

Như đề cập ở trên, Nghị định số 06/2022/ND-CP xác định ba nhóm đối tượng tham gia thị 

trường các-bon trong nước, trong đó có “các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt 

động đầu tư, kinh doanh hạn ngạch và tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon”. Tuy nhiên, 

tiêu chí đánh giá, phê duyệt “tổ chức, cá nhân khác” đủ điều kiện đầu tư, tham gia thị 

trường các-bon trong nước hiện nay chưa có và cần phải được quy định ở các văn bản 

pháp luật trong tương lai để tăng tính minh bạch và đảm bảo tham gia công bằng của các 

bên liên quan vào hoạt động của thị trường các-bon. 



 

118 
 

Ngoài ra, đối với các cơ quan nhà nước quản lý CTX, trong khi Bộ TC được giao chủ trì 

thành lập CTX thì Bộ TNMT được giao chủ trì vận hành thí điểm và vận hành chính thức 

CTX. Dựa trên phương án được lựa chọn để thành lập CTX và cấu trúc vận hành thị trường 

các-bon, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền và các bên tham gia thị 

trường các-bon và cơ chế điều phối các bên sẽ khác nhau và cũng cần được phản ánh 

trong các văn bản pháp lý tương lai. 

Như đã đề cập trước đó, các quy định hiện hành về thị trường các-bon trong nước theo 

Luật BVMT 2020 và Nghị định số 06/2022/ND-CP không quy định cụ thể việc xây dựng và 

vận hành hệ thống đăng ký. Tuy nhiên, cuộc thảo luận với Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ TNMT 

cho thấy hệ thống đăng ký quốc gia dự kiến sẽ được phát triển trong khuôn khổ dự án 

Đối tác triển khai thị trường (PMI) và dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 9 năm 2024. 

Trong trường hợp này, sẽ cần có phân công cơ quan quản lý hệ thống đăng ký quốc gia 

để quản lý vận hành hệ thống đăng ký và bảo đảm liên kết với CTX. 

III.1.3. Khoảng trống cơ sở hạ tầng  

Hiện tại hệ thống đăng ký quốc gia vẫn chưa vận hành, dự kiến đến tháng 9 năm 2024 

mới đi vào hoạt động như đã đề cập trên đây. 

Ngoài ra, chưa có hệ thống toàn diện để hỗ trợ thực hiện ETS, bao gồm cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dữ liệu kiểm kê KNK của các cơ sở thuộc phạm vi quản lý để quản lý và giám sát 

hiệu quả hạn mức phát thải. Các công cụ để phân bổ hạn ngạch cũng còn thiếu. 

Cả CTX và nền tảng đấu giá hạn ngạch vẫn chưa được xây dựng. Các yêu cầu về cơ sở hạ 

tầng cho các nền tảng này sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương án được lựa chọn để thành 

lập CTX và vận hành thị trường các-bon.   

Chưa có hệ thống tập trung về MRV phát thải KNK và giảm phát thải KNK. 

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng hiện nay của sàn giao dịch chứng khoán và sàn giao dịch hàng 

hóa khá tương đồng với cơ sở hạ tầng yêu cầu cho CTX. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy 

rằng CTX có thể tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có này để giao dịch hạn ngạch phát thải KNK 

và tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon. 
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III.2. Các phương án khác nhau cho việc thiết lập và vận hành CTX tại Việt 

Nam 

Đánh giá bối cảnh quốc gia và phân tích khoảng trống cho thấy về tổng thể,  việc xây dựng 

của CTX tại Việt Nam có thể tận dụng các sàn giao dịch hiện có hoặc phát triển một sàn 

giao dịch hoàn toàn mới. 

Như đã trình bày ở phần trước, các sàn giao dịch chứng khoán hoặc hàng hóa hiện có có 

thể được sử dụng cho CTX. Kinh nghiệm quốc tế của tất cả các nghiên cứu điển hình cho 

thấy để vận hành hiệu quả CTX, không chỉ cần dịch vụ giao dịch mà còn cả chức năng bù 

trừ và thanh toán. Vì vậy, một sàn giao dịch thương mại điện tử cơ bản sẽ không thể đáp 

ứng được yêu cầu của hệ thống. Phương án khả thi nhất là sử dụng sàn giao dịch chứng 

khoán VNX (HOSE hoặc HNX) hoặc sàn giao dịch hàng hóa (MXV). 

Theo Nghị định số 06/2022/ND-CP, Bộ TC được giao nhiệm vụ phát triển và thành lập CTX 

trong khi Bộ TNMT được giao vận hành thí điểm và vận hành chính thức CTX. Do đó, sàn 

giao dịch hàng hóa dưới sự quản lý của Bộ CT sẽ không phù hợp với khuôn khổ pháp lý 

và thể chế tổng thể hiện có đối với thị trường các-bon trong nước và CTX ở Việt Nam. Hơn 

nữa, sàn chứng khoán đã hoạt động lâu hơn nhiều so với sàn hàng hóa (HOSE và HNX 

được thành lập năm 1998 trong khi MXV được thành lập năm 2018). Thị trường chứng 

khoán cũng sôi động hơn rất nhiều với khoảng 7.000.000 tài khoản giao dịch trong nước 

và gần 45.000 tài khoản giao dịch nước ngoài (HOSE, 2023) trong khi thị trường hàng hóa 

do MXV vận hành chỉ có khoảng 22.000 tài khoản (MXV, 2022). 

Đối với phương án thứ hai là phát triển một sàn giao dịch riêng hoàn toàn mới cho hoạt 

động mua bán các-bon, việc để Bộ TNMT phát triển sàn giao dịch sẽ thuận tiện hơn vì Bộ 

TNMT là cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm tạo ra hạn ngạch và tín chỉ các-bon, MRV và 

vận hành thí điểm cũng như vận hành chính thức CTX. 

Vì vậy, có hai phương án thành lập CTX ở Việt Nam như sau: 

Phương án 1: Thành lập CTX trên cơ sở hệ thống hạ tầng của Sở giao dịch chứng 

khoán 

Ưu điểm của phương án này là: 

• Tận dụng hệ thống và bộ máy hiện có của thị trường chứng khoán Việt Nam 

Việt Nam trong những năm qua đã áp dụng công nghệ hiện đại để phát triển thị 

trường chứng khoán và quản lý sàn giao dịch chứng khoán. Hệ thống máy chủ và 

hệ thống lưu trữ đáp ứng yêu cầu an toàn, bảo mật thông tin cho các giao dịch 

chứng khoán trực tuyến. Mạng lưới mở rộng đã được hình thành nhằm kết nối các 

sàn giao dịch chứng khoán trong nước với Bộ TC, UBCKNN và VSDC. 

• Không cần tổ chức đơn vị/tổ chức mới. 

Theo phương án này, chỉ cần Bộ trưởng Bộ TC báo cáo Thủ tướng giao nhiệm vụ 

mới cho VNX. Theo khoản 2 Điều 43 và khoản 4 Điều 46 Luật Chứng khoán 2019 

quy định “Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, giải thể, cơ cấu hoạt động, 

phương thức sở hữu, chức năng, quyền và trách nhiệm của VNX và việc thành lập 
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các đơn vị trực thuộc VNX theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ TC ” và “Thủ tướng Chính 

phủ quyết định tổ chức, phân công thực hiện quyền, trách nhiệm của VNX và các 

đơn vị trực thuộc theo quy định của Luật này về cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ”. 

• Tận dụng kinh nghiệm tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán của VNX; quản 

lý, giám sát các giao dịch và sử dụng một phần hệ thống công bố thông tin hiện 

có. 

Tuy nhiên, phương án này có những nhược điểm sau: 

• Không phù hợp với trách nhiệm của các bộ trong việc phát triển thị trường các-

bon trong nước theo Nghị định số 06/2022/ND-CP trong đó Bộ TNMT chịu trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan tổ chức vận hành thí điểm và vận hành 

chính thức CTX; 

• Hạn ngạch và tín chỉ các-bon không phải là một loại chứng khoán. Để hạn ngạch 

và tín chỉ các-bon được niêm yết, đăng ký giao dịch trên một bảng riêng trong hệ 

thống giao dịch chứng khoán, cần rà soát, sửa đổi các quy định tại Luật Chứng 

khoán về định nghĩa chứng khoán, bổ sung các quy định về trách nhiệm quản lý 

và vận hành CTX và đầu tư nâng cấp, điều chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có; 

• Cơ quan quản lý chứng khoán có thể gặp khó khăn trong việc tổ chức và vận hành 

CTX là thị trường mà Bộ TNMT đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành các hàng 

hóa giao dịch và quyết định cung cầu thị trường. Bước đầu tiên cần có cơ chế, hạ 

tầng công nghệ để đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin kịp thời, liên tục, minh bạch 

và linh hoạt giữa VNX, VSDC và cơ quan chịu trách nhiệm xác nhận hạn ngạch và 

tín chỉ các-bon tại Bộ TNMT. 

Phương án 2: Phát triển mô hình CTX độc lập với hệ thống giao dịch chứng khoán, 

do Bộ TNMT quản lý. 

Ưu điểm của phương án này là: 

• Phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 06/2022/ND-CP trong đó 

Bộ TNMT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan tổ chức vận hành 

thí điểm và vận hành chính thức CTX để quản lý, giám sát thị trường cacbon; 

• Bảo đảm một cơ quan quản lý thị trường thống nhất từ khâu thành lập hàng hóa 

giao dịch đến khâu xác lập, quy định cung cầu trên thị trường và quản lý, giám sát 

các giao dịch trên thị trường; 

• Việc kết nối, chia sẻ thông tin về quản lý giao dịch thị trường giữa các tổ chức, cơ 

quan thuộc Bộ TNMT sẽ thuận tiện hơn so với giữa các tổ chức, cơ quan thuộc các 

bộ, ngành khác nhau. 

Mặt khác, phương án này cũng có những nhược điểm sau: 

• Theo Luật BVMT và Nghị định số 06/2022/ND-CP, Bộ  TC được giao nhiệm vụ thành 

lập thị trường các-bon và CTX. Tuy nhiên, dựa trên chức năng và nhiệm vụ của 

mình, Bộ TC sẽ không thể đề xuất thành lập một đơn vị/tổ chức trực thuộc Bộ 
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TNMT để vận hành, giám sát và quản lý CTX. Việc thành lập đơn vị/tổ chức mới 

phải rà soát chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành, sửa đổi các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan và xây dựng Đề án thành lập đơn vị/tổ chức để quản lý, 

giám sát và hoạt động của CTX; 

• Việc đề xuất thành lập một đơn vị/tổ chức mới trực thuộc Bộ TNMT ngay sau khi 

Nghị định số 68/2022/ND-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ TNMT mới được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày ngày 

01 tháng 11 năm 2022 là khó khả thi; 

• Theo Nghị định số 06/2022/ND-CP, CTX sẽ được thành lập và đi vào hoạt động thí 

điểm từ năm 2025. Việc phát triển CTX vì vậy là rất cấp bách. Hiện tại Bộ TNMT 

chưa có kế hoạch phân công bất kỳ đơn vị trực thuộc nào thực hiện quản lý, giám 

sát và vận hành CTX hoặc phát triển nền tảng giao dịch cho CTX. Vì vậy, nếu phát 

triển CTX theo hướng có đơn vị/tổ chức trực thuộc Bộ TNMT để quản lý, vận hành 

CTX sẽ khó đảm bảo mốc thời gian vận hành thí điểm từ năm 2025. 

Bảng dưới đây tóm tắt hai phương án thành lập CTX ở Việt Nam cũng như những ưu điểm 

và nhược điểm của các phương án này. 



 

122 
 

Bảng 14: So sánh các phương án phù hợp để thành lập CTX tại Việt Nam 
 

Phương án 1 Phương án 2 

Mô tả Thành lập CTX dựa trên hệ thống hạ tầng của sàn giao 

dịch chứng khoán 

Phát triển mô hình sàn giao dịch tín chỉ các-bon độc lập với hệ 

thống giao dịch chứng khoán, do Bộ TNMT quản lý 

Ưu điểm Tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có của thị trường chứng 

khoán Việt Nam dẫn đến: 

• Không cần thành lập đơn vị/tổ chức mới; 

• Tận dụng kinh nghiệm tổ chức và điều hành thị 

trường giao dịch của các sàn giao dịch chứng khoán. 

Kinh nghiệm này bao gồm cải tiến các phương pháp 

quản lý, tăng cường giám sát giao dịch và tối ưu hóa 

hệ thống công bố thông tin. 

• Phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 

06/2022/ND-CP; 

• Đảm bảo quản lý thống nhất thị trường; 

• Việc kết nối, chia sẻ thông tin trong quá trình quản lý giao 

dịch thị trường giữa các cơ quan thuộc Bộ TNMT sẽ thuận 

tiện hơn so với giữa các cơ quan thuộc các bộ khác nhau. 

Nhược điểm • Chưa phù hợp với quy định về trách nhiệm của các bộ 

trong việc phát triển thị trường các-bon trong nước tại 

Nghị định số 06/2022/ND-CP; 

• Hạn ngạch và tín chỉ các-bon không phải là một loại 

chứng khoán; 

• Cơ quan quản lý chứng khoán tổ chức và vận hành 

CTX (là mặt hàng do Bộ TNMT thành lập, do Bộ TNMT 

quyết định cung cầu) sẽ nảy sinh những khó khăn, 

vướng mắc nhất định. 

• Bộ  TC không thể đề xuất thành lập một đơn vị/tổ chức trực 

thuộc Bộ TNMT để vận hành, giám sát và quản lý CTX; 

• Đề xuất thành lập đơn vị/tổ chức mới trực thuộc Bộ TNMT 

(ngay sau khi ban hành và thi hành Nghị định số 

68/2022/ND-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT) là khó khả thi; 

• Thách thức để có thể đảm bảo tiến độ tổ chức vận hành thí 

điểm từ năm 2025. 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023)
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Cùng với các phương án thành lập CTX nêu trên, cũng có các phương án khác nhau để 

thiết kế cấu trúc thị trường cho việc mua bán hạn ngạch và tín chỉ các-bon. 

Dựa trên kinh nghiệm quốc tế, đối với thị trường sơ cấp, có hai phương án vận hành CTX 

như sau: 

Phương án 1: Phân bổ hạn ngạch miễn phí cho tất cả các đối tượng được điều chỉnh 

(và xác nhận tín chỉ các-bon đủ điều kiện cho các giao dịch trên thị trường thứ cấp). 

Phương án này tuy có ưu điểm là giảm bớt gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp 

tham gia thị trường các-bon nhưng lại không khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện 

hành động giảm phát thải KNK vì không cần phải chi trả cho hạn ngạch được phân bổ. 

Hơn nữa, theo phương án này, doanh nghiệp có thể lựa chọn chỉ tham gia thị trường sơ 

cấp, khiến thị trường thứ cấp kém sôi động hơn. 

Phương án 2: Phân bổ miễn phí hạn ngạch kết hợp đấu giá (và xác nhận tín chỉ các-

bon đủ điều kiện giao dịch trên thị trường thứ cấp). 

Phương án này khiến thị trường thứ cấp sôi động hơn do doanh nghiệp phải chi trả cho 

hạn ngạch được đấu giá. Điều này sẽ cải thiện tính thanh khoản và đảm bảo thị trường 

hoạt động hiệu quả. Phương án này cũng khuyến khích các doanh nghiệp nỗ lực giảm 

phát thải KNK. Nhược điểm của phương án này là doanh nghiệp phải chịu gánh nặng tài 

chính khi tham gia đấu giá hạn ngạch, và cần phải có các quy định pháp luật, thể chế và 

cơ sở hạ tầng để tổ chức và quản lý hoạt động đấu giá. 

Bảng dưới đây thảo luận về hai phương án vận hành thị trường sơ cấp ở Việt Nam cũng 

như những thuận lợi và bất lợi của từng phương án. 
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Bảng 15: So sánh các phương án phù hợp để cấu trúc thị trường các-bon sơ cấp ở Việt Nam 
 

Phương án 1 Phương án 2 

Mô tả 
 

Phân bổ hạn ngạch miễn phí cho tất cả các bên tham gia 

thị trường (Bộ TNMT, cùng với các Bộ chủ chốt liên quan 

chịu trách nhiệm phân bổ hạn ngạch miễn phí) 

Kết hợp phân bổ miễn phí và đấu giá hạn ngạch trên sàn giao 

dịch (Bộ TNMT và các bộ chủ chốt liên quan chịu trách nhiệm 

phân bổ hạn ngạch miễn phí. Bộ TNMT chịu trách nhiệm quyết 

định khối lượng hạn ngạch bán đấu giá) 

Xác nhận tín chỉ các-bon đủ điều kiện tham gia thị trường thứ cấp 

Ưu điểm Giảm gánh nặng tài chính cho các cơ sở tham gia thị 

trường các-bon vì ở thị trường sơ cấp, các cơ sở được 

phân bổ hạn ngạch miễn phí. 

Tạo sự sôi động trên thị trường sơ cấp khi các chủ thể tham gia 

thị trường phải bỏ chi phí để tham gia đấu giá hạn ngạch. Điều 

này dẫn đến: 

• Tăng tính thanh khoản, đảm bảo thị trường hoạt động 

hiệu quả; 

• Tăng động lực của doanh nghiệp trong nỗ lực giảm phát 

thải KNK. 

Nhược điểm • Không tạo động lực cho các đơn vị thực hiện nghĩa vụ 

giảm nhẹ phát thải KNK vì các đơn vị không phải trả 

tiền để nhận hạn ngạch trên thị trường sơ cấp; 

• Nhiều chủ thể chỉ lựa chọn tham gia thị trường sơ cấp 

khiến thị trường thứ cấp kém sôi động. 

• Các cơ sở tham gia thị trường sẽ phải trả giá cho các hạn 

ngạch và phải trả phí tham gia đấu giá hạn ngạch. 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023)
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Các nghiên cứu điển hình quốc tế cũng chỉ ra hai phương án cho việc vận hành thị trường 

thứ cấp cho CTX theo mô hình tập trung và phi tập trung. Ưu điểm và nhược điểm của 

từn phương án được thảo luận dưới đây: 

Phương án 1: Giao dịch hạn ngạch và tín chỉ các-bon trên một hệ thống tập trung 

với các bảng riêng cho hạn ngạch và tín chỉ các-bon. 

Ưu điểm của giao dịch trên sàn giao dịch là được quản lý chặt chẽ và thông tin thị trường 

minh bạch (như thông tin về giá cả và khối lượng giao dịch sẽ được cung cấp cho các 

thành viên của sàn giao dịch, chính phủ và công chúng). Giao dịch qua trung tâm thanh 

toán bù trừ sẽ đảm bảo nghĩa vụ tài chính giữa bê mua và bên bán, tránh vi phạm của 

các bên. 

Điểm bất lợi là phương án này phần nào hạn chế tính linh hoạt của hệ thống cho phép 

liên kết với thị trường các-bon quốc tế, đặc biệt đối với tín chỉ các-bon trong đó chỉ có 10% 

lượng hạn ngạch được bù trừ cho thị trường các-bon trong nước của Việt Nam theo Luật 

BVMT 2020. 

Lựa chọn 2: Chỉ giao dịch hạn ngạch trên hệ thống tập trung. Tín chỉ các-bon có thể 

được mua từ thị trường các-bon tự nguyện trong nước hoặc quốc tế. 

Phương án này giải quyết nhược điểm của phương án trên, trong đó tín chỉ các-bon có 

thể tự do tham gia vào thị trường các-bon tự nguyện quốc tế. Tuy nhiên, các giao dịch tín 

chỉ các-bon dựa trên giao dịch OTC có thể gây ra rủi ro cao hơn và kém minh bạch hơn về 

giá cả và khối lượng giao dịch so với phương án dựa trên sàn giao dịch. 

Bảng dưới đây thảo luận về hai phương án vận hành thị trường thứ cấp ở Việt Nam cũng 

như những ưu điểm và nhược điểm của từng phương án.
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Bảng 16: So sánh các phương án phù hợp để cấu trúc thị trường các-bon thứ cấp ở Việt Nam 
 

Phương án 1 Phương án 2 

Mô tả Hạn ngạch giao dịch trên sàn giao dịch tập trung 

Giao dịch tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch tập trung 

(cùng với hạn ngạch) 

Giao dịch tín chỉ các-bon một cách tự nguyện trên thị trường 

các-bon trong nước hoặc quốc tế (giao dịch riêng, độc lập với 

giao dịch tập trung đối với hạn ngạch) 

Ưu điểm • Giảm rủi ro giao dịch; 

• Cung cấp thông tin minh bạch về giá và khối lượng 

giao dịch 

Linh hoạt hơn trong việc liên kết với thị trường các-bon tự 

nguyện trong nước và quốc tế. 

Nhược điểm Hạn chế tính linh hoạt của hệ thống, đặc biệt liên quan 

đến liên kết với thị trường các-bon quốc tế 

• Rủi ro cao hơn do các thỏa thuận giao dịch không được 

chuẩn hóa; 

• Ít minh bạch hơn về giá cả và khối lượng cũng như các 

thông tin thị trường khác 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 
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Trong mọi trường hợp, cần phải liên kết với hệ thống đăng ký để phục vụ các mục đích 

sau: 

• Phân bổ hạn ngạch cho các thành viên tuân thủ; 

• Xác nhận các loại tín chỉ các-bon đủ điều kiện tham gia thị trường các-bon; 

• Kết nối với hệ thống MRV phát thải của các cơ sở thuộc phạm vi điều chỉnh của ETS 

để đảm bảo đáp ứng các nghĩa vụ; 

• Chuyển tiếp hạn ngạch phát thải KNK chưa sử dụng của năm trước sang các năm 

tiếp theo trong cùng giai đoạn tuân thủ; 

• Vay mượn hạn ngạch được cấp cho năm sau để sử dụng vào năm trước trong cùng 

giai đoạn tuân thủ; 

• Sử dụng tín chỉ các-bon từ các dự án theo cơ chế trao đổi và bù trừ tín chỉ các-bon 

để bù trừ lượng phát thải KNK vượt quá mức cho phép được phân bổ trong giai 

đoạn tuân thủ; 

• Kết nối với hệ thống quản lý, giám sát để xử lý các trường hợp vi phạm. 

Dựa trên phân tích khoảng trống và xác định các phương án khác nhau để khắc phục các 

khoảng trống này, Tư vấn đã tổ chức các cuộc họp tham vấn với các cơ quan liên quan 

(Bộ TC, Bộ TNMT, VCSD, UBCKNN, HNX và HOSE) từ ngày 27-29 tháng 11 năm 2023 và tổ 

chức hội thảo tham vấn mở rộng vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 để tham vấn các bên 

liên quan về các phương án khuyến nghị cho việc thành lập CTX tại Việt Nam. Thông tin 

chi tiết về các hoạt động tham vấn các bên liên quan được tổng hợp trong Báo cáo Nhiệm 

vụ 6, và các khuyến nghị được tóm tắt trong phần dưới đây.    

III.3. Các khuyến nghị cho việc thành lập CTX tại Việt Nam 

Kinh nghiệm từ các nghiên cứu điển hình quốc tế cho thấy việc tận dụng cơ sở hạ tầng, 

nhân lực và nguồn lực hiện có của thị trường chứng khoán là tiếp cận hiệu quả và tiết 

kiệm chi phí để thiết lập thị trường các-bon. Hơn nữa, quá trình tham vấn các bên liên 

quan cho thấy sẽ có nhiều khó khăn để Bộ TNMT có thể thành lập một đơn vị/tổ chức mới 

trực thuộc Bộ TNMT nhằm vận hành, giám sát và quản lý CTX từ đầu và đảm bảo tiến độ 

vận hành thí điểm CTX trong vòng 1-2 năm. Đó là chưa kể đến khối lượng công việc khổng 

lồ mà Bộ TNMT đang phụ trách, bao gồm xây dựng và vận hành hệ thống đăng ký, xác 

định tổng hạn ngạch và tổ chức phân bổ hạn ngạch, xác nhận tín chỉ các-bon và hạn ngạch 

để giao dịch trên thị trường, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống MRV, v.v. Việc 

đề xuất sửa đổi Nghị định 68/2022/ND-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ TNMT sau thời gian triển khai ngắn như vậy cũng sẽ khó khăn. 

Vì vậy, phương án được khuyến nghị cho việc thành lập CTX ở Việt Nam là dựa trên hệ 

thống giao dịch chứng khoán hiện có. 

Giải pháp pháp lý đề xuất 

Cần lưu ý rằng khung pháp lý hiện hành cho thị trường chứng khoán không bao gồm việc 

mua bán hạn ngạch và tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon. Không có quy định nào 

trong Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định số 155/2020/ND-CP của Chính phủ hướng dẫn 
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thi hành Luật Chứng khoán cũng như các Thông tư, Quyết định hướng dẫn thành lập 

UBCKNN, VNX có đề cập đến thị trường các-bon. 

Vì vậy, để phù hợp với lộ trình thành lập và vận hành thí điểm CTX từ năm 2025, việc sửa 

đổi Luật không được khuyến nghị vì thủ tục sửa đổi sẽ không thể hoàn thành trong vòng 

hơn 1 năm. Giải pháp pháp lý được đề xuất là: 

• Bộ TNMT sẽ thực hiện quản lý thống nhất thị trường các-bon, bao gồm thiết lập 

hệ thống đăng ký hạn ngạch và tín chỉ các-bon; thiết lập các quy định cho hệ thống 

MRV và các yêu cầu về hạn ngạch, tín chỉ các-bon và các bên tham gia thị trường; 

quyết định phạm vi sử dụng hệ thống giao dịch chứng khoán khi các bên tham gia 

thị trường tham gia giao dịch hạn ngạch và tín dụng các-bon trên thị trường thứ 

cấp 

• CTX được thành lập trên cơ sở sử dụng các dịch vụ từ hệ thống giao dịch chứng 

khoán do Bộ Tài chính quản lý (có sự tham gia của UBCKNN, VNX, VSDC…) 

Các văn bản pháp luật đề xuất sẽ được xây dựng trong thời gian tới để hiện thực hóa 

phương án này bao gồm: 

• Nghị định của Chính phủ về việc thành lập và vận hành thí điểm CTX; 

• Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TNMT xây dựng và quản lý thị trường 

các-bon; 

• Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao việc vận hành thí điểm CTX cho VNX, 

VSDC và Bộ TNMT; 

• Quyết định của Bộ TC về việc điều chỉnh quy chế hoạt động của VNX và VSDC để 

vận hành thí điểm CTX; 

• Các tài liệu khác để hướng dẫn thủ tục vận hành CTX. 

Giải pháp thể chế đề xuất 

Như đã đề cập ở trên, Bộ TNMT sẽ sử dụng các dịch vụ của hệ thống giao dịch chứng 

khoán trực thuộc Bộ  TC để vận hành CTX. Do đó, vai trò và chức năng cụ thể của VNX và 

VSDC trên thị trường các-bon sẽ phụ thuộc vào phạm vi mà Bộ TNMT cần sử dụng dịch 

vụ của hệ thống giao dịch chứng khoán cho việc giao dịch các-bon. 

Dựa trên việc xem xét bối cảnh hiện tại của đất nước và thảo luận với các bên liên quan, 

cách thức tổ chức thể chế được đề xuất như sau: 

• Bộ TNMT: đóng vai trò chủ đạo trong phát triển và quản lý thị trường các-bon, bao 

gồm phát triển và vận hành hệ thống đăng ký quốc gia và hoạt động của CTX; 

• Bộ  TC: phối hợp với Bộ  TNMT trong việc thiết kế, phát triển và vận hành CTX, đóng 

vai trò chủ trì quản lý tài chính thị trường các-bon, chỉ đạo UBCKNN, VNX và VSDC 

đáp ứng các yêu cầu về giao dịch các-bon; 

• VSDC: phối hợp với Hệ thống đăng ký quốc gia để quản lý đơn đề nghị tham gia/tài 

khoản, thực hiện lưu ký, bù trừ và thanh toán đối với các giao dịch các-bon; 

• VNX: chỉ định sàn giao dịch chứng khoán phù hợp (HNX hoặc HOSE) cung cấp nền 

tảng giao dịch thực hiện các giao dịch các-bon. 
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Hình dưới đây mô tả cách thức tổ chức thể chế chung được khuyến nghị cho CTX: 

 

Hình 46: Đề xuất tổ chức thể chế cho CTX 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 

Giải pháp cơ sở hạ tầng đề xuất 

Dựa trên kinh nghiệm quốc tế về vận hành CTX, dòng lưu chuyển của hạn ngạch và tín 

chỉ các-bon trên thị trường các-bon và các giao dịch liên quan như sau: 

 

Hình 47: Dòng lưu chuyển giao dịch CTX 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 

Một trong những vấn đề cần cân nhắc đối với CTX Việt Nam là liệu CTX có dự định cung 

cấp các chức năng liên kết và tương tác trong tương lai với các quốc gia khác hay không. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng Việt Nam có thể cân nhắc phối hợp  với các cơ quan 
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như cơ quan đăng ký Tín thác Dữ liệu Hành động Khí hậu nếu có ý định kết nối với CTX 

quốc gia khác trong tương lai. 

Về năng lực quốc gia, các cuộc thảo luận với VSDC, HNX và HOSE cho thấy cần đầu tư 

thêm cho cơ sở hạ tầng hiện có của sàn giao dịch chứng khoán để đáp ứng các giao dịch 

các-bon. Quy mô đầu tư sẽ phụ thuộc vào phạm vi dịch vụ mà Bộ TNMT sẽ sử dụng cho 

hoạt động của CTX. Tuy nhiên, đây được coi là một nhiệm vụ có thể thực hiện được. Trên 

thực tế, HNX cũng từng có kinh nghiệm tương tự khi ra mắt hệ thống giao dịch chuyên 

biệt cho trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vào tháng 7 năm 2023. HOSE cũng 

chia sẻ rằng với dự án KRX, họ đã học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc để vận hành sàn giao 

dịch các-bon. 

III.4. Khuyến nghị cho việc vận hành CTX 

Như đã đề cập trước đó, CTX chỉ cung cấp một nền tảng giao dịch tập trung để các bên 

tham gia thị trường các-bon trong nước của Việt Nam thực hiện mua bán hạn ngạch và 

tín chỉ các-bon một cách minh bạch và đáng tin cậy hơn so với phương thức mua bán  

truyền thống theo thỏa thuận. Vì vậy, CTX không thể được thiết lập và tồn tại cô lập. Để 

vận hành CTX, cần xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh để mua bán hạn ngạch và tín chỉ 

các-bon trên thị trường các-bon, bao gồm khung pháp lý (quy định, cơ chế), khung thể 

chế (xác định vai trò và trách nhiệm của các chủ thể liên quan) và cơ sở hạ tầng (các hệ 

thống khác nhau được kết nối và hỗ trợ các giao dịch các-bon). 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc vận hành thị trường các-bon không theo một mô hình 

cố định mà cần có sự điều chỉnh thường xuyên dựa trên hoạt động của thị trường và bối 

cảnh kinh tế - xã hội chung của đất nước trong từng thời kỳ. 

Do đó, bảng dưới đây trình bày các giải pháp được đề xuất để khắc phục những khoảng 

trống và khung thời gian đề xuất thực hiện các giải pháp đó dựa trên lộ trình vận hành thí 

điểm CTX từ năm 2025 theo Nghị định số 06/2022/ND-CP. Các khuyến nghị tiếp theo cho 

hoạt động chính thức của CTX sẽ phụ thuộc vào kết quả của hoạt động vận hành thí điểm. 
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Bảng 17: Các giải pháp đề xuất nhằm khắc phục khoảng trống để vận hành thí điểm CTX và khung thời gian đề xuất 

Stt Giải pháp đề xuất Khung thời gian Cơ quan chịu trách 

nhiệm 

Ghi chú 

I Khuôn khổ pháp lý    

I.1 Xây dựng (các) văn bản quy phạm pháp 

luật để xác định phạm vi, thiết lập tổng 

hạn ngạch, xác định tỷ lệ dự trữ và đấu 

giá (nếu có) cho hoạt động thí điểm của 

CTX 

Càng sớm càng tốt 

2024 

Bộ TNMT Để vận  hành thí điểm vào năm 2025, 

cần xác định phạm vi hoạt động thí 

điểm sớm hơn và thu thập dữ liệu vào 

năm 2024. 

I.2 Xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật hướng dẫn phương pháp phân bổ 

hạn ngạch và thảo luận với các bên liên 

quan tham gia thí điểm để đạt được sự 

đồng thuận 

Càng sớm càng tốt 

2024 

Bộ TNMT Việc này cần được thực hiện sau khi 

dữ liệu được thu thập từ các cơ sở 

tham gia vào vận hành thí điểm 

I.3 Xây dựng (các) văn bản quy phạm pháp 

luật để xác định quyền sở hữu các-bon 

tháng 6 năm 2024 Bộ TNMT Thủ tướng yêu cầu Bộ TNMT xây dựng 

Nghị định về quản lý tín chỉ các-bon 

I.4 Xây dựng (các) văn bản quy phạm pháp 

luật hướng dẫn tiêu chí, thủ tục xác nhận 

hạn ngạch và tín chỉ các-bon đủ điều 

kiện kinh doanh trên thị trường các-bon 

tháng 6 năm 2024 Bộ TNMT Thủ tướng yêu cầu Bộ TNMT xây dựng 

Nghị định về quản lý tín chỉ các-bon 

I.5 Xây dựng (các) văn bản quy phạm pháp 

luật để thiết lập và điều chỉnh hoạt động 

của hệ thống đăng ký quốc gia 

tháng 9 năm 2024 Bộ TNMT Dựa trên thông tin từ cuộc họp tham 

vấn với Bộ TNMT 
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Stt Giải pháp đề xuất Khung thời gian Cơ quan chịu trách 

nhiệm 

Ghi chú 

1.6 Xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật để thành lập và điều hành hoạt 

động của CTX 

Đến cuối năm 2024 Bộ TC và Bộ TNMT Chi tiết được thảo luận ở phần trước 

I.7 Xây dựng (các) văn bản quy phạm pháp 

luật nhằm xác định cơ chế tài chính cho 

hoạt động của thị trường các-bon 

Đến cuối năm 2024 Bộ TC Vận hành thí điểm vào năm 2025 

I.8 Xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định các biện pháp quản lý, 

giám sát hoạt động thị trường, trong đó 

có biện pháp xử lý vi phạm, kiềm chế chi 

phí, cơ chế thị trường linh hoạt... 

Đến cuối năm 2024 Bộ TNMT và Bộ TC Vận hành thí điểm vào năm 2025 

II Khung thể chế    

II.1 Xây dựng thủ tục để tổ chức, cá nhân 

tham gia thị trường các-bon 

Đến cuối năm 2024 Bộ TNMT Vận hành thí điểm vào năm 2025 

II.2 Chỉ định cơ quan quản lý hệ thống đăng 

ký quốc gia và xác định cơ chế phối hợp  

với CTX 

Đến cuối năm 2024 Bộ TNMT và Bộ TC Vận hành thí điểm vào năm 2025 

III Cơ sở hạ tầng    

III.1 Phát triển cơ sở hạ tầng cho hệ thống 

đăng ký quốc gia 

Đến cuối năm 2024 Bộ TNMT Vận hành thí điểm vào năm 2025 
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Stt Giải pháp đề xuất Khung thời gian Cơ quan chịu trách 

nhiệm 

Ghi chú 

III.2 Phát triển cơ sở hạ tầng cho CTX và nền 

tảng đấu giá (nếu có) 

Đến cuối năm 2024 Bộ TC Vận hành thí điểm vào năm 2025 

III.3 Phát triển cơ sở dữ liệu và hệ thống MRV Đến cuối năm 2024 Bộ TNMT Vận hành thí điểm vào năm 2025 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023)
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III.5. Lộ trình cho việc thành lập và vận hành CTX 

Khung thời gian thực hiện chi tiết cho việc thành lập và vận hành thí điểm CTX đã được 

xác định ở phần trước. Để đáp ứng tiến độ vận hành thí điểm CTX từ năm 2025, chỉ có 

khoảng 1 năm để các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ  TNMT, Bộ  TC, v.v.) thực hiện các 

hành động nhằm khắc phục những khoảng trống về pháp lý, thể chế và cơ sở hạ tầng. 

Về lộ trình tổng thể, toàn bộ công tác chuẩn bị vận hành CTX sẽ phải hoàn thành vào năm 

2024 như nêu trên, thời gian từ 2025-2027 sẽ tổ chức vận hành thí điểm. Quy mô hoạt 

động thí điểm có thể khác nhau tùy thuộc vào sự sẵn có của dữ liệu và nguồn lực cũng 

như sự sẵn lòng và sẵn sàng của các bên tham gia. Nên bắt đầu ở quy mô nhỏ hơn để 

giảm chi phí và tạo sự linh hoạt cho hệ thống. 

Dựa trên kết quả vận hành thí điểm, những cải tiến cần thiết trong khuôn khổ pháp lý, 

thể chế và cơ sở hạ tầng cho CTX sẽ được xác định và thực hiện để thị trường các-bon vận 

hành đầy đủ vào năm 2028. 

Hình dưới đây mô tả lộ trình tổng thể thành lập và vận hành CTX tại Việt Nam. 

 

Hình 48: Lộ trình thành lập và vận hành CTX 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 
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IV. KẾT LUẬN  

CTX với vai trò là một nền tảng tập trung để xử lý các giao dịch về hạn ngạch và tín chỉ 

các-bon đã được quy định trong Luật BVMT 2020 và cần phải được thiết lập và tổ chức 

vận hành thí điểm từ năm 2025. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức mà Việt Nam phải hoàn 

thành chỉ trong vòng hơn một  năm tới, trong khi khuôn khổ pháp lý, thể chế và cơ sở hạ 

tầng cho thị trường các-bon trong nước chưa được phát triển đầy đủ. Trong khuôn khổ 

Báo cáo này, Tư vấn đã rà soát các kinh nghiệm quốc tế và bối cảnh của Việt Nam và đánh 

giá các khoảng trống pháp lý, thể chế và cơ sở hạ tầng cho việc thiết lập và vận hành CTX. 

Các phương án khác nhau để khắc phục khoảng trống đã được đề xuất và tham vấn với 

các bên liên quan và các khuyến nghị đã được nêu trong Báo cáo này.Nhìn chung, để tiếp 

cận hiệu quả và tiết kiệm chi phí, Việt Nam nên tận dụng cơ sở hạ tầng, nhân lực và nguồn 

lực hiện có để thành lập CTX thay vì xây dựng mới. Tuy nhiên, mỗi phương án khác nhau 

đều có ưu và nhược điểm riêng. Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan của Việt Nam 

(Bộ TNMT và Bộ TC) cần thảo luận và thống nhất lựa chọn phương án phù hợp nhất cho 

Việt Nam để thực hiện các bước tiếp theo, bao gồm rà soát và cập nhật các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện nay để phản ánh các thay đổi cần thiết cho việc vận hành CTX theo 

thiết kế. 

Đây là nghiên cứu đầu tiên về việc thiết lập và vận hành CTX tại Việt Nam. Nghiên cứu này 

cung cấp cơ sở thực nghiệm cho việc xây dựng ý tưởng để thiết lập và vận hành CTX nhằm 

đảm bảo hài hòa với bối cảnh quốc gia và phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất. Trong 

giai đoạn tiếp theo, cần phải thực hiện đánh giá sâu hơn để xác định thiết kế chi tiết và 

mô hình cụ thể cho việc vận hành thí điểm CTX. Mô hình được lựa chọn cho vận hành thí 

điểm cũng cần dựa trên việc rà soát và đánh giá kỹ lưỡng và toàn diện về các tác động xã 

hội, kinh tế và môi trường tiềm năng. Các phương diện khác cần nghiên cứu sâu hơn trong 

giai đoạn tới bao gồm đánh giá khả thi đối với việc áp dụng các công nghệ tiên tiến (như 

blockchain) để vận hành và quản lý CTX, giám sát và quản lý giao dịch trên CTX để đảm 

bảo tính minh bạch và hiệu quả, và quản lý chi phí và nguồn thu từ vận hành CTX.   
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Áp dụng các tiêu chí được lựa chọn để phân tích 

           –              ộ   

Mô tả ETS đã hoạt động được bao lâu? 

Đánh giá 2 – Hơn 10 năm 

1 – Từ 5 – 10 năm 

0 – Dưới 5 năm  

Cơ sở lý luận Giả thuyết rằng CTX hoạt động càng lâu thì càng có nhiều bài 

học cho Việt Nam. 

Liên quốc gia  

EU ETS 2 – Hơn 10 năm vì ETS đã đi vào hoạt động từ năm 2005 

Quốc gia  

ETS Đức 0 – Dưới 5 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2021 

ETS Kazakhstan  1 – Từ 5 – 10 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2013 

ETS Thụy Sĩ  2 – Hơn 10 năm vì ETS đã đi vào hoạt động từ năm 2008 

ETS Vương quốc Anh 2 – Dưới 5 tuổi vì ETS đã hoạt động trong EU ETS kể từ năm 2021 

ETS Trung Quốc 0 – Dưới 5 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2021 

ETS New Zealand 2 – Hơn 10 năm vì ETS đã đi vào hoạt động từ năm 2008 

ETS Hàn Quốc 1 – Từ 5 – 10 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2015 

Cấp bang/tỉnh  

ETS California  2 – Hơn 10 năm vì ETS đã đi vào hoạt động từ năm 2012 

KNK khu vực (RGGI) 2 – Hơn 10 năm vì ETS đã đi vào hoạt động từ năm 2009 

Massachusetts 1 – Từ 5 – 10 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2018 

Washington 0 – Dưới 5 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2023 

Hệ thống thương mại và 

giới hạn Québec 

1 – Từ 5 – 10 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2013 

Thí điểm ETS Bắc Kinh 1 – Từ 5 – 10 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2013 

Thí điểm ETS Trùng Khánh  1 – Từ 5 – 10 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2014 

Thí điểm ETS Phúc Kiến  1 – Từ 5 – 10 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2016 

Thí điểm ETS Quảng Đông 1 – Từ 5 – 10 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2013 

Thí điểm ETS Hồ Bắc  1 – Từ 5 – 10 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2014 

Thí điểm ETS Thượng Hải 1 – Từ 5 – 10 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2013 

Thí điểm ETS Thâm Quyến 1 – Từ 5 – 10 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2013 

Thí điểm ETS Thiên Tân 1 – Từ 5 – 10 năm vì ETS đã hoạt động từ năm 2013 

 

         B –        ồ               

Mô tả  Bối cảnh quốc gia của ETS giống với Việt Nam như thế nào? 

Đánh giá Tình trạng kinh tế: 

1 – Đang phát triển 

0 – Đã phát triển  

Sự tương đồng về địa lý: 

1 – Châu Á 
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0 – không phải quốc gia châu Á 

Sự tương đồng về thẩm quyền: 

1 – toàn quốc 

0 – không thuộc phạm vi toàn quốc 

Cơ sở lý luận Giả thuyết CTX có nhiều bối cảnh tương đồng với Việt Nam (tức là 

ở một quốc gia châu Á đang phát triển và vận hành trên phạm vi 

toàn quốc) sẽ cung cấp những bài học khả thi hơn để áp dụng ở 

Việt Nam. 

Liên quốc gia  

EU ETS 0 – Đã phát triển, ngoài Châu Á, không thuộc phạm vi quốc gia 

bởi vì EU bao gồm hầu hết các nước phát triển, nằm ở Châu Âu 

và ETS đang hoạt động ở quy mô liên quốc gia 

Quốc gia  

ETS Đức 1 – Đã phát triển, ngoài Châu Á, toàn quốc bởi vì Đức là một quốc 

gia phát triển và nằm ở Châu Âu và ETS đang hoạt động ở quy mô 

quốc gia 

ETS Kazakhstan 3 – Đang phát triển, Châu Á, toàn quốc bởi vì Kazakhstan là một 

quốc gia đang phát triển và nằm ở Trung Á và ETS đang hoạt động 

ở quy mô quốc gia 

ETS Thụy Sĩ  1 – Đã phát triển, ngoài Châu Á , toàn quốc bởi vì Thụy Sĩ là một 

quốc gia phát triển và nằm ở Châu Âu và ETS đang hoạt động ở 

quy mô quốc gia 

ETS Vương quốc Anh 1 – Đã phát triển, ngoài Châu Á , toàn quốc bởi vì Vương quốc Anh 

là một quốc gia phát triển và nằm ở Châu Âu và ETS đang hoạt 

động ở quy mô quốc gia 

ETS Trung Quốc 3 – Đang phát triển, Châu Á, toàn quốc bởi vì Trung Quốc là một 

quốc gia đang phát triển và nằm ở châu Á và ETS đang hoạt động 

ở quy mô quốc gia 

ETS New Zealand 1 – Đã phát triển, ngoài Châu Á , toàn quốc bởi vì New Zealand là 

một quốc gia phát triển và nằm ở Châu Âu và ETS đang hoạt động 

ở quy mô quốc gia 

ETS Hàn Quốc 2 – Đã phát triển, Châu Á, toàn quốc bởi vì Hàn Quốc là một quốc 

gia phát triển và nằm ở châu Á và ETS đang hoạt động ở quy mô 

quốc gia 

Cấp bang/tỉnh  

ETS California  0 – Đã phát triển, ngoài Châu Á, không thuộc phạm vi quốc gia 

bởi vì California nằm ở Hoa Kỳ, nước Mỹ, một quốc gia phát triển 

và ETS đang hoạt động ở cấp tiểu bang 

KNK khu vực (RGGI) 0 – Đã phát triển, ngoài Châu Á, không thuộc phạm vi quốc gia 

bởi vì RGGI bao gồm 11 tiểu bang ở Hoa Kỳ, là một quốc gia phát 

triển và ETS đang hoạt động ở cấp độ đa tiểu bang 

Massachusetts 0 – Đã phát triển, ngoài Châu Á, không thuộc phạm vi quốc gia 

bởi vì Massachusetts có trụ sở tại Hoa Kỳ, nước Mỹ, một quốc gia 

phát triển và ETS đang hoạt động ở cấp tiểu bang 
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Washington 0 – Đã phát triển, ngoài Châu Á, không thuộc phạm vi quốc gia 

bởi vì WashingtonWashington nằm ở Hoa Kỳ, nước Mỹ, một quốc 

gia phát triển và ETS đang hoạt động ở cấp tiểu bang 

Hệ thống thương mại và 

giới hạn Québ c 

0 – Đã phát triển, ngoài Châu Á, không thuộc phạm vi quốc gia 

bởi vì Québec nằm ở Canada ở Bắc Mỹ, một quốc gia phát triển 

và ETS đang hoạt động ở cấp tỉnh 

Thí điểm ETS Bắc Kinh 2 – Đang phát triển, Châu Á, không phải toàn quốc vì Bắc Kinh là 

một thành phố ở Trung Quốc, một quốc gia đang phát triển ở 

châu Á và ETS đang hoạt động ở cấp thành phố 

Thí điểm ETS Trùng Khánh  2 – Đang phát triển, Châu Á, không phải toàn quốc vì Bắc Kinh là 

một tỉnh ở Trung Quốc, một quốc gia đang phát triển ở châu Á và 

ETS đang hoạt động ở cấp thành phố 

Thí điểm ETS Phúc Kiến  2 – Đang phát triển, Châu Á, không phải toàn quốc vì Phúc Kiến là 

một tỉnh ở Trung Quốc, là một quốc gia đang phát triển ở châu Á 

và ETS đang hoạt động ở cấp thành phố 

Thí điểm ETS Quảng Đông  2 – Đang phát triển, Châu Á, không phải toàn quốc vì Quảng Đông 

là một tỉnh ở Trung Quốc, là một quốc gia đang phát triển ở châu 

Á và ETS đang hoạt động ở cấp thành phố 

Thí điểm ETS Hồ Bắc  2 – Đang phát triển, Châu Á, không phải toàn quốc vì Hồ Bắc là 

một tỉnh ở Trung Quốc, là một quốc gia đang phát triển ở châu Á 

và ETS đang hoạt động ở cấp thành phố 

Thí điểm ETS Thượng Hải 2 – Đang phát triển, Châu Á, không phải toàn quốc vì Thượng Hải 

là một thành phố ở Trung Quốc, một quốc gia đang phát triển ở 

châu Á và ETS đang hoạt động ở cấp thành phố 

Thí điểm ETS Thâm Quyến 2 – Đang phát triển, Châu Á, không phải toàn quốc vì Thâm Quyến 

là một thành phố ở Trung Quốc, một quốc gia đang phát triển ở 

châu Á và ETS đang hoạt động ở cấp thành phố 

Thí điểm ETS Thiên Tân 2 – Đang phát triển, Châu Á, không phải toàn quốc vì Thiên Tân là 

một thành phố ở Trung Quốc, một quốc gia đang phát triển ở 

châu Á và ETS đang hoạt động ở cấp thành phố 

 

           –                      

Mô tả  Khối lượng giao dịch của ETS vào năm 2022 lớn đến mức nào? 

Đánh giá 2 – Hơn 60 triệu tCO2 

1 – Từ 20- 60 triệu tCO2 

0 – Dưới 20 triệu tCO2 hoặc không có thông tin 

Cơ sở lý luận Giả thuyết rằng càng có nhiều giao dịch và khối lượng hạn ngạch 

và tín chỉ các-bon được giao dịch càng lớn thì CTX càng thành 

công. 

Liên quốc gia  

EU ETS 2 – Hơn 60 triệu tCO2 bởi vì EU ETS đã giao dịch 8,785 triệu EUA 

vào năm 2022 

Quốc gia  

ETS Đức  2 – Hơn 60 triệu tCO2 bởi vì ETS của Đức đã giao dịch 84,8 triệu 

EUA và EUAA vào năm 2022 
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ETS Kazakhstan  0 – không có thông tin vì không có thông tin về khối lượng giao 

dịch ở Kazakhstan ETS và số lượng giao dịch rất hạn chế 

ETS Thụy Sĩ  0 – Dưới 20 triệu tCO2 vì chỉ có thông tin cho rằng 412.700 hạn 

ngạch của Thụy Sĩ đã được thực hiện vào năm 2022 

ETS Vương quốc Anh 2 – Hơn 60 triệu tCO 2 bởi vì ETS của Vương quốc Anh đã giao dịch 

431 triệu UKA trên thị trường thứ cấp vào năm 2022. 

ETS quốc gia Trung Quốc 1 – Từ 20- 60 triệu tCO2 bởi vì ETS quốc gia Trung Quốc đã giao 

dịch 51 triệu hạn ngạch vào năm 2022 

ETS New Zealand 2 – Hơn 60 triệu tCO2 bởi vì ETS New Zealand đã giao dịch 26 triệu 

NZU trên thị trường sơ cấp và hơn 34 triệu NZU trên sàn giao dịch 

vào năm 2022. 

ETS Hàn Quốc 1 – Từ 20- 60 triệu tCO2 bởi vì ETS Hàn Quốc đã giao dịch 25,8 KAU 

và KOC vào năm 2022 

Cấp bang/tỉnh  

ETS California  2 – Hơn 60 triệu tCO2 bởi vì 406,1 triệu khoản hạn ngạch và bù trừ 

đã được giao dịch ở cả Chương trình Thương mại và Phát thải 

California và Québec 

KNK khu vực (RGGI) 2 – Hơn 60 triệu tCO2 bởi vì 491 triệu tấn giấy phép phát thải đã 

được giao dịch trong RGGI vào năm 2022 

Massachusetts 0 – Dưới 20 triệu tCO2 vì 8 triệu hạn ngạch được đưa ra vào năm 

2022 

Washington 1 – Từ 20- 60 triệu tCO2 vì khoảng 27 triệu hạn ngạch đã được 

giao dịch vào năm 2022 

Hệ thống thương mại và 

giới hạn Québ c 

2 – Hơn 60 triệu tCO2 bởi vì 406,1 triệu khoản hạn ngạch và bù trừ 

đã được giao dịch ở cả Chương trình Thương mại và Phát thải 

California và Québec 

Thí điểm ETS Bắc Kinh 0 – Dưới 20 triệu tCO2 vì 3,75 triệu hạn ngạch được giao dịch vào 

năm 2022 

Thí điểm ETS Trùng Khánh  0 – Dưới 20 triệu tCO2 vì 4,33 triệu hạn ngạch được giao dịch vào 

năm 2022 

Thí điểm ETS Phúc Kiến  0 – Dưới 20 triệu tCO2 vì 7,66 triệu hạn ngạch được giao dịch vào 

năm 2022 

Thí điểm Quảng Đông ETS 0 – Dưới 20 triệu tCO2 vì 14,45 triệu hạn ngạch được giao dịch vào 

năm 2022 

Thí điểm ETS Hồ Bắc  0 – Dưới 20 triệu tCO2 vì 7,39 triệu hạn ngạch được giao dịch vào 

năm 2022 

Thí điểm ETS Thượng Hải 0 – Dưới 20 triệu tCO2 vì 3,19 triệu hạn ngạch được giao dịch vào 

năm 2022 

Thí điểm ETS Thâm Quyến 0 – Dưới 20 triệu tCO2 vì 5,3 triệu hạn ngạch được giao dịch vào 

năm 2022 

Thí điểm ETS Thiên Tân  0 – Dưới 20 triệu tCO2 vì 5,45 triệu hạn ngạch được giao dịch vào 

năm 2022 

 

           –               

Mô tả  Giá giao dịch của ETS là bao nhiêu? 
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Đánh giá 2 – Trên 50 USD 

1 – Từ 10- 50 USD 

0 – Dưới 10 USD hoặc không có thông tin 

Cơ sở lý luận Giả thuyết rằng giá giao dịch của ETS càng cao thì khả năng thành 

công của nó càng cao. 

Liên quốc gia  

EU ETS 2 – Hơn 50 USD vì giá giao dịch của EU ETS vào khoảng 80 USD 

Quốc gia  

ETS Đức  1 – Từ 10- 50 USD vì giá giao dịch của ETS Đức là khoảng 30 USD 

ETS Kazakhstan  0 – Dưới 10 USD vì giá giao dịch của Kazakhstan ETS là khoảng 1 

USD 

ETS Thụy Sĩ  2 – Hơn 50 USD vì giá giao dịch của ETS Thụy Sĩ vào khoảng 80 

USD 

ETS Vương quốc Anh 2 – Hơn 50 USD vì giá giao dịch của UK ETS là khoảng 90 USD 

ETS Trung Quốc 0 – Dưới 10 USD vì giá giao dịch của ETS quốc gia Trung Quốc là 

khoảng 8 USD 

ETS New Zealand 2 – Hơn 50 USD vì giá giao dịch của ETS New Zealand trên 50 USD 

ETS Hàn Quốc 1 – Từ 10- 50 USD vì giá giao dịch của ETS Hàn Quốc là khoảng 20 

USD 

Cấp bang/tỉnh  

ETS California  1 – Từ 10- 50 USD bởi vì giá giao dịch của Chương trình Giới hạn 

và Giao dịch California khoảng 20 USD 

KNK khu vực (RGGI) 1 – Từ 10- 50 USD vì giá giao dịch của RGGI là khoảng 15 USD 

Massachusetts 0 – Dưới 10 USD vì giá giao dịch của Massachusetts ETS là khoảng 

8 USD 

Washington 0 – không có thông tin vì không có thông tin về giá giao dịch ở 

WashingtonWashington ETS 

Hệ thống thương mại và 

giới hạn Québ c 

1 – Từ 10- 50 USD bởi vì giá giao dịch của hệ thống thương mại và 

trần Québec là khoảng 30 USD 

Thí điểm ETS Bắc Kinh 1 – Từ 10- 50 USD vì giá giao dịch của Beijing Pilot ETS là khoảng 

15 USD 

Thí điểm ETS Trùng Khánh  0 – Dưới 10 USD vì giá giao dịch của Chongqing Pilot ETS là khoảng 

5 USD 

Thí điểm ETS Phúc Kiến  0 – Dưới 10 USD vì giá giao dịch của Fujian Pilot ETS là khoảng 5 

USD 

Thí điểm ETS Quảng Đông  1 – Từ 10- 50 USD vì giá giao dịch của Guangdong Pilot ETS là 

khoảng 11 USD 

Thí điểm ETS Hồ Bắc  0 – Dưới 10 USD vì giá giao dịch của Hubei Pilot ETS là khoảng 7 

USD 

Thí điểm ETS Thượng Hải 0 – Dưới 10 USD vì giá giao dịch của Shanghai Pilot ETS là khoảng 

6 USD 

Thí điểm ETS Thâm Quyến 0 – Dưới 10 USD vì giá giao dịch của Thâm Quyến Pilot ETS là 

khoảng 7 USD 

Thí điểm ETS Thiên Tân  0 – Dưới 10 USD vì giá giao dịch của Thiên Tân Pilot ETS là khoảng 

5 USD 
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           –  ử            ỉ    -    

Mô tả  ETS có cho phép sử dụng tín chỉ các-bon để bù trừ không? 

Đánh giá 1 – Có 

0 – Không  

Cơ sở lý luận Vì Việt Nam cho phép sử dụng tín chỉ các-bon để bù trừ tới 10% 

tổng hạn ngạch nên có thể giả thuyết rằng CTX cho phép sử dụng 

tín chỉ các-bon sẽ mang lại những bài học hữu ích cho Việt Nam 

Liên quốc gia  

EU ETS 0 – Không vì EU ETS đã không cho phép sử dụng tín chỉ các-bon 

kể từ năm 2021 

Quốc gia  

ETS Đức  0 – Không vì ETS của Đức không cho phép sử dụng tín chỉ các-bon 

ETS Kazakhstan  1 – Có vì Kazakhstan ETS cho phép sử dụng khoản bù trừ không 

giới hạn. 

ETS Thụy Sĩ  0 – Không bởi vì ETS Thụy Sĩ đã không cho phép sử dụng tín chỉ 

các-bon kể từ năm 2021 

ETS Vương quốc Anh 0 – Không vì ETS của Vương quốc Anh không cho phép sử dụng 

tín chỉ các-bon 

ETS quốc gia Trung Quốc 1 – Có vì ETS quốc gia của Trung Quốc cho phép sử dụng Mức 

giảm phát thải được chứng nhận của Trung Quốc (CCER) lên tới 

5% lượng phát thải đã được xác minh của họ 

ETS New Zealand 0 – Không vì ETS của New Zealand không cho phép sử dụng tín 

chỉ các-bon 

ETS Hàn Quốc 1 – Có vì ETS Hàn Quốc đã cho phép sử dụng KOC và một số CER 

quốc tế nhất định với tối đa 5% nghĩa vụ tuân thủ của đơn vị kể 

từ năm 2018 

Cấp bang/tỉnh  

ETS California  1 – Có vì California cho phép sử dụng các khoản bù trừ có giới hạn 

(tối đa 8% cho năm 2013-2020, 4% cho năm 2021-2025 và 6% cho 

năm 2026-2030) 

KNK khu vực (RGGI) 1 – Có vì RGGI cho phép sử dụng các khoản bù trừ lên tới 3,3% 

trách nhiệm pháp lý của đơn vị 

Massachusetts 0 – Không vì Massachusetts ETS không cho phép sử dụng tín chỉ 

các-bon 

Washington 1 – Có vì WashingtonWashington ETS cho phép sử dụng các 

khoản bù trừ lên tới 5% trách nhiệm pháp lý của đơn vị 

Hệ thống thương mại và 

giới hạn Québ c 

1 – Có vì Québec cho phép sử dụng tín chỉ các-bon lên tới 8% 

nghĩa vụ tuân thủ 

Thí điểm ETS Bắc Kinh 1 – Có vì Beijing Pilot ETS cho phép sử dụng tín dụng CCER lên tới 

5% phân bổ hàng năm 
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Thí điểm ETS Trùng Khánh  1 – Có vì Chongqing Pilot ETS cho phép sử dụng tín dụng CCER lên 

tới 8% phân bổ hàng năm 

Thí điểm ETS Phúc Kiến  1 – Có vì Phúc Kiến Pilot ETS cho phép sử dụng CCER và FFCER 

tương ứng lên tới 5% và 10% phân bổ hàng năm. 

Thí điểm ETS Quảng Đông  1 – Có vì Thí điểm Quảng Đông ETS cho phép sử dụng CCER và 

CER Tan Pu Hui với mức phát thải lên tới 10% lượng phát thải hàng 

năm. 

Thí điểm ETS Hồ Bắc  1 – Có vì Hubei Pilot ETS cho phép sử dụng tín dụng CCER lên tới 

10% khoản phân bổ hàng năm. 

Thí điểm ETS Thượng Hải 1 – Có vì Shanghai Pilot ETS cho phép sử dụng tín chỉ các-bon lên 

tới 1-5% lượng phân bổ hàng năm 

Thí điểm ETS Thâm Quyến 1 – Có vì Thí điểm ETS của Thâm Quyến cho phép sử dụng tín chỉ 

các-bon lên tới 20% lượng phân bổ hàng năm 

Thí điểm ETS Thiên Tân  1 – Có vì Thiên Tân Pilot ETS cho phép sử dụng tín dụng CCER lên 

tới 10% phân bổ hàng năm 
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           – L     ế  

Mô tả  ETS có liên kết với ETS khác không? 

Đánh giá 1 – Có 

0 – Không  

Cơ sở lý luận Do Việt Nam sẽ xem xét liên kết từ năm 2028, nên giả định rằng 

CTX liên kết với các thị trường các-bon khác sẽ mang lại những 

bài học hữu ích cho Việt Nam. 

Liên quốc gia  

EU ETS 1 – Có vì EU ETS đã liên kết với Stiwzerland ETS kể từ ngày 1 tháng 

1 năm 2020. 

Quốc gia  

ETS Đức  0 – Không bởi vì ETS của Đức không liên kết với thị trường các-bon 

khác 

ETS Kazakhstan  0 – Không vì Kazakhstan ETS không liên kết với thị trường các-bon 

khác 

ETS Thụy Sĩ  1 – Có vì EU ETS đã liên kết với Stiwzerland ETS kể từ ngày 1 tháng 

1 năm 2020 

ETS Vương quốc Anh 0 – Không bởi vì ETS của Vương quốc Anh không liên kết với thị 

trường các-bon khác 

ETS quốc gia Trung Quốc 0 – Không bởi vì ETS Trung Quốc không liên kết với thị trường các-

bon khác 

ETS New Zealand 0 – Không bởi vì ETS New Zealand không liên kết với thị trường 

các-bon khác 

ETS Hàn Quốc 0 – Không vì ETS Hàn Quốc không liên kết với thị trường các-bon 

khác 

Cấp bang/tỉnh  

ETS California  1 – Có vì chương trình của California đã liên kết với ETS của 

Québec từ tháng 1 năm 2014 

KNK khu vực (RGGI) 0 – Không bởi vì RGGI là nỗ lực hợp tác giữa các quốc gia tham gia 

và không liên kết với các thị trường các-bon khác. 

Massachusetts 0 – Không bởi vì Massachusetts ETS không liên kết với thị trường 

các-bon khác 

Washington 0 – Không bởi vì WashingtonWashington ETS không liên kết với 

thị trường các-bon khác 

Hệ thống thương mại và 

giới hạn Québ c 

1 – Có vì chương trình của California đã liên kết với ETS của 

Québec từ tháng 1 năm 2014 

Thí điểm ETS Bắc Kinh 0 – Không bởi vì Thí điểm ETS Bắc Kinh không liên kết với thị 

trường các-bon khác 

Thí điểm ETS Trùng Khánh  0 – Không vì Chongqing Pilot ETS không liên kết với thị trường các-

bon khác 

Thí điểm ETS Phúc Kiến  0 – Không bởi vì Fujian Pilot ETS không liên kết với thị trường các-

bon khác 

Thí điểm ETS Quảng Đông  0 – Không bởi vì Thí điểm Quảng Đông ETS không liên kết với thị 

trường các-bon khác 
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Thí điểm ETS Hồ Bắc  0 – Không bởi vì Hubei Pilot ETS không liên kết với thị trường các-

bon khác 

Thí điểm ETS Thượng Hải 0 – Không bởi vì Shanghai Pilot ETS không liên kết với thị trường 

các-bon khác 

Thí điểm ETS Thâm Quyến 0 – Không bởi vì ETS thí điểm Thâm Quyến không liên kết với thị 

trường các-bon khác 

Thí điểm ETS Thiên Tân  0 – Không bởi vì Thí điểm Thiên Tân ETS không liên kết với thị 

trường các-bon khác 
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Phụ lục 2: Tổng quan về khung pháp lý về thiết lập và vận hành CTX 

của các nghiên cứu điển hình được lựa chọn  

Bảng Phụ lục 1: Các văn bản pháp luật chính về thiết lập và vận hành CTX của các 

nghiên cứu điển hình được lựa chọn  

STT TÊN VĂN BẢN MÔ TẢ CHUNG  

I UK ETS 

1 Các Quy định về Hệ thống 

trao đổi hạn ngạch phát thải 

khí nhà kính (KNK) (SI 

2003/3311) 

Bản sửa đổi:  

• Các Quy định về Hệ thống 

trao đổi hạn ngạch phát thải 

KNK (Sửa đổi) 2004 (SI 

2004/3390) 

• Các Quy định về Hệ thống 

trao đổi hạn ngạch phát thải 

KNK 2005 

• Cung cấp khuôn khổ cho hệ thống trao đổi hạn 

ngạch phát thải KNK ở Anh để thực hiện Chỉ thị 

2003/87/EC của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về 

thiết lập hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải KNK 

trong Cộng đồng và sửa đổi Chỉ thị 96/61/EC của Hội 

đồng (“Chỉ thị về trao đổi phát thải”). 

• Quy định 2005 hợp nhất Quy định 2003 và Quy định 

2004 với những nội dung sửa đổi khi Vương quốc 

Anh tham gia EU ETS.  

2 Sắc lệnh về Hệ thống trao 

đổi hạn ngạch phát thải KNK 

2020 (SI 2020 Số1265) (Sắc 

lệnh) 

Các Sắc lệnh sửa đổi: 

• Sửa đổi 2020 (SI 2020 Số 

1557) 

• Sửa đổi 2021 (SI 2021 Số 

1455) 

• Sửa đổi 2022 (SI 2022 Số 

454) 

• Sửa đổi Số 2 2022 (SI 2022 

Số 1173) 

• Thiết lập Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải KNK 

hay còn gọi là UK ETS, phạm vi bao gồm phát hải KNK 

từ sản xuất điện và nhiệt, các ngành công nghiệp 

trọng điểm, và hàng không. Đây là hệ thống nối tiếp 

Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải của EU (thiết 

lập dưới Chỉ thị 2003/87/EC) khi Anh rời khỏi EU.  

• Sắc lệnh bao gồm các yếu tố cơ bản của UK ETS (thiết 

lập, hạn ngạch và mức trần, MRV, các yêu  cầu cụ thể 

cho các cơ sở công nghiệp và hàng không, thu phí, 

theo dõi tuân thủ, và thực thi, cũng như các yêu cầu 

rà soát hiệu quả triển khai định kỳ của UK ETS.  

3 Các Quy định về Đấu giá 

trong Hệ thống giao dịch 

hạn ngạch phát thải 2021 

• Quy định đấu giá hạn ngạch, bao gồm các điều 

khoản về các yếu tố cơ bản trong đấu giá, quá trình 

đấu giá, lịch đấu giá, nền tảng, báo cáo giao dịch, và 

các chi phí. 

4 Quy định Giám sát và Báo 

cáo (Quy định thực hiện của 

Ủy ban (EU) 2018/2066 ngày 

19 tháng 12 năm 2018)  

• Quy định của EU được Sắc lệnh cấp hiệu lực và sửa 

đổi để áp dụng cho UK ETS. 

• Cung cấp các quy tắc cho việc báo cáo và giám sát 

KNK và các dữ liệu hoạt động bao gồm hướng dẫn 

xây dựng kế hoạch giám sát; phương pháp luận tính 

toán và giám sát cho các cơ sở công nghiệp và các 

hãng hàng không; quản lý và kiểm soát dữ liệu; báo 

cáo.  
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5 Quy định Thẩm định (Quy 

định thực hiện của Ủy ban 

(EU) 2018/2067 ngày 19 

tháng 12 năm 2018) 

• Quy định của EU được Sắc lệnh cấp hiệu lực và sửa 

đổi để áp dụng cho UK ETS. 

• Thiết lập khuôn khổ để công nhận các đơn vị thẩm 

định cho báo cáo phát thải KNK trong ETS bao gồm 

các nghĩa vụ, các yêu cầu đối với đơn vị thẩm định, và 

quy trình xác minh, cũng như công nhận các đơn vị 

thẩm định ETS.  

6 Quy định Phân bổ hạn 

ngạch (Quy định được ủy 

quyền của Ủy ban (EU) 

2019/331 ngày 19 tháng 12 

năm 2018)  

• Quy định của EU được Sắc lệnh cấp hiệu lực và sửa 

đổi để áp dụng cho UK ETS. 

• Đưa ra các quy định về phân bổ hạn ngạch phát thải, 

thực hiện, báo cáo và giám sát dữ liệu. 

7 Activity Level Change 

Regulation (Commission 

Implementing Regulation 

(EU) 2019/1842 of 31 

October 2019)  

• Quy định của EU được Sắc lệnh cấp hiệu lực và sửa 

đổi để áp dụng cho UK ETS. 

• Đưa ra các quy tắc điều chỉnh phân bổ hạn ngạch do 

thay đổi hoạt động. 

II New Zealand ETS 

1 Đạo luật Ứng phó với biến 

đổi khí hậu (BĐKH) 2002 

Các bản sửa đổi gần đây của 

Đạo luật (từ 2019): 

• Ứng phó với BĐKH (Hình 

phạt thanh toán chậm và 

phân bổ cho ngành công 

nghiệp) Đạo luật sửa đổi 

2023 

 

• Ứng phó với BĐKH (Giá Đấu 

giá) Đạo luật sửa đổi 2021  

 

 

• Ứng phó với BĐKH (Gia hạn 

chuyển đổi hình phạt đối với 

các hoạt động lâm nghiệp 

có lượng phát thải thấp) Đạo 

luật sửa đổi 2022 

• Ứng phó với BĐKH (Cải cách 

giao dịch hạn ngạch phá 

thải) Đạo luật sửa đổi 2020 

 

• Ứng phó với BĐKH (Không 

các-bon) Đạo luật sửa đổi 

2019 

 

Yêu cầu và đưa vào hiệu lực các nghĩa vụ quốc tế 

của New Zealand tới UNFCCC, Nghị định thư Kyoto 

và Thỏa thuận Paris 

 

• Sửa đổi liên quan đến phạt nộp chậm cho các hoạt 

động lâm nghiệp và phân bổ cho ngành công nghiệp 

 

 

 

• Sửa đổi liên quan đến đấu giá để bán các đơn vị New 

Zealand, giới hạn và các cơ chế kiểm soát giá cho các 

đơn vị, và Quy định về Biến đổi khí hậu (Đấu giá, Giới 

hạn, và Quản lý giá cho các đơn vị)  2020  

• Những sửa đổi liên quan đến cơ chế phân bổ công 

nghiệp và hình phạt áp dụng khi những người tham 

gia lâm nghiệp nhỏ không giao nộp hoặc hoàn trả 

các đơn vị trước ngày đến hạn 

 

 

• Các sửa đổi liên quan đến các công cụ tuân thủ ETS 

bao gồm công bố dữ liệu phát thải và hấp thụ của 

các đơn vị tham gia, triển khai đấu giá hạn ngạch và 

loại bổ dần phân bổ hạn ngạch cho các ngành công 

nghiệp, v.v 

• Đạo luật sửa đổi đưa ra khuôn khổ để xây dựng và 

triển khai các chính sách khí hậu một cách rõ ràng và 

ổn định. Các thay đổi này thành lập nên Ủy ban Biến 
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Các Quy định dưới Đạo luật 

Ứng phó với BĐKH 2002: 

• Quy định về Biến đổi khí hậu 

(Lâm nghiệp) 2022 

• Quy định về Ứng phó với 

BĐKH (Các hành vi vi phạm) 

2021 

• Quy định về Biến đổi khí hậu 

(Đấu giá, Giới hạn, và Quản 

lý giá cho các đơn vị) 2020 

• Quy định về Biến đổi khí hậu 

(Thuế KNK tổng hợp) 2013 

• Quy định về Biến đổi khí hậu 

(Quản lý phát thải: Phí và Lệ 

phí) 2010 

• Quy định về Biến đổi khí hậu 

(Các hoạt động công nghiệp 

hợp lệ) 2010 

• Quy định về Biến đổi khí hậu 

(Ngành Nông nghiệp)  2010 

• Quy định về Biến đổi khí hậu 

(Chất thải) 2010 

• Quy định về Biến đổi khí hậu 

(Các hoạt động hấp thụ 

khác) 2009 

• Quy định về Biến đổi khí hậu 

(Năng lượng cố định và các 

quá trình công nghiệp) 2009 

• Quy định về Biến đổi khí hậu 

(Hệ số phát thải đặc biệt) 

2009 

• Quy định về Biến đổi khí hậu 

(Hệ thống đăng ký đơn vị) 

2008  

• Quy định về Biến đổi khí hậu 

(Các nhiên liệu hóa thạch 

dạng lỏng) 2008 

đổi khí hậu, đặt mục tiêu giảm phát thải KNK và đặt 

ra hệ thống cho ngân sách phát thải, v.v.   

III California ETS 

1 Dự luật Quốc hội 32 – Đạo 

luật Giải pháp nóng lên toàn 

cầu 2006  

• Thiết lập Mục tiêu giảm GHG của California vào năm 

2020, yêu cầu Ủy ban Tài nguyên Không khí 

California (CARB) thông qua Kế hoạch xác định phạm 

vi ddeer đạt được mục tiêu và ủy quyền cho CARB để 

đưa chương trình trao đổi hạn ngành thành một cơ 

chế nhằm hỗ trợ đạt được mục tiêu 
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2 Dự luật Thượng viện 32 – 

Đạo luật Giải pháp nóng lên 

toàn cầu 2006: giới hạn phát 

thải 

• Đặt ra mục tiêu giảm 40% so với Mục tiêu giảm phát 

thải KNK năm 2020 vào năm 2030 

 

3 Dự luật Quốc hội 398 – Đạo 

luật Giải pháp nóng lên toàn 

cầu 2006: các cơ chế tuân 

thủ thị trường: phí phòng 

cháy chữa cháy: miễn thuế 

bán hàng và thuế sử dụng 

sản xuất 

• Tái khẳng định sự ủng hộ về mặt lập pháp đối với hệ 

thống giao dịch hạn ngạch phát thải đến ngày 31 

tháng 12 năm 2030 

4 Quy định về Mức trần phát 

thải KNK của California và 

Các cơ chế tuân thủ thị 

trường  

 

Các Quy định sửa đổi gần 

đây 

• Nghị quyết Hội đồng quản 

trị 18-51 (13/12/2018) và 

Lệnh Quy định Cuối cùng 

• Nghị quyết Hội đồng Quản 

trị 18-4 (22/3/2018) và Lệnh 

Quy định Cuối cùng 

• Nghị quyết Hội đồng quản 

trị 17-21 (27/7/2017) và 

Lệnh Quy định Cuối cùng 

• Bao gồm các khía cạnh khác nhau của cơ chế bao 

gồm: ngân sách hạn ngạch KNK, các yêu cầu tuân thủ 

cho cơ sở trong phạm vi ETS, phân bổ hạn ngạch trực 

tiếp, xử lý hạn ngạch, đấu giá và giao bán hạn ngạch, 

giao dịch và lưu giữ, tín chỉ bù trừ ARB và hệ thống 

đăng ký tín chỉ bù trừ, thực thi và hình phạt, cũng như 

mối liên kết với ETS bên ngoài. 

• covers various aspects of the mechanism including: 

GHG allowance budgets, compliance requirements 

for covered entities, direct allocations of California 

GHG allowances, disposition of allowances, auction 

and sale of California GHG allowances, trading and 

banking, ARB offset credits and registry offset 

credits, enforcement and penalties, and linkage to 

external GHG ETS. 

IV ETS Hàn Quốc 

1 (Luật) Đạo luật khung về 

tăng trưởng xanh các-bon 

thấp  

- <Số 9931, 2010. 1. 13> 

-  <Số 10599, 2011. 4. 14> 

-  <Số 11676, 2013. 3. 23> 

-  <Số 11965, 2013. 7. 30> 

-  <Số 14122, 2016. 3. 29> 

-  <Số 14811, 2017. 4. 18> 

-  <Số 14839, 2017. 7. 26> 

-  <Số 15101, 2017. 11. 28> 

-  <Số 15489, 2018. 3. 20> 

-  <Số 16133, 2018. 12. 31> 

-  <Số 16646, 2019. 11. 26> 

• Thiết lập khuôn khổ để khuyến khích sự phát triển 

của kinh tế trong nước thông qua việc thiết lập nền 

tảng cần thiết cho các-bon thấp, tăng trưởng xanh và 

bằng một loạt các biện pháp khác bao gồm thiết lập 

Hệ thống Quản lý thông tin tích hợp cho KNK (Điều 

45) và Giới thiệu hệ thống ETS (Điều 46) 

2 (Luật) Đạo luật khung về 

Trung hòa các-bon và tăng 

trưởng xanh về đối phó với 

• Tăng cường các biện pháp chính sách nhằm giảm 

nhẹ KNK và thích ứng với BĐKH, đòi hỏi chính phủ 

Hàn Quốc phải vận hành Hệ thống trao đổi hạn 

ngạch phát thải (Điều 25) và Thành lập Quỹ ứng phó 
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khủng hoảng khí hậu  

- <Số 18469, 2021. 9. 24> 

-  <Số 19208, 2022. 12. 31> 

-  <Số 19308, 2023. 3. 28> 

-  <Số 19430, 2023. 6. 9> 

khí hậu dựa trên Doanh thu tạo ra từ việc phân bổ 

giấy phép phát thải (Điều 69)  

3 (Luật) Đạo luật về Phân bổ 

và Giao dịch Giấy phép KNK  

- <Số 11419, 2012. 5. 14> 

-  <Số 11690, 2013. 3. 23> 

-  <Số 14839, 2017. 7. 26> 

-  <Số 15836, 2018. 10. 16> 

-  <Số 17104, 2020. 3. 24> 

-  <Số 18469, 2021. 9. 24> 

- <Số 20172, 2024. 1. 30> 

• Thiết lập khuôn khổ cho các điều sau: 

o Lập quy hoạch tổng thể cho hệ thống giao dịch 

hạn ngạch phát thải; 

o Chỉ định các đơn vị kinh doanh đủ điều kiện cấp 

và phân bổ giấy phép phát thải;  

o Giao dịch giấy phép phát thải; 

o Báo cáo, thẩm định và xác nhận lượng phát thải; 

o Giao nộp, chuyển nhượng, vay mượn, bù trừ, và 

hủy bỏ giấy phép phát thải; 

o Quy định về hình phạt và xử phạt hành chính. 

4 (Nghị định) Nghị định thi 

hành Đạo luật về Phân bổ và 

Giao dịch Giấy phép KNK 

- <Số 30944, 2020. 8. 18> 

-  <Số 31548, 2021. 3. 23> 

-  <Số 32503, 2022. 2. 22> 

-  <Số 32557, 2022. 3. 25> 

-  <Số 33913, 2023. 12. 12> 

• Đưa ra các quy định cụ thể để triển khai Đạo luật về 

Phân bổ và Giao dịch Giấy phép KNK 

5 (Nghị định) Hướng dẫn về 

Báo cáo và Chứng nhận 

Phát thải trong ETS  

-  <Số 2016-103, 2016. 6. 8> 

-  <Số 2017-63, 2017. 3. 27> 

-  <Số 2018-73, 2018. 5. 2> 

-  <Số 2019-245, 2020. 1. 1> 

-  <Số 2021-10,2021. 1. 1> 

-  <Số 2021-278, 2021. 12. 21>  

• hướng dẫn liên quan đến việc nộp báo cáo phát thải 

và công bố thông tin theo Điều 24 và thủ tục chứng 

nhận theo Điều 25 của Đạo luật 

6 (Nghị định) Hướng dẫn 

Thẩm định trong ETS 

-  <Số 2016-15, 2016. 6. 1> 

-  <Số 2017-12, 2017. 5. 30> 

-  <Số 2018-70, 2018. 5. 2> 

-  <Số 2021-112,2021. 6. 8> 

• Thiết lập các tiêu chí để chỉ định và quản lý các cơ 

quan thẩm định, xác định các nhiệm vụ và quy trình 

cụ thể liên quan đến hoạt động thẩm định do kiểm 

toán viên thẩm định thực hiện tuân thủ theo Đạo luật 

về Phân bổ và Giao dịch Giấy phép KNK 

7 (Nghị định) Hướng dẫn cấp, 

điều chỉnh, hủy bỏ giấy 

phép phát thải 

-  < Số 2020-270, 2020. 12. 

24> 

- <Số 2021-277, 2021. 12. 30> 

• Thiết lập tiêu chí để chỉ định các đơn vị và các định 

phương pháp luận tính toán hạn ngạch phát thải, 

cũng như các chi tiết và thủ tục quản lý phân bổ bổ 

sung và hủy bỏ hạn ngạch  
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8 (Nghị định) Hướng dẫn đánh 

giá hiệu lực và chứng nhận 

giảm phát thải của các hoạt 

động bù trừ  

-  <Số 2016-103, 2016. 6. 8> 

-  <Số 2017-36, 2017. 3. 27> 

- < Số 2018-79, 2018. 5. 2> 

-  <Số 2018-127, 2018. 6. 28> 

-  <Số 2021-22,2021. 1. 22> 

- <Số 2021-88, 2021. 5. 21>  

• thiết lập các thủ tục đánh giá tính khả thi và chứng 

nhận của các dự án bên ngoài theo Điều 48 và 49 của 

Đạo luật về Phân bổ và Giao dịch Giấy phép KNK 

9 (Bản tin chính thức) Quy 

định về giao dịch giấy phép 

phát thải 

-  <Số 2016-105, 2016. 6. 8> 

-  <Số 2018-67, 2018. 5. 1> 

• Thiết lập một hệ thống giám sát hạn ngạch và tạo 

điều kiện thuận lợi cho giao dịch liền mạch tuân thủ 

theo Đạo luật về Phân bổ và Giao dịch Giấy phép KNK 

10 (Bản tin chính thức) Quy 

định về Sàn giao dịch KNK 

-  <Số 2016-14, 2016. 6. 1> 

- <Số 2016-33, 2016. 12. 30> 

- <Số 2018-68, 2018. 5. 1> 

• Giám sát sàn giao dịch phát thải theo Điều 22 của 

Đạo luật về Phân bổ và Giao dịch Giấy phép KNK 

11 (Bản tin chính thức) Quy 

định Bổ sung cho Giấy phép 

Phân bổ cho Đấu giá và Biện 

pháp Bình ổn Thị trường  

-  <Số 2018-71, 2018. 5. 2> 

-  <Số 2019-50, 2019. 3. 7> 

-  <Số 2020-108, 2020. 5. 8> 

-  <Số 2023-60, 2023. 3. 31> 

• Thiết lập các thủ tục quản lý việc phân bổ quyền phát 

thải thông qua cơ chế đấu giá  

Nguồn: Tổng hợp bởi Tư vấn 
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Phụ lục 3: Thông tin thêm về trao đổi hạn ngạch phát thải K-ETS 

Quy trình tham gia 

Hệ thống thông tin dữ liệu phức tạp của Hàn Quốc, được hỗ trợ bởi các hệ thống kỹ thuật số và 

công nghệ IoT, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tham gia thị trường GIR và KRX dễ dàng và 

đơn giản. 

 

Phụ lục Hình 1: Thông tin giới thiệu KE TS 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên GIR và KRX (2023) 

Quá trình bắt đầu thiết lập tài khoản yêu cầu người đăng ký trước tiên phải đồng ý với việc cung 

cấp và quản lý thông tin và dữ liệu bí mật, sau đó hoàn tất quy trình xác minh danh tính bắt buộc. 

Quy trình hai bước này đảm bảo rằng hệ thống có thể dễ dàng xác định những người nộp đơn đủ 

điều kiện và hướng họ đến trang đăng ký để nhập thông tin cá nhân hoặc công ty. 

Yêu cầu tham gia được thực hiện thông qua trang chủ chính thức của các hệ thống tham gia, ngoại 

trừ KRX yêu cầu người dùng tải xuống một chương trình riêng. Không có phí giới thiệu đối với bất 

kỳ bên tham gia ETS nào, nhưng số lượng tài khoản được phép có thể bị giới hạn tùy thuộc vào hệ 

thống. 

Những người tham gia đủ điều kiện tạo tài khoản trong KRX được phân loại như sau: thành viên 

chung, thành viên giảm kinh doanh bên ngoài và thành viên môi giới. Thành viên chung là những 

người có thể tham gia tự kinh doanh các khoản hạn ngạch và tín dụng bù trừ và là các công ty đủ 

điều kiện theo 'Điều 12 (Tiêu chuẩn thành viên) của Đạo luật ETS', chẳng hạn như các công ty tuân 

theo nghĩa vụ ETS, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB), Ngân hàng Công nghiệp của Hàn Quốc 

(IBK), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KOEXIM) và bất kỳ nhà tạo lập thị trường được chỉ 

định nào khác. Thành viên kinh doanh giảm phát thải bên ngoài là các công ty vận hành các dự án 

giảm phát thải và tham gia mua bán tín chỉ bù trừ. Thành viên môi giới là một công ty môi giới kinh 

doanh khí thải tham gia vào hoạt động tự kinh doanh và giao dịch ủy thác các khoản hạn ngạch 

được đăng ký theo Đạo luật về dịch vụ đầu tư tài chính và thị trường vốn. 
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Nền tảng giao dịch (Chương trình báo giá-nhập liệu) 

KRX đã thiết kế một giao diện thân thiện với người dùng để các nhà giao dịch đặt và quản lý các 

lệnh chung và lệnh thương lượng cũng như các chức năng khác như quản lý tài khoản, tùy chọn 

thanh toán, lịch sử giao dịch, giá thầu và ưu đãi theo thời gian thực cũng như xu hướng giá hàng 

ngày, cùng nhiều chức năng khác. 

 

Phụ lục Hình 2: Giao diện chính của KRX 

Nguồn: Sàn giao dịch Hàn Quốc (2017) 

Những người tham gia thị trường đã đăng ký phải cung cấp thông tin doanh nghiệp có liên quan 

để xác minh khả năng đủ điều kiện giao dịch tín chỉ các-bon trên KRX. Thông tin được yêu cầu bao 

gồm thông tin ngân hàng để kiểm tra nguồn tiền sẵn có theo thời gian thực và thông tin đăng ký 

GIR để tự động kết nối với cơ quan đăng ký và cơ sở dữ liệu của chính phủ. Tất cả thông tin này, 

ngoại trừ thông tin được bảo vệ bởi luật bảo mật, đều được lưu trữ trên máy chủ lưu trữ để tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất số liệu thống kê và dữ liệu thị trường. 

 

Phụ lục Hình 3: Thông tin số lượng tài khoản trong KRX  

Nguồn: Sàn giao dịch Hàn Quốc (2017) 



 

159 
 

Quy trình báo giá và giao dịch trong KRX được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch hiệu 

quả. Bằng cách cho phép những người tham gia thị trường gửi báo giá và giao dịch theo thời gian 

thực, sàn giao dịch giúp đảm bảo rằng giá phản ánh các điều kiện cung và cầu hiện tại. 

Quá trình này bắt đầu bằng việc những người tham gia thị trường gửi báo giá cho mặt hàng mà họ 

muốn mua hoặc bán. Mỗi báo giá, tối thiểu là 1 tấn và tối đa là 100.000 tấn, được gửi dưới hình 

thức chênh lệch giá chào mua, từ thứ Hai đến thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 09:00 – 12:00. Giờ 

giao dịch đấu giá là từ 13 giờ đến 14 giờ trong ngày đấu giá. 

Bảng Phụ lục 2: Thông số giao dịch bằng KRX 

Hợp đồng KAU (cổ điển kèm theo, hạn sử dụng hàng năm) 

Cơ bản KAU tương đương với một giấy phép phát thải của một 

tCO2e 

Khối lượng hợp đồng 1 tấn 

Khối lượng tối thiểu 1 tấn 

Thông lượng giá ±10% dựa trên giá đóng cửa ngày hôm trước 

Hình thức giao dịch Giao dịch liên tục 

Phí giao dịch 0,1% tổng số tiền giao dịch 

(phí giao dịch: 0,08%, phí thanh toán bù trừ: 0,02%) 

Ngày thực hiện Cùng ngày; ngay tức khắc 

Ngày chuyển/giao hạn ngạch Tự động; Tài khoản KRX được liên kết với GIR 

Bán hạn ngạch Việc bán hàng cần phải được hỗ trợ bởi một khoản tiền 

đủ trong tài khoản ngân hàng được chỉ định 

Nguồn: Sàn giao dịch Hàn Quốc (2017) 

Sau khi báo giá đã được gửi, sàn giao dịch sẽ khớp người mua và người bán ở mức giá tốt nhất 

hiện có. Đối với các báo giá được gửi trong khoảng thời gian từ 09:00 đến 10:00, giá thanh toán 

duy nhất được xác định vào lúc 10:00. Đối với các báo giá được gửi từ 10:00 đến 11:30, giá sẽ được 

khớp theo thời gian thực. Bất kỳ báo giá nào chưa được chốt trước 11:30 hoặc báo giá được gửi từ 

11:30 đến 12:00 sẽ được chốt ở một mức giá duy nhất lúc 12:00 và giá đóng cửa được xác định tại 

thời điểm này. Nhà giao dịch sẽ phải trả tổng phí 0,1% trên tổng số tiền giao dịch. 
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Phụ lục Hình 4: Đầu vào báo giá (Bán) trong KRX theo K-ETS 

Nguồn: Sàn giao dịch Hàn Quốc (2017) 

Các nhà giao dịch cũng có thể giao dịch bằng KRX thông qua các phương tiện song phương, bao 

gồm việc đàm phán và thực hiện giao dịch trực tiếp với các đối tác. Để giao dịch song phương trên 

KRX, nhà giao dịch có thể tìm kiếm và liên hệ với các đối tác trên màn hình yêu cầu của Bảng tin. 

Màn hình này cung cấp danh sách tất cả các đối tác quan tâm đến việc giao dịch một mặt hàng cụ 

thể. Khi nhà giao dịch đã xác định được đối tác, họ có thể liên hệ trực tiếp với họ để thương lượng 

các điều kiện giao dịch. Khi các điều kiện giao dịch đã được thống nhất, thương nhân phải gửi giá 

bán thương lượng. Việc này được thực hiện bằng cách nhập số tài khoản của đối tác, thời điểm 

hoàn tất đàm phán và các thông tin cần thiết khác. Các đơn hàng được đặt trong cùng ngày có thể 

bị hủy. 

Giới hạn giá đã được KRX đặt ra để ngăn chặn sự biến động quá mức về giá. Giới hạn giá có thể 

giúp ngăn chặn sự biến động lớn về giá bằng cách khiến các nhà giao dịch khó thao túng thị 

trường hơn. Giới hạn giá dưới và trên trong KRX được đặt ở mức 10% giá đóng cửa của ngày hôm 

trước. 
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Phụ lục 4: Cơ cấu hoạt động ORS của K-ETS 

ORS là cơ quan đăng ký công khai ghi lại thông tin về các dự án bù trừ các-bon, bao gồm kế hoạch 

dự án, hồ sơ chứng nhận và các thông tin liên quan khác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

cấp, chuyển giao và xử lý tín chỉ bù trừ. Một số chức năng của nó bao gồm: 

• Ghi lại và quản lý các ứng dụng kinh doanh bên ngoài, đánh giá tính khả thi, đăng ký, giám 

sát, xác minh, chứng nhận, v.v. 

• Ghi chép và quản lý việc cấp, chuyển nhượng và xử lý hiệu quả hoạt động chứng nhận kinh 

doanh bên ngoài và chuyển đổi sang tín chỉ bù trừ, v.v. 

• Các chức năng khác được Bộ trưởng Bộ Môi trường cho là cần thiết 

Cấu trúc hoạt động ORS của K-ETS được thể hiện trong hình bên dưới. 

 

Phụ lục Hình 5: Cơ cấu hoạt động ORS của K-ETS 

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và kiểm kê KNK (nd-a.) 
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Phụ lục 5: Cơ cấu hoạt động ETRS thuộc K-ETS 

ETRS là cơ quan đăng ký kinh doanh giấy phép phát thải theo ETS. Nó có trách nhiệm ghi lại và duy 

trì các dữ liệu sau, trong số những dữ liệu khác: 

• Tổng số giấy phép phát thải theo thời gian cam kết và năm tuân thủ; 

• Tài khoản giấy phép phát thải đứng tên từng đơn vị kinh doanh đủ điều kiện được cấp và 

cá nhân, tập đoàn khác và số lượng giấy phép phát thải mà mỗi đơn vị nắm giữ; 

• Tài khoản quản lý giấy phép phát thải trong dự trữ (phân bổ bổ sung hạn ngạch phát thải, 

hoạt động tạo lập thị trường, dự trữ bình ổn thị trường, v.v.); 

• Số lượng giấy phép phát thải được chuyển nhượng/hủy bỏ; 

• Số lượng giấy phép phát thải đã nộp; 

• Số giấy phép phát thải chuyển/mượn; 

• Số lượng tín chỉ bù trừ; 

• Kế hoạch phát thải và báo cáo xác minh. 

• Tổng số giấy phép phát thải theo thời gian cam kết và năm tuân thủ, lượng phát thải 

được chứng nhận KNK. 

Cơ cấu hoạt động của ETRS trong K-ETS được thể hiện trong hình bên dưới. 

 

Phụ lục Hình 6: Cơ cấu hoạt động ETRS trong K-ETS 

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và kiểm kê KNK (nd-a.) 
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Phụ lục 6: Cơ sở hạ tầng giao dịch tín chỉ các-bon KRX 

KRX đã thiết lập cơ sở hạ tầng giao dịch tín chỉ các-bon chuyên dụng trong khuôn khổ hiện có. Kiến 

trúc mạng tổng thể bao gồm các hệ thống đan xen giữa KRX và tất cả các thành phần liên quan 

đến các-bon, chẳng hạn như cơ quan đăng ký và quy định hiện hành từ các cơ quan liên quan đến 

chính phủ cũng như dịch vụ ngân hàng và thanh toán từ các tổ chức tài chính. 

Quy trình giao dịch tín chỉ các-bon của KRX chảy qua một số máy chủ, cụ thể là máy chủ giao dịch, 

công cụ khớp lệnh, máy chủ thanh toán bù trừ và máy chủ dữ liệu thị trường. Máy chủ giao dịch 

chịu trách nhiệm xử lý đơn đặt hàng và kết nối người mua và người bán. Thông tin sau đó được 

chuyển đến các công cụ phù hợp để thực hiện giao dịch một cách hiệu quả. Sau khi giao dịch được 

thực hiện, thông tin sẽ được chuyển tiếp đồng thời đến máy chủ thanh toán bù trừ để kết nối với 

ngân hàng thanh toán và máy chủ dữ liệu thị trường, nơi cung cấp dữ liệu thị trường theo thời gian 

thực cho nhà giao dịch, chẳng hạn như giá cả, khối lượng giao dịch và các thông tin quan trọng 

khác. 

Ngoài cơ sở hạ tầng giao dịch còn có các hệ thống quản lý rủi ro và bảo mật phức tạp giúp bảo vệ 

tổ chức khỏi các cuộc tấn công mạng và giám sát thị trường về các rủi ro và hoạt động gian lận. 

Nhìn chung, cơ sở hạ tầng giao dịch tín dụng các-bon KRX được thể hiện trong hình bên dưới. 

 

Phụ lục Hình 7: Cơ sở hạ tầng giao dịch các-bon của KRX 

Nguồn: Sàn giao dịch Hàn Quốc (2021) 
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Phụ lục 7: Các văn bản pháp luật chung và quy định tài chính liên quan 

đến thị trường các-bon tại Việt Nam 

Các văn bản pháp luật chung và quy định tài chính liên quan đến thị trường các-bon tại 

Việt Nam được thể hiện trong bảng dưới đây.  

Bảng Phụ lục 3: Các văn bản pháp luật và quy định tài chính liên quan đến thị trường 

các-bon tại Việt Nam  

STT TÊN VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG  

I CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG CÁC-BON  

A LUẬT 

1 Luật số 50/2010/QH12 ngày 

17 tháng 6 năm 2010 của 

Quốc hội về Sử dụng Năng 

lượng Tiết kiệm và Hiệu quả  

• Xác định các nguyên tắc, quy định, biện pháp 

và chính sách khuyến khích sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả;  

• Nhấn mạnh ưu tiên phát triển công nghệ 

năng lượng sạch và tăng tỷ lệ sử dụng năng 

lượng tái tạo;  

• Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn 

và thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả hằng năm và năm năm; quy 

định chi tiết về kiểm toán năng lượng; nội 

dung, chương trình đào tạo, thẩm quyền cấp, 

công nhận, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên 

năng lượng;  

• Quy định việc dán nhãn năng lượng và quản 

lý phương tiện, thiết bị dưới mức hiệu suất 

năng lượng tối thiểu.  

2 Luật số 28/2023/QH15 ngày 

27 tháng 11 năm 2023 của 

Quốc hội về Tài nguyên nước  

Quy định các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên 

nước bao gồm đánh giá, cảnh báo, dự báo tác động 

của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước. Xây dựng 

chiến lược và quy hoạch tài nguyên nước sẽ phải dựa 

trên dự báo về tác động của biến đổi khí hậu đối với 

nguồn nước.  

3 Luật số 16/2017/QH14 ngày 

15 tháng 11 năm 2017 của 

Quốc hội về Lâm nghiệp 

Quy định các hoạt động kiểm kê rừng nhằm giảm phát 

thải KNK, hạn chế nạn phá rừng và quản lý rừng bền 

vững. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh 

doanh gây phát thải KNK lớn phải chi trả tiền dịch vụ 

về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng. Luật bảo đảm 

quản lý rừng kết hợp với ứng phó với biến đổi khí hậu, 

phát triển các giống cây trồng lâm nghiệp thích ứng 

với biến đổi khí hậu và nghiên cứu các giải pháp bảo 

tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng. Khuyến khích 

hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm đạt 

được các mục tiêu phát triển bền vững và các cam kết 

quốc tế khác của Việt Nam. 
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4 Luật số 72/2020/QH14 ngày 

17 tháng 11 năm 2020 của 

Quốc hội về Bảo vệ Môi trường 

Quy định các quy định liên quan đến thị trường các-

bon và CTX: 

• Điều 91: Giảm nhẹ phát thải KNK 

• Điều 139: Tổ chức và phát triển thị trường các-

bon 

B NGHỊ ĐỊNH 

5 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định giảm 

nhẹ phát thải KNK và bảo vệ 

tầng ô-dôn 

Quy định việc tổ chức và phát triển thị trường các-bon 

trong nước, bao gồm: 

• Điều 16: Đối tượng tham gia thị trường các-

bon trong nước 

• Điều 17: Lộ trình phát triển, thời điểm triển 

khai thị trường các-bon trong nước 

• Điều 18: Xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch 

phát thải KNK được giao dịch trên sàn giao 

dịch của thị trường các-bon trong nước 

• Điều 19: Trao đổi hạn ngạch phát thải KNK và 

tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon trong 

nước 

• Điều 20: Đăng ký chương trình, dự án theo cơ 

chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon 

• Điều 21: Trách nhiệm phát triển thị trường các-

bon trong nước: MOF chủ trì xây dựng, thành 

lập sàn giao dịch tín chỉ các-bon và ban hành 

cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động của thị 

trường các-bon. 

6 Nghị định số 107/2022/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 12 năm 2022 

của Chính phủ về thí điểm 

chuyển giao giảm phát thải và 

quản lý tài chính trong 

Chương trình chi trả giảm phát 

thải khu vực Bắc Trung Bộ 

• Quy định về việc thí điểm chuyển nhượng kết 

quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa 

thuận chi trả giảm phát thải KNK đối với loại 

hình dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 61 và Điều 63 Luật Lâm nghiệp; 

• Áp dụng đối với cơ quan nhà nước, chủ rừng, tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có 

hoạt động liên quan đến giảm phát thải và hấp 

thụ KNK từ rừng tự nhiên thuộc 06 tỉnh vùng 

Bắc Trung Bộ. 
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C QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

7 Quyết định số 1474/QĐ-TTg 

ngày 05 tháng 10 năm 2012 

của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Kế hoạch hành 

động quốc gia về Biến đổi khí 

hậu giai đoạn 2012 - 2020 

Ban hành danh mục cụ thể các đề án, dự án , nhiệm 

vụ thuộc Kế hoạch hành động quốc gia về Biến đổi khí 

hậu giai đoạn 2012-2020 và các chương trình, đề án 

ưu tiên giai đoạn 2012-2015. 

8 Quyết định số 1775/QĐ-TTg 

ngày 21 tháng 11 năm 2012 

của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án quản lý phát thải 

khí gây hiệu ứng nhà kính; 

Quản lý hoạt động kinh doanh 

tín chỉ các-bon ra thị trường 

thế giới 

Các nhiệm vụ, dự án chuyên môn thuộc Đề án: 

• Tiến hành kiểm kê KNK quốc gia cho năm cơ 

sở 2005 theo hướng dẫn của IPCC và xây dựng 

các kịch bản phát thải cơ sở đến năm 2020 cho 

các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, LULUCF 

và chất thải 

• Thực hiện mục tiêu giảm phát thải và tăng khả 

năng hấp thụ KNK đến năm 2020 

• Quản lý, giám sát hiệu quả các hoạt động mua 

bán, chuyển giao tín chỉ các-bon được tạo ra 

từ các cơ chế trong và ngoài khuôn khổ Nghị 

định thư Kyoto ra thị trường thế giới 

9 Quyết định số 2068/QĐ-TTg 

ngày 25 tháng 11 năm 2015 

của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược phát triển 

năng lượng tái tạo của Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

• Định hướng phát triển từ nay đến năm 2030: 

(i) Đầu tư phát triển các nhà máy điện sử dụng 

năng lượng tái tạo nối lưới; (ii) Phát triển và sử 

dụng nguồn năng lượng tái tạo để cung cấp 

nhiệt năng; (iii) Phát triển và sử dụng nguồn 

nhiên liệu sinh học 

• Định hướng phát triển đến năm 2050: Tập 

trung nguồn lực, khai thác, sử dụng tối đa tiềm 

năng năng lượng tái tạo trong nước 

• Định hướng phát triển thủy điện, năng lượng 

sinh khối, năng lượng gió, năng lượng mặt trời 

để sản xuất điện 

• Cung cấp cơ chế, chính sách hình thành thị 

trường cho năng lượng tái tạo. Các khách hàng 

sử dụng điện cuối cùng đang mua điện từ hệ 

thống điện quốc gia, thực hiện phát triển 

nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo với 

mục đích chính là tự đảm bảo cho nhu cầu 

điện của mình, được áp dụng cơ chế thanh 

toán bù trừ. 

10 Quyết định số 2053/QĐ-TTg 

ngày 28 tháng 10 năm 2016 

của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch thực hiện Thỏa 

thuận Paris về Biến đổi khí hậu 

Ban hành nhiệm vụ cụ thể thực hiện Thỏa thuận Paris. 

Trong đó có nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải KNK giai 

đoạn 2016-2020, 2021-2030 và nhiệm vụ thích ứng với 

biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, 2021-2030, cũng 

như nhiệm vụ chuẩn bị nguồn lực và thiết lập hệ thống 

MRV, xây dựng và hoàn thiện chính sách, thể chế. 
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11 Quyết định số 01/2022/QĐ-

TTg ngày 18/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát 

thải KNK phải thực hiện kiểm 

kê KNK 

Quy định 06 ngành và 1912 cơ sở phát thải KNK phải 

thực hiện kiểm kê KNK 

12 Quyết định số 876/QĐ-TTg 

ngày 22 tháng 7 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình hành 

động về chuyển đổi năng 

lượng xanh, giảm phát thải khí 

các-bon và khí mê-tan của 

ngành Giao thông vận tải 

• Đến năm 2030: Nâng cao hiệu quả sử dụng 

năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng 

điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực 

thuộc ngành giao thông vận tải đã sẵn sàng về 

mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực nhằm thực 

hiện mức cam kết trong Đóng góp do quốc gia 

tự quyết định (NDC) và mục tiêu giảm phát thải 

khí mê-tan của Việt Nam 

• Đến năm 2050: Phát triển hợp lý các phương 

thức vận tải, thực hiện mạnh mẽ việc chuyển 

đổi toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng 

giao thông vận tải sang sử dụng điện, năng 

lượng xanh, hướng đến phát thải ròng KNK về 

“0” vào năm 2050 

• Quy định lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh 

13 Quyết định số 888/QĐ-TTg 

ngày 25 tháng 07 năm 2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án về những nhiệm 

vụ, giải pháp triển khai kết quả 

Hội nghị lần thứ 26 các bên 

tham gia Công ước khung của 

Liên hợp quốc về Biến đổi khí 

hậu 

• Đặt mục tiêu hình thành cơ chế trao đổi bù trừ 

tín chỉ các-bon và thị trường giao dịch tín chỉ 

các-bon trong nước. Đến năm 2030, thị trường 

các-bon trong nước được vận hành và kết nối 

với thị trường các-bon các nước trong khu vực 

và thế giới; 

• Đặt nhiệm vụ ban hành cơ chế khuyến khích 

thực hiện các công cụ định giá các-bon; 

• Triển khai thí điểm và hình thành thị trường 

carbon trong nước giai đoạn 2022-2030 do 

MOF chủ trì. 

14 Quyết định số 896/QĐ-TTg 

ngày 26 tháng 7 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược quốc gia về 

biến đổi khí hậu đến năm 

2050 

• Tập trung nguồn lực cho ứng phó với biến đổi 

khí hậu, phát triển các cơ chế tài chính và thị 

trường các-bon 

• Thể chế hóa mô hình phát triển các-bon thấp, 

kinh tế tuần hoàn; áp dụng hiệu quả các công 

cụ định giá các-bon, bao gồm thuế các-bon, 

sàn giao dịch hạn ngạch phát thải KNK và tín 

chỉ các-bon, kết nối với thị trường khu vực và 

thế giới 

• Tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp 

trong tiếp cận, tham gia triển khai các chương 

trình, dự án theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín 

chỉ các-bon và phát triển thị trường các-bon  

• Phát triển đội ngũ chuyên gia chất lượng cao 

về kiểm kê KNK, thẩm định giảm phát thải 
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KNK, phát triển thị trường các-bon, bảo vệ 

tầng ô-dôn, thích ứng với biến đổi khí hậu 

D THÔNG TƯ 

15 Thông tư số 01/2022/TT-

BTNMT ngày 07/01/2022 được 

MONRE ban hành quy định chi 

tiết thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường về ứng phó với Biến đổi 

khí hậu 

• Ban hành hướng dẫn đánh giá tác động, tính 

dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại 

do biến đổi khí hậu 

• Ban hành mẫu báo cáo thẩm định giảm nhẹ 

phát thải KNK 

• Ban hành danh mục, hướng dẫn sử dụng, thu 

gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý 

các chất bị kiểm soát 

16 Thông tư số 17/2022/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 

2022 được MONRE ban hành 

quy định kỹ thuật MRV giảm 

nhẹ phát thải KNK và kiểm kê 

KNK lĩnh vực quản lý chất thải 

• Hướng dẫn quy trình thực hiện kiểm kê KNK 

cấp lĩnh vực và cấp cơ sở 

• Hướng dẫn MRV về giảm nhẹ phát thải KNK 

trong lĩnh vực quản lý chất thải. 

17 Thông tư số 23/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15/12/2023 do 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật về Phương 

pháp MRV giảm nhẹ phát thải 

KNK và kiểm kê KNK và kiểm 

kê KNK trong ngành Lâm 

nghiệp 

• Hướng dẫn MRV giảm nhẹ phát thải KNK 

trong lĩnh vực lâm nghiệp 

• Hướng dẫn kiểm kê KNK lĩnh vực lâm nghiệp 

18 Thông tư số 38/2023/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2023 do 

Bộ Công Thương ban hành 

quy định kỹ thuật MRV giảm 

nhẹ phát thải KNK và kiểm kê 

KNK ngành Công thương 

• Cung cấp quy trình kỹ thuật kiểm kê KNK cấp 

lĩnh vực, cấp cơ sở trong ngành Công thương 

• Ban hành danh mục số liệu hoạt động phục 

vụ kiểm kê KNK cấp lĩnh vực, cấp cơ sở thuộc 

ngành công thương 

• Ban hành các phương pháp kiểm kê KNK cấp 

cơ sở 

• Hướng dẫn MRV giảm nhẹ phát thải KNK 

trong lĩnh vực công thương 

II QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG CÁC-BON VÀ CTX 

A QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN CER 

19 Luật số 14/2008/QH12 ngày 

03 tháng 06 năm 2008 của 

Quốc hội về thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

Quy định người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu 

nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp 

tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

20 Luật số 13/2008/QH12 ngày 

03 tháng 6 năm 2008 của 

Quốc hội về thuế giá trị gia 

tăng 

Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu 

thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính 

thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng 
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21 Luật số 32/2013/QH13 ngày 

19 tháng 6 năm 2013 của 

Quốc hội sửa đổi Luật thuế 

thu nhập doanh nghiệp 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

22 Luật số 97/2015/QH13 ngày 

25 tháng 11 năm 2015 của 

Quốc hội về phí và lệ phí 

Ban hành danh mục phí, lệ phí. Đặc biệt, lệ phí chuyển 

nhượng chứng chỉ và tín chỉ giảm phát thải KNK do 

MOF quy định 

23 Luật số 106/2016/QH13 ngày 

06 tháng 04 năm 2016 của 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thuế giá trị 

gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ 

đặc biệt và Luật Quản lý thuế 

• Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá 

trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số Điều theo Luật số 

31/2013/QH13; 

• Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế 

tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 

70/2014/QH13; 

• Sửa đổi một số điều của Luật Quản lý thuế số 

78/2006/QH11 được sửa đổi theo Luật số 

21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13. 

24 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 12 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật thuế giá trị gia tăng 

Quy định tổ chức, cá nhân nhận tiền chuyển nhượng 

quyền phát thải không phải kê khai, tính nộp thuế giá 

trị gia tăng 

25 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 12 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành luật 

thuế thu nhập doanh nghiệp 

Quy định thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm 

phát thải (CERs) lần đầu của doanh nghiệp được cấp 

chứng chỉ giảm phát thải; các lần chuyển nhượng tiếp 

theo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định 

26 Quyết định số 130/2007/QĐ-

TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 

của Thủ tướng Chính phủ về 

một số cơ chế, chính sách tài 

chính áp dụng đối với dự án 

đầu tư theo Cơ chế phát triển 

sạch 

• Xác định MONRE là Cơ quan có thẩm quyền 

quốc gia về CDM 

• Quy định một số chính sách tài chính cho dự 

án CDM: Thời điểm bán CER và giá bán CER, 

phí bán CER, chính sách trợ giá đối với sản 

phẩm của dự án CDM, v.v. 

27 Thông tư liên tịch số 

58/2008/TTLT-BTC-BTNMT 

ngày 04 tháng 07 năm 2008 

của MOF và MONRE hướng 

dẫn thực hiện một số điều 

theo Quyết định 

130/2007/QĐ-TTg 

• Quy định mức phí bán CER đối với 08 lĩnh vực 

xây dựng và đầu tư thực hiện dự án 

• Đưa ra các quy định về thu, nộp, quản lý và sử 

dụng lệ phí bán CER thu được cũng như trợ giá 

đối với sản phẩm của dự án CDM 

28 Thông tư liên tịch số 

204/2010/TTLT-BTC-BTNMT 

ngày 15 tháng 12 năm 2010 do 

MOF và MONRE ban hành sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

• Chủ sở hữu CERs khi bán hoặc chuyển CERs về 

nước (đối với nhà đầu tư nước ngoài) phải báo 

cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ 

môi trường Việt Nam và hoàn thành nộp lệ phí 

bán CERs chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể 
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Thông tư liên tịch 

58/2008/TTLT-BTC-BTNMT 

từ ngày chuyển CERs cho bên mua hoặc 

chuyển CERs về nước; 

• Đề xuất quy định về quản lý và sử dụng CER 

của các dự án CDM sử dụng vốn ODA. Đối với 

các dự án CDM sử dụng vốn ODA từ ngân sách 

nhà nước, CER thu được đều thuộc sở hữu của 

Nhà nước. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA 

vay lại toàn bộ từ các tổ chức tín dụng trong 

nước, CER thu được thuộc sở hữu của nhà đầu 

tư; 

• Phí bán CER được thu bằng ngoại tệ hoặc đồng 

Việt Nam, căn cứ theo tỷ giá giao dịch bình 

quân trên thị trường ngoại tệ do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu 

phí. 

29 Thông tư số 219/2013/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 2013 

của MOF hướng dẫn thi hành 

Luật Thuế giá trị gia tăng 

Quy định người nộp thuế nhận tiền chuyển nhượng 

giấy phép phát thải phải lập chứng từ chi theo đúng 

mục đích chi. 

30 Thông tư số 78/2014/TT-BTC 

ngày 18 tháng 06 năm 2014 

của MOF hướng dẫn thi hành 

Nghị định 218/2013/NĐ-CP 

ngày 26/12/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật thuế thu 

nhập doanh nghiệp 

Quy định thu nhập được miễn thuế từ chuyển nhượng 

CER phải đáp ứng điều kiện khi bán, chuyển nhượng 

giấy chứng nhận giảm phát thải phải có xác nhận của 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về môi 

trường theo quy định 

B CÁC QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN CTX 

31 Luật số 83/2015/QH13 ngày 

25 tháng 6 năm 2015 của 

Quốc hội về Ngân sách Nhà 

nước 

Giải quyết việc lập kế hoạch, chấp hành, kiểm toán, 

quyết toán và giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ 

và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

liên quan đến ngân sách nhà nước 

32 Luật Chứng khoán số 

54/2019/QH14 ngày 

26/11/2019 của Quốc hội về 

Chứng khoán 

Cung cấp cho hoạt động chứng khoán và thị trường 

chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

trên thị trường chứng khoán; tổ chức thị trường chứng 

khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán 

33 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Phí và Lệ phí 

Quy định việc kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; việc quản lý 

và sử dụng phí; quyết toán phí, lệ phí; trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức nhà nước trong việc thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, lệ phí 

34 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP 

ngày 07/07/2022 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường 

Quy định về vi phạm hành chính, hình phạt, tiền phạt, 

biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính, 

thẩm quyền ra quyết định vi phạm hành chính, thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường. Trong đó bao gồm các hành vi vi phạm 
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các quy định về phòng ngừa, đấu tranh và khắc phục 

sự cố ô nhiễm, suy thoái, lãng phí; giảm phát thải KNK 

và bảo vệ tầng ô-dôn 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023) 
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Phụ lục 8: Các văn bản pháp luật liên quan đến thị trường chứng khoán 

tại Việt Nam 

Các văn bản pháp luật chung liên quan đến thị trường chứng khoán tại Việt Nam được 

thể hiện trong bảng dưới đây.  

Bảng Phụ lục 4: Các văn bản pháp luật chung liên quan đến thị trường chứng khoán tại 

Việt Nam  

STT TÊN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG 

A LUẬT  

1 Luật số 54/2019/QH14 ngày 26 

tháng 11 năm 2019 của Quốc hội 

về Chứng khoán  

Quy định các hoạt động về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ 

chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

B NGHỊ ĐỊNH  

2 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về chào bán, 

giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 

riêng lẻ tại thị trường trong nước 

và chào bán trái phiếu doanh 

nghiệp ra thị trường quốc tế 

Quy định việc chào bán và giao dịch trái phiếu 

doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và quốc tế; 

chuyên trang thông tin và chế độ báo cáo về trái 

phiếu doanh nghiệp; quản lý, giám sát và trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan  

3 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật chứng 

khoán  

Quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng 

khoán, đăng ký, bù trừ và thanh toán chứng 

khoán, thành viên VSDC, tổ chức mở tài khoản 

trực tiếp, ngân hàng bù trừ 

4 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

chứng khoán và thị trường chứng 

khoán  

Quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình 

thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục 

hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính. Nghị 

định cũng quy định thẩm quyền xử phạt, thẩm 

quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.  

5 Nghị định số 158/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về chứng khoán phái 

sinh và thị trường chứng khoán 

phái sinh  

Quy định về tổ chức kinh doanh chứng khoán 

phái sinh, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh 

toán giao dịch chứng khoán phái sinh, tổ chức thị 

trường phái sinh, thành viên giao dịch, thành viên 

giao dịch đặc biệt, nhà tạo lập thị trường và bù 

trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh  

6 Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 

18 tháng 06 năm 2021 của Chính 

Quy định cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu 

quả hoạt động của VNX và VSDC trên một số khía 
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STT TÊN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG 

phủ quy định một số nội dung đặc 

thù về cơ chế quản lý tài chính, 

đánh giá hiệu quả hoạt động đối 

với VNX, VSDC  

cạnh: Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, doanh thu, 

chi phí, đánh giá và xếp hạng hiệu quả hoạt động, 

quản lý tài chính, giám sát và đánh giá hiệu quả 

hoạt động đối với công ty con của VNX  

7 Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 

20 tháng 04 năm 2023 của Chính 

phủ quy định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của MOF 

Quy định vị trí, chức năng của MOF là cơ quan 

Chính phủ và thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về chứng khoán  

C QUYẾT ĐỊNH  

8  Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg 

ngày 08 tháng 10 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của SSC trực thuộc 

MOF  

Quy định vị trí, chức năng của SSC là cơ quan trực 

thuộc MOF, thực hiện chức năng tham mưu, giúp 

Bộ trưởng MOF quản lý nhà nước về chứng khoán 

và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám 

sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng 

khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh 

vực chứng khoán, thị trường chứng khoán theo 

quy định của pháp luật.  

9 Quyết định số 2398/2017/QĐ-BTC 

ngày 21 tháng 11 năm 2017 của 

MOF về việc ban hành điều lệ tổ 

chức và hoạt động của HNX 

Xác định mục tiêu, chức năng của HNX, trong đó 

chức năng chính là quản lý việc niêm yết, đăng ký, 

đấu giá chứng khoán, đấu thầu trái phiếu theo 

quy định của pháp luật và thẩm quyền được ủy 

quyền. Ngoài ra, chức năng của HNX bao gồm 

giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán của 

thành viên giao dịch, thành viên giao dịch chứng 

khoán phái sinh, thành viên đấu thầu, tổ chức 

niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và hoạt động 

giao dịch của nhà đầu tư theo quy định của pháp 

luật và phân cấp của SSC. 

10 Quyết định số 2399/2017/QĐ-BTC 

ngày 21 tháng 11 năm 2017 của 

MOF ban hành điều lệ tổ chức và 

hoạt động của HOSE 

Quy định mục tiêu và chức năng hoạt động của  

HOSE, với chức năng chính là tổ chức hoạt động 

niêm yết, giao dịch chứng khoán, đấu giá chứng 

khoán theo quy định của pháp luật và phân công 

của cơ quan đại diện chủ sở hữu; giám sát việc 

chấp hành quy định của pháp luật về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán của thành viên 

giao dịch, tổ chức niêm yết và hoạt động giao dịch 

của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật và 

phân cấp của SSC. 

11 Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg 

ngày 23 tháng 12 năm 2020 của 

Quy định việc thành lập VNX theo mô hình công 

ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại HNX và 

HOSE. Theo đó, VNX quản lý, giám sát HNX và 
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Thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập, tổ chức và hoạt động của VNX 

HOSE theo quy định của pháp luật chứng khoán, 

luật doanh nghiệp, luật quản lý và các quy định 

điều chỉnh việc sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh 

nghiệp cũng như điều lệ tổ chức và hướng dẫn 

hoạt động. 

12 Quyết định số 1275/2023/QĐ-BTC 

ngày 14 tháng 06 năm 2023 của 

MOF về quy chế tổ chức và hoạt 

động của VSDC 

Quy định chức năng, hoạt động của VSDC. Theo 

đó, VSDC có chức năng tổ chức đăng ký, lưu ký, 

bù trừ và thanh toán chứng khoán; giám sát hoạt 

động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao 

dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán 

theo quy định của pháp luật chứng khoán; và 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác theo quy 

định của pháp luật. Đồng thời, VSDC cũng có chức 

năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà 

đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán.  

D THÔNG TƯ  

13 Thông tư số 95/2020/TT-BTC ngày 

16 tháng 11 năm 2020 của MOF 

hướng dẫn giám sát giao dịch 

chứng khoán trên thị trường chứng 

khoán  

Thông tư này hướng dẫn hoạt động giám sát giao 

dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch 

trên thị trường chứng khoán. 

14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 

16 ngày11 năm 2020 của MOF ban 

hành hướng dẫn công bố thông tin 

trên thị trường chứng khoán 

Ban hành quy định về công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam với đối tượng công 

bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng; tổ chức 

phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công 

chúng; tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ 

phiếu lần đầu ra công chúng; tổ chức niêm yết trái 

phiếu doanh nghiệp; công ty chứng khoán, công 

ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; VNX; HNX; 

HOSE; VSDC; nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố 

thông tin theo quy định pháp luật. 

15 Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 

31 tháng 12 năm 2020 của MOF 

quy định hoạt động đăng ký, lưu 

ký, bù trừ và thanh toán giao dịch 

chứng khoán 

Quy định hướng dẫn về hoạt động đăng ký chứng 

khoán, lưu ký chứng khoán,  hoạt động bù trừ và 

thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế 

đối tác bù trừ trung tâm, chế độ báo cáo. 

16 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 

31 ngày 12 năm 2020 của MOF ban 

hành quy định hoạt động của công 

ty chứng khoán 

Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán 

tại Việt Nam gồm: Hoạt động quản trị, điều hành 

công ty chứng khoán; hoạt động nghiệp vụ của 

công ty chứng khoán; quy định về tài chính áp 

dụng đối với công ty chứng khoán; chế độ báo cáo  
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17 Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 

12 ngày 07 năm 2021 của MOF quy 

định lộ trình sắp xếp lại thị trường 

giao dịch cổ phiếu, thị trường giao 

dịch trái phiếu, thị trường giao dịch 

chứng khoán phái sinh và thị 

trường giao dịch các loại chứng 

khoán khác  

Quy định việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ 

phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo 

đảm, sắp xếp lại thị trường giao dịch trái phiếu, 

quy định về sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng 

khoán phái sinh    

18 Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 

12 tháng 07 năm 2020 của MOF 

hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 

ngày 12 năm 2020 của Chính phủ 

về chứng khoán phái sinh và thị 

trường phái sinh 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

158/2020/NĐ-CP, bao gồm giao dịch, bù trừ và 

thanh toán giao dịch phái sinh, bao gồm hợp 

đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng 

tương lai trái phiếu Chính phủ; và hoạt động của 

các thành viên VNX và VSDC 

19 Thông tư số 06/2022/TT-BTC ngày 

08 tháng 02 năm 2022 của MOF 

hướng dẫn công tác giám sát tuân 

thủ của ủy ban chứng khoán nhà 

nước đối với hoạt động trong lĩnh 

vực chứng khoán của VNX và các 

công ty con, VSDC 

Hướng dẫn về việc thực hiện công tác giám sát 

của SSC đối với việc tuân thủ các quy định pháp 

luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán 

của VNX và các công ty con gồm HOSE, HNX; VSDC 

trong việc tổ chức, thực hiện nghiệp vụ chứng 

khoán 

20 Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 

15 tháng 11 năm 2023 do MOF ban 

hành sửa đổi, bổ sung một số điều 

của thông tư số 57/2021/TT-BTC 

ngày 12 tháng 07 năm 2021 của Bộ 

trưởng MOF quy định lộ trình sắp 

xếp lại thị trường giao dịch cổ 

phiếu, thị trường giao dịch trái 

phiếu, thị trường giao dịch chứng 

khoán phái sinh và thị trường giao 

dịch các loại chứng khoán khác 

Sửa đổi lộ trình tổ chức lại thị trường giao dịch cổ 

phiếu, trái phiếu, phái sinh và chứng khoán khác 

được đưa ra tại Thông tư số 57/2021/TT-BTC. 

Theo sự điều chỉnh này, đến cuối năm 2026, 

HOSE sẽ thống nhất tổ chức thị trường giao dịch 

cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo 

đảm, trong khi HNX sẽ ưu tiên thị trường trái 

phiếu và phái sinh. 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp (2023)



 

176 
 

Phụ lục 9: Thông tin các loại tài khoản chứng khoán Việt Nam  

Thông tin về các loại tài khoản chứng khoán Việt Nam được thể hiện trong bảng dưới đây.   

Bảng Phụ lục 5: Thông tin về các loại tài khoản chứng khoán Việt Nam 

Tài khoản giao dịch Tài khoản lưu ký chứng khoán 

Nhà đầu tư: 

• Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng 

khoán là thành viên giao dịch để thực hiện giao dịch chứng khoán; 

• Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán theo 

nguyên tắc tại mỗi công ty chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở 01 

tài khoản giao dịch chứng khoán  

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được mở nhiều tài khoản giao dịch 

chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán theo nguyên tắc:  

• 01 tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện hoạt động kinh 

doanh chứng khoán của chính mình; 

• 02 tài khoản giao dịch chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho 

nhà đầu tư ủy thác, trong đó 01 tài khoản để giao dịch chứng khoán 

cho nhà đầu tư ủy thác trong nước, 01 tài khoản để giao dịch chứng 

khoán cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài; 

• Mỗi quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ 

quản lý được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên của 

quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán. 

Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được mở 02 tài khoản 

giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán, trong đó 01 tài khoản 

giao dịch chứng khoán để thực hiện giao dịch cho chính mình và 01 tài khoản 

giao dịch chứng khoán để thực hiện giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài ủy 

thác. 

Thành viên lưu ký phải mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSDC để 

thực hiện các giao dịch đối với chứng khoán của thành viên đó. Mỗi 

thành viên lưu ký chỉ được mở 01 tài khoản lưu ký chứng khoán tại 

VSDC và không được mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại thành viên 

lưu ký khác, trừ các trường hợp đặc biệt. 

Nhà đầu tư, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài: 

• Tại mỗi thành viên lưu ký, nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài 

khoản lưu ký chứng khoán; 

• Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký chứng khoán 

theo quy định của pháp luật có liên quan;  

• Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài được mở 

tài khoản lưu ký chứng khoán sau khi được cấp mã số giao 

dịch chứng khoán. 

Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán: Mỗi quỹ đầu 

tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán chỉ được mở 01 tài 

khoản lưu ký chứng khoán tại 01 ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám 

sát duy nhất theo quy định của pháp luật có liên quan.  

Công ty quản lý quỹ: Phải mở tài khoản lưu ký chứng khoán tách biệt 

cho công ty và cho từng quỹ đầu tư chứng khoán do công ty quản lý. 

Trường hợp thực hiện quản lý danh mục đầu tư, tại mỗi ngân hàng 

lưu ký, công ty quản lý quỹ được mở 02 tài khoản lưu ký chứng khoán 

đứng tên công ty quản lý quỹ thay mặt cho nhà đầu tư ủy thác (01 tài 
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Công ty chứng khoán được mở tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên 

tắc sau:  

• Công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh và là thành viên giao dịch 

của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chỉ được mở 01 tài khoản giao 

dịch chứng khoán tự doanh tại chính công ty, không được mở bất cứ 

tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác; 

• Trường hợp công ty chứng khoán đã hủy bỏ tư cách thành viên của Sở 

giao dịch chứng khoán Việt Nam, công ty chứng khoán được mở tài 

khoản giao dịch chứng khoán tại 01 công ty chứng khoán khác là thành 

viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam để xử lý số 

chứng khoán còn lại trên tài khoản tự doanh; 

• Công ty chứng khoán được mở 01 tài khoản giao dịch tạo lập thị 

trường đối với chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch và 01 tài khoản 

phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm tại chính công ty để thực 

hiện giao dịch cho các nghiệp vụ này.  

• Công ty chứng khoán không phải là thành viên lập quỹ hoán đổi danh 

mục được mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại thành viên lập quỹ 

hoán đổi danh mục. Tài khoản này được sử dụng để thực hiện giao 

dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục trên thị trường sơ 

cấp, giao dịch bán trên thị trường thứ cấp đối với chứng khoán cơ cấu 

và chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục có được từ giao dịch hoán đổi, 

giao dịch mua chứng khoán cơ cấu và chứng chỉ quỹ hoán đổi danh 

mục trên thị trường thứ cấp để thực hiện giao dịch hoán đổi, không 

dùng để thực hiện các giao dịch chứng khoán khác.  

Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được mở 02 tài khoản giao dịch 

chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán như sau: 

• 01 tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện hoạt động tự doanh; 

• 01 tài khoản giao dịch môi giới để thực hiện hoạt động môi giới cho 

các nhà đầu tư nước ngoài khác. 

khoản lưu ký chứng khoán cho khách hàng ủy thác trong nước và 01 

tài khoản lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài).   

Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được mở 02 

tài khoản lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký trong đó 01 tài 

khoản lưu ký chứng khoán cho chính mình và 01 tài khoản lưu ký 

chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư nước 

ngoài. 

Công ty chứng khoán nước ngoài được mở 02 tài khoản lưu ký chứng 

khoán tách biệt tại thành viên lưu ký trong đó 01 tài khoản lưu ký 

chứng khoán cho chính mình và 01 tài khoản lưu ký chứng khoán 

cho khách hàng của công ty. 

Doanh nghiệp bảo hiểm được mở 02 tài khoản lưu ký chứng khoán 

để quản lý tách biệt các khoản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu và 

từ nguồn phí bảo hiểm khi thực hiện đầu tư trên thị trường chứng 

khoán. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có nhà đầu tư nước 

ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, chứng khoán lưu ký trên tài 

khoản lưu ký chứng khoán từ nguồn vốn chủ sở hữu chịu sự điều 

chỉnh bởi quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài trên thị trường 

chứng khoán. 

Quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức đầu tư nước ngoài được quản lý bởi 

nhiều công ty quản lý quỹ, tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước 

ngoài hoặc tổ chức đầu tư, tài chính thuộc tổ chức tài chính quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên được mở nhiều tài khoản lưu ký chứng 

khoán theo nguyên tắc cứ mỗi mã số giao dịch chứng khoán được 

cấp thì được mở 01 tài khoản lưu ký chứng khoán tại ngân hàng lưu 

ký. 
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Doanh nghiệp bảo hiểm được mở 02 tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi 

công ty chứng khoán như sau:  

• 01 tài khoản giao dịch chứng khoán để giao dịch từ nguồn vốn chủ sở 

hữu. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có nhà đầu tư nước ngoài 

sở hữu trên 50% vốn điều lệ, giao dịch chứng khoán trên tài khoản này 

chịu sự điều chỉnh bởi quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài trên 

thị trường chứng khoán; 

• 01 tài khoản giao dịch chứng khoán để giao dịch từ nguồn thu phí bảo 

hiểm trong nước của các quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm theo quy định 

pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Giao dịch chứng khoán trên tài 

khoản này không chịu sự điều chỉnh bởi quy định pháp luật về sở hữu 

nước ngoài trên thị trường chứng khoán. 

Nguồn: Tư vấn tổng hợp dựa trên Bộ TC (2020b) (2020c) 
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Phụ lục 10: Quy trình giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Việt 

Nam  

Quy trình giao dịch trên thị trường tập trung bao gồm một số bước quan trọng, được trình 

bày như sau: 

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán  

Để tham gia giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư phải mở một tài khoản giao dịch chứng 

khoán tại một công ty chứng khoán. Nếu khách hàng chỉ muốn sử dụng dịch vụ môi giới 

để mua bán chứng khoán, họ có thể mở một tài khoản giao dịch tiêu chuẩn. Công ty 

chứng khoán phải quản lý tiền gửi giao dịch của khách hàng một cách riêng biệt so với 

quỹ của mình, và không trực tiếp nhận tiền cho giao dịch chứng khoán từ khách hàng. 

Khách hàng của công ty chứng khoán phải mở một tài khoản gửi tiền tại một ngân hàng 

được chọn bởi công ty chứng khoán. 

Bước 2: Đặt lệnh giao dịch chứng khoán  

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch bằng một trong hai phương thức:  

• Đặt hoặc nhận lệnh sử dụng phiếu lệnh trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc gửi phiếu 

lệnh cho công ty chứng khoán.  

• Đặt hoặc nhận lệnh qua giao dịch điện tử. 

Sau khi xác nhận lệnh, công ty chứng khoán chuyển lệnh cho Sở giao dịch chứng khoán.  

Bước 3: Khớp lệnh và thông báo kết quả giao dịch  

Tại thời điểm đóng cửa của phiên giao dịch, Sở giao dịch thông báo kết quả giao dịch của 

mỗi mã chứng khoán được niêm yết trên Sở giao dịch đến VSDC và các công ty chứng 

khoán.  

Bước 4: Thanh toán và hoàn thành giao dịch  

Dựa trên kết quả giao dịch nhận được từ Sở giao dịch, công ty chứng khoán lập báo cáo 

kết quả giao dịch và chuyển kết quả đến VSDC để tiến hành quá trình thanh toán. Đồng 

thời, sau khi nhận được kết quả giao dịch, công ty chứng khoán cung cấp phiếu xác nhận 

cho khách hàng. Xác nhận này có giá trị pháp lý tương đương với một thông báo thanh 

toán với khách hàng. 

VSDC tiến hành so khớp kết quả giao dịch do sở giao dịch chứng khoán cung cấp và báo 

cáo kết quả giao dịch của các công ty chứng khoán cung cấp và báo cáo kết quả giao dịch 

của các công ty chứng khoán để tiến hành thanh toán bù trừ. Trong thời gian T+x ngày (T: 

ngày giao dịch, x: số ngày thực hiện thanh toán, phụ thuộc vào loại chứng khoán), VSDC 

sẽ chuyển quyền sở hữu chứng khoán từ người bán sang người mua, và ngân hàng chỉ 
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định thanh toán sẽ thanh toán bù trừ tiền từ người mua sang người bán thông qua hệ 

thống tài khoản của các công ty chứng khoán tại ngân hàng. 

 


